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Nếu Copernicus đã đanh ngà sự tự 


cao của con người khì cho rằng trái 
























đất không phat là tung tâm của vũ trụ 
mà ngược lại chỉ là một Vệ tỉnh quay 
xũng quanh Mặt trời, thì Darnwin đã 
đánh ngã sự tự cao, tính "bá chư" và 
Sđ&c nhất về nhị” của con người bằng 
VIỆC đưa con ngườì trở lại đại gìa đình 
của cấc sinh vật, có cùng chung một 
thủy tổ, tật ca đều xuất phát từ một cái 
mầm nguyên thủy rồi đền dần phần 
nhánh ra như một cái cây. Các hình 
thái của sự sống được định dạng bằng 
lịch sử, chứ không bằng một trí tuệ 


siêu việt giam sắt nào: 
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Sự sáng tạo của Thượng Đế Không bao giờ hoàn 
tất. Nó tuy chỉ bắt dầu một lần, nhưng sẽ không 
bao giờ chấm dút. Nó luôn luôn tất tả để khai 
sinh nhiều cảnh tượng trong tự nhiên, nhiều vật 
thể mới và thế giói mới. | 

[mmanuel Kant 


Bạn đọc quý mến, 

Những năm qua, thế giới liên tiếp kỷ niệm một chuỗi sự kiện 
quan trọng trong khoa học: 100 năm ra đời thuyết lượng tử (2000), 
100 năm thần kỳ của Einstein và 50 năm ngày mất của ông (2005), 
sinh nhật thứ 150 của Max Planck, người khai sáng thuyết lượng tử 


(2008). 


Cộng đông khoa học Việt Nam rất vui mừng trước những sự 


kiện này và cố gắng tham gia đóng 8p để tôn vinh các nhà khoa 
học và các lý thuyết khoa học đã øóp phần soi sáng thế giới và đem 
lại sự phôn vinh cho nhân loại: 

Năm nay, 2009, có nhiều sự kiện lịch sử, đặc biệt nó được Liên 
Hiệp Quốc công bố là “Năm Thiên văn Quốc tế” để kỷ niệm 400 năm 
Galileo dùng kính thiên văn thám hiểm vũ trụ, 2009 cũng là năm 
sinh nhật thứ 200 của Darwin cũng như 150 năm thuyết Tiến hóa 


của ông. 
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Nhân dịp này, UNESCO phối hợp với Hội Thiên văn Quốc tế 

LAU (International Astronomical Union) để tổ chức những hoạt động 

phổ biến thiên văn học trên toàn cầu. Đối với UNESGO, CÔng việc 

giáo dục trong lĩnh vực khoa học là một động cơ thúc đẩy sự phát 
triển bền vững và sự tăng trưởng kinh tế. UNESCO nhấn mạnh tâm 
quan trọng của thiên văn học, không những trong lĩnh vực khoa học 
cơ bản mà còn cả trong công việc thiết lập quan hệ øiữa những quốc 
gia, nhăm bảo tôn những nền văn hóa rất đa dạng và duy trì hòa 
bình trên thế giới. Những nền văn minh trên Trái đất thường mang 
dâu ấn của thiên văn học. Di tích của những công trình kiến trúc cổ - 
xưa đã được xây trên quy luật thiên văn. 
Hưởng ứng Năm Quốc tế Thiên văn và Sinh học, với sự đóng _ 

sóp của nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, chúng tôi xin giới 
thiệu với bạn đọc bộ Kỷ yếu 2009 gồm hai tập cho hai đề tài nói trên, 
Ký yếu thiên văn học và Kỷ yếu tiến hóa, nói về lịch sử và sự tiến hoá 
của hai ngành khoa học này, và cũng để kỷ niệm hai nhà khoa học. 
khai sáng vĩ đại của nhân loại là Galilei và Darwin. 


Bạn đọc quý mến, 


Xăm 1809, Charles Darwin chào đời ngày 12 tháng 2 tại 
Shrewsbury, một thành phố nhỏ của nước Anh, là con thứ năm trong 
sIa dinh có sáu người con. Ông từ nhỏ vốn không quan tâm lắm đến 
việc học, học ngành y tại Edinburegl ›h rồi thần :học tại Cambridge đều. 

g s3Ng ứng hôi đi h : LIIM việc sưu tâm động 
_ đi thám hiểm 
ụ đo đạc mang tên 
à hú thập được tại 
những câu hỏi 

















vật và săn bắn. „“" 
phiêu lưu SN 
Deagle của Hoàng 
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Khúc quanh trong 
nhân thức của ông được 
đánh dấu bằng một biểu 
đồ nổi tiếng biểu thị một 
cái cây nhiều nhánh có 
tên “I think” (Tôi nghĩ) mà 
ông, lúc đó 28 tuổi, vẽ 
trong quyển Sổ fay ö mùa 
hè năm 183/7. Đó là quá 
trình hình thành ý tướng 
về sự phát triển của các 
loài. Năm 1859, sau hơn 
20 năm, tác phẩm ,Vguồn 
sốc các loài (Õn the 0ri- 
sin) chính thức ra mất 
công chúng, đúng 150 
năm trước đây. Đó chính 
là thuyết tiến hóa. 

Nhà cổ sinh vật học 
Stephen } Gould đã nhận "Cây đời” của DarwIn ở trang 3ó của Số tay Ö. 
xét về tác phẩm này như 
sau: “Lý thuyết này gần gũi 
với chúng ta hơn thuyết lượng tử và cơ học thiên thể. Nó cho chúng ta 
một câu trả lời cho những câu hỏi về nguồn gốc của chúng ta. ` 

Theo Darwin, không phải các loài là những sản phẩm không 
thay đổi hay đã được tạo ra độc lập với nhau; không phải nhờ bàn tay 
Thượng Đế nào mà chính tác dụng qua lại của đột biến và chọn lọc 
tự nhiên trong tự nhiên kéo dài hàng triệu, tỉ năm đã đem lại sự đa 
dạng của các loài mà chúng ta đang thấy. Tất cả mọi loài đều có “họ 
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Der Baum des Lebens 


Motlusca 
Weichtere 
8ö 006 ÄAđen 


Cây đời với cái nhánh /#omo sapiens sapiens trên cùng. 
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hàng” với nhau từ một gốc rê, kể cả con người. Con người không phải 
có vị trí đặc biệt hay uu việt, tách biệt khỏi tiến hóa. Con người không 
phải là “vương miện” của sự sáng tạo của Thượng Đế mà cũng là một 
sản phẩm ngầu nhiên của sự tiến hóa ấy. Con người cũng khóng phải 
là “sản phẩm chất lượng hoàn hảo” của Thượng Đế, thậm chí nó còn 
là “hàng kém chất lượng”, với những khiếm khuyết của nó, hệ quá 
của sự tiến hóa mang nhiều tính ngẫu nhiên và sự thích nghi. Thiên 
nhiên giống như một người làm công việc lắp ghép, xây dựng mới lại 
từ các bánh xe, lò xo, thanh sắt... giống như Picasso lắp ghép hình 
tượng nghệ thuật từ những vật dụng phế thải ông thu nhặt được. 

Darwin tuy làm thất vọng những người tin vào Chúa trời, 
nhưng đã đem con người và sinh vật đến gần nhau hơn, làm cho con 
người thân thiện với sinh vật hơn. 

Darwin trích dẫn nhà khoa học Đức Hermann Helmholtz khi 
ông này cho rằng mắt của con người là một loại “hàng rất kém chất 
lượng” và nếu có người làm kính đem bán một sản phẩm như thế 
cho ông, thì ông sẽ từ chối. Darwin nói: “Chúng ta không thể lý luận 
nữa, rằng, chẳng hạn, một vật thể tuyệt đẹp như con sò hai mảnh phải 
được tạo ra bởi một sinh vật thông mình cũng giống như cái bản lê 
cửa đã được làm từ con người. Đối với chúng ta hầu như không có một 
kế hoạch nào nữa trong tính thay đối đa dạng của các sinh vật hữu cơ 
và trong diễn biến của chọn lọc tự nhiên, mà đó chỉ là một chiều hướng 
mà ngọn gió thổi đi”. Thiên nhiên là không hoàn hảo, biến đổi, diễn 
ra trong một quá trình liên tục, không định hướng của sinh và tử. 
Cũng không có hệ hình “tiến hóa từ thấp đến cao”, như quan điểm 
của một số nhà tự nhiên học cuối thế kỷ 19, mà chỉ có việc các loài 
ngày càng phức hợp hơn do quá trình tiến hóa và thích nghì. 

Nếu Copernicus đã đánh ngã sự tự cao của con người khi cho 
rằng Trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ mà ngược lại chỉ là 
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một vệ tỉnh quay Kông quanh Fiệt trời, thì Darwin đã đánh hEã sụ 
tự cao, tính “bá chủ” và “độc nhất vô nhị” của con người bằng việc 
đưa con ngàn h: MHớG gia đình của các sinh vật, có cùng chung 
một ung tổ, tất cả đều xuất phát từ một cái mầm nguyên thủy rội 
dân dân phân ng ra như một cái cây. Các hình thái của sự sốn : 
được định dạng bằng lịch sử, chứ không phải bằng một trí tuệ siêu 
việt giám sát nào. 

Với những khám phá của Galilei và Darwin, “Đất và Trời” như 
tách ra. Nếu Galilei nhắc lại lời của Đức Hồng y Cesare Baronius 
“Dụng ý của Thánh linh là dạy cho chúng ta cách lên Trời, chú không 
dạy Trời vận hành ra sao”, thì ở đây người ta cũng CÓ thể nói, Nhà thờ 
hay tôn giáo chỉ đưa ra con đường cho người ta lên Thượng Đế chứ 
không nói Thượng Đế tạo ra các chủng loài như thế nào. 

Thuyết tiến hóa cũng không phải là một định luật cố định 
như những định luật khoa học thấy, mà phức tạp hơn nhiều, mang 
nhiều tính chất ngẫu nhiên và các cơ chế nội tại mà con người vốn 
vẫn chưa hiểu hết. Nó càng nói lên một điều: sự sống là vô cùng 
phức tạp. Darwin chưa bao giờ tin rằng sự phát triển của sự sốns 
có thể được quy về một định luật bất biến nào cả. Nhưng nhà sinh 
học tiến hóa nổi tiếng Theodore Dobzhansky đã nhận xét rằng: 


“Không 8ì trong sinh học có ý nghĩa, ngoại trừ dưới ánh sáng của 


thuyết tiến hóa. ` 


Cuộc cách mạng của Darwin thực ra là một sự P 
” «lịch sử hóa” thiên nhiên 


ừ khoảng cuối thể 
yên 


hát triển đến 


cao điểm của quan niệm “thời gian hóa, 
mà nhân chứng chính là địa chất học đã bắt đầu t 
kỷ 18 (Alfred Dove). Quan niệm về một hệ thống thế giới đứng 
được thay bằng quan niệm về một sự hình thành dẫn dân, nghì _ 
có một sự “tiến hóa”: Trái đất đã trở thành một hình dáng hôm sa 
với núi non, sông hồ và bờ biển, những thứ đều là sản phẩm của mể 


alà 
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quá trình lich sử chứ không phải được Thượng Đế tạo ra ngay nhữ 
thế. Và đến một lúc nào đó, quan niệm đó sẽ được áp dụng sanz thế 
giới cây có và sinh vật. Thật vậy, trong thời øian ở trên tàu Beazle, 
Darwin đã đọc say sưa các tác phẩm địa chất học của nhà địa chất 
học Charles Lyell, trong đó ông mô tả bề mặt của Quả đất được hình 
thành như một quá trình chằm chậm, ở đó nhiều nguyên nhân nhỏ 
đã dẫn đến hệ quả lớn, như sự xói mòn đất hằng ngày, kéo dài hàng 
ngàn năm sẽ dẫn đến sự tạo hình mới cho các vùng đất. Darwin đã 
chuyển tư duy này sang siới tự nhiên hữu cơ. Trong một bức thư viết 
sau này, ông đã cảm ơn Lyell về những tư duy của ông: “Tôi thấy 
dường như phân nửa các quyển sách của tôi đêu xuất phát từ cái đầu 
của Lyell. ” 

Sau cuộc cách mạng của Darwin, phải đợi ngót 100 năm mới 
đến cuộc cách mạng thứ hai trong sinh học. Tháng Tư năm 19535, từ 
Cambridge của nước Anh, được sự giúp đỡ của nhà nữ vật lý Rosaline 
Franklin, hai nhà nghiên cứu trẻ chưa tên tuổi Mỹ Francis Crick và 
Anh James Watson nộp một báo cáo vỏn vẹn 900 chữ đánh máy cho 
tạp chí /afure mà nội dung của nó đã trở thành một cuộc cách mạng: 
họ đã khám phá ra cấu trúc đường xoắn kép (double helix) của phân 
tử di truyền DNA, và có thể giải thích thông tin di truyền được 
chuyển tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác ở đó. Thông tin về di 
truyền được lưu trữ dưới dạng hàng triệu “cặp base” trong phân tử 
DNA mà các gen được làm thành từ đó. Sự tiến hóa phải bắt đầu từ 
đây. Các øen nằm như những chuỗi ngọc trên các dây xoắn của DNA. 
Cái làm phân biệt giữa con người và các con vi khuẩn, cá, côn trùng 
hay chuột được mã hóa trong chuỗi này. 

“Chúng ta thường nghĩ tuong lai của chúng ta nằm ở các vì a0. 
Nhưng bây giờ chúng ta biết nó nằm trong các gen của chúng t4`- 


,g888 more >rdEEr ên bố như vậy, còn Crick thì nói rằng: “Chúng 
TH1ƒ VIÊN KHOA HỌC TỔNG HỢP 
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ta đã khám phá đuọc bí mật của sự sống”. Khám phá DNA này là cuộc 
cách mạng nóng bỏng không kém cuộc cách mạng lượng tử trong 
nhùng năm 1920. Chín năm sau, vào năm 19ó2, Watson và Crick 
được trao giải Nobel về Y khoa cho khám phá đường xoắn kép DNA. 

Vâng, đúng như Darwin viết trong những trang cuối của cuốn 
Origin (Nguôn gốc các loài), “ất nhiều ánh sáng sẽ rọi vào nguồn gớc 
con người và lịch sử của nó”, ánh sáng đang tiếp tục rọi vào nguồn 
sốc của con người. Chúng ta thử lấy một bảng so sánh gen của người 
và động vật dưới đây: 


SINH VẬT % TRÙNG HỢP VỀ GEN VỚI CON NGƯỜI 

E. coly (vi khuẩn) 15 

Men 30 

Sâu (Nematode) 40 

Chuột 7/9) 

Bò 00 

Tinh tinh 98,4 

Một người khác 00,0 

Người họ hàng 2 y2 1/19 


Bảng này cho thấy sự đúng đắn của thuyết tiến hóa của Dar- 
win đến độ giật mình. Những “vết xưa” của con người vẫn còn đó 
trong các sinh vật khác, và trong chính bản thân chúng ta. Sự giải 
mã bộ di truyền (genom) của nhiều loài sinh vật bùng nổ, được thúc 
đẩy bởi sự phát triển của tự động hóa máy móc, đặc biệt là VIỆC VỀ 
“bản đồ” của bộ di truyền con người (human genome), tức tất € ` 
DNA chứa trong cơ thể với một số gen khoảng 22.000 øen (lúc _ 
được cho là 100.000) nằm giấu trong 23 cặp chromosom tT0"š các 
tế bào của chúng ta. 


ả các 





Lời nói đầu 
I9 





James Watson (trái) và Erancis Crick (phải) năm 1959 (ảnh TIME) 


Khám phá DNA của Watson và Crick có nguồn gốc sâu xa từ 
cuốn sách W/haf ís li? (Sự sống là gì?), được Schrodinger viết năm 
1944. Schrodinger khẳng định rằng sự sống của các sinh vật có thể 
được hiểu bằng thuyết lượng tử của nguyên tử, và rằng sự sống được 
điều khiển bởi một “mã di truyền”, một từ do Schrodinger đặt ra. 
Các phân tử không chỉ là những viên đá xây dựng thuần túy mà còn 
là những nơi lưu trữ của “mã sự sốn§”. Cuốn sách đã truyền cảm 
hứng cho thế hệ vật lý øla trẻ (Gamov, Crick, Pauling, Gilbert, Del- 
bruck). Cuốn sách cũng đã thay đổi cuộc đời của sinh viên trẻ mảnh 
khánh James Watson. Ông nói: “Từ giờ phút đọc What 1s life? của 
Schrodinger, tôi như bị thôi miên trong việc đi tìm bí mật của gen”. Tại 
Cambridge, Watson chung sức với Crick để đi tìm cái “mã di truyền 
của Schrodinger”. Việc khám phá DNA đã sử dụng rất nhiều đến 
thuyết lượng tử, một công việc khó nhọc được Crick vốn là nhà vật 
lý đảm nhiệm. 
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Tháng 4 năm “U0Ố, tức đúng sau 50 năm từ lúc Watson - 
Crick khám phá hình xoắn kép DNA, đề án Human Genome của Ho; 
Kỳ, đã xác lập xong bản đồ gen của Hoơmno sapiens chúng ta. Tổng 
thống Bill Clinton lúc đó công bố trước thế giới về “bản đồ quan trọng 
nhất và huyền bí nhất mà loài người đã thực hiện được”. Chuỗi qj 
truyền của con người được giải mã. Người ta có thể đọc những bí mật 
của mình. Đề án tốn kém 3 tỉ đô la và kéo dài 10 năm liền, dưới sự 
hợp tác quốc tế của nhiều nước. : 

Đầu năm 2009, nhà cổ sinh vật học Svante Paabo, người chủ 
trì đề án “Nhân chủng học tiến hóa” tại Viện Max Planck ở Leipzig, 
sau ba năm làm việc khó khăn đã công bố bản thảo đầu tiên của bộ 
mã di truyền của người Neandertal từ 38.000 năm trước. Những 
chuỗi này có thể được so sánh với các chuỗi của bộ di truyền đã được 
thực hiện của con người và chimpanzee (tỉnh tinh), để xác định xem 
ở những chỗ nào các gen của người Neanderfal đã tuyệt chủng khác 
với các gen của con người hôm nay. 

Nhưng cái đích để hiểu được sự tiến hóa con người về mặt sinh 
học không phải là gần, tuy đã có những tiến bộ vượt bậc. Liệu có 38 
là các gen đóng vai trò chủ đạo trong quá trình tiến hóa hay khôn 
Các gen nào, và làm sao từ vây cá để bơi ta có được tay hay chân, k 
cánh, hay từ đâu con người oó bộ não lớn nhất trong các loài sinh vật 
(nặng 1.500 gr). Có phải chỉ một số gen thay đổi là có thể làm nên sự 
thay đổi lớn đó không? Cơ chế thay đổi là thế nào? 

Người ta chú ý đến một “bộ xây dựng” có tron bộ di truyền 
của mỗi sinh vật. Bộ này gồm vài trăm gen thôi, đã có tuổi ó00 triều 
năm, nhưng không hề thay đổi, mỗi nhóm có nhiệm vụ làm tăng các 
bộ phận trong phôi. Chỉ có cách thức, bao giờ và ở đâu t0" 
chúng được mở. Giống như từ một số miếng lego giới hạn 
có thể xếp thành một số gần như không giới hạn máy P4 


ø CƠ thể 
chún§ ta 


Y, nhà CỬ 
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“Homo neanderthalensis”, người Weander(al được mô phỏng lại tại Viện bao tàng 
Neandertal ở thành phố Mettmann, Đức. Năm 185ó, tại một nơi khai thác đá gân 
thành phố Dusseldorf của Đức, các công nhân đã tình cờ khám phá được 17 phần của 
một bộ xương hóa thạch của người Neandertal (tên của vùng phát hiện). Từ đó, người 
ta tìm thấy hàng trăm bộ xương như thế ở khắp châu Âu. 200.000 năm liên giống 
người này phân tán đến tận các vùng Tây Á và Cận Đông. Tại sao họ lại tuyệt chúng 
vào khoảng 30.000 năm trước, điều đó vẫn còn là một điều bí ẩn. Chắc chán tổ tiên 
của những người châu Âu, những nhóm người !fomo sapiens từ châu Phi di dân vào, 
có cái gì đó chung với người Neandertal. Chỉ sau ít ngàn năm thì người Neandertal 
bị biến mất khỏi thế giới, cũng như con cháu cuối cùng của Hoơmo erectus (đứng 
thăng) ở Đông Nam Á 


thú vật,... thì tự nhiên cũng để cho các sinh vật hình thành bằng cách 
đóng mở, điều tiết và liên kết một ít sen của “bộ xây dựng” qua nhiều 
kiểu cách khác nhau. Các nhà khoa học đang tìm cách gỡ rối mạng 
điều tiết phức tạp này. 

Nhưng cái øì là bộ điều khiển thật sự đằng sau đó? Người ta 
tin rằng có một trung tâm điều khiển cực kỳ phức tạp của sự tiến hóa 
sôm các “câu giao” di truyền (Carroll, Harvard). Nó nằm trong bộ di 
truyền tại các vùng rộng lớn không mã hóa mà các nhà khoa học từ 
lâu cho là “rác thải của DNA”. Chính những cầu giao này mới quan 
trọng hơn øen, như các nhà khoa học tin tưởng. Thí dụ, người ta tìm 
thấy trong những vùng không mã hóa đó một loại tế bào nhỏ có chức 
năng điêu khiển có tên gọi miRNA, có ảnh hưởng đến việc điều tiết 
sự trao đổi chất của tế bào. Có ó77 tế bào như thế trong con người 
Và 491 trong con chuột. Một điều khiến cho các nhà khoa học bút rứt 
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là tại sao con người lại có ít gen (22.000) hơn con chuột (23.000), 
Nhưng giờ người ta thấy gen không phản ánh đúng mức độ phức tạp 
của cơ thể mà là miRNA. Tương tự, một vài lệnh điều khiển đế hình 
thành mỏ chim đã được “bẻ khóa”. Bằng cách biến đối đi hoạt động 
các “cầu giao” kia, con người hy vọng sẽ tạo ra được sự tiến hóa như 
tự nhiên đã làm. 

Nhưng còn rất nhiều bí mật ở phía trước. Các phòng thí 
nghiệm tại các quốc gia phát triển hoạt động suốt ngày đêm để hiểu 
được với cơ chế nào con người đã hình thành từ con sâu! 

Con người đứng trước những cơ hội chưa từng có, kèm theo 
những vấn đề cũng chưa từng có. Các căn bệnh hiểm nghèo có thể 
sẽ được giải mã và điều trị. Các nhà khoa học đang rất tự tin để tìm 
hiểu rõ cơ chế hoạt động và phát triển của ung thư ở cấp phân tử. Căn 
bản, ung thư được hiểu là “bệnh di truyền” (genetic diseases); chuỗi 
từ bốn đến sáu đột biến dẫn đến ung thư đã được xác định cho phân 
lớn các loại ung thư. Không chỉ những øen chính liên đới đã được 
nhận dạng. Các nhà khoa học còn nắm được những bước cơ bản mà 
một tế bào bình thường bất chợt trở thành ung thư. “Đáy là thời đại 
hứng khởi nhất mà người ta có thể tưởng tượng được!”. Gen của chúng 
ta có thể được “sửa chữa”. Cây cỏ có thể được thay đổi gen để phục 
vụ yêu cầu của con người. 

Khoảng năm 2020, cuộc cách mạng sinh học phân tử cũng CÓ 
thể sẽ kiểm soát được một loại bệnh lâu đời và phổ biến khác: bệnh 
di truyền (hereditary diseases) đã hình thành xuyên suốt lịch sử, 
chắng hạn như các bệnh amyotrophic lateral sclorosis (AL5, te0 €Ø 
xơ cứng bên) của Stephen Hawking, cystic fibrosis (xơ hóa nang) 
của Friedrich Chopin, rối loạn chuyển hóa porphyria của Vìncent 
van Gogh. Có khoảng 5.000 bệnh di truyền ở người. Chúng gây đau 
khổ cho 15% dân số thế giới. Thuốc men đã bất lực hàng ngàn năm, 





Lời nói đâu 23 


nhưng y tế sinh học phân tử hứa hẹn các liệu pháp mới và chiến lược 
chống lại chúng, và cả khả năng chữa lành bệnh. 

Nhưng cuộc chiến đấu này sẽ không bao giờ chấm dứt bởi 
những hiệu ứng đối kháng của tiến hóa (loại bỏ đáng kể các øen có 
hại này bằng chọn lọc tự nhiên) và đột biến (được cung cấp thêm lỗi 
ngấu nhiên, tia vũ trụ, chất độc, ô nhiễm môi trường, v.V). Ở mỗi thế 
hệ, có vài trăm đột biến xảy ra trong DNA của mỗi chúng ta, trong 
đó sẽ có một số ít gen có hại len lỏi vào cơ thể chúng ta. Như vậy sẽ 
có hàng tỉ các gen có hại sẽ đi vào bể chứa gen của chúng ta. Do đó, 
cuộc chiến đấu không bao giờ chấm dứt. 

Thế kỷ 21 đứng trước một cuộc cách mạng lón trong ngành phân 
tử sinh học. Con người sẽ thay đổi tự nhiên xung quanh ta, và trong ta. 
Con người có thể sinh đàn con khỏe mạnh, và có thể sống đến 150 tuổi 
hoặc hơn? Những thay đổi đó tốt có, nhưng không phải không có những 
hệ quả sinh học, đạo đức nghiêm trọng lâu dài cho nhân loại. 

150 năm thuyết tiến hóa, người ta không thể không tự hỏi 
rằng cuộc tiến hóa của con người hôm nay, /Jomo sapiens sapiens, đã 
dừng lại hay chưa. Nó chưa chấm dứt chút nào. Cái *cối xay” của sự 
chọn lọc tự nhiên sẽ tiếp tục nghiền nát chất liệu trong đó, không trừ 
chính chúng ta. Hai triệu năm trước, lrái đất đã có giống người Ho- 
minid xuất hiện tại châu Phi mà các chuyên gia khoa học gọi họ là 
Homo erectus, vì họ đứng thẳng, sử dụng hai tay. Họ đã phát triển 
thành xã hội như chúng ta. Nhưng cách đây 500.000 năm họ bị biến 
mất, và thay vào đó là sự xuất hiện của người Neandertal cách đây 
200.000 năm. Người Neandertal có tính nhân đạo, và biết tạo ra văn 
hóa, thẩm mỹ như chúng ta. Nhưng rồi họ cũng lại biến mất khỏi 
Trái đất mà khoa học chưa giải thích được. 

Câu hỏi đặt ra nhân 150 năm thuyết tiến hóa là con người 
hiện đại hôm nay, được gọi là Homo sapiens saplenS, rồi đây có biến 
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mất như người Neandertal chăng? Ích kỷ, xa hoa, phung phí, bạo 
lực, uy quyền, sex đang thống trị xuyên suốt thế giới. Trái đất không 
thề chịu đựng nổi cuộc sống và sự tăng trưởng như thế này nữa. Trái 
đât đang bị “ung thư” nặng nể. Nói như Richard Dawkins: “Chúng ta 
là những cô máy (chỉ biết) lo sinh tôn (cho mình) - các cỗ máy tự động, 
được lập trình một cách mù quáng nhằm bảo toàn các phân tử ích ký 
được gọi là gen.” Chính sự ích kỷ đó sẽ biến đổi cả Trái đất lẫn con 
người trong những thập kỷ tới. 

Chúng ta nhớ lại những lời của Nietzsche: “Các ngươi đã tiến 
hóa (con sâu đến con người làm sao! Và rất nhiều thứ trong các ngươi 
vân còn là sâu bọ, và là một ký ức của con đường của các ngươi”. Đề 
tránh số phận của người Neandertal, con người phải được “khắc 
vượt qua” (uberwunden) chính nó, như lời của Nietzsche. 
Chúng ta nên lấy những lời sau đây của Stephen J. Gould, nhà 
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phục”, 


động vật học và địa chất học tên tuổi của Harvard làm câu tâm niệm 
hằng ngày: 


Con người không phải là sản phẩm cuối cùng của một sự tiến 
bộ có thể nhìn thấy trước được của sự tiến hóa, mà là một kẻ 
đến sau ngẫu nhiên của vũ trụ, „ii nhánh „ xíu của gái 
bụi rậm sum sê JtôNg; thể tưởng đu 
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nghĩa tiến hóa, không 
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quyết đỉnh khôn ngoan và có ý thúc. Phái phát triển kinh tế bền 
vững, chứ không theo tăng trưởng mù quáng, phải phát triển thế nào 
để các thế hệ đời sau mãi mãi cùng có những điều kiện phát triển 
như chúng ta hôm nay. Phải chứng minh răng chúng ta đã hơn và 
đoạn tuyệt với con khi, con sâu trong ta. 

Bạn đọc quý mến, 

Thiên văn và tiến hóa đều có chung một ý nghĩa: đi tìm nguón 
gốc sâu xa của con người trong vũ trụ và trên mặt đất, nối liên quá khứ 
và tương lai của vũ trụ mà những cái huyền bí của nó, tuy nghiên cứu 
khoa học đã có những bước tiến vược bậc, nhưng vẫn chưa được hiểu 
hết. Kỷ yếu 2009 muốn gợi lên cho thanh niên và cộng đồng sự quan 
tâm đặc biệt đến các vấn đề của con người và vũ trụ, và có ý thức bảo 
tôn hơn sự sống trên Trái đất. Con người là sản phẩm tuy không hoàn 
hảo của tạo hóa, nhưng rất độc đáo và vô giá. Chúng ta mang tron 
người không những các “vết xưa” của cuộc tiến hóa trên mát đất, mà 
còn mang những dấu vết của tiến hóa vũ trụ hàng tỉ năm trước. Ìừ dâu 
có các nguyên tố sắt trong cơ thể chúng ta, nếu không phải từ các vụ 
nổ supernova? Làm sao để có một hành tỉnh như Trái đất của chúng 
ta, có những điều kiện thuận lợi cho sự nảy nở và phát triên của sự 
sống: ở một khoảng cách vừa phải đối với Mặt trời, để khỏi bị nóng 
cháy hay giá buốt; có một trọng lượng vừa phải để giữ được bầu khi 
quyển bền vững; quay với tốc độ vừa phải xung quanh trục của nó để 
bề mặt không bị nóng cháy hay băng giá bởi ánh sáng Mặt trời? Cho 
nên chúng ta lại càng trân trọng sự sống trên Trái đất, càng góp phân 
cho nó phát triển không phải theo tăng trưởng thuần túy, mà phải bền 
vững. Chỉ có phát triển bền vững mới giúp con người và các chủng loài 
thoát khỏi những thảm họa ghê gớm trong tương lai. 

Tiếp theo Galilei, Darwin đã làm một cuộc khai sáng vì đại 
cho nhân loại, dĩ nhiên ông không bị tù đày, nhục mạ, bì buộc thề bỏ 
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lý thuyết của mình từ phía quyền uy nào cả như Galilei, nhưng 
không phải là ông không bị làm đối tượng của sự đả phá và châm 
biểm cay độc từ dư luận bảo thủ vẫn luôn nghĩ rằng con người là sản 
phẩm duy nhất của Chúa đứng trên mọi giống loài. Nếu Darwin mà 
sống vào thời của Galilei chắc ông đã bị hỏa thiêu tức khắc, vì sẽ bị 
khép vào tội “thóa mạ” sản phẩm của Chúa là con người, hoặc tội 
biến con người xuống thành con vật tiến hóa. Chúng ta còn nhớ vào - 
năm 1822, tòa án dị giáo của nhà thờ La Mã đã cho phép xuất bản - 
quyển sách dạy rằng Trái đất quay quanh Mặt trời, và năm 1835 
chính thức gạch tên các quyển sách của Galilei, Kepler ra khỏi Danh - 
mục sách cấm của Tòa thánh, thì năm 1831 người thanh niên Charles 
Darwin hăng hái bước lên tàu Beagle để thực hiện cuộc khám phá. 
lịch sử. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là bóng đêm của quyền - 
uy như thời Galilei đã biến mất hẳn trên Trái đất này. 

Chúng tôi xin cảm ơn tất cả đóng góp quý báu của Anh Chị 
gần xa để làm nên hai số Kỷ yếu đượm chất khoa học và nhân vă 
Đặc biệt xin cảm ơn thiền sư Matthieu Ricard đã tham gia Kỷ yếu v 


chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn Đài Thi 


\lên văn Paris đã có nhã ý 
tài trợ cho “CC Việc ý. Keo: S83 Và mong b số _ đón nhận Kỷ yên 








TIÊN HÓA NHƯ MỘT SƠ ĐÔ LÝ GIẢI? 


Bùi Văn Nam Sơn 
1. `New†ton về lớ cỏ” 


“Chúng ta có thể cho phép những vệ tỉnh, hành tỉnh, vũ trụ, 
thậm chí cả toàn bộ hệ thống những vũ trụ vận hành theo những định 
luật tự nhiên, nhưng ta lại muốn con côn trùng bé bỏng nhất cũng 
được sáng tạo tức thời bằng một hành vi đặc biệt”. Ghi nhận trên đây 
của Charles Darwin (12/02/1809-19/04/1882) là sự băn khoăn ban 
đầu, là dự phóng nghiên cứu nền tảng của ông khi bước chân vào con 
đường khoa học. Thật thế, vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 ở phương 
Tây, sau thắng lợi rực rỡ của mô hình cơ giới luận của Newton về thế 
siới vật lý, hâu như chỉ còn một lĩnh vực chưa được lý giải: lĩnh vực 
sinh học, hay nói theo ngôn ngữ lúc bấy giờ, lĩnh vực của những “sinh 
thể hữu cơ có tổ chức” (trong đó có cả con người!) 

Khi bàn về lĩnh vực này trong phần 2 của quyển Phê phán 
năng lực phán đoán (1790), I. Kant viết: “... điều hoàn toàn chắc chắn 
là ta không thể nhận thức hoàn chỉnh chứ đừng nói đến giải thích 
được những thực thể có tổ chức lẫn khả thể nội tại của chúng đơn 
thuân dựa theo các nguyên tắc cơ giới của Tự nhiên; và củng chắc 
chắn để dám mạnh dạn nói rằng thật là phi lý cho con người chúng 
ta khí ta ra sức hay hy vọng sẽ có một Newton khác xuất hiện trong 
tương lai có thể làm cho ta hiểu rõ về sự sản sinh dù chỉ là của một 
lá cỏ dựa theo các định luật tự nhiên mà không do một ý đồ nào đã 
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sắp đặt cả; trái lại, ta buộc phải dứt khoát phủ nhận năng lực thấu 
hiểu này nơi con người”. Kant còn viết rất dài, nhưng tựu trung có 
hai ý chính, nói lên một thế lưỡng nan: 

* một mặt, không thể lý giải thế giới sinh vật một cách đơn 
thuần cơ giới nếu không muốn đánh mất tính phức tạp và 
nhất là tính kỳ diệu của nó; 

* mặt khác, mô hình lý giải truyền thống theo mục đích luận 
khách quan kiểu Aristoteles hay thân học Trung cổ cũng đã trở 
nên bất khả thi: ta không thể chứng minh sự có mặt của một 
ý đồ khách quan nơi bản thân sự vật hoặc của một Đấng tạo 
hóa bằng con đường thường nghiệm - và vì thế, không thể có 
một “Newton về lá cỏ”. Giải pháp của Kant là: ta cứ nghiên cứu : 
tối đa về thế giới sinh vật theo con đường thường nghiệm, đông _ 
thời cần giả định về một tính mục đích khách quan nào đó, 
nhưng chỉ dựa trên nguyên tắc phê phán chủ quan của năng 
lực phán đoán phản tư của ta mà thôi. Kant phân biệt giữa 
năng lực phán đoán xác định và năng lực phán đoán phản tư. 
Với cái trước, ta đã có săn một cái phổ biến (chẳng hạn, một 
định luật), rồi đi tìm và thâu gồm những dữ kiện cá biệt vào 
dưới cái phổ biến ấy để cấu tạo nên nhận thức. Đó là con đường - 
thông thường của khoa học tự nhiên. Với cái sau, ta có sẵn 
những dữ kiện cá biệt nhưng lại phải đi tìm cho chúng một 
cái phổ biến, để hiểu chúng. Nghĩa là bằng cách giả định nơi 
chúng một tính mục đích, nhưng chỉ có giá trị chủ quan cho 
(a thôi. Tính mục đích ấy không có giá trị cấu tạo nên nhận 
thức mà chỉ định hướng, cổ vũ và thúc đẩy nỗ lực nghiên cứu: 





' Immanuel Kant,1780: Phê phán năng lực phán đoán, §75, B338, Bùi Văn Nam 
Sơn dịch và chú giải, NXB Tri thức 2006, tr.419. 


Tiến hóa như một sơ đồ lý giải Tạ 


Chỉ hai thế hệ sau Kant, một “Newton về lá cỏ” - tưởng rằng 
không thê có được - đã xuất hiện: Darwin với thuyết tiến hóa, được 
phát biểu cô đọng ngay trong nhan đề tác phẩm chính của ông: 
On the origin öƒ species by means oƑ natural selection; or, The preser- 
vation oƒ ƒavoured races in the struggle for liƒe (1829) (Về nguôn 
sốc các loài qua con đường chọn lọc tự nhiên, hay sự bảo tồn 
những nòi ưu thế trong đấu tranh sinh tôn).' Chưa đi sâu vào nội 
dung tác phẩm và lịch sử vấn đề, ta thấy tư tưởng cốt lõi ở đây là: 
tiến trình ra đời các giống loài mới được thúc đẩy bằng sự biến d| 
(và rồi sự đột biến trong sự phát triển lý thuyết về sau. Ở đây, tạm 
gọi chung là sự đột biến), đi kèm với một sự chọn lọc “tự nhiên”. 
Tác động hỗn hợp giữa những sự đột biến và sự chọn lọc tự nhiên 
cho phép chuyển khái niệm mục đích luận (Teleologie) cổ truyền 
thành một fính mục đích (nhưng không có tác nhân đặt ra mục 
đích) trong hình thức của sự thích nghi. Như thế, một số nhân tổ 
của khái niệm mục đích luận cổ truyền vẫn được tiếp thu, bởi kết 
quả của sự chọn lọc tuy không hướng đến một mục đích, nhưng 
vẫn tỏ ra có tính-mục đích. Cũng thế, nhân tố của sự tiến bộ vẫn 
được bảo lưu, vì sự đột biến tuy có tính ngẫu nhiên và khó nhận 
ra trong từng bước cá biệt, nhưng trong mỗi tiến trình tiến hóa, xét 
tổng thể và một cách hôi cố (retrospectiv), cho thấy xu hướng tiến 
đến một sự phức tạp cao hơn. Tuy nhiên, mô hình lý giải này về 
sự ra đời và tiến hóa của các giống loài là khác về chất với sơ đồ 
nhân quả (thường được gọi là sơ đồ Hempel-Oppenhelm, viết tắt là 
HO) lẫn với mô hình mục đích luận cổ truyền. Nó mang hình 
thái của mô hình lý giải chức năng, thể hiện ngay trong nhàn đề 


ˆ Charles Darwin, Nguồn gốc các loàI, Trần Bá Tín dịch, NXB Trì thức, 2009. 
3 Sơ đô do Œ, G, Hempel và P. Oppenhelm để ra (gọi tắt là sơ đô HO) thể hiện cấu 


























30 150 NĂM THUYẾT TIẾN HÓA VÀ CHARLES DARWIN 


tóm tắt của tác phẩm: “Sự chọn lọc tự nhiên”. Với tiên øiá định về 
sự xuầt hiện của những đột biến không lường trước được, sự chọn 
lọc ấy nhăm đến việc hoàn thành tốt hơn hoặc kém hơn chức nắng _ 
đam bảo sự sống còn và duy trì nòi giống, một chức năng mà sinh .. 
thể hừu cơ được đột biến luôn phải đáp ứng. Với tiển-giả định 5y, F 
sơ đồ nhân quả (sơ đồ HO) không thể áp dụng cho sự đột biến lã 
tiến trình chọn lọc, bởi thời điểm xuất hiện và nội dung của sự ` 
biến là không thể dự đoán, cũng như các chức năng nói trên khô : 
thể được nêu một cách đầy đủ và rõ ràng, nhất là đối với các khả 
năng lựa chọn khác. Như thế, so với yêu cầu rất cao của câu hỏi 
nhân quả, có thể nói ngay rằng sơ đồ tiến hóa tỏ ra có năng lực giải 
thích yếu hơn, khiêm tốn hơn, thường mang tính hồi cố hơn là dự 
báo, nhưng lại rất sinh động và lý thú như sẽ còn bàn đến ở sau. 

Từ khi công bố tác phẩm vĩ đại này của Darwin, thuyết tiến 
hóa đã được thừa nhận rộng rãi trong ngành sinh học, mặc dù từ sat 
Darwin, còn có nhiều cách tiếp cận mới mẻ, đa dạng, nhất là về tác 
động tổng hợp của sự lựa chọn nội tại và n : 








` -~ 


điều kiện môi trườò 1ø Vâ ti .GE ất rong Gian 





` Š.. dể. 
* ‹ NMềš¿ s › - 
521. va h‹ "sr⁄x+ ò7 lÔ s “sa ¬ăa= nan. 
các bước Ỏ VỚI € ^1Œ SIFnhãv vóot lồn tron n 
^ b ®~ S ¬ a X4 ^ “- ễ L. ` HA vÀ b- ©. 'SŠÃ K1" . 
: ì SH " “ Y 5 Lá : 
c h _ Y % + ¬ 
' 
= 


li ng 













trúc hình thức củ 1a a một _ 
sự kiện S xuất hiện dựa t 
điều kiện xuất ph Tộc ĐA ¿Ì 
Š (cái được giái tl sích kố 
suy diễn từ các ñ mỆ 
A; đến A„ như là 
Xem: Carl] Ö Gian : 
ng Phlønp ;0/) 0l ( 
Hempel: A/6cts 
Scíc IC@S 


' 





Tiến hóa như một sơ đồ lý giải 21 


Song, học thuyết tiến hóa không chỉ làm đảo lộn ngành sinh 
học mà còn làm thay đổi sâu sắc quan niệm của ta vẻ thế giới. Coper: 
nìc đầ đẩy con người và quả đất từ trung tâm vũ trụ ra ngoài vùng 
biên của một trong vô số thiên hà. Bacon và Galilei đã loại bỏ nguyên 
nhân mục đích để du nhập một cách lý giải thuần túy nhân quả, và, 
từ đó, cơ giới hóa toàn bộ thế giới không-thời gian. Ngay cả nguyên 
tắc phê phán của lý tính trong hình thức của năng lực phán đoán 
phản tư vừa nói trên của Kant cũng chỉ còn giá trị “an ủi” và là sự 
thú nhận công khai về tính hữu hạn của con người. Nói một cách 
triệt để, thế giới đã hoàn toàn bị tước bỏ hết mọi ý nghĩa tự thân. Từ 
khi Laplace trả lời câu hỏi của Napoléon tại sao không thấy có mặt 
Thượng Đế trong mô hình vũ trụ học của mình rằng: Sïre, je nai pas 
besoin de cefte hypothèsela! (Thưa Ngài, tôi không cần đến giả thuyết 
ấy!), thuyết tiến hóa được hiểu như là sự từ khước và bác bỏ mọi khả 
thể mang lại một ý nghĩa “siêu việt” nào đó cho thế giới. 

Như thế, các công trình của Darwin không đơn thuần là 
những công trình khoa học. Dù muốn hay không, chúng đã trở thành 
cơ sở cho các thế giới quan khác nhau. Điều ấy không có gì lạ: khi 
một lý thuyết khoa học không chỉ mô tả những tiến trình lý hóa mà 
còn có tham vọng giải thích mọi sự sống - từ một lá cỏ cho đến con 
người -, nó tất yếu đã đứng một chân trong triết học và đạo đức học, 
hay ít ra, ẩn chứa tiểm năng cho một thế giới quan. 

Thật thế, hiếm có công trình nào có sức lan tỏa như của Dar- 
win. Nó thâm nhập vào triết học, lý thuyết lịch sử, xã hội học, lịch 
sử nghệ thuật, dân tộc học, và tất nhiên, giữ vị trí trung tâm trong 
sinh học với nhiều hướng phát triển mới mẻ về sau như di truyền 
học, sinh học phân tử hoặc sinh học-xã hội. Nó gây phần hóa ở bất 
cứ nơi đâu nó hiện diện: với người này, nó là đại điện chân chính 
cho tinh thân khoa học khai minh: lý giải mọi tiến trình trong tự 
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nhiên bằng phương phát? khoa học, loại trừ mọi yếu tố siêu nhiên; với 
người khác, nó đồng nghĩa với chủ trương ưu thắng liệt bại, mạnh 
được yếu thua, biện minh cho lập trường tân-tự do, thậm chí cho - 
chiến tranh, cho chủ nghĩa phát xít, dưới danh hiệu không mấy đc )- 
đê: “thuyết Darwin xã hội”. _ 
Về mức độ sôi nổi, gay gắt trong tranh luận, lần các hệ quả 
chính trị lẫn xã hội của nó, Nguồn gốc các loài của Darwin có thể so 
sánh với 7 bản của Karl Marx và Sự thịnh vượng cúa các dân tộc 
của Adam Smith. Một nhà xuất bản ở Anh gần đây cho ra mắt bệ 
sách Ö8ooks that Shook the World (Những quyền sách làm run 
chuyền thế giới), tác phẩm này thậm chí được xếp ngang hàng. ới 
Kinh Thánh và Kinh Koranl | 
Bên cạnh ý nghĩa “thế giới quan” của thuyết tiến hóa, một đã 
điểm khác là việc gắn liền lý thuyết ấy với tên tuổi của bản thân Da 
win. Trong thế kỷ 19, các môn đệ đều thường gắn tên ông với Œ 
công trình của chính mình, tiêu biểu nhất là Asa Gray (1876) và ¿ 
fred Russel Wallace (1889). Đến tận ngày nay, lý thuyết khoa h 
150 tuổi - vẫn còn Nệm trích Nếu trang các tape @ nh “chuyê 
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môi lần tái bản. Qu yên /Wguôn 8ốC Cúc loài có tới sáu ấn bản kế từ lần 
xuât bản thứ nhất (1859). Quyển Nguồn gốc con người (187 1) có đến 
ba phiên bản chính thức. Một ví dụ nổi bật: trang cuối Ấn bản I của 
Nguồn sốc các loài, Darwin cho rằng mâm mống của sự sống bắt 
nguồn từ một số ít, mà cũng có thể từ một hình thức nguyên thủy 
duy nhất, tức để mở câu hỏi từ đâu vật chất vô cơ có được sự sống, 
thì ở ấn bản thứ hai, ông lại đặt nó vào trong tay một “Thượng Đế 
sáng tạo”. Hai cách viết khác nhau một trời một vực! Vì thế, hiếm khi 
các lý giải về Darwin lại hoàn toàn nhất trí với nhau. Cái gọi là “Đar- 
win Industry”” sản xuất hằng năm vô số sách vở, trình bày và lý giải 
thuyết tiến hóa đa dạng và phức tạp như một chiếc kính vạn hoa. 
Khuôn khổ một Lời giới thiệu chỉ cho phép chúng tôi - từ cái nhìn 
của một người “ngoại đạo”, không thuộc chuyên ngành sinh học - đề 
cập hết sức khái quát về mấy điểm: 

*.. Darwin và lịch sử thuyết tiến hóa 

*._ Một số nghi vấn chung quanh Darwin: hiểu như thế nào về 
thuật ngữ “chọn lọc tự nhiên” và “đấu tranh sinh tôn”? Dar- 
win là một nhà vô thần? “Chọn lọc tự nhiên” là một “đỉnh 
luật tự nhiên”? 

*_ Các câu hỏi ấy dẫn đến sự quan tâm chủ yếu của người viết: 
việc mở rộng mô hình tiến hóa trong sinh học sang các lĩnh 
vực hoàn toàn khác: từ thuyết Darwin xã hội cho đến “nhận 
thức luận tiến hóa”. Như đã nêu trong nhan đề của bài viết, 
sự tiến hóa đã trở thành một sơ đồ lý giải vượt ra khỏi phạm 
vi nguyên thủy của nó: việc mở rộng ấy diễn ra như thế nào? 
Phải chăng sự phê phán sơ đồ nhân quả là lý do dẫn đến sự 
tán đông khá rộng rãi đối với sự mở rộng này? Và sau cùng, 
liệu có thể hiểu sơ đồ tiến hóa như một sơ đồ lý giải mang 
tính siêu hình học về lịch sử? 





—sxsxx-<.x.x_,xu__g. 
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2_ Dœrwin vò lịch sử thuyết tiến hóa 


Con đường dài gập ghênh, gian khổ trong việc nghiên cứu iới ẳ 
tự nhiên suốt hàng ngàn năm lắng đọng lại một cách tưởng như dễ ầ 
dàng, đơn giản trong các sách giáo khoa hiện đại, và đã trở thành kho F 
tàng kiến thức phổ thông cho mọi người. Bản thân Darwin cùng đã . 
bỏ công sức lần theo dấu chân những vị tiên bối của thuyết tiến hóa. 
Trong Ân bản lần thứ ó của quyển sách này (1872), thay cho Lời tựa... 
là một “Phác thdo lịch sử về những tiến bộ trong các quan niệm ệ 
nguồn gốc các loài”. Ông kể tên một loạt người, trong đó có Aristo > 
les, Johann Wolfgang von Goethe và Jean-Baptiste de Lamarck (m ặ C 
dù ông thú nhận: “thật xấu hổ là đã chưa bao giờ đọc Aristoteles!” 6 
Ta thử lần theo vài dấu chân tiêu biểu: : 























2.1. Vũ trụ luận của các triết gia Hy Lạp ì 
Trong vũ trụ luận của các triết gia Hy Lạp đã có những áck 
tiếp cận mà nguyên tắc cơ bản rất giống với thuyết tiến hóa hiện đại 
từ ít thành nhiều; từ cũ thành mới, với mức độ phát triển cao. 1OT 
Anaximandđer (ó11-547 tCN) đã nhận ra một nguồn gốc chung củ 
mọi hình thức sự sống. Thales hiểu tồn tại và biến dịch ở trong mộ | 
vòng tuần hoàn vĩnh cửu. Ngay ý tưởng về một sự “chọn lọc” nh ng 
hình thức sự sống được hình thành một cách ngẫu nhiên cũng khôn: 
phải là điều hoàn toàn mới, nó đã có nơi Empedokles. Nhìn ch F ị 
họ đều quan niệm sự xuất hiện của sự sống trên hành tinh này là R kê 
quả của một sự phát triển lâu dài từ đơn giản đến phức tap 
không phải từ một hành vi sáng tạo duy nhất. ỉ 








° Trá lời phóng vấn năm 1838, dẫn the Báo Marle ngels: “2arwin”, Munl 
2007, tr. 60. 964:siN | 
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Các tư tưởng này = được xem là tiến bộ theo cách nhìn ngày 
nay -= đã mâầt ảnh hưởng trong vài thế kỷ sau đó. Parmenides đát 
“tồn tại” vào tâm điểm nghiên cứu và qua đó, đã ảnh hưởng sâu đậm 
đên Platon và Aristoteles, Người ta không còn nhấn mạnh đến sự 
phát triển mà xem mọi vật đã, đang và sẽ tồn tại đều đã tồn tại một 
lúc nào đó, ít ra ở dạng tiểm năng. Cái hoàn toàn mới không thể tự 
phát triển mà không quy về cái sì đã có từ trước. Nổi bật ở đây là 
quan niệm của Aristoteles. Tác phẩm /istoria animalium vào thế kỷ 
IV fCN của ông - một trong những tác phẩm để lại ảnh hưởng lâu 
bền và sâu đậm nhất - hình dung giới Tự nhiên được chia làm năm 
lĩnh vực: các thiên thể, con người, thú vật, cây cối, và những øì không 
CÓ sự sống. Sự phân chia này được hình dung như một cái khung cố 
định với những ranh giới rõ ràng. Ông phát triển mô hình về môt 
trật tự thứ bậc. Tuy có những sản phẩm tự nhiên khó xếp hắn vào 
một thứ bậc, nhưng nhìn chung, giới tự nhiên có hình thức của một 
chiếc thang, như Charles Bonnet (Oeuvres dhistoire naturelle et de 
philosophie, 1745) đã tán đồng. 

Giống như Darwin, Aristoteles và Bonnet không phân chia 
giới tự nhiên một cách tách bạch theo phạm trù mà mô tả nó bằng 
những bước quá độ. Nhưng, khác với Darwin, - cho tới cuối thế kỷ 
18 -, các bước quá độ này không được hiểu như kết quả của một 
tiến trình //ch sứ, Các sự giống nhau là bộ phận của một trật tự tự 
nhiên được sắp xếp tinh vi, nhưng không phải là sản phẩm của lịch 
sứ, Theo quan niệm này, động vật hay thực vật không biến đổi từ thế 
hệ này sang thế hệ khác, trái lại, chúng giữ nguyên vị trí trong chiếc 
thang cấp bậc, dù các bậc thang có tỉnh vi, phức tạp đến mấy. Hình 
ảnh chiếc thang cho thấy: chúng không chuyển sang nhau. Việc 
đưa mô hình chiếc thang này vào kích thước //ch sử sẽ là công lao 


của J. B. Lamarck như sẽ thấy ở sau. 





——— 
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2.2. Thòi Trung cổ 

Dưới sự thống trị của giáo hội Kitô giáo, mô hình tư duy triết 
học tự nhiên của các triết gia cổ đại bị đầy lùi. Việc lý giải Kinh Thánh 
(nhất là Sáng Thế Ký) theo nghĩa đen đã kìm hãm sự phát triển khoa 
học cho tới thời Phục hưng. Leonardo da Vinci (1452-1519) đã có tư 14 
tưởng thiên tài về sự ra đời và phát triển của sự sống và về sự đa dạng. h ì 
các giống loài. Ông làm việc với những vật hóa thạch và nhận: r b 
những sự tương đồng giữa con người và giống linh trưởng: một phát 
hiện thật táo bạo và nguy hiểm vào thời điểm bấy giời _ 





“.= 


2.3. Các tiên bối trực tiếp của Darwin x 
Phong trào khai minh với quan niệm mới mẻ về khoa h học 

(cùng phương pháp thuần lý và thường nghiệm nghiêm ngất) tạp bà 
đỡ cho việc hình thành thuyết tiến hóa hiện đại. 
*.. Bước đi đầu tiên, tuy chưa tự giác, là của Carolus Hi .. 
(Karl von Linné), bác sĩ và nhà nghiên cứu tự nhiên người 

Thụy Điển (1707-1778). Ông phân loại sinh vật theo loài 
(species) và giống (genus) như thể do Thượng Đế tạO T: 

chưa có ý tưởng về sự tiến hóa, nhưng chuỗi thứ tự c 1a việt 

ra đời các giống loài trong sự phân loại của ông là CƠ SỞ ( 

thuyết tiến hóa sau này. 

+ Georg Louis Leclerc Comte de Buffon há ào - 


thời với S010” là vh vàn tiên nêu rõ  DUỘ khả biể 










ra đời nhữC giống loài hoàn toàn mới. K p liể 
tưởng về một giống loài nguyên thủy chung cho tất 
được Buffon phỏng đoán từ những sự trùi ch 

hình thái học và sinh lý học của c: cø giống lo loài kh: 
kế .- P hương pháp nghiên cứu, công t ang Ï ' bất Ì ho ¬ T 
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cho Pierre Louis Moreau de Maupertuis (198-1759) với phép tính 
xác Suät, một công cụ không thể thay thế được cho đến tận ngày nay 
trong lình vực sinh học. 

*. Song, như vừa nói, tên tuổi trứ danh nhất, ngoại trừ Dar 
win, chính là Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829). 
“Thuyết Lamarck” - được đặt theo tên ông - là nỗ lực khoa 
học đầu tiên xác lập sự hình dung về một sự tiến hóa sinh 
học. Quyển Philosophie zoologique (1809) của nhà nghiên 
cứu người Pháp này chứng minh một sự thích nghi có mục 
đích của kiểu di truyền (genotype) với những điều kiện môi 
trường đặc thù (ví dụ nổi tiếng nhất là sự ra đời chiếc cổ dài 
của hươu cao cổ: do thói quen phải nồ lực kiếm ăn ở những 
cành lá trên cao, những biến đổi tuần tự trong øenotype dân 
đến ra đời của chiếc cổ cực dài trong phẻnoty?e/kiểu hình 
bên ngoài!) ở các thế hệ sau). Học thuyết tiến hóa của 
Lamarck dựa trên giả định rằng “tiến trình tiến hóa chịu 
ảnh hưởng lớn bởi sự thích nghỉ với môi trường chung 
quanh”. 

+ Tất nhiên, không thể không kể đến vai trò của Thomas 
Robert Malthus (1766-1834), nhà sử học và kinh tế chính trị 
Anh là người mà Darwin, trong Tự truyện của mình, đã 
thú nhận rằng có ảnh hưởng lớn đến mình. Ngoài ra củng 
phải kể đến ảnh hưởng của Charles Lyell, nhà địa chất học, 
người đã bác lại các giả định của Lamarck. 


1<. “OANH 11“. mm 
® enotype là toàn bộ những yếu tố đi truyền ớ cấp độ phần tử, trong khi / 
not⁄pe biếu thị hình ánh bên ngoài của một cá thể, 

“ Đarwin, Charles; Autoblographie; bản tiếng Dức của Ieurich, RolE LelpZ1s / 
Jena, 1959, 


*hc- 
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2.4. Công trình của Đarwin 
Tuy không phải là người đâu tiên tin vào một thế øiới khả biến 
chứ không tĩnh tại, Darwin giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong sự phát... 
triển của một thuyết tiến hóa phổ quát. Đóng góp lớn của ông cho sinh ẳ 
học hiện đại là việc nêu bật ba yếu tố tiến hóa cơ bản: sự sính sản 4 Ọ 
mức, sự chọn lọc và sự thích nghỉ của cá thể. Dù ông chưa biết tới œ C 
cơ sở phân tử của việc di truyền, và qua đó, của sự đột biển, nhưng ông 
đã phát triển một khung lý giải bao quát về sự ra đời của các giống loài. 
*- Theo Darwin, một giống loài sinh sản nhiều hậu duệ hơn 
mức cần thiết để duy trì nòi giống (hyperproducti 0n Ì 
Những cá thể riêng lẻ ở thế hệ sau không hoàn toàn siốt 1ø 
nhau mà khác nhau ở những đặc điểm nhất định (sự bi 
dị). Những cá thể nào đã thay đổi phenotype (kiểu hìn] 
bên ngoài) tỏ ra thích nghi với môi trường sinh sống 
có ưu thế về sự “chọn lọc” so với những cá thể còn Ì 
nghĩa là, có cơ may sống sót lớn hơn trong cuộc đấu íi 
sinh tồn (chúng ta sẽ có dịp trở lại với thuật ngữ khá * +1 
hạnh” này ở sau, xem mục 3.1 trong bài) so VỚI 
đồng loại không có sự “thích nghỉ”. 3< NH 
* Tuy nhiên, điểm quyết định là: sự biến đổi có lợi này yÌ 
thể di truyền lại cho hậu duệ của cá thể ấy. Xhư thế n nhí 
giống loài cá biệt tuyệt nhiên không phải là nhữr : 5 ình : 
tĩnh tại, bất biến qua hàng thiên niên kỷ, trái lại, kiệt 
dẫn tới ý tưởng cho rằng sự đa dạng ữI 
hiện nay có thể quy về một số ít, hay thậm cị ní về một. 
thức nguyên thủy duy nhất. Ta lưu ý hai " mc đi _ "vip 
øiữa Darwin và Lamarck: Lamarck không ' 
nguồn gốc chung của mọi giống loài; và m: tk : W 
cái nhìn mềm dẻo hơn trong quan niệm mm nội lanh 
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hợp quy luật theo hướng tiến lên cao hơn: trong mô hình của 
ông, nhiều giống loài vẫn không hề biến đổi qua nhiều thế hệ, 
cũng như có thể tuân theo nhiều con đường phát triển khác 
nhau. Nơi Lamarck chỉ có một hướng phát triển; nơi Darwin 
có nhiều hướng, thậm chí không có hướng nào cả. 

* Vào năm 1871, Darwin đưa “con người” vào trong khuôn 
khổ tiến hóa luận của mình,'®) khi cho rằng nhiều sự biến 
đổi nhỏ nơi những loài linh trưởng giống người rút cục sẽ 
dân đến con người Homo sapiens (xem 3.2). 

* Song, vì lẽ Darwin chưa kịp biết tới các cơ chế của sinh học 
phân tử và các nguyên tắc di truyền (được Gregor Mendel"” 
đặt cơ sở), nên đối với việc thích nghi của cá thể với môi 
trường, ông đành trở lại với học thuyết Lamarck. 


2.5. Thuyết Tân-Darwin 

Thuyết “Tân-Darwin”, như tên gọi của nó, biểu thị sự phát triển 
và mở rộng học thuyết của Darwin dựa trên các thành tựu mới mẻ của 
thế kỷ 20. Trước hết có lẽ là khả năng mô tả chính xác những diễn 
trình di truyền-phân tử dựa trên thành quả của sự nghiên cứu cơ bản 
khi ta nói về sự đột biến (mutation) và tái cấu trúc kiểu di truyền (genơ- 
type) như là điểm quyết định của sự biến dị. Đặc điểm tiếp theo là sự 
mở rộng tư tưởng tiến hóa sang các ngành khoa học khác, chăng hạn 
vũ trụ học (và cả địa chất học). Theo đó, các cơ chế tiến hóa không chỉ 





8 Charles Darwin: The Descent oƑ Man and Selection in Relation to Sex, 187]. 

? Gregor Mendel (1822-1884), tu sĩ người Áo có đóng góp lớn cho khoa học khi 
ông dành tám năm để lai tạo các giống đậu Hà Lan, qua đó phát hiện những 
quy luật của sự đi truyền được gọi là những “định luật Mendel”. Không được 
biết đến nhiều lúc đương thời, nhưng vào thế kỷ XX, ông được tôn vinh là người 
đặt cơ sở cho sinh học phân tử và là cha đẻ của di truyền học hiện đại. 


_=—— ma TẶẶ TƯ TT Ưu... 
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khả hữu trong các hệ thống vi mô mà cũng có tác động tron sự ra tổ, 
hệ thống vì mô. Đặt chất liệu hữu cơ hay mầm mống đáu tiên - rna t2 
gọi là sự sống ~ vào trong một hệ lý thuyết khoa học có lẽ là nó lực táo 
bạo nhất trong thế kỷ vừa qua. Theo đó, những phân tư vĩ mô nao có 
khả năng tự nhân lên sẽ tỏ ra có năng lực sống sót tốt hơn những phán 
tử không có khả năng ấy. Sau cùng, chính những phân tư trước lại có 
ưu thế trong sự chọn lọc, vì cơ chế tự nhân lên luôn được cải thiện băng 
những sự đột biến ngâu nhiên, từ đó hình thành nên cao điểm là hệ 
thống trao đối chất khép kín đầu tiên được øọi là đơn bào. Người ta trở 
về lại với Buffon và khẳng định rằng toàn bộ sự đa dạng của những 
giống loài trong hệ sinh thái Trái đất này được ra đời từ mầm mống 
đầu tiên ấy của sự sống hữu cơ, và, đến lượt mình, lại được tác động bởi 
những nguyên tác tiến hóa, như đối với những phân tử hữu cơ trước đó. 
Như thế, hai nguyên tắc chính yếu của sự tiến hóa sinh học 
là sự đột biến và sự chọn lọc. Nơi cả hai đều có sự tham gia của yếu 
tố hay nguyên tắc ngấu nhiên mà phép tính xác suất là công cụ 
phương pháp không thể thiếu được. Có thể nói vắn tắt: thuyết Tân- 
Darwin mang lại một hình ảnh có tính mô tđ chính xác về Tự nhiên, 
tuy nó không thể giải thích từng chỉ tiết một. Điểm mấu chốt nhất là 
nó chưa thế giái thích được rút cục tại sao những đột biến ngâu nhiên 
lại có thể xảy ra. Nhiều bí nhiệm của Tự nhiên đang phơi mỏ dân, 
nhưng chưa phải đã đến lúc các nhà khoa học tự nhiên, và nói riêng, 
các nhà sinh vật học, có thể ca khúc khái hoàn. 


3. Vòi điều chung quanh Darwin 


3.1. Minh xác về khái niệm “chọn lọc tư nhiên” 

“Chọn lọc tự nhiên” là một trong hai sợi chỉ đỏ xuyên suối 
thuyết tiến hóa của Darwin. Có ít nhất ba cách dùng chữ nơi Ông: 
q\dturdl selecton (chọn lọc tự nhiên); surviwel ofthe fitfest (söng còn 


Tiến hóa như một sơ đồ lý giải 41 


của cái thích nghỉ tốt nhất) và Struggle ƒor eXístence (phấn đấu để 
sinh tồn). Do nhiều cách dịch và cách hiểu khác nhau, ba chữ này 
đã gây nên không ít ngộ nhận. Nhiều công trình gần đây nó lực 
mình xác về ba thuật "øữ này: thuật ngữ sớm nhất là natural se- 
lecton, dường như được ông rút ra từ học thuyết của Malthus 
(Essay on the Principle oƒ Fopulation, 1798) vào năm 1838. Thuật 
ngử sírusele for eXistence cũng được Darwin tìm thấy nơi Malthus 
và nhà địa chất học Charles Lyell (Principles oƒ 6eoloøy). Thuật ngữ 
survival oƒ the fittest nguyên là của nhà xã hội học và triết học Her- 
bert Spencer (Principles öƒ Biology, 3 tập, 1864). A. R. Wallace 
khuyên Darwin sử dụng thuật ngữ này của Spencer vào năm 18ó9 
trong Ấn bản lần thứ 5 của quyển Nguồn gốc các loài, đồng nghĩa 
với nafural selection. 

Darwin sớm cho thấy ông không thực sự thỏa mãn với cả ba 
thuật ngữ trên. Trong khi nafural selection chỉ nói lên cơ chế hay sự 
kiện: không phải mọi hậu duệ của một giống loài đều sống sót thì 
survival oƒ the fiftest dường như biểu thị một tiêu chuẩn cho sự chọn 
lọc. “Fïfness” là một khái niệm mềm dẻo, vì thế dễ dẫn đến cách 
hiểu đơn thuần về sức mạnh cơ bắp. Xu hướng này càng tăng cường 
đến mức nguy hiểm khi “survival oƒ the fifttest” (dịch đúng là: sự 
sống sót của cái thích nghỉ tốt nhất / “thích giả sinh tồn”) được dịch 
sang tiếng Đức thành “Ø5er/eben đes Stãrkeren ` (ˆsự sống sót của kẻ 
mạnh hơn”), xem giới Tự nhiên như một trường giác đấu “mạnh 
được yếu thua” trong bối cảnh một nước Đức hiếu chiến, đang ra sức 
giành giật thuộc địa với Anh, Pháp! Trong ấn bản lần thứ ó của 
Nguồn gốc các loài, Darwin đã chứng mình ngược lại: chính những 
sinh vật to lớn, mạnh mẽ về thể xác, cơ bắp, móng vuốt lại bị diệt 
vong do thiếu thức ăn; những giống có cánh mạnh bị sÌó cuổn ra 
biển trong khi những con bọ yếu ớt, bộ cánh không phát triển lại 


.ỚNN. TC” —ˆ©- NNïÏđẰ ,ÔC?- 7-7 YẺẻhNNặ  SBẰ5 -Ý Ồ. TC NNỢG"-., TƯ NẶẬẴuUG TÀ 


42 150 NÀM THUYẾT TIỀN HÓA VÀ CHARILES DARWIN 


sống sót.!*' Như thế, sự chọn lọc không đồng nghĩa với hình dung 
thông thường về sức mạnh. Trong khi sưrival öƒ the fittest dễ bị liên 
tường sai lạc thì nafural selection (mượn từ thuật ngữ của ngành 
chăn nuôi) cùng đề khiến ta nghĩ đến một hành động có trí tuệ hay 
một sự lựa chọn tự giác, rất gần với hình ảnh một “bàn tay vô hình” 
hay một đăng sáng tạo can thiệp vào Tự nhiên. Trong thư gửi cho 
Charles Lyell vào tháng 9, 1860, ông tỏ ra ân hận đã không dùng 
một chữ khác: “Nếu có thể làm lại từ đâu, ắt tôi sẽ dùng chữ “£- 
trai preservation” (sự bảo tổn tự nhiên).(UÐ 

Sau cùng, chữ sfruggle for liƒe cũng “bất hạnh” khi nó lại được 
dịch sang tiếng Đức là “Kampƒum Dasein” (chiến đấu cho sinh tồn), 
đi quá xa với nghĩa của chữ sfrugsle (phấn đấu, nỗ lực) trong tiếng 
Anh. Thật thế, Darwin hiểu selecfon là một tập hợp những sự tác 
động qua lại giữa thực vật, động vật và môi trường, trong đó yếu tố 
81 vai trỏ “chọn lọc” (môi trường, đồng loại, kẻ địch ăn thịt...) là bấf 
định, chứ không thể được giản lược đơn thuần vào sự “đấu tranh”, 
“chiến đấu”.!'“' Tóm lại, ta cần cẩn trọng và có sự phân biệt nhiều 
hơn khi tìm hiểu các thuật ngữ cốt lõi của thuyết tiến hóa Darwin. 


3.2. Khi và người 

Gay go nhất cũng như gây ngộ nhận và tranh cãi nhiều nhất 
trong học thuyết của Dawin là mối quan hệ thân thuộc giữa người và 
khi. Stephen Jay Gould, nhà cổ sinh vật học và nhà tiến hóa luận 
hàng đầu của thế kỷ XX đã nêu câu hỏi cũng đã từng làm Darwin 





'9 Xem: Julia Voss, Charles Darwin, ]unius, Hamburg, 2009, tr. 117 và tiếp. 
L.1hz CorresJ)ondlence 0ƒ Charles Darwin, tập 1-16 (1821-1868), Cambrideec, 
I 983-2008, tập 8, tr. 39ó, dẫn theo Julia Voss, Sđd. 
!ˆ Darwin nêu ví dụ về loại cây ở gần sa mạc “phấn đấu chống lại sự khô hạn 
đế sinh tồn” (Nguồn gốc các loài, Ấn bản ó, tr. 84). 
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thắc mắc: “Tại sao những øì xấu xa ở tong ta thì bị xem là di sản của 
khi, còn những gì tốt đẹp là riêng của con người? Tại sao ta không 
đi tìm những phẩm chất “cao quý” trong ta như là sự tiếp nối với 
những con vật khác?”03 

Trong Nguồn gốc các loài (1859), Darwin chưa đề cập đến khi, 
càng chưa bàn về con người. Nhưng từ 1859 cho đến 1871, ông tích 
cực quan sát, ghi nhận nhiều sự tương đồng giữa người và thú vật, 
nhất là với những thú vật nuôi trong nhà (trở thành phong trào rầm 
rộ ở nước Anh đương thời nhờ đường hàng hải quốc tế phát triển) và 
nhất là với các loài linh trưởng (đười ươi, tỉnh tinh...). Quyển 2escenf 
0ƒ Man (Nguồn gốc con người, 1871) cùng với Expression oƒ the Emo- 
tions in Man and Animals / (Diễn tả xúc cảm nơi người và thú vật), 
một năm sau đó (1872) đúc kết những nhận định cơ bản của ông: 

*.. khác với Ernst Haeckel, nhà động vật học người Đức (1874), 
Darwin không đặt con người ở vị trí trung tâm hay cao nhất, 
trái lại, ông xem đười ươi và tinh tỉnh là họ hàng sân gũi 
nhất của con người, và con người chỉ là một giống loài bên 
trong giới linh trưởng mà thôi. 

*. khác với Nietzsche (trong tác phẩm di cảo Về sự thật và nói dối 
theo nghĩa ngoài luân lý, 1873), theo đó con người vì yếu đuối 
so với thú vật nên thi thố sức mạnh bằng sự giả vò, vuốt ve, 
dối trá, lừa đảo, Darwin lại rút ra các đức tính tốt từ đó: thiện 
cảm, tình yêu và sự hợp quần. (Về sau, Arnold Gehlent! xem 
con người là “sinh vật bất toàn”, vì thế con người ra sức phát 
triển định chế, tổ chức để tìm chỗ dựa và sự an toàn; Frans de 





!3 Dãn theo Frans de Waal: “Jer Aƒe ín uns. /arum wir sind, wie wit sind” / Con 
khí trong ta. Tại sao ta lại là ta như thế, Munchen 2006, tr. 233. 
1 Arnold Gehlen: Der Mensch ⁄ Con người, 1940. 
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đức tính như: trung thành, tin cậy, trắc ấn và vi tha, 

Như thê, với Darwin, sự tong đóng giữa con gUƠ1 và thú vát 
không chỉ ö ương diện sinh lý học hay cơ thê học ma còn cá ở tron 
bạn tỉnh, đầu óc và “tỉnh thân”. Viột phát hiện lý thú và hết sức cán 
bạn vào thời gian Darwin chuẩn bị quyển Diễn tí œim xúc nơi J\//LI 
Vd fhú vặt, làm thay đổi nhận đỉnh quen thuộc trước đó: con vật cũnz 
biệt cười, mót đặc điểm tưởng chỉ là đặc quyền của con người.''”' Như 
thể, họ hàng gần gùi giữa con ngươi và thú vật không tạo nên mót dã 
thú mà mang lại một con khi tươi cười! Trong khi những nhà tiến hóa 
luận khác như Ernst Haeckel hay Thomas Henry Huxley không ngân 
ngại xem những người châu Phi hay châu Úc là mắt xích nối liền khi 
và người, thì Darwin lại thấy những người Anh đồng hương của ông 
giống với... nhùng thú vật nuôi trong nhàt Họ hàng thán thích với thú 
vật Không làm hạ giá con người, trái lại, Darwin đã "cao quý hóa” thủ 
vật. Sự nổi kết giữa con người và thú vật không tạo nên môt con người 


mang thú tính, mà ngược lại, một động vật mang tính người! 


3.3. Darwin: nhà vô thản? 

Tạm gác lại sự ồn ào của cuộc tranh chấp, nhiều khi rất (yết 
liệt siữa thuyết tiến hóa và thuyết sáng tạo Réo dài mãi cho đến ngày 
hay, ta thử đến với bản thân Darwin chung quanh vấn để này, 
Trước hết, ông không thể tán thành môn /ẩn học tự nhiên siáo điều 
theo kiểu \WWilliam Whewell, giáo sư ở Cambridge vào năm 18-10 ha \ 


mm —.`..1..... 
'? Frans do Mi aal: JAer ,1/J© na der Sushneister. Das kttttelle Lehen der ltiere 
Cọn khí Vì ông thí làm Sushi. Đoï Sống tàn hóa của thú t¿f, À[tnchen, 23003, 

` Xem: Julia Voss, “Carlos I)urwin”, [lamburg 2009), tế. 1ó và LIỆ|). 

' Sự tranh chấp thậm chí diễn ra ngày ở tòa án của Hoa Ñỷ, Năm 1925, giao 
viên môn lịch sử tự nhiên John S36SDGS ứ tiểu bang [ennessee Ùị LIÊN Có tôi vị 
đả giáng dây thuy ết tiến hóa, Từ đÓ, các nhà "sáng tạo luận” cực đoàn liên tục 
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của William Paley, 1802: “Làm øì có sự ngâu nhiên đối với ta? lrong 


cơ thê con người, sự ngâu nhiên có chăng là ở vết tàn nhang hay nốt 


tuổi mà thôi, chứ không bao giờ ở con mắt được!”!”' Với Darwin, sự 


ngàu nhiên - găn liên với sự chọn lọc - có chức năng then chốt trong 


sự ra đời cái mới trong lịch sử tiến hóa. Ông còn đi xa hơn: sự nzấu 


nhiên không chỉ tác động ở cấp độ trật tự hay sự phân loại cua tự 


nhiên mà cả đối với từng cá thê. Ông không thấy có sự hoàn hao nào 
trong thế øiới hữu cơ cả, kể cả nơi đôi mắt của con người, để từ đó có 
thê quy về cho một trí tuệ siêu nhiên: “Trong sự biến dị của sinh thể 
hữu cơ và trong tiến trình chọn lọc tự nhiên, dường như chăng CÓ mỘt 
kế hoạch nào nhiều hơn so với hướng gió thổi!”.!'”' Sự bất toàn của 
thế giới sinh vật không phải là lý do để xem thường chúng: ông 
nghiên cứu hoa lan, dây leo, côn trùng với tất cả tình âu yếm. Nhưng 
sự chết chóc đau thương ~ trường hợp cô con gái cưng của ông = làm 
ông sụp đổ lòng tin vào một Đấng sáng tạo lòng lành! Tuy nhiên, 
như nhiều đồng nghiệp của mình, Darwin tự nhận mình là một người 
“bất khđ tri”, một khái niệm do Thomas Henry Huxley du nhập vào 
năm 1989. Khác với nhà vô thần luận, người “bất khả tri” xem câu 
hỏi về sự tôn tại của Thượng Đế là không thể trả lời được. Trong triết 
học, thái độ này có một truyền thống lâu dài ngay từ thời Platon khi 


J""“.........._.__— 
kiên cáo, khi tháng khí thua! Trong khi đó, Giáo hoàng Paul [[ dã tuyên bố thuvểt 
tiến hóa là phù hợp với dức tin KHô giáo vào năm 1996. Đân theo Julia Voss, Sdd, 
tr. 1óó, Xem; Edward J. Larson: S0/1167 Jor the øods. The scopes triaft and :neP 
íc's eoninuing (lebate 0V6P SCIenc6S, New York, 1997 

!# WjJliam Paley: Natural theology; ðr evklence ðƒ tìe eXStence qœndt ttributeS oƒ 
the defty, London 1802, tr. 39. dẫn theo Michael luse: Jin and desuen, Í2oeŠ 
2Volutom iave 4 p00osẽ? New Y0öFk 2003, tr. +3 và tiệ). 

!9 haplos J)arwin: Men Leben, 1809-1882 / Đời tôi, 1609-1862 (bản tiếng Dục), 
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học, thái độ này có một truyền thống lâu dài nøay từ thời Platon khi 
ông thuật lại câu nói nổi tiếng của Protagoras, nhà biên sĩ vào thế ký 
V tCN: “Tôi chẳng biết gì về thần linh cả: họ tồn tại hay không tồn 
tại, làm sao tôi biết được?”. Vì thế, một mặt, Darwin chủ trương: “thần 
học và khoa học nên đi riêng con đường của mình”,(?°' mặt khác, Ông 
củng không có xu hướng muốn biến khoa học thành một định chế 
luân lý duy nhất trong đời sống công cộng, khác hẳn thái độ bài tôn 
gláo cực đoan của Ernst Haeckel. Khoa học tìm cách trả lời câu hỏi 
"như thế nào” chứ không có tham vọng trả lời câu hỏi rốt ráo: “tí 
Sao ` và “có ý nghĩa gì”, vốn là một nan đề triết học từ muôn thuở: fại 
Sao lại có sự tồn tại chứ không phải là không có øì hết? Ngày nay, 
thái độ ấy của Darwin góp phần vào việc giảm căng thẳng giữa tôn 
giáo và khoa học, để cả hai thực sự øóp phần vào việc bảo tồn và trân 
trọng sự hiện hữu “có một không hai” của các giống loài, một sự thật 
mà không phía nào có thể nghi ngờ cả. 


3.4. “Chọn lọc”: một định luật tự nhiên? 


Khi nói về sự “chọn lọc” như một định luật tự nhiên, ta 
thường nhập chung hai chuyện vốn cần được tách rời nhau rai Một 
mặt, khái niệm “định luật tự nhiên” có ý nghĩa mô tỉ (bằng phương 
pháp toán học hay thống kê) về những hiện tượng: ví dụ như sự 
rơi, không có gì nhanh bằng tốc độ ánh sáng v.v. Điều ấy không 
chỉ cho phép ta mô tả mà còn fiên đoán nữa, nhất là dựa vào đó để 
LạO ra... máy hơi nước hay máy bay. Đó là một nghĩa cơ bản của 
định luật tự nhiên. 

hưng khi ta dùng khái niệm này đổi với sự chọn lọc, ta lập tức 
sáp phải một ý nghĩa thứ hai, mang màu sắc quy phq" (nornafiV): cái 
8Ì đã là “định luật tự nhiên” thì hầu như bất biến, phải tuân theo. Đó 


———— 
lở Correspondence / Thư (in, Sđd, tập 14, tr. 42ó. 
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chính là trường hợp đối với thuyết “nhân mãn” khét tiếng của Malthus: 
nếu đân số tăng theo cấp số nhân mà sản xuất lương thực tăng theo 
cấp số cộng thì chiến tranh, bệnh tật, đói kém là biện pháp tự nhiên 
để cân đối lại. Hơn thế, các “định chế tự nhiên” này là mẫu mực để con 
người làm theo: không được tương trợ người nghèo! Sự khác nghiệt 
của Tư nhiên là tấm gương cho sự khắc nghiệt của xã hội: 

Ta thấy ngay rằng ở đây sự nối kết giữa hành vi con người và 
“đinh luật tự nhiên” tuyệt nhiên không phải là một chuối nhân quả 
đơn giản như sẩy tay thì rơi xuống vực. Ngược lại, quyết định chính 
trị hay việc ban hành luật pháp là ở trong quyền hạn cân nhắc của 
chính con người. Sự kết hợp giữa “định luật” và “hành vi” theo kiểu 
Malthus là có tính quy phạm, nghĩa là: nội dung của nó là một cái 
“phải là” chứ không phải cái “là”. 

Trước thế kỷ XVIII, phương Tây tin vào trật tự do Thượng Đế 
sắp đặt, thì từ thế kỷ XIX, người ta tin vào “quyền uy luân lý của tự 
nhiên”: “tự nhiên” là tốt, “trái tự nhiên” là xấu! Trong tiến trình lịch 
sử này, thuyết tiến hóa, nhất là hiện tượng “chọn lọc tự nhiên” giữ 
vai trò quyết định. Friedrich Engels là người đã sớm nhận ra điều ấy, 
ông viết: “Bên cạnh học thuyết dân số của Malthus, toàn bộ học 
thuyết của Darwin về đấu tranh sinh tôn chỉ đơn giản là việc chuyển 
học thuyết của Hobbes về bellum omniuin contra 0m65 [cuộc chiến 
tranh của tất cả chống lại tất cả] của Hobbes và học thuyết kinh tế 
tư sản từ xã hội vào cho giới Tự nhiên có sự sống. Rồi sau khi người 
ta làm xong công việc giả tạo ấy (...), họ lại chuyển các học thuyết ấy 
từ giới Tự nhiên hữu cơ vào cho lịch sử, và bấy giờ, khẳng định rằng 
người ta đã chứng minh được tính hiệu lực của chúng như là các 
định luật vĩnh cửu của xã hội loài người”. “) 





?! Thự cúa F, Engels gúi cho P. L. Lawrow, 12-17.1 1.1875; trong Marx & lngels, 
Tác phẩm, tập 34, erlin, 19óó, tr. [70 (tiếng Dúc). 
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Ở đây, Engels cho thấy thuật ngữ “đấu tranh sinh tồn” đã 
nhiều lần bị chuyển dịch lĩnh vực từ lich sử tế nhiên sang kinh tế 
học và lý thuyết về nhà nước. Trong quá trình ấy, khái niệm “định 
luật” bắt đầu chao đảo, trộn lẫn cấp độ mô tả với cấp độ quy phạm. 


^ (€ 


Cái gọi là “định luật vĩnh cửu của xã hội loài người” hoàn toan 


không phải là bất biến và bất khả thay đổi như đinh luật trọnz 
trường! Vậy, phải chăng sự chọn lọc tự nhiên không phái là một 
định luật tự nhiên? 

Hơn ai hết, chính Darwin đã bàn kỹ về “tính định luật tư 
nhiên” của thuyết tiến hóa. Bản thân ông đã giới thiệu một “Biểu đồ” 
(Diagramm) tiến hóa trong Nguồn gốc các loài (1859), như là một 
chuồi những đường giao thoa, bất định. Ông nói rõ trong Ấn bản lần 
thứ ó: “Tuy nhiên, ở đây tôi muốn lưu ý rằng tôi không hề muốn nói 
tiến trình diễn ra một cách hợp quy tắc và ổn định như đã được trình 
bày trong Biểu đồ, cho dù bản thân Biểu đồ cũng đã tỏ ra phần nào 
bất định”. Nghĩa là, ông còn muốn Biểu đồ tỏ ra bất định và phức 
tạp hơn nhiều nữal 

Lý do khiến sự tiến hóa không phải là một con đường thẳng 
tắp là ở tính ngẫu nhiên của sự biến dị. Ta chỉ nắm bắt được sự chọn 
lọc ở những nơi nào sự biến dị tỏ rõ sức mạnh của nó. Vì thế, đối với 
những nhà nghiên cứu quen với những quy luật toán học trong thê 
giới vô cơ, sự tiến hóa đầy hỗn loạn và bất ngờ kiểu Darwin không 
thể mang lại câu trả lời thỏa đáng. Chẳng hạn, nhà thiên văn John 
Herschel nhạo báng thuyết tiến hóa của Darwin là “law of the hig- 
zledy-piggledy” (quy luật của sự lung tung, bừa bãi1).22) 

Như ta đã biết, Darwin chưa giải thích được nguồn gốc của sự 
biến dị. Ông cũng chưa giải thích được tại sao một số đặc điểm là có 


———ễễẰỂỶỲễ_ 
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thể di truyền, còn các đặc điểm khác thì không. Ông thú nhận năm 
¡8ó8 trong Sự biến dị của thú Vật và cây cối: “không thể nêu rõ lý do 
cho sự khác biệt này”, và để sự việc dừng lại ở đó. 

{50 năm sau Darwin, sự ngâu nhiên cũng không thế được gạt 
bỏ ra khỏi sự di truyền. Tuy nhiên, sự tiến hóa không thế diễn ra 
tùy tiện, mà trong số ranh giới nhất định nào đó, thường được các 
nhà sinh vật học gọi là “những ước chế phát triển” (developmental 
constraints). Nhưng, vì không thể xác định rõ những ranh giới này, 
nên cuộc tranh luận về vai trò của ngẫu nhiên và tất yếu vẫn cứ tiếp 
diễn. Vì không thể phủ nhận vai trò của sự ngẫu nhiên, chính Dar- 
win đã đưa ra một kết luận gây “sốc” ngay trong Meuồn gốc các loài, 
ấn bản ó: “Tôi không tin vào một quy luật phát triển cố định”. Sự 
tiến hóa không phải là tiến trình hợp quy luật, và, nếu ta hiểu câu 
nói trên của Darwin theo nghĩa đen, thì sự chọn lọc không phải là 
một định luật tự nhiên! Khẳng định trên của ông rõ ràng nhắm đến 
nghĩa “mô tả” của khái niệm định luật: nếu hiểu định luật tự nhiên 
theo nghĩa toán học, rõ ràng sự biến dị lẫn sự chọn lọc không thuộc 
về loại này. Một con vật khác với bố mẹ nó như thế nào và được 
“chọn lọc” dựa vào những đặc điểm gì là điều không ai có thể dự 
đoán được. 

Ernst Mayr, nhà sinh học tiến hóa nổi tiếng ở thế kỷ 20, là người 
bàn kỹ nhất về tính quy luật tự nhiên của thuyết tiến hóa. Theo ông, 
các hệ thống sinh học khác căn bản với tất cả những hệ thống không 
có sự sống khác, vì thế “định luật tự nhiên” ở đây buộc phải được hiều 
theo nghĩa khác (do có quá nhiều yếu tố ngẫu nhiên của môi trường, 
của đồng loại, của thiên địch làm tăng thêm tính phúc tạp và tình 
không thể dự đoán). Sinh vật là một cơ chế “nhị nguyên”. Nó là vật 
chất, nên phải phục tùng những định luật của vật lý học, hóa học, 
nhưng nó cũng còn lệ thuộc vào các tiến trình lịch sử, dù đó là các 
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quan hệ tương tác ở cấp độ phát triển cá nhân (ontogenese) hoác ở cấp 
độ phát triển giống loài (phylogenese). Để mô tả các tiến trình ấy, 
không có những định luật phổ quát, mà, theo E. Mayr, chỉ có nhữnz 
“miêu tả lịch sử” (historical narratives).2? Vì thế, về bản chất, sinh hợ« 
là một khoa học lịch sử. Nhà sinh học - giống như nhà sử học - tập hợp 
những thông tin từ lịch sử, dàn dựng lại thành một kịch bản và sau 
cùng, kiểm tra xem cách giải thích nào là trùng hợp một cách khả tín, 
khả thủ (plausible) nhất với những thông tin đã có. Thomas Henry 
Huxley, đồng minh gần gũi với Darwin, gọi phương pháp ấy là “tiên 
đoán hồi cổ” (retrospective prophecy): nhà nghiên cứu phải tập luyện 
để có năng lực “nhìn những øì mà mắt thường không thể nhìn thấy”. 
Trong các khoa học vật lý, phương pháp này dường như chỉ được áp 
dụng cho một số ít lĩnh vực, chẳng hạn trong vũ trụ học và địa chất 
học. Còn trong sinh học tiến hóa, phương pháp lịch sử lại là phương 
pháp cơ bản và thích hợp. Và, cũng giống như mọi khoa học lịch sử, 
nó khó có được những định luật tự nhiên phổ quát đúng nghĩa để mô 
tả các tiến trình. Nói như Jay Gould, nhà tiền cổ sinh vật học nổi tiếng: 
“Sự tiến hóa là một suy luận không thể tránh được, chứ không phải là 
một sự kiện trần trụi”.*® 
Ngày nay, có sự đồng thuận chung rằng sự chọn lọc tự nhiên, 
cùng với sự biến dị, thúc đẩy sự tiến hóa. 150 năm sau Darwin, 
không có lý thuyết nào hiệu nghiệm hơn học thuyết ấy. Nhưng, sự 
chọn lọc diễn ra ở cấp độ nào là vấn đề đang Øây tranh cãi sôi nổi: 
* Richard Dawkins, nhà động vật học người Anh, trong tác 
phẩm nổi tiếng Gen ích ký (1976) đã đề ra luận điểm nổi 
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tiếng: sự chọn lọc diễn ra ở cấp độ hệ øen (øenom). Theo 
DawkRins, hệ gen được “chương trình hóa” để tự nhân lên, 
còn sinh thể hữu cơ chỉ là cái vỏ bọc hay cỗ xe để thực hiện 
chương trình ấy: “con khỉ là một cỗ máy lo việc trường tồn 
của những gen leo cây; con cá là một cỗ máy lo việc trường 
tồn của những gen dưới nưóc”.2?) Ta liên tưởng đến cách 
nói quen thuộc ở thế kỷ 19 về một giới tự nhiên được trang 
bị đến tận răng! Dawkins dùng hàng loạt những ẩn dụ 
trong sinh học vay mượn từ toán học và kỹ thuật: chương 
trình, sự điều khiển, cỗ máy... Cơ sở của chúng là một cách 
nhìn tất định luận về Tự nhiên: hành vi không phải là tự do 
mà là thực hiện một điều bắt buộc. Hành vi chỉ tuân theo 
nguyên tắc tự-bảo tồn, tức cái gọi là sự ích kỷ của gen: “sự 
chọn lọc tự nhiên tạo thuận lợi cho những gen nào điều 
khiển cỗ máy sống còn để tận dụng được những lợi ích tốt 
nhất từ môi trường của chúng”. Tuy nhiên, Dawkins cũng 
thừa nhận có những hiện tượng tỏ ra không phục tùng quy 
tắc “ích kỷ” ấy: nhiều sinh vật sẵn sàng hy sinh thân mình 
để báo động hay bảo vệ cho đồng loại, nhất là hiện tượng 
nhận những sinh vật khác làm con nuôi (adoption), một 
hành vi “có vẻ thật cảm động nhưng lại trái với quy tắc, vì 
nó phung phí thời gian và năng lượng lẽ ra phải dành cho 
chính con cái của mình”.*) Một lần nữa, ta gặp lại sự trộn 
lẫn giữa tính mô tả và tính quy phạm của định luật: giống 
như Malthus, ông vừa rút ra quy luật từ Tự nhiên, đồng 
thời xem nó có tính quy phạm cho hành vil 





“3 Richard Dawkins: Das @ø0istische ŒGen / Gen ích kỷ (bản tiếng Đúc), Heidel: 
berg, 2007, tr. ó4. 
“9 Sđd, tr. 186. 
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*- Đang gây sôi nổi hiện nay là quyển sách Mút mm [trwir 
(Đarwins Code) của Thomas Junker, nhà lịch sử sinh học v: 
Sabine Paul, nhà sinh học phân tử người Đức, vừa mới phát 
hành nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh Darwin (02 
2009). Quyển sách đặt câu hỏi: phải chăng các định luát 
của sự tiến hóa cùng có giá trị cả cho lĩnh vực văn hóa? Theo 
hai tác gia, văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, ba biểu hiên của 
tỉnh thần và sự tự do của con người kỳ cùng chỉ là một chiến 
lược sống còn, chỉ là một bộ phận trong bản tính sinh học 
của con người: chúng cần thiết cho sự tồn tại và hạnh phúc 
như là những hăng số căn bản (Grundkonstanten) trong 
viễn tượng của sự tiến hóa, kể cả nơi hành động nghịch ly 
như... đánh bom tự sát! 

Ngược lại với hai cách nhìn ít nhiều mang màu sắc duy khoa 
học và tất định luận ấy, là quan điểm của Stephan ]ay Gould hay của 
Irans de Waal, chuyên gia về loài linh trưởng của Hà Lan.!?' Qua vị 
dụ của ba con hổ con được một chó mẹ nuôi lớn ở một vườn thú Thái 
Lan, De Waal - cũng như Darwin trước đây - xem thái độ vi tha, xã 
hội cũng là một ưu thế trong việc sống còn. Nhưng, xa hơn, ông dành 
cho hành ví một không gian rộng lớn hơn nhiều: *... động cơ nuôi 
dường con cái của giống loài khác vượt ra khởi chức năng làm mẹ... 
Động cơ thường có một đời sống riêng, vì thế nó không phải hoàn 
toàn tương ứng với các ẩn dụ quen thuộc của khoa sinh học luôn 
nhấn mạnh đến một cuộc cạnh tranh sinh tồn tàn khốc”. Như thê, 
——__—=Ầ 


37? | N.. 

Jhomas Junkel ⁄ 5abine Paul: 1Jqrw⁄-‹( o(dl©, ])qs Duch x0 l)dtwYtn-lahr 2000 
⁄.Mát mã I)ar1vin, Quyớn sách nhân năm [Xaurw*tn 2009, Verlae Beck, Hiainbure, 
nh 

ˆ” FFans de Waal: l)eF ;\JJ@ tundl der Sushime(stop la Rtulttre©lle Leben cler Iiere /Củn 


Ôi Ltd ông thầy làm Sushi. [)ỏ†i sống trăn hót của (hú vật. Munchen, 2005, tr. 295, 
” Sdd, tr. 295, 
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de Waal nhìn thấy sự đa dạng và sáng tạo trong hành vi của thú 
vật. Trong khi đó, ngược lại, Dawkins chỉ thấy quy tắc và thuyết tất 
định. Những phát hiện ngày càng nhiều về những hành vi độc đáo 
của sinh vật (ví dụ: chim cũng biết dùng dụng cụ, khỉ biết rửa trái 
cây trước khi ăn...) củng cố cho thuyết của Ernst Mayr!?”) trước đây 
về sự phức tạp của các hệ thống sinh học. Vậy, nếu các hệ thống 
sinh học không thể được mô tả đơn gián trong hình thức những 
“định luật” thì ta cũng không thể vội vàng rút ra từ chúng những 
quy tắc có tính quy phạm. Cuộc tranh luận xem sinh học là một 
khoa học độc lập hoặc có thể được giản lược vào các định luật vật 
lý vẫn còn tiếp diễn. Điều cần ghi nhớ là: Darwin không bao giờ tin 
rằng sự phát triển của sự sống có thể quy về một định luật bất biến 
nào cả." 


4. Việc mở rộng thuyết tiến hóo sang cóc lĩnh vực khúc 


Sự đột biến và sự chọn lọc - hai trụ cột của thuyết tiến hóa ~ 
có sức hấp dẫn lạ thường như một mô hình hai “pha” dường như c0 
thể được áp dụng vào mọi lĩnh vực! Trong tâm lý học, trong lý thuyết 
về sự tiến hóa văn hóa, trong xã hội học tôn giáo, nhân loại học văn 
hóa và cả trong kinh tế học. Jean Piaget sử dụng nó trong lý thuyết 
về sự phát triển của tư duy trẻ em. Ngay cả sự phát triển kỹ thuật 
cũng được đem ra so sánh với môn sinh học, thậm chí được khai thác 
như là chiến lược cho việc phát triển kỹ thuật, gọi là công nghệ học 
tiến hóa.°?) Các vấn đề giá trị cũng được xem xét trong một môn đạo 
?Ð Ernst Mayr: ƒhís ís Diologv. The sclence oƒ the living world. Cambridse ¿ Mass 


1997, tr. 9. 

?Í Xem: Julia Voss, Charles Jamvin, Hamburg, 2008, tr: 08. 

“ Ingo ltechenberg: ưolutionsstratesie. ( )ptimierung technischer S\steine / Chiến 
lược tiến hóa. Tối ttu hóa các liệ thống kỷ thuật; Stuttgart, 1973. 
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đức học tiến hóa.t*” Với Karl Popper, ta lại có khái niêm về một 
thuyết Darwin trong khoa học luận, theo đó các khoa học được thăng 
tiên nhờ sự đột phá của những ý tưởng mới không được dự báo trước 
và sau đó sẽ được cộng đồng khoa học “chọn lọc”.9* Ta lại có môn 
nhận thức luận tiến hóa hiểu như việc đặt ra câu hỏi siêu nghiệm 
(transcendental), tức câu hỏi về các điều kiện khả thể của nhận thức 
qua việc các phạm trù nhận thức của ta thích nghi với thế giới qua 
tiến trình tiến hóa như thế nào.95) 

Tất nhiên cũng có những tiếng nói ngược, nhưng nhìn chung 
dường như sơ đồ tiến hóa đã tìm được sự đồng thuận khá phổ biến. 

Tất cả các trường hợp trên đây đều có một điểm chung: trong 
những lĩnh vực hoàn toàn khác nhau về mặt bản thể học, người ta øfđ 
định một sự phát triển có cấu trúc tương tự như trong lĩnh vực sinh 
học. Vậy, sự tương tự hay sự loại suy (Analogie) giữ vai trò quyết định 
ở đây. Sự tương tự - hay đúng hơn, sự tương tự về tỉ lệ - là việc chuyển 
một quan hệ “A với B” từ một lĩnh vực này thành “C với D” trong 
một lĩnh vực khác: 

A quan hệ với B trong lĩnh vực L giống như C quan hệ với D 
trong lĩnh vực V hoàn toàn khác. 

Vậy, ở đây ta chỉ so sánh các quan hệ với nhau chứ không so 
sánh các lĩnh vực liên quan. Nói theo cách hiện đại, chúng có cùng 
một cấu trúc, và, trong thực tế, phần lớn những sự loại suy là những 


?? ans Mohr: Natur und Moral. Fthik in der Biologie (Dimensionen der oder 
nen Dlologic) Bd4 / Tự nhiên và luân lý. Đạo đúc học trong sinh học (Các chiêu 
kích cúa sinh học hiện đại), tập 4. Darmstadt, 1987, tr. 7ó và tiếp; và Rurt Hay 
e71Z (chú bien): Evolutlon tund Pthik ⁄ Tiên hóa và Đạo đức học, S{Uf(gart, 1003. 
?4 Kar| J?opJoer: “he lšationality of Scientific Revolutions”, trong /oÐ/em Of SGien: 
tIIc levolutlon, lom Tlarréc chủ biên, Oxford Lniversity Press, 1975, tr, 72-101. 
? Gerhard Vollmer: volutlonare Lrkenntnistheorie ⁄ Nhận thức luận tiên hóa, 
Stuttgart, 1975. 
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loại suy vỀ cấu trúc. Trước đây, loại suy được chấp nhận như một 
phương tiện chứng mình, bởi nếu thế giới nối kết chặt chẽ với nhau 
và bản thân thể giới là tấm gương soi cho ý chí của Thượng Đế thì sự 
tương ứng, nếu có, chỉ là sự phản ánh của cái Một làm nên táng, xét 
như nguồn gốc của tất cả. Ở thời cận và hiên đại, người ta không còn 
chấp nhận phương thức chứng minh ấy nữa, thậm chí xem nó là 
phản khoa học, và, có chăng, chỉ có chức năng hướng dẫn nghiên 
cứu (heuristic) trong việc lập giả thuyết. Nói một cách chặt chẽ, như 
cảnh báo của nhà khoa học luận Wolfgang Stegmuller, cân phải hết 
sức thận trọng khi sử dụng nó, bởi nó có thể là một cái bẫy dẫn đến 
sai lắm. Đó là “nói một cách chặt chẽ” trong phạm vi khoa học luận, 
còn trong thực tế, nó vẫn rất được yêu thích. Lý do tại sao? 


4.1. Phê phán “thế giới quan” nhân quả 

Nếu tất cả đều trôi chảy, biến dịch thì, nói như Heraclitus, 
¡t nhất phải có một cái !ogos bất biến. Hay nói theo kiểu hiện đại, 
nếu giả thử một cái gì đồng dạng không bao giờ diễn ra theo quy 
luật, ta ắt không thể nhận thức được gì về thế giới cả. Nắm bắt sự 
biến dịch bằng quy luật là tư tưởng nền tảng của mọi khoa học 
thường nghiệm. Ngay cả việc mở rộng thành quy luật thống kê, 
chắng hạn trong vật lý lượng tử, cũng không thay đổi cơ bản cách 
nhìn ấy. Thắng lợi của “thế giới quan nhân quả" lấy vật lý học 
làm mẫu mực từ thời Phục hưng đã buộc tất cả các khoa học tỉnh 
thân và khoa học xã hội đều phải đồng lòng với nó. Việc ra đời 
cúa môn thông diễn học (Hermeneuftics) vào thế kỷ 19 từ Schleier- 
macher đến Dilthey là nỗ lực đầu tiên của sự bất phục tùng! Ngày 
nay, ta đã dễ dàng hơn để thấy cả mặt ưu lẫn khuyết của “thế giới 
quan” nhân quả: bên cạnh kho tàng kiến thức đồ sộ nhờ nó mang 
lại, ta cũng chứng kiến Thiên nhiên phong phú biến thành vật 
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chăt đơn thuần, và cùng với nó, mọi sinh thể, kể cả con người, 
cùng trở thành những cô máy. Thêm vào đó, nhìn ở giác độ những 
định luật, ta chỉ còn có trong tay cái phổ biến thay vị cái cá biệt; 
cải thường tồn thay vì cái độc nhất vô nhị; cái sơ đồ thay vì sỰ 
giàu có không thê tát cạn của mỗi phút giây: giữa cuộc sống được 
trai nghiệm với giới tự nhiên được hiểu theo nghĩa khách quan, 
liên chủ thể có một vực thắm cách ngăn. Vả chăng, bản thân việc 
đi tìm cái thường tồn trong tự nhiên cũng có tính lịch sử, nghĩa là 
luôn găn liền và phụ thuộc vào những hệ hình tư duy (Paradigms$). 
\ì thể, ngày nay, dường như đang có một sự chuyển trọng tâm: 
thay vì chi đi tìm những định luật của sự biến đổi, người ta hướng 
đến ban thân cái đang biến đổi. Thiên nhiên không còn được hiểu 
là vật chất đơn thuần mà là một “thế giới cuộc sống” hay một 
“sinh thế” (“Lebenswelt”) mà con người phải nỗ lực bảo vệ; một 
cách nhìn “sinh học” đang dần thay chỗ chơ một cách nhìn nhân 
quả đơn thuần. Như đã nói, môn fhông diễn học (môn học về việc 
“Hiểu”) đã có bước đi đầu tiên, nhưng vì lẽ đối tượng của nó không 
phải là nghiên cứu về cấu trúc của sự thay đổi lịch sử, nên nó 
không có nhiệm vụ đưa ra câu trả lời về “logos” của sự biến đổi, 
liên quan đến sự hình thành mang tính lịch sử của những tiến 
trình đa dạng về sinh học, xã hội và văn hóa. Phép biện chứng 
cũng có những ưu điểm, nhưng trong sơ đồ lý giải của nó, không 
có chỗ cho những hiện tượng bị “phủ định sạch trơn” (chẳng hạn 
sự diệt vong của toàn bộ nhiều giống loài hay của nhừng nền văn 
hóa), cũng như chưa có đủ độ sáng rõ và rành mạch về khái niềm 
đế phát huy hiệu quả trong từng khoa học riêng lẻ. Trong tình 
hình đó, không có gì lạ khi sơ đồ tiến hóa luận - Vay mượn từ môn 


sinh học tiến hóa - đang được đành cho SỰ quan tâm và tán đồng 
sâu rộng. 
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4.2. Đặc điểm của sơ đồ tiến hóa 

Trong việc mở rộng sơ đồ tiến hóa sang các lĩnh vực khác, 
người ta không hề nghĩ đến việc lấy môn sinh học làm nền tảng cho 
các lĩnh vực ấy. Người ta chỉ đơn thuần mượn sơ đồ của thuyết tiến 
hóa, tỨC Sự đột biến và sự chọn lọc, như một sơ đồ lý giải theo phép 
loại suy. Ở đây, rõ ràng sơ đồ tiến hóa có vai trò như một sơ đồ lý giải 
có tính siêu hình học-lich sử, nhấn mạnh đến cách hiểu mới me về 
1ị thế của con người đối với thế giới"). Điều này sẽ rõ hơn khi ta s0 
sánh cách nhìn mục đích luận, cách nhìn nhân quả và cách nhìn tiên 
hóa luán về lịch sử: : 

* Cách nhìn mục đích luận dựa vào causa fnals (nguyên 
nhân mục đích hay cứu cánh) kiểu Aristoteles không quy về 
một sự giải thích nhân quả, vì trong cách nhìn mục đích 
luận, "¿ện fai được quy định bởi tương lai: mục fiêu của sự 
biến đổi là có sẵn. Đó là cảm thức về đời sống của thời Truns 
cổ Tây phương luôn hướng đến một sự cố sẽ Xảy ra trong 
tương lai: X#@äy phán xét cuối cùng. Ớ đây, lịch sử bao giờ 
cũng có nghĩa là thỏi tiền sử 
Ngược lại, cách nhìn nhân quả mô tả hiện trạng từ bất kỳ một 
trạng thái quá khứ nào đó để dự đoán tương lai. Qua đó, quá 
khứ và tương lai, về nguyên tác, là giống nhau, vì cả hai đều 
được hiện tại soi sáng, và, tư0n§ lai không mang lại một cái 
øì mới mẻ về nguyên tắc, bởi các quy luạt đã được kháng định 
ngay từ hiện tại. Trone cách nhìn này, con người được cung 


cấp phương tiện để dự phóng tương lai dựa vào kiến thức về 


những quy luật nhân quả. Vì thế, cách nhìn nhân quả gản 


liền với ý tưởng về một sự tiến bộ do con người kiên tạo: 


"———- nh... _ 
? Xem; Ilans Poset, [I/(ssenscfafTstheorie / Khóa học tuận, S(0(16:0 2()+}, tr. 


270 và tiết). 
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* Cách nhìn tiến hóa luận khác căn bản với cả hai cách nhìn 
trên: như đã nói ngay ở đầu bài, nó œh/ giải thích một cách 
hồi cố (retrospektfiv) (ví dụ: các giống loài đã tiêu vong như 
thê nào và các giống loài hiện nay có những đặc tính gì). 
Thay sơ đồ nhân quả bằng sơ đồ đột biến-chọn lọc và cùng 
với sự xuất hiện tự phát của những sự đột biến thì tương lai 
và cái mới, về nguyên tắc, là để ngỏ, và có chăng chỉ có thể 
dự đoán được “xu thế” trong tương lai gần. 

Như thế, sơ đồ tiến hóa có năng lực giải thích yếu hơn sơ đồ 
nhân quả nhưng lại có những ưu điểm vượt trội: - nhấn mạnh đến tính 
không thể lặp lại của sự kiện, đồng thời lý giải được từng sự kiện riêng 
lẻ; - cho thấy rõ rằng: để hiểu biết chính mình, ta phải quan tâm đến 
quá khứ. Nó thay lòng tin vào một tương lai xa vời (sơ đồ mục đích 
luận) lẫn vào sự tiến bộ tuyến tính bằng một khái niệm trung lập hơn 
về sự phát triển: có thể là phúc mà cũng có thể là họa. Tất nhiên, sơ 
đồ tiến hóa không dẹp bỏ sơ đồ nhân quả (cũng như sơ đồ nhân quả 
không xóa bỏ sơ đồ mục đích luận); nó chỉ cho thấy sự hạn chế của hai 
sơ đồ trước. Một ví dụ đơn giản: ta vẫn phải cần đến sơ đồ nhân quả 
khi chế tạo động cơ của xe hơi, nhưng sơ đồ ấy không thể nói gì về mẫu 
xe trong tương lai, càng không thể nói về mẫu xe cuối cùng! 


4.3. Chấp nhận sự ngẫu nhiên 
Ở đâu có sự đột biến, có cái mới không dự báo trước được, ở 
đó phải chấp nhận sự ngẫu nhiên. Sự ngẫu nhiên có nhiều nghĩa 
khác nhau: 
*. sự trùng hợp hay giao thoa của hai chuỗi nhân quả độc lập. 
Ví dụ quen thuộc nhất: viên ngói rơi vào đầu! 
+. không thể dự báo vì ta thiếu kiến thức chính xác về các điều 
kiện xuất phát. Ví dụ tiêu biểu: ném con súc sắc, trong đó 
mỗi vòng quay đều diễn ra một cách nhân quả. 


Tiến hóa như một sơ đồ lý giải 


+ sự ngẫu nhiên thuộc bản tính của sự vật, được hiểu như 
sự tự phát, vô nguyên nhân, vốn không có chó đứng 
trong hai sơ đồ kia. Trái lại, sơ đồ tiến hóa tiền giá định 
sự hiện hữu khách quan của loại ngẫu nhiên này (giống 
với cách lý giải của trường phái Copenhagen trong 
thuyết lượng tử). 

Đối với sự ngẫu nhiên theo nghĩa thứ ba này, ta không chỉ 
không thể tiên đoán loại hình và thời điểm của sự đột biến sắp tới, 
mà còn do bản thân sự việc, về nguyên tắc, là tự khởi, theo nghĩa 
thiếu một nguyên nhân riêng biệt để có thể tiên đoán được: sơ đô 
nhân quả HO không thể áp dụng ở đây, bởi không có quy luật nào có 
thể phát biểu về sự xuất hiện của sự đột biến cả. Và do đó, cái giá 
phải trả là ta đành phải gác lại yêu sách có thể giải thích thế giới hoàn 
toàn bằng nguyên tắc túc lý (nguyên tắc nguyên nhân đầy đủ của thời 
cận đại). Sự biện minh cho việc sử dụng sơ đồ tiến hóa xuất phát từ 
một nguồn suối riêng biệt: hành vi sáng fgo của con người trong các 
lĩnh vực văn nghệ, lý luận, khoa học, kỹ thuật và đời sống xã hội. Sự 
sáng tạo, sự tự khởi và sự tự do là bản chất của tính nhân loại: sự tự 
khởi - với tư cách là sự tự quyết - là tiền đề của sự tự do; còn chính 
sự sáng tạo mới làm cho con người trở thành Hơmo ƒaber, thành chủ 
nhân của văn hóa và văn minh. Như đã biết, khi sơ đồ nhân quả còn 
thống trị như trước đây, việc lý giải ba phẩm tính nhân loại nói trên 
thường rất khó khăn; người ta cân cầu viện tới sự tư biện triết học; 
chắng hạn: 

+ Spinoza: tự do là sự tất yếu được nhận thức; 

+ Leibniz: tự do là sự “thấy trước” (praevisio) chứ không phải 
là sự định trưóc (praedeterminafio) của Thượng Đế; hay 
+ Kant: Tự do là hình thức đặc thù của tính nhân quả fử Tự dol 
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5, Thoy lời kết 


Darwin nói về sự chọn lọc tự nhiên. Sơ đô tiến hóa luận trong 
linh vực nhân văn và xã hội lại nói lên sự chọn lọc của con người. Sơ 
đồ này không nói lên một sự tự khởi mù quáng: con người làm hoặc 
không làm một điều gì là do chính mình lựa chọn và chịu trách 
nhiệm. Tất cả nhừng hành vi ấy tiển-giả định những quy phạm và giá 
trị; và chúng không thể được phó mặc cho trò chơi của sự may rủi. 
Chúng không thể được rút ra từ kiến thức thường nghiệm, bởi kiến 
thức thường nghiệm chỉ có tính mô tả chứ không có tính quy phạm. 
Do đó, chỉ có chính con người là kẻ phải mang lại một ý nghĩa cho thế 
siới, bởi nếu không, ta không còn là con người nữa. Ý nghĩa ấy có 
nguồn gốc nhân loại hoặc siêu việt kỳ cùng lại cũng do chính con 
người chọn lựa, dựa trên một quan năng thật độc đáo: năng lực phán 
đoán phản tư như cách mà Kant đã đặt tên cho niềm tự hào lớn nhất 
của con người. 
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MỘT SÔ THÔNG TIN TỪ CÁC 
QUAN ĐIỂM CHUNG CỦA VẬT LÝ VỀ 
VẤN ĐỀ VẬT CHẤT SỐNG VÀ KHÔNG SÔNG 
Cao Chì 


Abstract: /s ít possible to reconcile our concepts on the living Kingdom 
and the non-living Kingdom? 

AlanV centuries sebarate these two Kingdoms. The dherenS 0ƒ VĨ- 
talism believe that it exists q vital force that organizes 4H livins 07640115115 
(ndl dictates their ĐehqVIOFT, 

Presently physicists & chemists seem t0 den (he vitalism philOS0- 
pÌv and Đ†0J0SE d1 q))roách ƒðr q breliminary understandins oƑthe sof 
organizdtion observed in the livins kingdom based ön the dđiSSIDA1V6 
structure discovered by Prigogine (Wobel prize 12⁄7) qton the comDĐlex- 
ity emergence developed by Laughlin (Nobel prize1998) and others. TÌe 
role 0ƒ quantum theory í" Điolo§V 15 enphazised by physicists ( SciW0- 
dlínger, elrose,...) and q su1pTised analosy Đetween l)arwin doctrine and 
cosiology ís po(nted out by sting theoreticlan Leonard SussKind.. 

In addition the holoøraphiec uniVverse constructed Dy Bolhim and Prị 
brxrm índlicates that there íS (I—N iefc0nnectednesS between the living and 
o1 líVíng kíngdloIms. 

The approaches (alterndatIVe 0T 0ÐÐ0osed) liKe biogenesis model 


(RAJirst, Metabolism-first,...), not issued from the pur© physical poi 0ƒ 
@rn-ltcqgues_ÑDLGC 





VieW 0r, the s(OClh1stÍC ø6l16 6éX 


&]J*ierre Sonigo (NỊ Díou_n ,ene, 2001) are nol consideored hc†(. 
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Tóm tắt: Liệu có thể dung hòa các nhận thức của chúng ta đới với hai 
vương quốc vật chất sống và không sống? Nhiều thế ký da phán chía hai 
Vương quốc này, Các nhà khoa học theo thuyết sức sống tín rằng tồn t1 
một lực sống đã tổ chúc nên các cơ thổ sống và điều hành mọi hành xứ 
của chúng. 

Hiện nay, các nhà vật lý và hóa học dường như không tin váo 
thuyết súc sống và đua ra cách tiếp cận để tìm hiểu sơ bộ quá trình ttư tổ 
chức, được quan sát trong vương quốc của sự sống dựa trên những cấu 
(trúc phát tán phát hiện bởi Prigogine (Nobel 1977) và trên hiện tượng đội 
sinh trong lý thuyết phúc hợp phát triển bởi Laughlin (Nobel 1998) vả 
nhiều người khác. Các nhà vật lý (Schrodinger, Penrose,...) đã nhấn mạnh 
vai (rò của lý thuyết lượng tử trong sinh học, đặc biệt là mối tương đồng 
bất ngờ giữa học thuyết Darwin và vũ trụ học được làm sáng tỏ bởi nhà lý 
thuyết dây Leonard Susskind. 

lhêm vào đó, lý thuyết vũ trụ toàn ảnh được xây dụng bởi Bohm và 
Pribram lại cho thấy rằng có mối liên thông giữa hai vương quốc vật chất 
sống và không sống. 

Những tiểp cận (khác biệt hoặc đối ngược) như mô hình về thuyết 
tự sinh của nguồn gốc sự sống ( RNA-đầu tiên, Sự chuyển hóa-đầu tiên,... 
không xuất phát từ quan điểm vật lý thuần túy hoặc lý thuyết biều hiên 


sen ngâu nhiên của Jean-Jacques Kupiec &Pierre Sonieo (Không Chúa 


không gen, 2001), không được đề cập đến trong bài này. 


1. Nhộp đề 


Năm 2009, chúng ta kỷ niệm 400 năm Galileo Galilei sử đụng 
kính viễn vọng để quan sát bầu trời và 150 năm Charles Darwin 
công bố công trình có tầm quan trọng lớn đối với ngành sinh học (n 
the Origin oƒ Species, 1859 (Nguôn sốc các loài). Hai sự kiện lớn trên 
liên quan đến hai vương quốc vật chất không sống và sống. 

Sự ra đời của hai khoa học lớn là nhiệt động học và thuyệt 
ÙDawin vào thế kỷ XIX trong một thời lan lớn tưởng chừng như tách 


Một số thông tin từ các quan điểm chung của vật lý vé... 0.2 


rời lẫn nhau thậm chí mâu thuẫn nhau. Một bên, theo định luật ÏÌ 
nhiệt động học thì các cấu trúc sẽ dần bị phá vỡ còn thuyết tiến hóa 
Darwin thì chủ trương trong thế giới của vật chất sống có hiện tượng 
vật chất fự tổ chức (self' organisation) dẫn đến những hệ có trật tự 
và có khả năng tái sinh. 

Song giờ đây với các thành tựu của nhiệt động học xơ cân 
bằng, người ta có thể chứng minh đối với các hệ mở xa cân bằng có 
thể phát sinh những quá trình tự tổ chức với cấu trúc có trật tự và 
có khả năng tái sinh theo những (hông tin được mã hóa trong hệ. 

Nhiều người đã cho rằng thế giới sống (living) và thế giới 
không sống (non-living) là hai vương quốc không dung hòa với nhau 
được, không thể nào ứng dụng các định luật nhiệt động học vào thế 
giới sống. Thuyết sức sống (vitalism) cho rằng trong thế giới sống có 
những lực sống đặc thù điều khiển các quá trình sinh học. 

Hiện nay, nhiều nhà khoa học không nghĩ như thế, mặc dù 
còn xa lắm mới có thể hiểu được bí mật lớn của sự sống, song đã có 
nhiều công trình nghiên cứu cho ta hiểu được Ít nhất sự phát sinh 
nhiều cấu trúc trong thế giới khách quan sau khi phát hiện các cấu 
trúc phát tán (dissipatIV€ structure). 

Một thời điểm quan trọng là sự xâm nhập của œ/bernefics (điều 
khiển học) và synergefids ( tiếng Hy Lạp có nghĩa là cùng hoạt động ~ 
working together). Theo định nghĩa của Norbert Wiener điều khiển 
học [1a] là môn học về điều khiển và trao đổi thông tin (communi- 
cation) trong các máy móc và các sinh vật, các tổ chức bao gồm cả 
các thực thế tự tố chức (selforganization). Louls Couffignal, một 
trong những người sáng tạo cybernetics, Xem cybernetics là nghệ 
thuật bảo đảm tính hữu hiệu của hành động. Môn synergetics (tiếng 
Hy Lạp có nghĩa là cùng hoạt động - workins (ogether) sáng lập bởi 
Hermann Haken [1b], là môn học liên ngành nhằm giải thích sự hình 
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thành của các quá trình fự tổ chức trong các hệ mở năm xa cân bằng 
nhiệt động. Synergetics liên quan đến lý thuyết phức hợp, lý thuyết 
các hệ động học, lý thuyết rẽ nhánh (bifrcation), lý thuyết hỗn độn 
(chaos), lý thuyết tai biến (cafastrophe theory). 

Nhiều vấn đề trong sinh học được nghiên cứu trên cơ sở của 
lý thuyết động học vi mô (kinetics) vát lý: như sự hình thành tự phát 
các cấu trúc từ các hệ phân tử mà không rơi vào mâu thuẫn với định 
luật nhiệt động thứ hai. Động học vi mô (kinetics) được định nghĩa 
là ly thuyết vi mô về các quá trình xảy ra trong các hệ gồm nhiều 
phân tử, nguyên tử nằm ở trạng thái không cân bằng. 

Nhiều công trình theo các hướng kể trên có thể dẫn đến 
những kết quả định lượng (quantitative) đối với một số trường hợp 
hoặc kết quả định tính (qualitative) như khi ta sử dụng những lý 
thuyết như lý thuyết tai biến (cafastrophe theory) vào phôi thai học. 

Sự quan trọng của thuyết lượng tử đối với sinh học và mối 
tương đồng giữa vũ trụ học và sinh học cũng được nhiều nhà vật lý 
nhấn mạnh và làm sáng tỏ (Schrodinger, Penrose, Susskind.,...). 

Cuối cùng, lý thuyết Vũ trụ toàn ảnh của David Bohm và Karl 
Pribram lại cho chúng ta thấy một quan điểm kỳ diệu về sự kết nối 
liên thông (interconnectedness) giữa hai thế giới sống và không sống, 
minh chứng cho tính duy nhất của hai vương quốc đó. 


2. Nhiệt động học, Cơ học thống kê và Lý thuyết động 
học vi mô (kinetics theory) 


Trước hết phải nói rằng định luật II nhiệt động học chỉ áp 
dụng được với những hệ kín. Những công trình của Schrodingei 
(What is life? 1944), Turing, Prigogine, Glansdorff.... đã mở đường 


cho sinh học phân tử. Trong những hệ mở (open) có khả nằng thu 


nhận entropy âm và vật chất từ môi trưởng bên ngoài, có thể tôn tại 
€ 


\ 
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"" 
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những trạng thái dưng (stationary) ở xa trạng thái cân băng (far of 
equilibrium) với độ trật tự cao. Khi ở xa cân bằng, hệ được mô tá bới 
những phương trình phi tuyến (non linear) với những lời giải dừng 
(stationary). Nghiên cứu tính ổn định của những lời giải này, chúng 
ta sẽ có những trạng thái vật lý ổn định đối với các thăng giáng nhiễu 
loạn. Còn các lời giải không ổn đỉnh lại sẽ dẫn hệ đến những trạng 
thái ổn đỉnh khác và trạng thái cuối cùng sẽ có độ trật tự cao hơn ứng 
với một đối xứng thấp hơn. Sự chuyển biến đến trạng thái ổn định 
dừng được gọi là quá trình fiến hóa (evolution) và tuân theo nguyên 
lý Prigogine-Glansdorƒƒ. Quá trình này dẫn đến một hệ quả quan 
trọng là khả năng tự tổ chúc (selfForganisation). 

Quá trình tư tổ chức đòi hỏi sự có mặt của một hệ vĩ mô, gồm 
nhiều hệ con tương tác phi tuyến với nhau và phụ thuộc vào một số 
thông số điều khiển. Trong quá trình tự tổ chức, xuất hiện những 
tâm hút (attractors) và tính phức hợp của tổ chức nội tại của một hệ 
mở tăng lên mà không cần đến một nguồn ngoại lai nào. Sau đây là 
các yếu tố quan trọng nhất trong việc tìm hiểu quá trình hình thành 
cấu trúc [2a]: 

1. Có thông lượng entropy âm. 

2. Hệ ở xa trạng thái cân bằng. 

3. Các phương trình mô tả hệ là phi tuyến. 

4. Nguyên lý Prigogine-Glansdorƒ. 

Nhờ những yếu tố trên mà trong những năm gần đây, các nhà 
vật lý, hóa học và sinh học đã tiến xa trong việc tìm hiểu sự hình 
thành các cấu trúc trong những hệ mở. Song, phải nói rằng cũng còn 

lâu lắm, ta mới hiểu hết các dạng phức tạp của thế giới sống quanh 


chúng ta. 
Nhiều bài toán về cấu trúc chúng ta cũng gặp phải trong hóa 


học, khí tượng học, địa chất, vũ trụ. 
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Có thê nói bài toán về sự hình thành các cấu trúc là một trong 
những bài toán cơ bản nhất của khoa học và nhân biết (Ly; st# phát 
sinh các cấu trúc là một trong những vấn đê trọng điểm của nhán 
thức luán. 


Khái niệm về cấu trúc 

Đổi với toán học hiện đại, khái niệm cấu trúc là khái niệm 
quan trọng (Bourbaki - Cơ sở toán học). Khái niệm cấu trúc liên quan 
đên khái niệm tập hợp, yếu tố tập họp, liên hệ tương quan và các 
toán tử. Vậy cấu trúc là sự tổ chức giữa các yếu tố và tính chất quan 
hệ øiừa các yếu tố của hệ. Khi nói đến cấu trúc, chúng ta không quan 
tâm đến bản chất của các yếu tố đó mà chỉ quan tâm đến mối liên hệ 
ø1ữa chúng với nhau. 

Trong các hệ vật lý, người ta nói đến các cấu trúc không gian 
và (hôi gian. Về cấu trúc không gian, người ta có thể sử dụng lý 
thuyết đối xứng (như trong tỉnh thể học - cristallography). Về cấu 
trúc thời gian, người ta sử dụng động học của hệ, nói cách khác, sử 
dụng các định luật chuyển động của các yếu tố. 

Khi có sự hình thành cấu trúc thì đối xứng của hệ giảm đi, tính 
đồng nhất của hệ bị phá hủy hoặc entropy của hệ trở nên nhỏ hơn. 


Xác suất và enfropy 


Gọi 1; tập các trạng thái ¡ = 1, 2 3... Wvà D¡ = Xác suất của 
trạng thái X„ Theo Boltzmamn ta có entropy thống kê (statistical en- 
tropy) bằng: 


ò =- kŠ Dị-ÍnD, 


` , L 
| rong đó, K là hằng số Boltzmann. L:ntropy thống kê là mức đo 
độ mất trật tự của hệ và cũng là số đo cấu trúc tổ chức của hệ. Lúc S 
là maximum, ta có mức độ tổ chức thấp nhất của hệ. 
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Nếu tất cả p; = 1/⁄M (tất cả trạng thái đều đồng xác suất) ta có 
$S=k.InH: 

Một điều quan trọng là entropy thống kê Boltzmamn trù "ø với 
entropy nhiệt động học của Clausius [2b]. Cách chứng minh H- định 
lý của Boltzmamn dựa trên phương trình động học vi mô (kinetics) 
cho phép giải thích được định luật nhiệt động II từ quan điểm vi mô 
[2c] (chú ý H.=- 9). 


Thuận nghịch và không thuận nghịch (Reversibility & lrre- 
versIbility) 

Trong nhiều trường hợp người ta phân đS =d„Š + đ;Š trong đó 
đ L5 chỉ biến thiên entropy do sự trao đổi nhiệt và vật chất với môi 
trường bên ngoài còn d, S chỉ biến thiên của entropy do các biến đổi 
nội tại của hệ. Luôn đúng hệ thức đ,S > 0, nếu đ,ŠS = 0 ta có quá trình 
thuận nghịch. Còn nếu đ,S > 0 ta có quá trình không thuận nghịch. 
Đối với các hệ kín đ S = 0 vậy dS = d,S > 0. 


Cân bằng và không cân bằng (Equilibrium & Non equilibrium) 

Như vậy, đối với hệ kín, entropy không bao giờ giảm. Trạng 
thái cân bằng nhiệt động ứng với max của entropy: ŠS = max. Như vậy, 
trạng thái cân bằng úng với trạng thái với độ trật tự thấp nhất. 

Do đó, những rạng thái ứng với trình độ tổ chức cao (độ trật tự 
cao) phải là những trạng thái ở xa trạng thái cân bằng S < Smax. Đối 
với những trạng thái xa cân bằng cũng luôn đúng hệ thức đ;Š > Ø và 
chú ý s = sản lượng entropy (enropy production) = d,S /d(> 0. 


Hệ mở 
Hệ mở là hệ có thể trao đổi với môi trường bên ngoài năng 


lượng và vật chất. 


" 


r +” - - 
— DƯƠNG 
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Đổi với hệ mở nội năng, số mol cũng như entropy có thể tăng hoặc 
giảm mà không rơi vào mâu thuần với các định luật nhiệt động học. 

Sự thay đổi entropy dS có thể âm hoặc dương do tồn tại các 
thông lượng vao va ra. 

Trong các hệ mở có thể tồn tại và hình thành những cấu trúc mà 
không mâu thuần với định luật II nhiệt động học. Việc hiểu các đặc 
tính của hệ mở và ý nghĩa sinh học của chúng đã được hình thành 
trong các công trình của Schrodinger, Bertalanfy, Prigogine, Wiame. 


Cầu trúc phát tán (dissipative structure) 

Hay xét các ví dụ sau đây: 

a. Cầu trúc Bénard (Bénard cells). Đây là một ví dụ điển hình về hiện 
tượng tự tổ chức: 

Hãy đun một lớp chất lỏng và tạo nên một A7 = T¡ - T› giữa 
mặt đáy và mặt thoáng của chất lỏng. Nếu T¡ - T› < A Terrwoa¡ thì 
chất lỏng nằm yên và ta chỉ có cơ chế truyền nhiệt, song nếu A 
TriticaI S Tị ~ T; thì xuất hiện đối lưu và phát sinh hệ những ô 
mạng sáu cạnh Bénard. 

Vì hệ chỉ trao đổi nhiệt với môi trường, cho nên dòng entropy 
đi qua thành bình sẽ được tính theo biểu thức (nhớ AS = Q/T ): d S/dt 
< 0. Như vậy, hệ cung cấp entropy cho bên ngoài. 

b, Ví dụ: phản ứng hóa học hữu cơ do Belousov & Zhabotinski phát 
hiện năm 1920: 

Ce?* — Ce"' : Ce"` —› Ce3* 
xảy ra trong dung dịch acid H;SO¿, acid CH;(COOH)»›, sulfat Ce, 
bromid K. 

Các kết quả thí nghiệm cho thấy rằng với những nồng độ của 
các chất tham gia phản ứng (đóng vai trò thông số) lớn hơn các trị số 
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tói hạn thì có thể quan sát được những hiện tượng sau đây: màu biến 
đổi chu kỳ từ đỏ (nhiều ion Ce3*) sang xanh (nhiều ion Ce”") hoặc lúc 
đầu có sự thay đổi màu theo chu kỳ đỏ - xanh - đỏ - xanh... trong 
vòng bốn phút sau đó phát sinh nhiều lớp đỏ - xanh chồng lên nhau 
một cách ổn định. Lúc đầu ta có cấu trúc dao động (cấu trúc thời gian), 
sau đó cấu trúc này biến thành cấu trúc không-thời gian. 
C. Mô hình brusselator 

Sau đây, ta xét các phản ứng hóa học nghiên cứu bởi các tác 
siả Prigogine-Lefever. Ta gọi mô hình Prigogine-Lefever là 0russela- 
for (tên mô hình xuất phát từ trường phái Brussels): điều quan trọng 
của mô hình này là sự phát sinh các cấu trúc thời gian và không øian 
(hiện tượng tự tổ chức): 


A -“l> X, ZY,t1 „tứ, 
Kạ 
B+X, _f3_ X,+D ¡êm Tý, 


Ký hiệu các concentration bằng chính các ký hiệu trên. Đưa 
vào hai biến số x; & xz: X; =A †X¡ và Xạ =Ö/A +†X2 

Viết lại hệ phương trình theo x; & x2 sau đó tìm phương 
trình đặc trưng của hệ phương trình. Từ đó, ta có các kết quả sau. 
Lấy cố định 4 = / còn xem Ö như thông số điều khiển. Trị số tới hạn 
là Beat = 2, Tại B = B'"*“'{a có điểm rẽ nhánh, sau điểm đó sẽ có 
quỹ đạo giới hạn ổn định (stabIe limút Œycle ' (Xem hình 1). 

Khi B < B4! ta có các dao 
động lịm dần tiến đến một tiêu điểm 
ốn định; 

Khi B = B“”““!, ta có điểm rẽ 
nhánh (bifurcation); 

Khi B > B“”“**, ta có các quỹ 


đạo giới hạn. 





Hình I 
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Trên đây, ta thấy phát sinh hiện tượng tự tổ chúc (selforgani- 
zafion) - với cấu trúc thời gian. Sau đây, ta xét đến hiện tượng tự tổ 
chúc với cấu trúc không-thời gian của brusselator. 

Ta giả sử hệ hóa học được phân bố theo một đường thắng dọc 
theo tọa độ r. Bây giờ, nếu xét thêm hiện tượng khuếch tán dọc theo 
r thì lòi giải của hệ là: 

X¡(r,) =Xipe'”“sin(nZ) 
Xa(', =Xage”“sin(n7n) 

Như vậy, chúng ta có trạng thái biến đổi có chu kỳ (cấu trúc 
theo thời gian) và có dạng sinus (cấu trúc không gian). 

Qua các ví dụ a, b & c chúng ta thấy được sự hình thành các 
.cấu trúc lúc hệ nằm ở vùng xa cân bằng. Hiện tượng fự tổ chức xuất 
hiện khi các thông số vượt qua những trị số tới hạn, lúc này các biến 
số của hệ tuân theo các phương trình phi tuyến. Phi tuyến là tính 
quan trọng đối với các hệ ở xa cân bằng. 

Prigogine gọi cấu trúc không-thời gian ở xa cân bằng trong 
vùng phi tuyến khi các thông số của hệ vượt qua các trị số fới hạn là 
cấu trúc phát tán (dissipative structure). 


Nhiệt động học không cân bằng 
Quá trình không cân bằng là quá trình dừng (sfafionary) với 

các điều kiện biên áp đặt vào hệ (như nhiệt độ, áp lực, mật độ,...) 

không cho phép hệ đi về trạng thái cân bằng. 

Các trạng thái dừng không xa cân bằng lắm. 

Đối với những trạng thái dừng không xa cân bằng lắm thì T} 
min (trạng thái dừng ổn định đối với các nhiễu loạn nhỏ), đó là đình 
lý Prigogine. 

Các trạng thái xa cân bằng nhiệt động. Nguyên lý Glansdorff-Pri- 
øogine (Phần này đặc biệt quan trọng đối với sinh học) | 
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Các cơ thể sống là những hệ mở nhiệt động, ở rất xa trạng thái 
cân bằng. Trong đoạn này, đại lượng đóng vai trò quan trọng là sản ` 
lượng entropy s thay vì đại lượng entropy S. 
Khi trạng thái dừng là cân bằng nhiệt động thì 7= 0 còn nếu 
trạng thái dừng chỉ là trạng thái bền (steady), không cân băng nhiệt 
động thì 7»0. Khi 7» 0, ta có hai loại trạng thái dừng (trạng thái 
bền tuyến tính và cấu trúc phát tán) (xem hình 2). Trong vùng tuyến 
tính Prigogine chứng minh rằng hệ tiến triển theo chiều hướng nhỏ 
đân của sản lượng entropy 7) đó là định lý Prigogine. 


Định luật II nhiệt động 










Cân bằng 


ng: Hàm Œ —> minimum 
¡nhiệt động _ 









Bền tuyến tính 
Nguyên lý Prigogine 
Ơ —> ïninIimum 


Trạng thái 
dừng 












Trạng thái 








biến Cấu trúc phát tán 
(steqdy) Nguyên lý Glansdorft 
Prlgogine 
chỉ cho phép những độ 


lệch duong của G 


Hình 2 


Khi hệ vượt qua vùng tuyến tính và rơi vào vùng phi tuyến 
thì định lý Prigogine không còn đúng nữa. Trong trường hợp bền 
tuyến tính, các thăng giáng của các thông số chỉ tạo nên những độ 
lệch dương của s đưa hệ trở về trạng thái dừng vì vậy ổn định trong 
mọi trường hợp. Trái với điều đó, trong vùng phi tuyến xa cân bằng, 
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các thăng giáng của trạng thái dừng có thể dẫn đến những độ lệch 
âm của 7 điều này làm cho hệ không ổn định. Sự ổn định buộc điều 
kiện là chỉ chấp nhận những độ lệch dương của sản lượng entropy. 
Đó là nguyên lý Glansdorff-Prigogine. Sự chuyển từ vùng tuyến tính 
sang phi tuyến liên quan đến sự hình thành cấu trúc phát tán. Trong 
các cấu trúc cân bằng nhiệt động chỉ có các cấu trúc không gian, 
trong khi trong các cấu trúc phát tán chúng ta có thể quan sát được 
cả những cấu trúc thời gian và cấu trúc trong continuum không- 
thời gian. 


3. Hiện tượng tự tổ chức dưới quơn điểm phức hợp 


Khoa học phúc hợp (viết tắt là KHPH, tiếng Anh: complexity 
(heory) là môn khoa học nghiên cứu về các hệ phức hợp. Nói một cách 
đơn giản, một hệ là phức hợp nếu nó chứa nhiều thành phần con 
tương tác với nhau và nếu hệ đó lại biểu hiện những tính chất, những 
lối hành xử (behavior) mà chúng ta không thể suy ra một cách hiển 
nhiên từ tương tác của những thành phần cấu thành [3a]. 

Hiện nay, chúng ta đã có nhiều công cụ hữu hiệu như nhiệt 
động học (thermodynamics), cơ học thống kê (statistical mechanics) 
để nghiên cứu những hệ năm trong trạng thái cân bằng (equilibrium). 
Song, những hệ cân bằng chưa phải hoàn toàn là những hệ phức họp. 
Tuy nhiên, việc nghiên cứu những hệ cân bằng sẽ cung cấp nhiều 
khái niệm, nhiêu ý tưởng cho việc nghiên cứu những hệ phức hợp, 
vốn là những hệ năm ngoài trạng thái cân bằng. 

Những hệ động học nằm ngoài trạng thái cân bằng và do đó 
có tính phi tuyến mới là những hệ quan trọng trong vũ trụ. Những 
hệ phức hợp là: kinh tế, thị trường chứng khoán, khí hâu thòi tiết, các 
sinh vật và xã hội của chúng, môi trường. các dòng chảy cuộn xoáy, 
dịch bệnh, nhịp đập cúa tim,... [3b]. 
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Như vậy, chắc sẽ không có một lý thuyết đơn giản cho các hệ phức 
họp. Việc nghiên cứu các hệ phức hợp đòi hỏi một sự tổng hợp liên ngành 
(interdisciplinary). Đặc trưng quan trọng nhất của hệ phức hợp là øì? 

Đó là hiện tượng đột sinh (emergence) [3c]. Hiện tượng đột 
sinh là hiện tượng xuất hiện những quy luật, những hình thái, 
những trật tự mới từ hiệu ứng tập thể của các tương tác giữa các 
thành phần của hệ thống. Như vậy, các hiện tượng đột sinh không 
phải là một tính chất nội tại của các thành phần con mà là những 
tính chất của hệ thống được xét một cách toàn cục. Hiện tượng tự 
tổ chức (self-organization) chủ yếu là một hiện tượng đột sinh. 


Cc định luột cơ học thống kê, nhiệt động học 


Khi nghiên cứu một hệ nhiều hạt, người ta không thể sử dụng 
tương tác vi mô giữa chúng để mô tả toàn hệ mà phải viện đến các 
định luật của cơ học thống kê, nhiệt động học. Đây là một minh họa 
về hiện tượng đột sinh (emergence) khi lối hành xử của một hệ 
không thể suy từ hành xử của từng hạt, của từng thành phần con. 

Như thế có thể nói cơ học thống kê, nhiệt động học là những 
khoa học cố điển nhất của lý thuyết về phức hợp. Chúng ta đã thay 
thế cách tiếp cận quy giản luận, vốn là cách tiếp cận dựa trên nhũng 
đính luật vi mô tất định bằng cách tiếp cận thống kê và xác suất đối 
với hiện tượng đột sinh. 

Người ta thường nói: toản cục lớn hon tổng cơ học các thành phần 
để biểu diễn hiện tượng đột sinh. Và điều này cũng có nghĩa hệ thống 
là phí tuyến, những hệ quả bất ngờ đột xuất có thể xảy ra đối với một 
hệ thống phức hợp. _ 

Cân bằng và không cân bằng (equilibrium & non-equilibrium) 


Một khái niệm quan trọng trong lý thuyết về phức hợp là khái 
niệm tới hạn tự tổ chúc (self-organised criticality). Theo khái niệm 
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này, các hệ phức hợp fự phát tiến triển về trạng thái tới hạn giữa bất 
trật tự và trật tự. 

Việc tiến đến điểm fới hạn của quá trình £ tố chúc (selforganisel 
criticalifr) là nguyên lý mà các hệ không cân bằng sử dụng để tự tổ chức 
mình vào một trạng thái nằm ở ranh giới bất trật tự (disorder) và trật tự 
(order). Như vậy, các hệ không cân bằng sẽ tự xếp đặt mình vào một 
trạng thái tới hạn. Các tổ chức sống là những minh họa về những hệ này. 

Các tổ chức sống là những hệ phức tạp nhất và một điều đáng 
lưu ý là các hệ này phát triển đến một trật tự cao cấp trái ngược với 
chiều mũi tên thời gian điều khiển bởi định luật thứ hai của nhiệt 
động học. Thật ra, sự tăng độ mất trật tự và entropy do định luật thứ 
hai của nhiệt động học chỉ áp dụng đối với các hệ cân bằng kín. Các 
hệ sống không cân bằng và cũng không kín cần một dòng năng 
lượng để làm tăng trật tự (như vậy, làm giảm entropy) cho bản thân, 
song lại phát tán nhiệt và các chất thải để làm tăng bất trật tự (như 
thế, làm tăng entropy) trong vũ trụ. /Vhư thế, các hệ sống là những 
cấu trúc phát tán (dissipative structures) có khuynh hướng tiến đến tự 
tổ chúc (sel#organisation).Các hệ phát tán không phải là những hệ ở 
trạng thái cân bằng nhiệt động nhưng luôn có khuynh hướng tiến 
triển về cân băng nhờ dòng entropy và năng lượng. 

Sự thoát khỏi trạng thái cân bằng là cần thiết để cho một cơ 
thể sống có thể có được một trật tự và hình thái phức hợp của nó. 


Phức hợp và hôn độn (Complexity & chaos) 

Phức hợp và hỗn độn là hai khái niệm gắn liền nhau. Các hệ 
phức hợp năm ở ranh giới giữa hỗn độn và trật tự (balanced on the 
edge of chaos - not too orderly, not too disorderd). Cho nên, việc 
nghiên cứu phức hợp gắn liên với lý thuyết hỗn độn. 

Lý thuyết hỗn độn mô tả lối hành xử của một số hệ động học 
phi tuyến rất nhạy cảm với điều kiện ban đầu. Vì sự nhạy cảm này 
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mà lối hành xử của hệ dường như hỗn độn, mặc dù động học của nó 
được mô tả một cách tất định bởi những hệ phương trinh vi phân. 

Hiện tượng trong đó một hệ hoàn toàn tất định có thể dẫn đến 
những hệ quả không tiên đoán được gọi là hôn độn. 

Các trạng thái của hệ phức hợp thường có thể mô tả bởi một 
hệ phương trình vi phân phi tuyến nối liền các đại lượng ÄX;, 12, 
X+s,... (như nhiệt độ, áp suất,... và một số tham số đ/, đz, đ2,... (như 
số Prandtl, số Rayleigh,... là những thông số kỹ thuật). Hệ phương 
trình này xác định cách hành xử của hệ phức hợp. Một điều kiện 
cần (chưa phải là đủ) cho hỗn độn là tính phi tuyến của hệ thống. 

Hỗn độn là một tính chất của các hệ động học phi tuyến, đó là 
tính siêu nhạy cảm đối với các điều kiện ban đầu. Cho nên, các hỗn 
độn quan sát được thật ra là hệ quả của một trật tự nằm trong không 
gian pha (ẤX¡, X2, Ä+,...), tức không gian của các trạng thái (trong cơ 
học không gian pha là không gian tọa độ-xung lượng). Mỗi điểm trong 
không gian pha ứng với một trạng thái của hệ, các điểm đó làm thành 
quỹ đạo trạng thái. Nhiều hiện tượng tưởng chừng như ngẫu nhiên, 
song đó là những hồn độn của một hệ tất định. 

Phần của không gian pha ứng với một hành xử nhất định của 
hệ phức hợp làm thành fập hú (attracting set) hay nói cách khác 
làm thành quỹ đạo hút (attractor): 


Tâm hút trong các hệ phát tán 
Quỹ đạo hút có chu kỷ (periodlc attractor) 

Quỹ đạo hút có chu kỷ là một vòng lặp lại của các trạng thái. 
Ví dụ, quỹ đạo của một hành tỉnh quanh một sao là một quy đạo hút 
có chu kỳ = I. Trên hình 3 là một quỹ đạo hút với chu kỳ = 3. 
Quỹ đạo hút lạ (strange attractor) 

Tính nhạy cảm đối với điều kiện ban đầu đưọc biểu hiện ở sự 
phân kỳ các quỹ đạo trong không gian pha. Đổi với các hệ phát tán, 
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= khái niệm hôn độn gắn kiên với 
khái niệm quỹ đạo hút lạ 
(stange affractor): vì có hỗn 
độn cho nên các điểm mô tả 
trạng thái không nằm trên một 
quỹ đạo hút bình thường, ví dụ 
như quỹ đạo của một hành 





tinh quanh một sao, mà nằm 
trên một quỹ đạo hút lạ. Chuyển động hồn độn dẫn đến những quỹ đạo 
hút lạ (sange afracfors). Quỹ đạo hút lạ là một quỹ đạo hút không có 
chu kỳ biểu hiện của hỗn độn. Một ví dụ được minh họa ở hình 4. 
Không đi sâu vào 
định nghĩa toán học, chúng 
ta hãy xác định số chiều 2 
của quỹ đạo hút lạ trên 
hình 4. Ta thấy các vòng 
này dày đặc chiếm gần hết 
không gian ba chiều 
nhưng không chiếm hết! 
Mặt khác, chúng cũng 





Hình 4. Quỹ đạo hút lạ 


chiếm nhiều chỗ hơn không gian hai chiều, vì thế số chiều (dimen- 
sion) của tâm hút này là 2 < De đ. Đó là một đặc trưng của fractal: 
có số chiều D không nguyên. 

Hai loại tâm hút có chu kỳ (periodic) và lạ (strange) được quan 
sát trong các hệ phát tán. 


Sự tiến hóa sinh học và lý thuyết tai biến 
Lý thuyết tai biến (catastrophe theory, viết tắt là LTTB) nghiên 
: ò cứu và xếp loại các hiện tượng đột biến của một hệ động học gây nên 


bới những nhiễu loạn ngoài. Với sự phát triển của khoa học phúc hợp 


!ỞÊ  ¡  ? PA... he... 
_ mtbdẻ hy đo =. -- mm đG'@G kẽ 
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(complexity science) hiện đại trong thế kỷ 21, LTTB hội nhập như một 
cách tiếp cận độc đáo, sáng tạo. 
Lý thuyết tai biến 
Lý thuyết tai biến được René Thom (Fields 1958) phát triển 
vào những năm đầu thập kỷ 70 trước. LTTB được trình bày trong cuốn 
sách nổi tiếng của René Thom Ổn định cấu trúc và tạo sinh hình thái, 
Structural Stability and Morphogenesis [3d]. Chữ morphogenesis có 
từ nguyên Hy Lạp morphe (hình thái) và genesis (tạo sinh) có nghĩa 
là quá trình tạo hình thái (từ phôi - embryo), một quá trình cơ bản 
trong sinh học. Lý thuyết tai biến cung cấp cho chúng ta một cách 
nhìn và sự mô tả thế giới có khả năng làm xuất hiện những điểm dị 
đồng giữa những hiện tượng và hình thái rất xa lạ của tự nhiên. 
Trong [3d], René Thom đưa ra những khái niệm sau: 
1⁄_ Mỗi đối tượng hay nói cách khác mỗi hình thái vật lý được mô 
tả bởi một tập hút trong không gian trạng thái các biến số trong. 
2/ Đối tượng ổn định chỉ trong trường hợp tập hút tương ứng 
là ổn định cấu trúc. 
3⁄ Mọi tạo sinh hình thái (morphogenssis) có thể mô tả bởi sự 
biến mất của tập hút trong trạng thái ban đầu để được thay 
thế bởi tập hút mới trong trạng thái cuối cùng. Quá trình 
này gọi là tai biến và được mô tả trong không gian các biến 
số ngoài. LTTB được xem như bộ phận của lý thuyết hôn 
độn (chaos theory). LTTB hội nhập vào KHPH như một mốc 
phát triển quan trọng và một công cụ hữu hiệu không thê 
vắng mặt trong khoa học phức hợp cùng với các ly thuyết 
khác như fractal, lý thuyết hỗn độn (chaos theory). 


Quan điểm của René Thom về sinh học 


René Thom nghiên cứu vấn đề tạo sinh hình thái (morpho§t- 
nesis) trong sinh học. Như chúng ta thấy khoảng cách dường như 
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không rút ngắn được giữa vật lý cổ điển và những bí ẩn của quá trình 
phát triển phôi (embryogenesis) đã đưa các nhà sinh học lỗi lạc thế 
kỷ XIX đến thuyết sức sống (vifalism). 

Hiện nay, thuyết Tân-Darwin (tổng hợp thuyết tiến hóa Dar- 
win và đi truyền học phân tử ) có thể cung cấp một cách nhìn đối 
với vấn đề sinh học. Song, lý thuyết Tân-Darwin không cho phép 
hiểu được các biểu hiện hình thái vĩ mô. Lý thuyết Tân-Darwin thực 
chất là một lý thuyết thuộc loại quy giản luận (dựa trên những cơ 
sở tương tác vật lý - hóa học vi mô). Như vậy, thuyết Tân-Darwin 
cần được bổ sung bởi những lý thuyết về cấu trúc hình thái. Cơ thể 
không phải chỉ là một hệ vật lý - hóa học mà là một cấu trúc, nghĩa 
là một hệ có những mối liên quan nội tại thỏa mãn những định luật 
hình thức. Điều này dẫn đến những vấn đề như ổn định cấu trúc. 
Vi những lý do đó mà René Thom đưa ra một tiếp cận cấu trúc đối 
với những quá trình biến đổi hình thái sinh học. Sự ổn đinh cấu 
trúc sẽ làm phát sinh những nhánh phân rẽ (chuyển pha) và tôpô 
của các tập hút. 

Rene Thom đã phát biểu rằng: “Một trong những bài toán trung 
tâm cho trí tuệ chúng ta là tìm hiểu sự chuyển biến (sinh ra, phát 
triển, chết đi, ổn định và biến đổi) của các hình thái. René Thom muốn 
nói đến một bản thể học định tính (ontology qualitative), một kết hợp 
ø1ữa sinh hóa học và tôpô (mix of biochemistry and t0obologøy). 

Đúy tai biến cơ bản 

Những hiện tượng dễ đập vào giác quan chúng ta, chính là 
tập những điểm kỳ dị mà trong vật lý học người ta gọi là những điềm 
tới hạn, ví dụ các điểm tới hạn trong lý thuyết chuyển pha. Tại n hùng 
điểm, đó trạng thái của hệ đột biến, nói cách khác, hệ nhảy từ trạng 
thái nảy sang trạng thái khác một cách gián đoạn, ví dụ như từ trạng 
thái lỏng sang trạng thái rắn, những hiện tượng đột biến có tên là føi 
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biến (catastrophe) trong LTTB của René Thom. Chữ fœí biến mà René 
Thom sử dụng chỉ có ý nghĩa toán học. 

Trong LTTB, người ta đưa vào khái niệm ốn định cấu trúc để 
điển tả tính ổn định của hình thái các tai biến dưới tác động của 
những nhiều loạn không điều khiển được. 

Các hiện tượng và hình thái của thiên nhiên rất đa dạng đến 
mức ta khó lòng nắm được mối liên quan giữa chúng. Có điểm gì 
giống nhau giữa các hiện tượng quang học và một hiện tượng tâm lý? 
Câu hỏi tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng LTTB cung cấp cho chúng 
ta một cách mô tả làm nổi lên những điểm dị đồng giữa nhiều hiện 
tượng và hình thái. 

René Thom tìm ra được bảy tai biến cơ bản (hình 5), theo đó 
có thể xếp hạng nhiều hiện tượng và hình thái trong thiên nhiên, và 
như vậy cho chúng ta thấy được mối liên quan giữa chúng, ví dụ như 
giữa một hiện tượng tâm lý với một hiện tượng quang học. Có thể nói 
LTTB là một bài thơ thất ngôn tuyệt đẹp về nhiều hiện tượng và hình 
thái của thiên nhiên. 

Hai biến số trong N và bốn biến số ngoài Ú 

Những phương pháp tính toán do Leibnitz và Newton để ra 
chỉ ứng dụng được cho những hiện tượng liên tục. Những hiện tượng 
đột biến đòi hỏi những lý thuyết mới. Khi nghiên cứu một hệ trong 
môi trường, người ta thấy có hai trường hợp. Trong trường hợp thứ 
nhất, sự tương tác của hệ với môi trường được mô tả bởi một hàm thế 
V của các biến số trong X¡, Xa, Xa,... chỉ trạng thái của hệ và các 
biến số ngoài a;, a2, s,... chỉ môi trường. Ngoài ra, ta có một hệ 
phương trình vi phân cho V. Hệ sẽ ở vào những trạng thái ứng với các 
cực tiếu địa phương, nghĩa là những điểm mà ở đấy nhỏ nhất s0 VỚI 
vùng lân cận. Những điểm đó thuộc về những điểm tới hạn của hàm 
V. LTTB với giả thiết có tôn tại một hàm thế có thể gọi là LTTB hẹp. 
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Trong trường hợp thứ hai, ta không có một hàm thế như trên 
và phải sử dụng nhiều công cụ toán học tổng quát hơn lý thuyết 
phương trình vi phân. LTTB không hàm thế gọi là LTTP rộng. 

Trong LTTB hẹp, người ta công nhận sự tồn iại một hàm thế 
và một hệ phương trình vi phân, song không đặt vấn để giải hệ 
phương trình vi phân ấy vì đó là một việc làm quá khó khăn khi số 
biến số quá lớn. Vậy LTTB sử dụng cách tiếp cận nào và dẫn đến 
những kết luận gì? 

Đối với một hàm có kỳ dị, ta có thể tìm được một hệ tọa độ, trong 
đó ta có thể phân hàm thành hai phần Q và Œ: Ó là một dạng toàn 
phương không suy biến, còn Œ chứa số biến số còn lại. Hàm Œ gọi là 
kỹ dị thăng dư và số biến số trong Œ gọi là đối hạng của kỳ dị. Chỉ hàm 
Ở mới quan trọng về mặt tôpô và ứng với những hàm Œ khác nhau ta 
có những loại kỳ dị khác nhau. Hàm @ chưa ổn định. Đem nhiễu loạn 
hàm Ớ, ta có những hàm mới chứa thêm các biến số ngoài đ ¡, a2, đạ,... 
Các hàm này có tính ổn định cấu trúc, có nghĩa là khi chúng bị nhiễu 
loạn, hình học của hiện tượng vẫn không thay đổi. Các hàm có tính ổn 
định với số biến số ngoài nhỏ nhất đóng vai trò hàm thế nói trên. Như 
vậy, mỗi mầm hàm có hai đặc trưng quan trọng là: 

e đối hạng /, tức số biến số trong còn lại trong kỳ dị thặng dư và 

e đối chiêu Œ tức số biến số ngoài đưa vào với mục đích thu 
được một hàm ổn định dưới các nhiễu loạn. 

Chiếu tập những điểm tới hạn của hàm V xuống không gian các 
biến số ngoài q¡, d 2, ds,... ta Có các hình thái đặc trưng cho các tai 
biến (xem hình 9). 

Hạn chế N < 2 và C€ <4, René Thom tìm ra được 7 tai biển cơ 
bán, Các tai biến đó có ký hiệu (N,C): 

J. nếp xếp (1,1) - fold catastrophe 
2. nếp gấp lùi (1,2) - cusp catastrophe 


› h >^? ; z h Z? ` ^ ~ : LA. I Í E. ý h .Ï= 
Hình 5. Bảy tai biến trong LTTB của René Thom xếp từ trên xuống dưới; bên trái: nếp. 
xếp, nếp gấp lùi, đuôi én, bướm; bên phải: rốn hyperbolic, rốn elliptic, rốn parabolic 


đuôi én (1,3) - swallowtail catastrophe | 
bướm (1,4) - butterfly catastrophe 
rốn hyperbolic (2,3) - hyperbolic catastrophe . 
rốn elliptic (2,3) - elliptic catastrophe 
7. rốn parabolic (2,4) - parabolic catastrophe 
Chú ý, số chiều của không gian ta sống bằng 4: ba chỉ M ầu 
không g1an và một chiều thời gian, liệu có mối liên quan \ với hạn r 
C€Œ = 4 trong LTTB của René Thom? 
Khi xét một hệ trong thực tế, chúng ta thườ kệ - da đựa 
một số biến số trong rất lớn. Trong LTTB của „SẠC Thị )OF 
< <% điêu đó có nghĩa rằng về mặt tai biến chỉ có hai trc 
nệ _ ò tả trạng thái của hệ là quan trọng. 
kẽ khi Øp ta hiến đ tọc sự phát triển củ 
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lý) ø hơn nó cung cấp một tầm nhìn nhất quán đối lí 
¬—- vật lý, sinh học, bệnh học, tâm lý học, ngg§i ÂI sn hẹ 
(parapsychology)... 

Vũ trụ toàn ảnh nếu đúng sẽ mở ra một kỷ nguyên khoa 
mới có chiều sâu hơn hiện nay, có tâm bao quát một cách dơngHIỦ ất 
nhiều hiên tượng (từ vật lý đến các Khả năng kỳ diệu của não bộ) mà 
khoa học hiện nay chưa có lời giải thích. Vũ trụ toàn ảnh sẽ có tác 
động lớn đến triết học và là nguồn cẩm hứng của nhiều ngành nghệ 
thuật. Nhiều nhà khoa học xếp lý thuyết Vũ trụ toàn ảnh ở tuyến đầu 
tri thúc (latest frontier oƒ knowledge), lý thuyết Vũ trụ toàn ảnh có nội 
dung lớn hàm chúa cá toán, lý, sinh, triết học... 

























ó. Kết luộn 


Dường như việc nghiên cứu tách rời hai vương quốc sống và 
không sống chỉ là một biểu hiện của sự hạn chế nhận thức của 
chúng ta trong một giai đoạn của lịch sử khoa học. Tuy răng hiện 
nay, chúng ta chưa đủ khả năng để hiểu hết bí mật lớn của sự 
sống, song những cơ sở ban đầu dựa trên lý thuyết động học vi 
mô (kinetics theory), lý thuyết phức hợp (complexity theory), lý 
thuyết tai biến (catastrophe theory), lý thuyết lượng tử để nghiên 
cứu các cấu trúc phát tán (dissipative), các quá trình tự tổ chức 
(self-organization) cũng cho phép chúng ta có được những tiếp cận 
ban đầu từ nhiều phía hoặc định tính hoặc ít nhiều định lượng đến 
bí mật lớn này. 

Hơn nữa, như chúng ta thấy theo quan điểm vũ trụ toàn ản 

k& Kim và Pribram thì hai vương quốc của vật chất “ái và khôn 
òn thông với nhau. 
Tất á nhữn " nói trên cho phép chúng ta k | ết lu 











Một số thông tin từ các quan điểm chung của vật lý về... 






không tôn tại một ma lực nào ngoại trừ những đột sinh (emergences) 
mà chúng ta chưa tìm ra được các quy luật hình thành. 

Những mô hình tự sinh (như RNA-đầu tiên, Sự chuyển hóa- 
đầu tiên,...), hoặc lý thuyết biểu hiện øen ngẫu nhiên của Jean- 
ques Kuplec & Pierre Soniso (không đề cập đến trong bài này) đều 
là những tiếp cận khác biệt (alternative) hoặc đối ngược (0opposed) ị 
quan trọng trong việc tìm hiểu nguồn gốc sự sống.. 





TÀI LIỆU THAM KHẢO 


[1a] Y.Korchounov, Fondements mathémafiques de la qbeinéfique. 

[1b] Hermann Haken, Synergefics, An introduction, Nonequlli 
brium Phase Transitions and Sel£Organization in Physics, Chemisiy 
and BIolo9y. 

[2a] Von Dr. Werner Ebeling, Eine Einfuhring ín die Theorie 
điSSipafiver StruĂturen. 

[2b] Iu.B.Rumer & M.Ch.Rybkin, Thermodynamics, StatiStic 
Physics and KinefIs. 

(2c] E.M.Lifchitz, L.P.Pitaevskl, Physical Kinetics. 

[3a] Edgar Morin, /nfroduction â la pensée complexe, Nhập 
môn tư duy phúc họp, NXB Tri thức, 2002. 

[3b] Heinz R. Pagels (1988), The Dreams oƒ Reason: The Com- 
pufer and the Rise 0ƒ the Scilences oƒ (omplexi (1988). 

(3c| Michel Bitbol, Robert Laughlin, Cécile Michaut, La 
Recherche, số 405, tháng 2/2007. 

[3d] René Thom, Structural Stability and Morphogenesis (ổn 
đỉnh cấu trúc và sự tạo sinh các hình thái), Benjamin-Cummings Pu- 
-_ blishing, Reading, Massachusetts, 19/5. 
(3e] J.M.T.Thompson, Instabilities and Catastrophes in 6dien( 6 






& Engineering 1982. 












Ta ' ụ 
nTIÝÊNNF FYI/SA XƑZA /đXI(FTAYY 
ú IRÌ ñ ` 4A V/ _( HÀ 4i» 
4 Ỷ = - `“. - , ˆ - - « `= Ỷ=“— 


[4a] Jerzy Jurkiewicz, Renate Loll and Jan Ambjorn,The Self 
organizing Quantum niverse), Scientífic American, tháng 7⁄ 2008. 

[4b] Leonard Susskind, Physicsworld, July 2009. _ 

[4c] Raphael Bousso, Joseph Polchinski, The stringz theory 
landscape, Scientific American, tháng 9/2004. E 

[5a] David Bohm, Wholeness and the implicate Order, 1980. 

[S5b| Michael Talbot, The holographic Universe, 1996. 

[5c] Bernard Schutz, Sciencelaily, Feb. 4/2009. 




















'©sting. 1 VOUH Bộ (1SSistanoe, .. conta 
Tóm tắt: Thượng Đế nói: “Hôm nay Chủ nh 





_* 
MW. w 


MU: 
J, '= ~ 
hỏi øì, bdo gặp l)arwin. ” “4 


Khi _ 0Ä 


tụ 
_+., 
/T ác Di ¬ ¬ wf(^% 


` —. "¬Xx/ 2 Í Vợ, ^ ' 3 
2Ì I11© “1V Š{ ]}, \ , 
Œđ ` CÁ / CÓ 7J7%x// 

——* ~ N=) Í 


Chuyện Xây. 


- + Xu 





Khoa học họp f a | Đại lui @ X[OIt l. Quvề 


các loai xuẩn tập đã đươt 
Ø]Ó trong øl ] 

Vi |ber' Ữ me 2 tuvê 

Ngồi ¡ đối 


rổ H 
| địc 


tềÌ9\ 








“ 
Am. 
`. 


= L „Ji 
lŨ Đa IƑWIH 


lấn h 


f l7 Bš . kí: š 18 š 


in Ha, 







THÍ 


0ó 




















Books, W.W. Norton & Company, New York-London, 200ó tran \g suinÏl 




























không biết tự bằng lòng với thành công t KMÓXGG 1 VỊ TCT nh 
mình, lại hăm hở can thiệp vào những vấn đề khoa học h‹ 
lạ, làm tối tăm vấn đề bằng thứ từ chương rỗn; 'tuế ốcF 
hướng chú ý của cử tọa để khỏi đi vào những vấn đất 
bằng lối nói lạc đề đây hùng biện và những hô hào sảy TẾ 
tôn giáo”. Sinh viên vỗ tay như sấm.”' 
Từ đó đến nay, chuyện khỉ vẫn không tiến hóa, chiến tr 
đảo Darwin vẫn diễn ra, nhất là với giới Nhà Thờ ở Mỹ. BỘ - K lộ 
mọi chiến tranh, bạn và thù phải phân minh tách bạch, ai nhận mình 
là khỉ thì qua bên kia, ai nhận mình là con cháu Adam thì qua bên 
này, hoặc là Darwin, hoặc là Thánh kinh. Lý thuyết “chọn lọc tự 








. 


nhiên” tế nhị là thế, bỗng được đơn giản hóa tối đa, chỉ trắng với đen, 
quần chúng chỉ được trả lời trên một câu hỏi: có ai thích ông nội của 
mình là cà khot cà khet? 

Kết quả là phe ta đại thắng: từ ó0 đến 87% dân chúng Mỹ, tùy 
hãng phỏng vấn, từ khước Darwin.#) Tội nghiệp ông Darwin, chết 
vân không yên, chỉ vì đám quả quyết. Quả quyết hai chuyện động : 
trời sau một chuyến thám hiểm không tiền định. 





Hơi quỏ quyết 


Tội nghiệp ông, cho đến khi bước chân lên tàu Beaøie để thán 
hiểm vùng biển Nam Mỹ, có bao giờ ông xa Thượng Đế đâu? TRỢT 
chín mười tuổi, mỗi lần ham chơi suýt trễ học, ông vừa chạy vừa 
“thành khẩn” cầu Thượng Đế và lần nào Thượng Đế cũng SINH )n§; 


5 


: Dominique Lecourt, L“4Amérique entre la Bible et Darwin, PUE: 1992, 
33-34. 


ˆ David Quammen, The Reluctant Mr larwin, Great DisooVeHlil ©Fi@S 
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về già ông còn nhớ ơn Thượng Đế.) Ông học khô , định học y 

khoa, nhưng nhát gan không dám nhìn mổ xẻ, suýt chọn nghề : nục sư 

Nghiêm túc, ông đọc nhiều sách thân học, tin “từng chữ”, dù “không 
thể hiểu” vì “tối tăm ý nghĩa.”. Về già, ông dí dỏm: “Mỗi khi tôi nhớ 
lại mình đã bị các nhà tôn giáo tấn công thô bạo thế nào, tôi không khỏi 
nghĩ một cách khôi hài rằng trước đây mình đã có ý định trở thành 
mục sư.”È) Sách gối đâu giường của ông trong chương trình năm cuối 
Đại học Cambridge là các sách thần học và triết học của William Paley 
mà ông say mê uống từng chữ.°) Trong khi lênh đênh trên chiếc Beœ 
Øle, ông vẫn nghĩ Paley đã rèn luyện trí óc của ông. Paley dạy gì? Dạy 
rằng: Thượng Đế có ý định, và vấn đề là phải tìm cho ra bằng chứng 
của ý định ấy nơi mọi sự mọi vật trong Thiên Nhiên. Vì sao? VI ˆ không 
thể có ý định mà không có người tạo ra ý định ấy; không thể có sự l 
phát minh mà không có người phát minh; không thể có trật tự mà 

không có lựa chọn; không thể có sắp đặt mà không có người có khả 

năng sắp đặt; không thể có sự nương nhờ và hướng theo mục đích mà 











không có người vạch ra mục đích; không thể có những phương tiện 
thích hợp cho một cứu cánh hoặc đã được sửa đổi để thích nghỉ với cứu 
cánh mà không có cứu cánh đã định trước. Sửa đổi, sắp đặt thành 
phần, tìm những phương tiện sao cho ứng dụng với cứu cánh, những 
dụng cụ sao cho thích hợp với thực hành, tất cả bao hàm sự có mặt của .. 
một năng khiếu thông minh và một trĩ óc. *” 
'ho 





? Charles Darwin, L'Aufobiographie, Seuil, 2008, trang 2ó. 
3 Như trên, trang 55. 

” Như trên, trang 5ó. _ SẺ 
6 Sách của William Paley là: Netural Theology; or P tidence 0ƒ the Existence and 
Attributes 0ƒ thẻ Delty collected ha: 0m c 5 AH00GG RG6S O7 `Nature, 1802, và Moral 
si `. " 


d Politic: 1PI 1il0SO phy, ` 1? MB» 











Luận lý ấy là nòng cốt của “thẩn học tự nhiên”, là nước siếng 
mà Darwin đã uống như ông đã uống nước giếng toán học K. Et 
clide. Trong Thiên Nhiên, cũng như trong cơ thể của sinh vật, chẳng 
phải ở đâu cũng thấy dấu hiệu của Ý Định đó sao? Hãy nhìn ˆ t ên 
Nhiên: trong trật tự mầu nhiệm cũng như trong cuồng nộ thoáng c Ua, 
sao chẳng thấy bàn tay sắp đặt cực kỳ thông minh ấy? Thượng Đế 
sáng tạo theo một “dây chuyền sinh loại”, từ sinh loại thấp nhất, thô - 
nhất, đến sinh loại cao nhất là con người, và qua con người, mọi sự 
mọi vật đều móc xích với Thượng Đế. Mọi sự mọi vật đều dính mắc 
với nhau, chuyển động trong trật tự hài hòa, không sai chậy, giống 
như cái đồng hồ chính xác, và Thượng Đế là Ông Đồng Hồ toàn hảo. 

Dù là Galilée, dù là Newton, các đại khoa học gia ở thế kỷ ló- 
18 đều phải nhận có Ông Đồng Hồ để trước là yên thân với chính mình, 
sau là yên thân với Nhà thờ. Gần với Darwin hơn cả và trước ông, La- 
marck (1744-1829) cũng đã thuyết giảng về tiến hóa của các sinh loại 
theo chiều “tiến bộ” như thế, đi dần từ thấp lên cao, càng ngày càng 
hoàn hảo hơn, dưới áp lực của một “sức mạnh” sáng tạo và cưỡng bách, 
để thích nghi với môi trường bên ngoài. Vì sự cưỡng bách đó, các cơ 
thể phải kinh qua kinh nghiệm của các “nhu câu”, và các “nhu cầu” 
này thay đổi theo với các “hoàn cảnh” ở bên ngoài. Từ các “nhu cầu” 
























đó, sinh ra những “thói quen” mới, làm biến đổi những thủy lượng 
(fluide) đã tạo nên cơ thể. Từ đó, sinh ra những đặc tính mới có tính. 
di truyền, truyền từ đời này qua đời sau, mỗi đời mỗi tích lũy thêm. 
Cho nên con hươu cao cổ trở thành con hươu có cái cổ cao vòi với la 
từ, dân dần, cái cổ cứ cao thêm để cái lưỡi nó với tới lá cây tì 
trong những miền mà khí hậu dân dần bị hấp khô. Cái cổ cHNỔ dodh U 


= và tnc- hươu â k poềnm rướn DU VÌ } UNoNhD ăn, vì đói, vì cố No 








hời đ. 






Cái mũi của Darwin 


kỷ này qua thế kỷ kia, trải qua một chuỗi dài thế kỷ, không thể tránh. 
được việc có thể có các loại sinh vật mới xuất hiện...” Nói như thế, 
`” thôi đại Lamarck, đã là bạo lắm rồi, nhưng nhà sinh vật học ấy 
vần chưa thoát khỏi ý nghĩ cổ điển về trật tự của thiên nhiên trong đó 
đã ngắm săn một ý nghĩa. Trật tự đó đi từ thấp lên cao, hoàn hảo, toàn 
bích, dưới bàn tay thông minh của một Đấng Sáng Tạo. 

Vậy thì, khi chàng thanh niên Darwin 22 tuổi bước lên tàu 
Deagle, chàng là người tin đạo, trong đầu cũng như trong tim, trong 
trắng, thơ ngây. Chàng viết: “Trên chiếc Øeaglø, tôi là tín đồ chính 
thống; tôi còn nhớ đã làm các sĩ quan trên tàu cười phì khi tôi cứ trích 
dân Thánh kinh như bằng chứng không gì chối cãi được để biện minh 
cho một vấn đề luân lý nào đó.”8) Năm năm nghiên cứu sinh vật trên 
các ven biển, khoa học đã làm ông mở mắt. Ông mở mắt từ từ, “hoài 
nghỉ xâm chiếm tôi rất chậm nhưng cũng rất chắc. Tiến triển ấy chậm 
đến nỗi tôi không cảm thấy một chút áy náy øì, và từ đó đến nay chưa 
có một giây phút nào tôi nghi ngờ về tính xác thực của khám phá của 
tôi”. Ông viết thêm về nguồn suối Paley: “Lý luận xưa cũ về một cứu 
cánh trong thiên nhiên, như Paley trình bày, mà ngày trước tôi thấy 
không øì xác thực hơn, bây giờ rơi vớ tan tành xuống đất từ khi tôi 
khám phá ra luật chọn lọc tự nhiên. Giờ đây, ta không thể nói, chẳng 
hạn, rằng cái bản lề xinh đẹp khép mở nơi hai tấm vỏ sò phải là sáng 
tác của một đấng thông minh giống như cái bản lề khép mở nơi cánh 
cửa là sáng tác của người thợ mộc. Trong muôn loài sinh vật hữu cơ 
và trong tác động của chọn lọc tự nhiên, chẳng hề có một cứu cánh 
nào lớn hơn phương hướng của một làn øló thổi. Tất cả trong thiên 
nhiên đều là kết quả của những định luật bất biến.” 


"`... .—-—==—=== 
8 L'Autobíographie, trang 8]. 
? Như trên, trang 83. 
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Những định luật gì? Chân lý khoa học mà Darwin kh: chám | m phá 
Ệ rất đơn giản: LÍ 3Ì 
1. Các cơ thể sinh vật đều biến chuyển và những biến chuy 
ấy được truyền lại - ít ra là một phần - cho con cháu. 

2.. Các sinh vật sinh ra con cháu nhiều hơn là số con cháu sống. sốt. - 
3. Trên nguyên tắc, con cháu nào biến chuyển trong chiều - 
hướng mà môi trường chung quanh ưu đãi thì sống sót và n 
sinh sản. Như vậy, sự biến chuyển thích hợp mà sinh vật..... 

nào cũng phải tuân theo được diễn ra do chọn lọc tự nhiên. 

Về điểm thứ nhất, “tiến hóa” không phải là khái niệm mới trong 

thời đại của Darwin. Trước Darwin và chung quanh ông, các nhà sinh 
vật đã biết đến rồi. Nhưng “tiến hóa” trong khám phá của Darwin 
không phải “tiến hóa” theo quan niệm của người đương thời. Cho đến 
lúc đó, khái niệm “tiến hóa” bao hàm một trật tự có sẵn, đi từ thấp lên 
cao, từ thô đến tinh, từ đơn giản đến phức tạp, càng ngày càng hoàn 
thiện. Darwin chống lại quan niệm đó, tránh dùng những từ “thấp” với 
“cao” khi mô tả cấu trúc của các cơ thể sinh vật. Giữa con người và con 
a-míp, không ai cao ai thấp nếu xét về khđ năng thích nghi với môi 
trường chung quanh. Bởi vậy, Darwin tránh dùng từ “tiến hóa” chẳng 
có liên quan gì tới tiến bộ hiểu theo nghĩa thông thường cũng như hiểu 
theo nghĩa của các nhà khoa học tin ở Thượng Đế. Ông nhắc đi nhắc 
lại: sự thay đổi trong cơ thể của sinh vật chẳng hướng theo cứu cánh J8 
øì cả, chỉ vì tự nhiên phải bắt buộc làm cho cơ thể thích nghỉ tốt hơn - 
với môi trường chung quanh, chứ tuyệt đối không phải để rập theo. HN 
ý nghĩ trừu tượng về tiến bộ, phức tạp hơn, thông mỉnh hơn. Thay ìÌ 
“tiến hóa”, Darwin dùng từ dài hơn để chính xác hơn: “truyền thủn với 
thay đổi”. Mình thay đổi, rồi truyền thừa sự thay đổi đó cho hậu c ch lỆ. 
Hậu duệ thay đổi thế nào? Ở đây, Darwin đổi mới hoà n toàr 


so với những quan niệm có trước. Trước ông,. ngư la nghị Tẵn 











một giống sinh vật thay đổi. Ông khám phá ra điều khác: không phải 
Cả giống thay đổi mà cá nhân trong mỗi giống thay đổi (điều 2 và 3 
ở trên). Cá nhân thay đổi rồi truyền thừa thay đổi của mình cho đời 
sau, khiến các giống sinh vật được tạo ra rồi được biến đổi theo. Cá 
nhân nào thay đổi? Chỉ những cá nhân nào thích nghỉ giỏi với môi 
trưởng chung quanh. Đây là cái lõi của khám phá, mang tên là “chọn 
lọc tự nhiên”, nghe chẳng có gì chê góm mà kỳ thật là kinh thiên 
động địa đối với thế giới thần học. “Chọn lọc” diễn ra bằng những 
thay đổi rất nhỏ, rất vi tế, trong cơ thể của các cá nhân; đến một lúc 
nào đó, một thay đổi nào đó mang lại cho một cơ thể nào đó một lợi 
thế khiến nó thắng các cá nhân khác trong cuộc đấu tranh tất nhiên 
phải xảy ra để giành nhau các phương tiện sống; thay đổi đó được 
truyền lại cho hậu duệ, hậu duệ này sinh sản phát triển lên với một 
hình thức khác với hình thức trước đó. Đâu là cách mạng mà Darwin 
mang lại? : 

Thứ nhất, Darwin quả quyết: thiên nhiên chăng hàm chứa một 
ý định thiêng liêng của một đấng nào. Tiến hóa chẳng có một mục 
đích gì ráo. Các cá nhân tranh đấu để làm tăng lên sự hiện diện của 
gen trong hậu duệ, chỉ thế thôi, chấm hết.” 

Thứ hai, Darwin nói rõ: những “thay đổi vi tế” nhờ đó các cá 
nhân được chọn lọc để sinh tồn xảy ra do “tình cờ” - tình cờ với nghĩa 
là không có một chương trình nào đã được vạch săn trước. Cả hai 
quả quyết làm ngứa ngây thần học. lên 

Tiến hóa? Các nhà thần học và các nhà làm khoa học tn Ở 
Thượng Đố có thể chấp nhận được chừng nào họ còn biện minh được 
bằng giải thích: đó là ý muốn của Thượng Đế. Họ nói: Thượng Đế đã 


"¬".....a...- ni lion, 1979, 
10 Stephen Jay Gould, )arwin et les grandes énismes de la vie, Pygmalion, 


trang l1. 


























nắm trong tay các định luật cai trị vũ trụ, đã tạo và tr uyền sự sống 
đã cho phép các loài sinh vật thay đổi với thời gia n, và ~Ỡ tr t thờ 
điểm thần bí nào đó - đã chích một mũi tâm linh vào sinh vật mà sau 
này được gọi là #omo sapiens, thủy tổ của loài người.. Với thuyết 
“chọn lọc tự nhiên” của Darwin, luận lý đó hết chỗ đứng. . Không 
những “chọn lọc tự nhiên” đã thay thế ý định của Thượng Đế, mà 
hậu quả của thuyết đó lại còn độc địa hơn: con người mất cái qu y chế 


2 


đặc biệt là được Thượng Đế chọn và sinh ra theo hình dáng œ a Ngài 

Tình cờ? Ngẫu nhiên? Độc địa không kém. Darwin giải tf ÚG h 
trong Nguồn gốc các loài: thay đổi trong cơ thể sinh vật xảy ra để 
đáp ứng với “những điều kiện của đời sống”, khó khăn, nguy È biến - 
khí hậu khe khắt, thực phẩm khan hiếm, nơi ở bất an... Nh ng ông 
nói thêm: những thay đổi xảy ra “bằng cách không định - tƯỚC 
được.” Nshĩa là gì? Trong quyển “Nguồn gốc các loài”, ông c dù ng 
từ “may rủi” và giải thích: “Nói rằng “do may rủi” là một cách nói 
không đúng, là nói theo nghĩa thông thường, cốt chỉ “để thừa nhận 

























rành rọt ta chăng biết gì về nguyên nhân” của mỗi thay đổi. Cách nói. 
đó không đúng vì những thay đổi quả là có những nguyên nhân vật 
chất; chúng không hề có một cứu cánh gì định trước. Chẳng hạn, 
một trận hạn hán có thể làm tăng tốc độ những thay đổi nơi m ột loài 
sinh vật mà không nhất thiết thúc đẩy những thay đổi Ms : nào 
để làm tốt hơn sức chịu đựng của một sinh vật đối với hạn hán. Hoặ 
là một trận hạn hán có thể làm sinh ra một thay đổi để chịu đự 


hán cộng thêm 5 thay đổi nữa nhưng vô dụng hoặc có. h SA Rệc ều th 


n lêy 
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chọn lọc tự nhiên có thể có khuynh hướng bảo tồn và nhân lên : 


r ic: 
“ .ã L 


đổi đó. Chọn lọc tự nhiên là có phe) hư ứng g ay đổi, cung cấp 















Cái mũi của Darwin 







Không có phương hướng: “may rủi” là như vậy, là không có ý 
đỉnh gì cả. Trong một lá thư viết năm 1870 cho một bạn đồng nghiệp, 
J. D. Hooker, ông nói thêm: “Tôi không thể nhìn vũ trụ như là kết 
quả của một ngẫu nhiên mù lòa, tuy vậy tôi không thấy một bằng 
chứng gì về một cứu cánh tốt lành, ngay cả bất cứ một cứu cánh gì, 
trong những chỉ tiết.” 2) 

Với cả hai quả quyết đó, Darwin biết mình đã đi quá xa, 
không phải trên địa hạt khoa học, mà chính là trong trận địa triết 
lý: lý thuyết của ông sẽ bị kết án là duy vật chủ nghĩa. Chính thế, 
vũ trụ không phải là kết quả của một ý định mà của “những định 
luật ghi khắc trên vật chất”, có thể khám phá được và không thay 
đổi. Luật của tiến hóa cũng giống như luật của trọng lực, của hơi . 
nóng. Đó là những luật liên quan đến sự phát triển của sinh vật, 
sinh sản, di truyền, biến đổi, áp lực của dân số, cạnh tranh sinh 
tôn, tất cả phối hợp với nhau để phát sinh ra sự chọn lọc tự nhiên, 
đưa đến một kết quả mà Darwin cho là “hùng tráng”, đúng thế, 

“hùng tráng”, trong đó, “từ những hình thức đơn giản lúc khởi 





thủy, vô vàn những hình thức đẹp nhất, kỳ lạ nhất, đã sinh ra và 


đang sinh ra.”U”” 


Lý thuyết ấy đập vỡ tan tành hai ngàn năm triết lý và tôn giáo 
của phương Tây. Con người? Không có nguồn gốc gì khác các sinh 
vật khác. Cũng một nguồn gốc ấy thôi: tiến hóa, chọn lọc tự nhiên. 
Linh hồn có trước và bất diệt? Darwin giễu Platon: Platon nói rằng | 
những “ý nghĩ tưởng tượng” là đến từ một linh hồn đã có săn trước, s ' 
chứ không phải từ kinh nghiệm; đúng hơn phải nói rằng cái đã có h1 
sẵn trước là con khỉ.” 













"¬.... ` 
12 1'Autobiographíe, trang 151: 
13 Quammen, trang 198. 





Hãy thử t tưởng tượng ' tâm f rạng ‹ của D Darwir 
mở lý thu yết đảo lộn như vậy. trong thế kỷ 19. 
ới thế lực của Nhà Thờ và của thân. Si: Bởi ì£ óc 1gự trị trê 
Và ( tứ luận. Darwin tin chắc ở điều mình khám. k. 1á, như 
được chăng? Hay là nên sợ? z 



























Bao nhiêu nhà nghiên cứu về lịch sử khoa học đã d ảnh K k 
biết bao nhiêu giấy mực để phân tích sự im lặng của Dar WÏ ƒI " trong 
suốt 21 năm, từ khi ông vun quén những ý tướng ấy trong để âu l năm 
1838, cho đến khi lun xuất bản tác pc bó” Ko các loài”: nà = 1 
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giống tro, kết luận của ông. Bỗng có người khác xía vào 'khám) phá 
của mình, không công bố kết quả thì hóa ra mình là kẻ đến sau. Chc 


ï nên, chẳng đặng đừng, ông phải chấm dứt im lặng. 

l Nhưng hãy thử tưởng tượng: ai có thể giữ một bí ẩn độn s trời 
F trong lòng suốt 21 năm ròng rã như vậy? Mới đây, có nhà n ngh iên 
[ cứu biện hộ giùm ông răng tronsg 21 năm ấy, ông còn phải cật Ì\ lực tìr tìm 
hiểu thêm, gom góp thêm sự kiện, khảo sát, thí nghiệm bao nÏ ìh ì lêu sU 


Việc khác nữa, còn phải viết, còn phải bổ túc xuất bản nhữr ø công 
trình dang dở, nghĩa là còn phải tiếp tục suy nghĩ, cân. nhắc, để đ 
ra chính xác hơn lý thuyết của mình mà ông biết sẽ P: MÁC ng: 
cả trong giới khoa học quen biết.!? Đúng thế. Như 














r John Van Wyhe, Mind the Gap: Did Darwin An o1 lãi ubfs [S hing H h 
A “II 2| Notes and Records of the Royal Society 
(d loi: 101098/rsnr.200ó.0171;2007). _ 
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đó là lý lẽ duy nhất. Một trong những lý lẽ không thể bỏ q 
sợ. Sợ gì nhất? Sợ kết luận mang tính duy vật. sọii lệ quả triề 
một khám phá khoa học. 
Đừng nói sợ ai cho xa: ông sợ phật lòng bà vợ. Em À A, VỢÔT hg 
là tín đồ trung kiên của Thiên Chúa giáo. Hai vợ chồng rất 
kính nhau, nhưng ông khổ ngầm vì không tin được nữa như 
bà khổ ngầm vì khoa học dẫn ông đi xa đức tin của bà. Bà thốt 
trong thư: “Cái gì liên quan đến chàng đều liên quan đến thiếp, và 
thiếp sẽ rất khổ khi nghĩ rằng chúng ta không là của nhau nữa tro 1ø 
cõi vĩnh viễn.”ữ°) Trong vĩnh viễn đời sau, bà sợ ông sẽ bị trừng 
phạt, nghĩa là sẽ xa bà trên chốn thiên đường. Mà không bị - 
phạt sao được khi ông dám viết thế này trong Tự truyện: “Sự thực, 
tôi không thể chấp nhận được rằng có người mong muốn Thiên 
Chúa giáo là đúng, bởi vì nếu vậy, Kinh thánh nói rõ rằng người nào 
không tin, nghĩa là cha tôi, anh tôi, và hầu hết bạn bè thân nhất của 


tôi, đều phải bị trừng phạt vĩnh viên. Điều đó quả thật là một học 
(1ó) 



























thuyết đáng kết án. 
Đáng bị trừng phạt hơn nữa khi Darwin tấn công vào chính cái 





mà ông gọi là “đồn lũy”: trí óc của con người. Nếu trí óc con người 
không hiện hữu thực sự ngoài bộ não, Thượng Đế là gì nếu không 
phải là hoang tưởng do hoang tưởng bày đặt ra? “Sự việc tư tưởng là 
do bộ não chiết ra, có øì lạ lùng đâu, có øì lạ lùng hơn sự việc trọng 










lực là một đặc tính của vật chất?” 
Nhiều nhà nghiên cứu đã áp dụng phân tâm học để tìm 
tâm lý của Darwin trong hơn hai mươi năm ròng im là áng. ` 
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° L'Autobiographie, trang 231. 
HÀ, 








_¡Nhữ trên, trang 83. "Mi : 
_ “Go 0u1d,, Me et les grandes énigmes de la =ó. ang 22. 









chăng vì ¡ tâm lý bất ổn nên ông thường đau? Œ 6lâ ân ôr 

bị treo cổ! Thức dậy, ông không thấy bị treo c7 
-treo giỏ. Cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, trong Móc. €, 
"giới đại học, bao nhiêu giáo sư và nhà khoa học đã È MỊ. TY gii 
bị r `š 










‹h 10a 








\ất chức, mất môn dạy, đã không được xuất bản, đã. bị kiến 
duyệt, vì có tư tưởng khác với thời đại. Darwin viết thâr : 
nh dú “Để tránh khỏi phải nói rằng tôi đã trở thành duy: HÓ đết 
















viết Nno thư gửi Karl Marx: Đừng t: tấn công trực tiếp Thiên Chị eì 
giáo làm gì, vô ích đối với quần chúng; “hãy làm giàu trí óc ‹ con. 
người bằng tiến bộ của khoa học, chỉ nhờ thế tự do tư tưởng mới 


4“ 
tụ Ũ 






phát triển thêm. Và bởi vậy, tôi tránh nói đến tôn giáo, chỉ hạn. 


chế vào khoa học.”t!”) 
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Thận trọng như thế cho nên ông chưa dám động đến con 
người trong “Nguồn gốc các loài” khi sách xuất bản năm 1859. Ông 
còn chua thêm một câu ỡm ờ trong sách: “Ánh sáng sẽ rọi vào nẹ K i 
øốc của con người và của lịch sử nhân la: ng chờ .ˆ 12 nãi : 


c —— 


thêm một tranh luận triết lý nữa, lần này trên vấn đẻ đạo đức: còn 
sì là “nhân cách” khi con người có thủy tổ là khỉ? Đây là luận cứ mà 
giới thần quyền ở Mỹ đập vào đầu dư luận từ nhiều năm nay để. buộc 
chính quyền Mỹ đưa vào chương trình học thuyết sáng tạo nó Ì ¡ theo 
Kinh thánh. Con khi! Nhục nhã thế! Ai muốn thủy tổ ch 3 lìn| hlà 











'8 Như trên, trang 24. 
12 Như trên, trang 24. 












con bú dù? Chẳng lẽ Hằng Nga, Dương Quý Phi, Tây Thi là hậu duệ 
của các cụ đang bắt rận cho nhau? 
Vấn đề không phải là muốn thế này hay thế kia. Lý luận kiểu 
đó chẳng có chút gì khoa học. Vả chăng, từ chối họ hàng với khỉ thì 
đâu có nhất thiết phải nhận mình là con thừa tự của một Đấng nào 
_ œa0 xa? Hãy nghe Darwin lý luận: một đứa bé sinh ra đã bị tật 
nguyền, điều đó là do Thượng Đế muốn thế chăng, hay là do tác dụng - 
của những luật phức tạp về di truyền, về bào thai, áp dụng vào một 
trường hợp cá thể? Vậy, nếu đứa bé đó chỉ là một cá thể lẻ loi giữa 
một dân số toàn cầu đông hàng tỷ người, tại sao không xem một loài 
sinh vật cũng như thế, cũng là một cá thể lẻ loi giữa muôn triệu sinh 
vật tiếp nối nhau sống trên trái đất, trải qua bao nhiêu thời kỳ địa 
chất? Tại sao loài Hơmo sapiens lại phải được xem như là mục đích, 
như là một giá trị tiên thiên, trong khi con rắn, con rết có mặt trên 
trái đất lâu hơn thế, lại bị xem như là chẳng có gì để nói trong lịch 
sử vũ trụ? Cái gì, ngoài tính kiêu ngạo vô căn cứ của ta, cho phép ta 
võ ngực tự xưng là loài sinh vật được hưởng đặc ân trong hàng trăm 
triệu loài sinh vật được trái đất tiếp nhận trong lịch sử trường thiên 
của mình? _ 
Trong một lá thư viết cho đồng nghiệp năm 180, ông đặt câu 
hỏi: “Tôi thấy một con chim mà tôi muốn ăn thịt, tôi rút súng ra bắn, 
nó chết, tôi làm hành động đó có chủ đích. Một người kia, vô tội, 
đứng cạnh một gốc cây, bị sét đánh chết. Anh có tin chăng Thượng 
Đế đã giết người đó có chủ đích? Nếu anh tin như thế, anh có tin 
thêm rằng, khi một con chim én hớp một con bọ, Thượng Đế đã sắp 
đặt trước khiến con én ấy hớp con bọ kia đúng vào thời điểm đó? Về 
phân tôi, điêu mà tôi tin là người ấy và con bọ kia đều ở trong cùng 
một hoàn cảnh. Nếu cái chết của người ấy và cái chết của con bọ kia 
đều không có định đoạt trước, tôi chẳng thấy lý do gì chính đáng để 
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nghĩ rằng sự khai sinh hoặc sáng tạo. đâu t ủa ngư 
con bọ ấy nhất thiết phải được định trước. mới N. 
Đùng gọi tên “khỉ” nữa mà cảm thấy XàNG: nhã: šy gọi tt 
khoa học là Hơmo sapiens: homo sapiens, nghĩ cho Œ hì Kẹp. 
là một giống sinh vật đã tiến hóa giữa một Vũ Trụ & Me nông bế 
đâu là khởi thủy. Trước mắt khoa học, như thế là bình thườn: đụ CÓ Ø 
là thiếu đạo đức, có gì là mất nhân cách? Ngược lại, như thế mới họ 
đạo đức, như thế mới là đạo đức đối với muôn loài mà con ngt tời ( lỂ 
cho rằng Thượng Đế đã sinh ra để phục vụ mình. Con thú cũng Mộc. 
sống tình cảm, mọi sự sống đều phải được tôn trọng ngang ¡ Độc. 
nếu con người mất nhân cách, chính là lúc hành hạ thú vật để tạo 
miếng ăn ngon cho mình. : 
Nhưng nếu không có Thượng Đế, không có Ý Định gì trước 
trong tiến hóa của sinh vật, thì cái gì giải thích sự lựa chọn tự nhiên? 





Darwin trả lời: Tình cò, Ngẫu nhiên. 
Ngôu nhiên 


Như đã nói ở trên, đây là kết luận xấc xược thứ hai của ông với. 
thế giới thân học. Trái với hình ảnh Ông Đồng Hồ, tích tắc, tích tắc, tính 
toán chỉ ly, chính xác, từng giò, từng khắc, Darwin đưa ra hình ảnh 
thiên nhiên như không hề biết toan tính, lo xa, tuy có đôi bàn tay ựC h 
kỳ thiện xảo của một anh thợ nghiệp dư tài ba xuất chúng. 


J" 
Ông lý luận: “Tuy rằng một cơ quan có thể, lúc khởi thủy, 


không được tạo ra vì một mục đích rõ rệt, nhưng nếu trong hiện tại 








nó thực hiện cái chức năng ấy, ta có thể nói một cách Tung đi án É 
nó đã được đặc biệt tạo ra để làm việc đó. Cũng vậy, riếu mệ 





chế tạo ra một cái máy trong một mục đích rõ rệt, nhưng đề .. ä dùn so N. ¬ì 






ƒ Y 
~.. Lái ĐT \ xo! l4 
v^3111 /(Y111 €6 v ` : À/ j " 
T1 CC tì : )a lÑy /]T ... 
"—=< ỷ—... ——= “2 ^= ~: 
Sa =x =°; 









ái lò xo cũ, được sửa đổi đôi chút, để làm chư về n€ là ng 
ánh xe và ròng rọc cũng cũ, ta phải nói về cái máy đó rằ 8 
toàn bộ, với tất cả những bộ phận đã làm thành ra nó, nó đã rdưp 
tạo đặc biệt trong mục đích đã vạch ra. Bởi vậy, trong toàn thể 

nhiên, hầu hết những cơ quan của mỗi sinh vật đều có thể dùr nể } 
đáp ứng, trong những điều kiện được sửa đổi đôi chút, nhiều mục - 
đích khác nhau, và đều có vai trò trong guồng máy sống của nhiều. 
hình thức cũ đặc thù, khác với những hình thức hiện hữu”. Hãy xem 
ngón tay cái của con Danda: xét về cơ thể học, cái đó đúng ra chẳng 
phải là “ngón tay cái” gì cả, bởi vì nó chẳng phải là ngón tay, nhưng 
nó đã được “tạo dựng” ra để dùng như một ngón tay cái từ một dái 
xương bàn tay, vì hậu quả của sự “chọn lọc tự nhiên”. Thượng Để 
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chẳng ăn nhậu gì trong việc sinh ra “ngón tay cái” này cá.” 

Ý tưởng nói trên đã được Darwin diễn giảng rộng ra từ khảo 
cứu của ông về cây lan. Lan là giống hoa vừa đực vừa cái; nếu chất 
đực và chất cái từ cùng một hoa phải yêu đương nhau để sinh con nở 
cái - nghĩa là nếu tự một hoa lan trong cùng một cây phải làm nhiệm 
vụ nối dõi tông đường - thì lan sẽ yếu giống, nhan sắc của hậu duệ 
có hiểm họa tàn phai. Bởi vậy, cây lan đã vận dụng đến nhiều môi 
giới khác nhau để truyền giống: gửi phấn cho ong bướm, thu hút sâu 
bọ vào phấn hoa, buộc khách làng chơi phải tích tụ phấn hoa bằng 
những vuốt ve trong tận thâm cung bí ấn. “Quan sát các loại lan, 
không có sự kiện nào đập vào mắt tôi bằng muôn vàn cấu trúc đã 
dùng để thực hiện cùng một mục đích: làm thụ thai một hoa bằng - | 


phấn của một hoa khác. 142) ¬ 


n 


† Stephen lay Gould, Le pouee du panda, trích bởi D. Lecourt, trar Kế 
sân chị tpz⁄⁄bibliobs.nouvelobs. com/blog/darwin/20090319/1 1380/darw 
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Vô tận cách thức được áp dụng để t thực ` :hiện n một mục 
kết quả của ngẫu nhiên, thuần túy ngẫu nhiên. Chả ái ắn \g có nột C 
trình gì của một Thượng Đế nào đã sắp đặt trước. 1 rừ khi ta tư 
tượng có một ông Thượng Đế thích gửi phấn cho hoa, gửi ' hương ch 
gió, gửi gió cho mây ngàn bay... Hay, như Darwin nói, mê : 
Thượng Đế thích tạo ra nhiều hình thức khác nhau chỉ set thỏ: 
cái thích thấy muôn hình muôn vẻ, “như đồ chơi trong hiệu Ì ,: đồ 
chơi”. Thượng Đế như vậy thì đáng yêu quá, nhưng “quan niệm thiên 
nhiên theo kiểu đó thì quả là hết nước nói.”#3) _ 

Nếu thiên nhiên không biểu lộ ý muốn của Thượng Đế, vậy thì 
thiên nhiên nói cái gì? Nếu Thượng Đế vắng mặt trong thiên nhiên, 
cái gì trong thiên nhiên nói lên ý nghĩa của sự sống? Đặt câu hỏi như 
thế, đối với Darwin, đã là sai rồi. Bởi vì câu hỏi đó là câu hỏi của con 
người, khái niệm thiện ác lành dữ là từ cái đầu của con người mà ra, 
chứ thiên nhiên không biết đến. Thiên nhiên không biết bởi vì thiên 
nhiên là thiên nhiên. Thiên nhiên đã hiện hữu từ vô tận thời gian 

















































trước khi có con người, đâu cần biết con người sẽ sinh ra, vậy thì 
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thiên nhiên cần quái gì con người? Thiên nhiên cứ bình thản 
thế, khi lành khi dữ, không có luân lý đạo đức gì ráo. Đừng gán cho 
thiên nhiên những tình cảm, những mong đợi của chính mỗi chúng 
ta. Tình cảm đó là của chính ta, thiên nhiên không có tình cảm. Da 
win thú nhận: lúc trẻ, ông cũng rờn rợn cảm giác tôn giáo, tưỏ ⁄ nhu 

có mặt Thượng Đế khi choáng ngợp trước cảnh hùng vĩ của rừng rậ 
Brazil. “Nhưng bây giờ, những cảnh hùng vĩ nhất cũng thmm IỆ 
lên trong tôi một niềm tin gì hay một tình cảm nào tươn 
liên hệ thâm sâu đến niềm tin Thượng Đế.”€3) 





23 Cũng vậy. 
2‡ L'Autobiographie, trang 87. 
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Niềm tin tôn giáo là của con người phóng vào thiên ni RẺ. 
tưởng rằng thiên nhiên có bản chất tốt, làm chứng cho. suh tươn/ 
xót của Thượng Đế. “Nhưng, ông viết, tôi thú nhận rằng tôi khi Ấp 
thấy rõ ràng như những người khác, cũng không thấy như tôi muốn, 
những dấu hiệu của một ý định tổng quát và của một lòng nhân từ 
độ lượng đối với chúng ta.”65) Ngược lại, ông thấy bao nhiêu đau khổ 
tràn ngập trần thế. Làm thế nào giải thích những sự kiện thiên nhiên 
tràn đầy đau khổ như vậy? Làm sao một Thượng Đế nhân từ lại có cái 
ý muốn kỳ quặc, nham hiểm tạo ra con ong ichneumon đẻ trứng 
trong thân thể những con sâu bướm đang sống để bầu đoàn quý tử | 
của nó, khi trứng nở ra, lúc nhúc xơi tái các vị chủ nhà rộng lượng 

kia từ ruột đến da? Tạo chi con mèo chơi trò tra tấn dã man con chuột 

trước khi đánh chén? Tạo chi đứa bé sinh ra đã bị khờ? Tiêu chuẩn 

đạo lý ở đâu, ông hỏi. Cắt nghĩa thế nào hai bộ mặt đó của thiên 







nhiên, bộ mặt hùng vĩ tuyệt vời của vũ trụ và bộ mặt tàn nhẫn hiểm 
ác tràn đầy trong sự sống? 
Ông trả lời: “Tôi tưởng nên nghĩ rằng tất cả đều bắt nguồn từ 





những luật đã được tổ chức, nhưng về phần chỉ tiết tốt hay xấu thì 
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thuộc về cái mà ta có thể gọi là ngẫu nhiên. Ý tưởng này chẳng làm 











tôi hài lòng chút nào. Tận đáy lòng, tôi cảm thấy tất cả câu hỏi đó quá 
sâu cho sự hiểu biết của con người. Chẳng khác øì hỏi con chó lý 
giải về trí óc của Newton.”” 

Nhà khoa học Stephen Jay Gould, mà các tác phẩm đã làm hệ gi 
say mê vÌ ông viết về khoa học mà cứ như là viết văn, đã trích. dẫn 


một bài thơ của Robert Frost lấy hứng từ cái ý ngẫu nhiên. “ la 
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Darwin. Một buổi sáng tinh sương, trên đường đi dạo, nhà † hơÏ bỗng 
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“ Gould, Et Dieu dít..., trang 181. 
? Như trên, trang 4ó. 













lánh ý lành của trời đất. Lại đENm nhà thợ " T zì? Một con nh 

giăng tơ trăng trên một cuống hoa trắng và một con. bướm tm 

gây cánh trong tơ. 
Hoa màu xanh, cái gì trong đêm đổi ra màu tr ấp ợ? 
Gái gì dẫn đường cho nhện trắng đến hoa 

ì Rồi dẫn đường cho bướm đêm đến đó? 

_ Cái gì? Ý định? Ý định gì nham hiểm 

Cai trị gì trong chút phận côn ©0117 

























Ị 
Tôi cũng muốn bắt chước nhà thơ đi vào những chuy lyện vặt 
như thế. ⁄ 

h 

ì Từ những chuyện vớặ† 


Đọc những sách viết về Darwin và đọc Tự tuyện của Ô ng, kẻ 


1D 


[ rất dốt về khoa học là tôi chỉ dám để ý đến những chuyện vặt. Wụ hẳng 


l hạn chuyện vặt về con người của ông. Chuyện vặt về dăm ba ý tưởng 
ì lộ ra bên lề những vấn đề khoa học lớn mà tôi không với tói.. 

ì Vô duyên hết sức, chuyện vợ con tình ái là chuyện trước tiêi 
mà tôi tò mò muốn biết mỗi khi chiêm nghiệm về cuộc đời của Bấ 
cứ ai, không chỉ của danh nhân. Cho nên tôi muốn biết ông lấy vọ 
như thế nào. Đúng là nhà khoa học! Tôi chưa thấy ai viết gọn trên 


giấy trắng mực đen những loay hoay tính toán chỉ ly tr 0I 

øÌ là lợi, cái øì là hại, của việc lấy vợ. Thói thường, tu | 

cũng phải đánh liều đưa chân nhắm mắt, không C¿ 

một. Ông thì không! Trên giấy trắng, ông tính toá n,I 

SỐ bgân hệ) cột này là Kết vào, can kia hp ên: _ 4 ây là 
§ 1£I ¡là Ẳ lợ 
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phải là hư hao nếu không lấy. Hai trang giấy dày đặc. Trên trang - 


đầu, nghiêm trang ngự trị một cái nhan đề: “Đây là vấn đề”. That£s 
the question: Y chang Hamlet: to be or not to be. Kết luận: To be! “Lấy 
vợt” “Lấy vợ!” “Lấy vọt” “Can đảm lên... Chẳng hề øì đâu... Hãy tin ở 
ngầu nhiên... biết bao tên nô lệ đã sung sướng!” 

Trang giấy hai cột đó, với những dòng chữ hào hùng kia, ông 
nguệch ngoạc vào năm 1837-1838. Ông lấy vợ ngày 29-1-1839. Vợ 
ông, Emma, năm đó 30 tuổi. Ở tuổi ấy, vào thế kỷ ấy, bà có cơ nguy 
khó tìm đôi lứa. Bởi vậy, mọi chuyện xảy đến đều nhanh. Ông bà 
biết nhau vì có quan hệ bà con rất gần. Quen thì quen vậy từ ba mươi 
năm, nhưng sôi sục thì chưa, cho nên bà không khỏi sửng sốt khi ông 
bất thân cầu hôn. Và khi bà nhận lời thì ông cũng giật mình. 

Đọc chuyện vợ con ở đây, tò mò của tôi nhắm vào hướng khác. 
Tôi không thỏa mãn với giải thích của John Van Wyhe về im lặng 
của Darwin trong suốt 21 năm trước khi xuất bản tác phẩm “Nguồn 
sốc các loàii”. Tuy Van Wyhe đã đưa ra những luận cứ rất thuyết 
phục, tôi vẫn nghĩ rằng, đối với một người đã đắn đo, cân nhắc chỉ 
ly ngay cả trong chuyện trăm năm, việc đắn đo cân nhắc trước khi 
công bố một tác phẩm động trời có thể hiểu được. Nhận định của tôi 
là chủ quan, riêng tư, tôi biết, nhưng quả thật tôi vân nghĩ rằng trong 
suốt 21 năm, biết đâu mỗi ngày Darwin đều có nguệch ngoạc một 
trang giấy hai cột như vậy trong đầu để kết luận là nof fo be, khoan 

công bố. Biết đâu những trang giấy vô hình đó đã làm ông đau hoài 
đau mãi, đau những trận đau kỳ lạ, bác sĩ cũng không biết bệnh siÌ. 

Trong những sách viết về Darwin, tôi thích cái nhan đề này 
của David Quammen: The Reluctant Mr Darwin, ông Darwin lưỡng lự: 
Không phải Darwin lưỡng lự về niềm tin khoa học của ông. Ông đp 
chắc ở lý thuyết của ông, không lay chuyển. Nhưng ông không mw 


quáng về niềm tin khoa học, không tín điều, không cho răng khoa 





















thích tất cả. Ông không tin nữa ở Thượng Đí 
_ Si ng chổ “Thượng Đế, Thượng Đế có In nh vực 
của LIÊN miễn là đại diện của Ngài đừng xa vào lĩ lĩnh vực ! 

i Me Ai đọc Tự truyện của ông đều nhặt ra được n iểu ‹ hi tiết ch 
phép tưởng tượng ra được một con người không hề cực đoan. Tô 
cũ ø chỉ làm cái việc tưởng tượng ấy mà thôi. Tôi trích một c† huyệ _ 
vặt ông kể về thân phụ của ông, bác sì, nhưng lại rất sợ máu, sợ đến 
nỗi đã truyền cái sợ máu chảy ấy cho ông: 

“Hồi trẻ, cha tôi có gia nhập hội Franc-Macon. Một người b 
của cha tôi, cũng franc-macon, giả vờ không biết cha tôi sợ mÏ hỏ 
ông khi hai người cùng đi đến dự buổi lễ khai tâm: “Cậu đâu có n ụ 1 
| mất vài giọt máu phải không?” Hình như, trong buổi lễ gia nhập đoài n 
| thể, người ta bịt mắt cha tôi và xắn tay áo của ông lên. Tôi không 
| biết ngày nay một buổi lễ như vậy có còn diễn ra không, nhưng cha 
tôi nói về buổi lễ hôm ấy như một ví dụ tuyệt hảo về sức mạnh của 
| tưởng tượng, bởi vì ông cảm thấy rõ ràng máu chảy dọc theo cánh tay 


của ông, và ông không tin ở mắt mình sau đó khi ông không thấy dấu . 
»(27) _ 









































tích gì của một vết chích nào. 
Ai dám nói tâm lý không có ảnh hưởng øsì trên vật chất? Tâm. 
không có ảnh hưởng øì trên thân? | 
Một chuyện vặt khác nữa, cũng về thân phụ của ông. Ông viết 
về cha khá nhiều. 4 
“Lúc cha tôi hãy còn rất trẻ, một hôm ông được gọi đến kỲ ám 
bệnh, cùng với một vị bác sĩ già của gia đình, tại một: hà VN ý phí 
rất có tiếng. Vị bác sĩ già nói nhỏ với vợ người chủ nhà: bện 
chồng bà nặng lắm, chắc không qua khỏi. Cha tôi thì n SN | trái 
quả quyết là bệnh sẽ lành. Sau đó thì sự việc cho † biết là à Cha tôi 
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_L'Autobiographie, trang 31. 











Cái mũi của Darwin 





chẩn đoán sai và ông cũng công nhận là mình sai. Ông tin chắc là gia 
đình ấy sẽ không bao giờ mời ông khám bệnh nữa, vậy mà, vài tháng 
sau, bà sóa phụ của người chủ nhà lại mời ông đến thay vì mời vị bác _ 
Sĩ già của gia đình. Cha tôi ngạc nhiên đến độ phải đi hỏi người bạn 
của bà góa phụ tại sao ông lại được mời lần nữa. Bà góa phụ trả lời 
rằng bà không muốn thấy cái mặt của ông bác sĩ già đáng tởm kia 
nữa vì đã nói ngay từ đầu rằng chồng bà sẽ chết, còn bác sĩ Darwin 
thì quả quyết là sẽ chữa được.”8) 

Thế thì con người có một bản tính tự nhiên chăng? Chưa hết. 
Cũng bản tính tự nhiên ấy nữa được kể tiếp: 

“Trong một vụ khác, cha tôi quả quyết với một bà rằng chồng 

của bà sẽ chết thôi. Vài tháng sau, ông gặp lại bà ấy, đã thành quả 
phụ; bà nói với giọng chín chắn: “Ông đang còn rất trẻ, cho phép tôi 
khuyên ông: càng lâu chừng nào càng tốt chừng ấy, ông hãy luôn 
luôn ban hy vọng cho người săn sóc bệnh nhân. Ông đã làm tôi mất 
hy vọng, và từ đó đến nay, tôi mất hết sức lực.”” 

Con người có bản tính tự nhiên hay không là một vấn đề mà 
Darwin ngờ vực. Ông nói: lúc nhỏ, ông là một đứa bé giàu lòng thương 
người, nhưng đó là tính nết mà ông đã học được và đã bắt chước từ các 
bà chị của ông. Vậy mà, khi kể hai chuyện vặt nói trên về thân sinh 
của ông, ông kể như “đưa ra hình ảnh kỳ lạ của bản tính con người. ”””” 
Con người đâu có phải chỉ là vật chất? Vật chất sao được, khi những 
chuyện ông kể về tâm lý buộc người đọc phải nghĩ về một Darwin 
khác, một Darwin biết suy nghĩ quân bình giữa sinh lý và tâm lý. Đây, 
chuyện vặt về tâm lý, cũng liên quan đến thân sinh của ông: 


¬...... ---— 
“8 Như trên, trang 38. 

“? Như trên. 

?9 Như trên, trang 37. 
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. người biết rằng mình là đơn độc tron, gví trụ aO Ì: 
lòng trắc ẩn, ngoài đó ra, nó chỉ phát sĩ nh nhờ ngã 
nhiên, trong những năm gần đây, tình trạ v Ø đã t th y để 
1995, Christian de Duve, nhà hóa sinh học Bỉ nế tiến; 
sống là “một bắt buộc vũ trụ” và tuyên bố: “nó ø ư r chắc 
phát sinh” trên một hành tinh nào đó giống Trái MN. ;âu 1 nói của 
Duve củng cố niềm tin trong các nhà sinh học vũ trợ. Ì 
nhiều sự sống. Được Robert Shapiro ở Đại học New. York ệ: đâu 
tất định luận sinh học, thuyết này đôi khi được diễn đạt bằi hgC 

“sự sống được viết thành các định luật của tự nhiên.” 3 
Bằng cách nào các nhà khoa học có thể xác định g quan đ tR 
nào là đúng? Cách trực tiếp nhất là tìm bằng chứng về sự sốt 1g trê 
một hành tinh khác, như Sao Hỏa. Nếu sự sống bắt nguồn đầu 
trên hai hành tỉnh chỉ trong Hệ Mặt trời, thì nó có thể xin TỐ 
ràng giả thuyết tất định luận sinh học. Tiếc rằng có thể mất một thời 
gian đài trước khi các chuyến đi tới Hành tỉnh Đỏ đủ tối tân tìm 
kiếm các dạng sống của Sao Hỏa, nếu thật sự có, nhằm nghiên. 




















chỉ tiết vùng sinh vật ngoài Trái đất này. 
Tuy vậy, có thể kiểm chứng tất định luận sinh học dễ hơn V 
không có hành tỉnh nào giống Trái đất hơn, nên nếu sự sống phải xt 
hiện trong điều kiện của Trái đất, thì có thể nó đã hình thành: k› niều ] liên 
trên hành tỉnh quê hương của chúng ta. Để theo đuổi khả năng 
này, các nhà khoa học đã bắt đầu đi tìm bằng chứng về ¿các tạ 
'lạ” trong sa mạc, ao hồ và hang động, những sinh Vật có 
cơ bản các sinh vật đã biết vì chúng phát sinh độc lập.. Rất Có ` 
sinh vật đó bé tí hon, nên các nhà nghiên cứu đang su >. Lộ) 
chứng để xác định vi khuẩn lạ có thể đang sống ø giữ a ch lún; 
Các nhà khoa học đã tán thành } địn h nghị \ïa chặ 
Sự sống, nhưng phần lớn có thể nhất trí ha 
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Sinh vật lạ giữa chúng ta 





của nó là khả năng chuyển hóa (lấy chất dinh dưỡng từ môi trường, 
biển đổi những chất này thành năng lượng và loại bỏ phế thải) và 
khả năng sinh sản. Quan điểm chính thống về phát sinh sinh vật 
cho răng nếu sự sống trên Trái đất bắt nguồn nhiều lần thì một 
dạng có thể đã nhanh chóng chiếm ưu thế và loại bỏ tất cá các dạng 
khác. Sự hủy diệt này có thể đã xảy ra, chẳng hạn nếu một dạng 
nhanh chóng chiếm đoạt tất cả tài nguyên sẵn có hoặc “kéo bè kéo 
cánh” so với một dạng sống kém hơn bằng cách chỉ đổi lấy các gen 
thành công cho loại của nó. Nhưng luận cứ này không vững. Vị 
khuẩn và vi khuẩn cổ, hai loại vi sinh vật rất khác nhau bắt nguồn 
từ một tổ tiên chung cách đây hơn 3 tỷ năm, đã chung sống hòa 
bình suốt từ đó mà không loại bỏ nhau. Hơn nữa, các dạng sống 
xen kẽ có thể đã không cạnh tranh trực tiếp với các sinh vật đã 
biết, vì sinh vật lạ chiếm các môi trường cực đoan, là nơi các vi 
khuẩn quen thuộc không thể tồn tại, hoặc vì hai dạng sống cần đến 


tài nguyên khác nhau. 


Luôn cứ về sinh vội lạ 


Cho dù sự sống xen kẽ hiện nay không có, nhưng nó có thể 
phát triển trong quá khứ xa xưa trước khi mất đi vì lý do nào đó. 
Trong trường hợp ấy, các nhà khoa học vẫn có thể tìm các dấu chuẩn 
theo sinh học về sự tuyệt chủng trong di tích địa chất. Nếu sự sống 
xen kẽ có sự chuyển hóa khác hẳn, nó vẫn có thể làm biến đổi đá 
hoặc tạo ra các trầm tích khoáng theo cách không thể giải thích băng 
hoạt động của các sinh vật đã biết. Các dấu chuẩn sinh học dưới dạng 
các phân tử hữu cơ riêng biệt có thể đã không được tạo ra bằng sự 
sống quen thuộc và vẫn có khả năng đang bị che giấu trong các VÌ 
hóa thạch cổ, như loại được tìm thấy trong đá từ đại Thái cổ (cách đây 


hơn 2,5 tý năm). 








thông thường. Một trong những phát 
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Một khả năng hấp dẫn hơn nhưng cũng phải su 
các dạng sống xen kẽ đã tồn tại và vẫn Ko só ở mô Ì trường 
thành một loại sinh quyển tối, thuật ngữ do cai I Cleland và 
ley Copley ở Đại học Colorado, Boulder, đặt ra. Lúc đi tu mạ : 
có thể tỏ ra phi lý. Nếu sinh vật lạ chỉ phát triển trong hoặc nạ 
dưới mắt chúng ta, hắn các nhà khoa học đã phát xe “chúng rồi 
chăng? Câu trả lời là không. Đại đa số sinh vật là vi khuẩn, và hệ) 
như không thể nói rằng chỉ cần nhìn chúng qua kính hi GM Các 
nhà vi sinh vật học phải phân tích các trình tự sen của một sinh vậ 
để định vị nó trên cây của sự sống, là tập hợp phát sinh _.. Ing ] lo 
của mọi sinh vật đã biết, và các nhà nghiên cứu mới chỉ Ị phat 
một phần rất nhỏ mọi vi khuẩn đã biết. : 
Tất nhiên, tất cả các sinh vật đã được nghiên cứu chỉ tiết cho 
đến nay hầu như chắc chắn bắt nguồn từ một tổ tiên chung. Các sinh 
vật đã biết chia sẻ hóa sinh giống nhau và sử dụng một mã di truyền 
hâu như giống nhau, nên vì thế các nhà sinh học có thể xác định 
trình tự gen của chúng và định vị chúng chỉ trên một cây. NÊN 



























những phương pháp mà các nhà nghiên cứu dùng để phân tích các 
sinh vật mới được tìm ra thường được điều chỉnh thận trọng để t hãt ăm 
dò sự sống mà chúng ta biết. Các kỹ thuật này có thể không đáp ứng 
chính xác một hóa sinh khác. Nếu sự sống nấp bóng bị hạn chế trong 
lĩnh vực vi sinh học, thì các nhà khoa học hoàn toàn có thể đã Bổ 
qua nó. 


Sinh vột lạ cách ly sinh thói 


ât IÍ 


tác nhà nghiên cứu có thể tìm các sinh vật lạ ở để 
đất hiện nay? Một số nhà khoa học đã tập trung tỉ ìm kiếm SỈ 
vật chiếm cứ một tổ bị cách ly về mặt sinh thái, nằm ngoài tân 
hiện kỳ Mỹ nhũ 

















\ghiệt khác thường. Các vi khuẩn đã được tìm thấy sống ở các nôi ôi 
trường cực đoan, từ những miệng núi lửa nóng bỏng tới ca thu 


gần đây là khả năng sự sống đã biết chịu được những điều ki 


thái quá có thể tồn tại trong các hồ mặn bão hòa, phế thải mỏ có độ 
chưa lớn bị nhiềm kim loại và các bổ chứa chất thải của lò phản ứng 
hạt nhân. 

Tuy nhiên, ngay cả các vi sinh vật cứng cỏi nhất cũng có giới 
hạn. Sự sống như chúng ta biết phụ thuộc nhất vào nước ở dạng lỏng 
sẵn có. Sa mạc Atacama ở miền bắc Chile là một vùng khô hạn đến 
nôi không có mọi dấu vết của sự sống quen thuộc. Hơn nữa, dù một 
số vì khuẩn có thể phát triển mạnh ở nhiệt độ cao hơn điểm sôi bình 
thường của nước, các nhà khoa học vẫn không tìm thấy sinh vật nào 
sống xấp xỉ trên 130°C (2óó độ Fahrenheit). Nhưng người ta có thể 
nghĩ rằng dạng sống lạ xen kẽ có thể tôn tại trong các điều kiện khô 
hạn hoặc nhiệt độ cực đoan hơn. _ 

Vì vậy, các nhà khoa học có thể tìm thấy bằng chứng về sự 
sống xen kẽ khi phát hiện ra những dấu hiệu của hoạt động sinh 
học, như chu trình carbon giữa mặt đất và khí quyển, ở một vùng bị 
cách ly về mặt sinh thái. Những nơi rõ ràng để tìm các hệ sinh thái 
bị phân cách này là chỗ sâu dưới mặt vỏ Trái đất, ở tâng cao khí 
quyển, Nam Cực, các mỏ muối và những địa điểm bị nhiễm kim loại 
và các chất ô nhiễm khác. Để lựa chọn, các nhà nghiên cứu có thể 
thay đổi các tham số như nhiệt độ và độ ẩm trong thí nghiệm ở phòng 
thí nghiệm cho đến khi tất cả các dạng sống đã biết bị tiêu diệt. Nếu 
một số hoạt động sinh học vẫn còn, thì đó có thể là dấu hiệu của sự 
sống tối đang diễn ra. Các nhà khoa học đã sử dụng kỹ thuật này(S BẾ 
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lũng khô hạn ở Nam Cực. Những sinh vật khác được gọi là có ái Rục " 







=>: 


tìm ra loài vi khuẩn chống chịu phóng xạ, Deinococcus radiodurans, £" 
Œ 0 thể c 1ju liều lượng tia gamma gấp 1.000 lần liều lượng có thể gã ây 
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chết người. Điều đó gợi ra rằng . radiodurans và mọi sinh khá: 
được coi là ưa phóng xạ mà các nhà nghiên cứu đã xác định. có lan 
hệ di truyền với sự sống đã biết, dù chúng có thể không phải là sị 
vật lạ, nhưng phát hiện đó không loại trừ khả năng tìm ra các d 
sống xen kẽ theo cách này. 
Các nhà nghiên cứu đã biết chính xác một số hệ sinh thái tỏ 
ra gần như bị cách ly hoàn toàn với phần còn lại của sinh quyển. 
Nằm sâu ngầm dưới đất, các quần xã vi sinh vật này bị tách rời khỏi 
ánh sáng, oxy và các chất hữu cơ của những sinh vật khác. Chúng 
được duy trì nhờ khả năng của một số vi khuẩn sử dụng carbon 
đioxit và hyđro được thoát ra từ các phản ứng hóa học hoặc tính 
phóng xạ để chuyển hóa, sinh trưởng và sinh sản. Dù tất cả các sinh 
vật được tìm thấy có trong những hệ sinh thái này có quan hệ sân 
với vi khuẩn sống trên mặt đất, việc thăm dò sinh học ở sâu dưới bề 
mặt Trái đất vẫn mới ở giai đoạn đầu và nhiều điều đáng ngạc nhiên { 
có thể chưa bộc lộ. Chương trình tổng hợp về khoan dò đại dương Ỉ 
(The Integrated Ocean Drilling Program) đã và đang lấy mẫu đá ở "' 
đáy biển sâu gần một kilomet, có một phần thăm dò hệ vi sinh vật 
sống ở đó. Các lỗ khoan trên mặt đất đã phát hiện thấy dấu hiệu hoạt 1 
động sinh học ở những chỗ còn sâu hơn. Tuy nhiên cho đến nay, 
cộng đồng nghiên cứu vẫn chưa thực hiện một chương trình có hệ 
thống, quy mô lớn để thăm dò sự sống ở sâu dưới mặt vỏ Trái đất. 








Sinh vột lạ hỏa nhộp sinh thói 


Người ta có thể cho rằng sẽ dễ hơn nếu tìm các dạng sing " 
kẽ không bị cách ly mà hòa nhập vào trong bầu khí quyển. S00 
thuộc, đang tồn tại xung quanh tất cả chúng ta. Nhưng nếu sự số sốI 
tối bị giới hạn ở vi khuẩn lạ được trà trộn với các loại quop/N§ huộc “th 
dó thể rất khó phát hiện trong sự kiểm tra được € lãng hay. chó 









Sinh vật lạ giữa chúng ta 131 


không có kế hoạch. Hình thái vi sinh vật là có øiới hạn, phần lớn chỉ 
là dạng cầu hoặc que nhỏ. Nhưng sinh vật lạ còn chống chịu về mặt 
hóa sinh. Một cách tìm kiếm nó là phỏng đoán điều mà hóa học thay 
thế có thể liên quan rồi tìm dấu hiệu rõ ràng của nó. 

Một ví dụ đơn giản là tính đối quang (chirality). Nhiều phân 
tứ sinh học có xu hướng này rõ rệt: dù các nguyên tử trong một phân 
tử có thể tạo thành hai hình ảnh qua gương - tả tuyển (quay trái) 
hoặc hữu tuyền (quay phải) - thì các phân tử phải có tính đối quang 
tương hợp để lắp ráp thành nhiều cấu trúc phức tạp hơn. Ở các dạng 
sống đã biết, như axit amin - khối xây dựng protein - là tả tuyền, 
trong khi đường là hữu tuyển và DNA là chuỗi xoắn kép hữu tuyền. 
Tuy nhiên, các định luật hóa học không thấy được phải và trái, nên 
nếu sự sống lại bắt đầu từ đầu, thì sẽ có 50-50 cơ hội để các khối xây 
dựng là các phân tử có tính hướng ngược. Sự sống tối về nguyên tắc 
có thể gần như tương tự với sự sống đã biết về mặt hóa sinh nhưng 
được tạo thành từ các phân tử có hình trong gương. Sự sống trong 
øương ấy sẽ không thể cạnh tranh trực tiếp với sự sống đã biết, hoặc 
không thể là hai dạng trao đổi gen, vì các phân tử thích hợp không 
thể trao đổi qua lại. 

May là các nhà nghiên cứu có thể xác định sự sống trong 
øương nhờ một phương pháp rất đơn giản. Họ có thể chế một loại 
canh dinh dưỡng chí gồm có hình ảnh trong gương của các phân tử 
thường có trong một môi trường nuôi cấy chuẩn. Sinh vật trong 
øương có thể tiêu thụ đồ pha chế một cách ngon lành, trong khi dạng 
sống đã biết thấy không ngon. Mới đây, Richard Hoover và Elena 
Pikuta ở Trung tâm Du hành Vũ trụ (NASA Marshall Space Flight 
Center) đã thực hiện một thí nghiệm thí điểm loại này, là cho nhiều 
sinh vật ưa cực đoan vừa được tìm ra vào nước canh “gương” rồi tìm 
kiếm hoạt động sinh học. Họ phát hiện ra một loại vi khuẩn phát 
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xác suất rất 


gân 0 


Dĩ nhiên cả hai loại hợp trội đều bị chỉ phối M. uy 
tất định và các quy luật xác suất của thế giới khách q qu lan. V 
chỗ các quy luật này có phải là tát cá hay không? Có t hể tỉ 
đến cùng thì không có một quy luật nào khác tro : 'ci 
sinh của các hiện tượng hợp trội không tất định, như TẾ 
tin rằng có một điều gì khác cộng vào các K | IÂU tất đ 
suất đã biết để chi phối sự nảy sinh của cáo 
không tất định. Theo thiển ý, MÁC: lỌn. 
nạn siêu hình, vì lập trườn; “hú Mì ‹hông thể chư 
khoa học của mình Đà tỤ 'phúS đ ¡nh: nếu ' 
si tiên một “ h. C nc thùđ đó sẽ là 
ác} ha.) Í h- I£ Sa24s „ lập trưò 
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Anh hưởng của Darwin đến tư tưởng hiện đại 


pháp luận quy giản muốn coi gen là mục tiêu của tiến hóa. Tuy 
nhiên, trong 25 năm qua, phần lớn họ đã quay vẻ với quan điểm của 
Darwin coi cá thể là mục tiêu chính. 

Trong 80 năm sau 1859, đã diễn ra cuộc tranh luận øay gắt 
Xem thuyết nào trong bốn thuyết tiến hóa cạnh tranh nhau là có giá 
trì. “Đột biến” là sự hình thành một loài mới hay kiểu mới chỉ qua 
một đột biến, hay nhảy vọt. Trực sinh cho rằng các xu hướng mục 
đích bên trong dẫn tới sự biến đổi. Thuyết Tiến hóa của Lamarck dựa 
vào sự di truyền các đặc tính tập nhiễm. Và hiện nay là sự tiến hóa 
biến đổi của Darwin qua chọn lọc tự nhiên. Thuyết của Darwin rõ 
ràng nổi lên là thuyết dành chiến thắng trong thuyết tiến hóa tổng 
hợp vào những năm 1940, khi các phát hiện mới trong di truyền học 
được kết hợp với những nhận xét phân loại có liên quan tới phân loại 
học - phân loại sinh vật theo quan hệ thân thuộc của chúng. Thuyết 
Darwin hiện nay được hầu hết các nhà tiến hóa luận thông thái công 
nhận. Ngoài ra, nó đã trở thành thành phần cơ bản của sinh triết mới. 

Một nguyên lý quan trọng nhất của sinh triết mới, đã không 
được tìm ra trong gần một thế kỷ sau khi xuất bản cuốn Nguồn gốc 
các loàíU), là tính hai mặt của các quá trình sinh học. Những hoạt 
động này bị chỉ phối bởi các định luật phổ biến của vật lý và hóa học 
và cả chương trình di truyền, đồng thời chương trình này là kết quả 
của việc chọn lọc tự nhiên đã đúc ra kiểu gen cho hàng triệu thế hệ. 
Yếu tố nhân quả về sở hữu một chương trình di truyền là duy nhất 
ở sinh vật và hoàn toàn không có trong thế giới vô tri. Do tình trạng 
lạc hậu về hiểu biết phân tử và di truyền trong thời của mình, nên 
Darwin không có nhận thức về yếu tố sống còn này. 


W1. 
"`... 


! Charles Darwin, Nguồn gốc các loài, NXB Trì thúc, 2009. 
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450 NĂM THUYẾT TIẾN HÓA 
TỪ DARWIN ĐẾN NGÀY NAY 
Nguyễn Đức Hiệp 


Tóm tắt: Wăm 2009 là năm kỷ niệm 150 năm ngày xuất bản quyến 
sách On the origin oƒ species (Nguồn gốc các loài) của Charles Dar- 
win, một công trình nghiên cứu sinh học nối tiếng và đặt nên móng 
cho thuyết tiến hóa của ông. Sự hình thành của thuyết tiến hóa bắt 
đầu từ chuyến đi thám hiểm và khảo sát vòng quanh thế giới từ Anh, 
đến Nam Mỹ, Thái Bình Dương, Australia, Ấn Độ Dương, Nam Phi 
châu và cuối cùng trở về Anh của Darwin trên con tàu HMS Beagle. 


Tàu HMS Beagle là tàu thăm dò, khảo sát của Hải quân Hoàng 
gia Anh. HMS Beagle dừng lại ở bờ biển Brazil, Argentina dọc Đại 
Tây Dương (Atlantic). Tại đây, Darwin đã thu thập và quan sát các 
loài thú phân phối từ vùng nhiệt đới Brazil đến cao nguyên Pantag- 
onia, phía nam Argentina và các hóa thạch của những loài thú đã 
tuyệt chủng mà ông tìm được ở sườn núi, vực đất đá nhô ra cạnh 
biển. Những dữ kiện này cùng các dữ kiện khác ông thu thập được 
sau đồ ở GHẬC tây Nam t0) dọc bờ biển Chile và ÂU đảo Me 


Ta Cự 
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hệ giữa các loài sinh vật qua dã gian và thời; gian. 
T rước khi đến Nam Mỹ, Darwin đã DỊ ĐC Nhà ng SƯYNN đọc và 
























d và ở Australia một thờ ời gian đ ồ qua lan số 
Miệ, đặc biệt là các loài đặc hữu ở lụ địa 
_ ntt ởn NwtarnerbecssosuaiifiiTT về thuyết 
tiến hóa thật sự hình thành trong đầu ông. Sau MhSG - li năm năm 
trên tàu Beagle, năm 183ó, ông trở về Anh và trong thời gian. nem 
bridge ông viết lại nhật ký, các bài báo cáo khoa học và gửi cho H 
Động vật (Zoological Society) các mẫu của các loài thú có vú, chỉm cho - 
các nhà khoa học chuyên môn nghiên cứu. Sau đó ông viết sách, biên 
tập các sách của các nhà khoa học khác nghiên cứu về các dữ kiện 
của chuyến đi tàu Beagle. Năm 1842, ông rời thành phố cùng với 
người vợ mà ông cưới ba năm trước đó, đến một làng nhỏ gần London. 
Ở đây, trong những lúc rảnh rỗi, ông suy nghĩ về thuyết tiến hóa và _. 
viết trong nhiều năm trước khi quyết định xuất bản cuốn sách về... 




















thuyết tiến hóa vào năm 1859. 
Trong một số quyển sách nổi tiếng của Darwin Các chuyến đi 
thám hiểm và tàu Beagle (Voyages of the adventure and Beagle, 
1839), Cấu tạo và phân phối của các bãi san hô (The structure and 
distribution of coral reefs, 1842), Nguồn gốc các loài (Ön the origin 
of species, 1859), Nguồn gốc cúa con người, và sự chọn lọc trong mối 
liên hệ với giới tính (The descent of men, and selection in relation to 
sex, 1871), và Thể hiện xúc cảm ở con người và thú vật (The expres- 
sion of emotions in man and animal, 1872), thì quyền Nguồn gốc các 
loài là có ảnh hưởng nhất qua sự trình bày cặn kẽ, và đây đủ bằn; 
các dữ kiện và quan sát để thuyết phục cho thuyết tiến hóa. 
Sau đây là những điểm đáng chú ý.trong cuốn sách /Met ồn gốc 
sác loài của Darwin [15]: tí 
xếp ns phân giới thiệu, Darwin nói rằng nhữr „ [ M. tiện quan 
p được trong chuyến đi trên tàu "4g 3ea Mừ về sự phâ 
.— biệt giữa các loài sinh vật hiện tại và trong quá kỉ 




















xông Min th: 2n ngườ tời đc - 
“.. sinh Vật và trong nhữi 1Ø tFƯỞI 
— công thuận lợi. --: + - + 6909 
Chương II nói về sự biến đổi khác nhau của các sinh ví 
tự nhiên ở nhiều nơi trên trái đất. Ông đưa ra nhiều thí dụ v 
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khăn trong việc xếp loại các loài sinh vật hơi khác nhau, r . như cá 


loài chim ở quần đảo Galapagos có sự biến dạng về ngoại. X9 thị 
: La ` ^ `* VÀ ` , * 2). WÚ * : \.se XE. 21. t. .. 
chúng là một loài hoàn toàn khác (species) hay chỉ là một biến chúng 








khác (varieties) và những sự nhầm lẫn cũng tươn ANH Ổ _ 


giống mà không biết chúng cùng loại lúc khởi đầu. Da rwin khôr 


rằng sự khác biệt là do ảnh hưởng lâu dài của tình trạng. dậth | 


nhau ở mỗi vùng. Những vùng địa lý có khí hậu tư 


độ như Nam Mỹ, Úc, Nam Phi lại có các loài động, thực vật hoài tt àn 
khác nhau. Ngược lại, có một số loài ở một vùng lục địa này lạ 'giối lg 
tương tự hay có liên hệ với các loài ở lục địa khác mặc dù kỲ í hậu Ỏ 
hai nơi khác nhau. Thật ra, những trở ngại tự nhiên như d8NS Ï 
biển giữa đất liền hay các đảo ngăn cách sự di cihúyểÑG của các sinl 


vật, gây ra sự biệt lập trong thời gian dài là yếu tố quai trọng 


sự khác nhau giữa các loài ở mỗi vùng. Những giống (geners ) lớ 


nhiều loài (species) phát triển nhất là những giống có n hiểu 1Ì 


dạng nhất không tùy thuộc vào địa lý. !hưnggBNN ớn lại sà 
nên lớn thêm qua sự biến đổi khác nhau của rất nhiều lo: 0ài khá 
trong giống và vì thế thiết lập thêm các loài mới... 
Chương III nói về sự đấu tranh sinh su "ugø] 
trình chọn lọc tự nÏ lên đưc „C thê lệt \ trong 
của _w môi t Woc- : tự nhiê 
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\g lượng (altruistic) ngay 6 
>3 8g - một số cá thể được hưởng :ó hệ gen giống : 
của cá thể hy sinh. Đây là thuyết của William Hamilton m By: 
người gọi là sự chọn lọc qua huyết thống (kin selection) để pÌ 
với ý tưởng tương tự là sự chọn lọc nhóm. Thuyết ao ng uyết 
thống được thể hiện qua phương trình của Luật MANG). lan J6: 0F 
Rule) như sau: Sự rộng lượng sẽ xảy ra trong quân thể khi: . 
RxB» tất): 

(R = Chỉ số liên hệ huyết thống, hay còn gọi là chỉ số Sewa 
Wright, giữa cá thể cho và cá thể nhận, B = Lợi điểm di truyền mà cá 
thể nhận thêm từ cá thể cho và € = Giá phải trả về di truyền cho thế 
hệ sau mà cá thể cho phải chịu). =.— 

Thuyết chọn lọc huyết thống trở nên phổ thông và được n _ kê" 
người chấp nhận nhất là từ khi cuốn Gen ích ký của Richard Da 
xuất bản. 

Một số các nhà sinh học như John Maynard Smith, không 
đông ý với thuyết chọn lọc nhóm (hay chọn lọc huyết thốn. “= : M 
rằng trong nhóm chỉ cần có một cá thể ích kỷ, tăng trưởng khô ng hợp 
tác, hưởng lợi cho mình làm thiệt hại các cá thể rộng lượng là có thể 
phá hoại sự thành công của cả nhóm. Vì thế, sự chọn lọc cá thể luôn 
luôn thắng, lấn át sự chọn lọc nhóm. 

D. Wilson và O. Wilson đồng ý là có sự chọn lọc tror 
nhưng không nhất thiết là sự chọn lọc nhóm thua và nhường. vẻ 
chọn lọc cá thể trong nhóm mà tùy từng t trường ^Ế . Ho té 
nguyên lý về sự rộng lượng trong nhóm qua ba c¿ 
ký thắng rộng lượng trong nhóm. N 1óm rộng. lượng. ui ôn ìth 
ích kỷ. Tất cả các điều s98 chỉ ong: ›;. ciến h: 

Trên tầng ";:JMAESG”) n Tướng ì tì Sự C 


thể có phát không trái ngược với X.. 
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7 ĐAVb.pPx si 2. nh tranh ha 

n thúc đẩy sự phát triển của tính rộng Iu ơng trong các 
ong quá trình tiến hóa, được thảo luận tong) Tãi. 9. Chế 
¬- lượng là hai mặt của một đồng tiền. Một để tài kém øa 
øo là cá tính hành động (behaviour) của cá thể có ph Ái: nằn MS : 
LJ gen và đi truyền đến các thế hệ sau hay không? Hay rộn, ghí m nữ: 
là ý niệm memøs, các đơn vị ý tưởng (idea) trong văn hóa c0 ì ngườ Í 


bu 6) 
. 
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của R. Dawkins cũng qua quá trình tiến hóa chọn lọc các memøs _ 
trong xã hội loài người. ải 

Các mô hình về tiến hóa nhóm (group evolution) chỉ. ra nhữn g 
hệ quả có thể giúp ta hiểu về sự phát triển của xã hội con người. Sự 
| chọn lọc nhóm là một trong những đề tài trong ngành sinh học tiến 
l hóa có ảnh hưởng trực tiếp đến việc số phận xã hội con người thay 
đổi ra sao trong tương lai. Như ta đã biết trong sự chuyển tiếp kết 
hợp thủy tổ của ty lạp thể (mitochondria) và của nhân (nu cleus) 
trong tế bào eukaryotic, tư lợi của cả hai được hợp nhất, Mức. h ° 
thấu đáo về quá trình trên, ta cũng có thể hợp nhất tư lợi củ: 
ì nhóm trong xã hội con người. 


Tiến hóa ở tổng lớp mạng gen 


Ở tầng lớp gen, một kiểu øen (genotype) thể hiện: một. oại đặc 
tính kiểu hình (phenotype) trên sinh vật. Trước đây, ngu ời ta C 
cho rằng ngược lại, một đặc tính kiểu hình (phenc ` 
được điều khiển bởi một kiểu gen (genotype). Ì To ng bộ gen | 
của các sinh vật, mặc dù thuộc các loài Men tha 
.... ngoà rất khác biệt, đnn " c Hà: nhiều cht 
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Mộ sâu gần ven hộ, xa Hô và nhể biến n khắp noÐE tan saisgif ai | loài 
(loài sống đáy sâu gần ven hồ và loài xa bờ) thì môi trường ở m „ ] 
sinh thái cũng thay đổi khác nhau qua sự HS diện của các thà 
phần vật chất hữu cơ, và màu sắc cũng như cường độ ánh sáng 
nước đều khác biệt. Điều này là một bằng chứng rất cụtt §? nể WeS ø tỏ 
tiến hóa có ảnh hưởng và thay đổi hệ môi trường vô sinh (abiotic) 
sinh học (biotic). Môi trường thay đổi quá trình tiến hóa t thì _nE sư 
tiến hóa cũng thay đổi môi trường: cả hai hỗ tương nhau kệ t _x 
thành một hệ sinh học tiến hóa hoàn ngược (feedback)..... 
Và ta cũng biết là bầu khí quyển chung quanh trái đất có nhiều 
khí oxygen hơn so với lúc trái đất thành hình là vì sự sản xuất oxygen 
kéo dài rất lâu cả tỉ năm do các vi sinh vật sơ đẳng nhất xuất l iện trên 
trái đất như cynobacteria thuộc nhóm prokaryote lấy năng lượ ng từ 
quang hợp thải ra oxygen và từ đó sự sống tiến hóa đến các ÁC VÌ SỈ h vật 
sử dụng pgren thuộc lu ai. gulet lo nạ gững là một b bằ ảng là, )Ø 
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_ Cũng như gen, văn hóa được truyền từ thế hệ này s 
tiếp. Đơn vị văn hóa để truyền có thể là một ý tưởng, bc n 
tìn hay một biểu tượng (symbol) mang ý nghĩa, thông th tr ong x xã 
hội, văn hóa của một quần thể hay như R. Dawkins gọi là “meme”, 

một đơn vị thông tỉn (như phoneme, âm vị trong ngôn ngữ học). 

truyền trong óc trong quá trình truyền văn hóa giữa các thế hệ. 
Thuyết đồng tiến hóa gen-văn hóa được đặt nền móng từ những. 
công trình cơ bản của D. Campbell trong thập niên 19ó0 và sau đo phát 
triển trong các mô hình toán học đồng tiến hóa của Marcus Feldmar 
và Luigi Luca Cavalli-Sforza. Thuyết đồng tiến hóa được biết đết h.. tiểu 

sau khi R. Dawkins phổ thông hóa nó trong tác phẩm đen ích kỷ (1976) 

Cũng như di truyền quần thể qua gen, các đơn vị văn Ì hào IÊP 
chịu sự thay đổi ngẫu nhiên (random variation), độ lệch văn hóa '(củl ¬ 

tural drift) tương tự như độ lệch di truyền ở quần thể gen, các thiê àn vị 'Ỷ 

trong văn hóa, sự chọn lọc nhóm văn hóa... đều có ảnh hưởng Ha 

truyền øen qua sinh học của quần thể. Trong thập niên 1980, ba. \ tá 

phẩm quan trọng về ý niệm và mô hình toán học trong di Km. Đp ì 

hóa quần thể đã được xuất bản: Œ. Lumsden và E.O. Wilson với công 

trình Gen, tính thần và văn hóa (Genes, Mind and Culture, 198 0L k 

Cavalli-Sforza và M. Feldman với cuốn Nối truyền văn hóa và tiến hóa: 

JMột tiếp oận định lượng (Cultural Transmission and Evolution: A Quan- 

titative Approach, 1981) dựa nhiều vào toán học trong di tr KL Mù quần 

thể, R. Boyd và P. Richerson với Văn hóa và quá trình tiến đụ óq (C 

and the Evolutionary Process, 1985) cũng dùng các : m ô hình t VN 

và ảnh hưởng các lực chọn lọc và thiên vị trong qu uầ Ân thể để gi: 
các hiện tượng tiến hóa trong quần thể con n \gười. 

Việc .c n cứu "02)/SÉMN thụ nuyết đồng tiết 
thêu sho thấy? 1 = ø dụ 18 svèp ohạm trù của t ME t tiỂ 
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¡ với luật thứ hai của nhiệt động học không?), có thể tiên đoán 
ọc con người tiến hóa đến đâu không hay thật ra không có một 
nục đích” gì mà tất cả đều là ngẫu nhiên. Có các đời sống nào. 4 ác 
trong vũ trụ ngoài trái đất không? Nếu có và nếu ngẫu nhiên là luật 
phổ quát thì nơi đó có hệ sống đời sống thế nà? 

Điều kỳ diệu của tiến hóa là một trong kết quả hay sản phẩm các 
'loài của quá trình tiến hóa là con người lại có được sự nhận thức và 
khám phá ra chính quá trình tiến hóa này. Một sinh vật hiểu được mình 
từ đâu đến và quá trình tạo ra mình cũng là một kỳ diệu của tạo hóa. 
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KỶ NIỆM 200 NĂM NGÀY SINH 
CHARLES DARWIN 
150 NĂM THUYẾT TIỀN HOÁ 


Tóm tắt: Vhư một sự tró trêu của lịch sử, thuyết “sáng tạo“ của Thiên 
Chúa giáo bị phá vỡ bởi một sinh viên thần học tên là Charles Robert Dar- 


Trang Quan Sen 
CHLB Đức 


win, mà nếu còn sống thì năm nay vùa tròn 200 tuổi. 


Cách đây đúng 150 năm, 
Charles Darwin cho ra đời cuốn 
On the Origin oƒ Species (Nguôn 
sốc các loài) trình bày những 
yếu tố cơ bản về sự hình thành 
loài vật, đánh dấu một bước 
tiến quan trọng trong tư duy 
của con người và mở ra một 
chương hoàn toàn mới không 
chỉ cho ngành sinh học. Cho 
đến nay, chưa có một lý thuyết 
sinh học nào đứng vững lâu dài 


và được tranh luận nhiều như 


thuyết tiến hoá của Charles 
Darwin. Để đưa ra thuyết này, 





Nhà khoa học Charles Darwin 
(1809 - 1882) 
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252 150 NĂM THUYẾT TIẾN HÓA VÀ CHARLES DARWIN - 


những “kiến trúc sư” của cơ thể, các gen này giám sát sự hình thành 
phôi, như quyết định hình dạng và số chân. Một đột biến đụng chạm 
đến một trong những gen này có thể có hậu quả nghiêm trọng. Ngoài 
ra, sự xuất hiện đột ngột phần lớn các nhóm chính động vật hiện 
đại, cách đây 500 triệu năm, được gọi là sự bùng nổ của kỷ Cambria, 
tỏ ra trùng hợp với sự đa dạng hóa và nhân lên các øen kiến trúc. 

Nhưng nếu các bước nhảy tiến hóa là khả dĩ, thì chúng vẫn là 
8laI thoại. Các gen kiến trúc cũng có thể dẫn tới những thay đổi ít đột 
ngột, tạo ra một sự thích nghi nhanh chóng kỳ lạ. “Cơ sở của những 
thay đổi giải phẫu nằm trong cách các gen biểu hiện, ở giai đoạn phát 
triển nào, ở chỗ nào của cơ thể và theo tỷ lệ nào”, theo giải thích của 
Scott Gilbert, nhà phôi học ở đại học Swarthmore, Pennsylvania. Ví 
dụ, để có 500 xương sườn ở một con rắn, chỉ cần sự biểu hiện của gen 
chỉ phối sự tạo ra xương sườn kéo dài thời gian hơn so với thời gian 
của gà trong khi phôi phát triển. 

Còn phải xác định các yếu tố “đẩy nhanh” hoặc làm dễ dàng 
sự tiến hóa. Nếu không có sự nhất trí, thì những thay đổi môi trường 
có vai trò làm tăng áp lực chọn lọc và buộc các loài phải thích nghi. 
Chẳng hạn, tăng thêm tình trạng thất thường (stress) của môi trường 
làm tăng khả năng đột biến ở vi khuẩn, thực vật hoặc cả ruồi. “Các 
thời kỳ bùng nổ các loài gắn liền với sự chỉnh phục các tổ sinh thái 
mới”, theo Mark Pagel. Khi ấy sự cách ly địa lý của số lượng ít cho 
phép tiến hóa nhanh. Ví dụ, các loài mới tăng bội được nhận thấy sau 
các lần tuyệt chủng hàng loạt, như trường hợp các loài khủng long 
đã nhường chỗ trống cho động vật có vú sinh sôi nảy nở. Hơn nữa, 
nếu nhịp độ tiến hóa thay đổi theo thời gian, thì cũng không phải 
như vậy từ loài này sang loài khác. Trong giới sinh vật, virut có tỷ lệ 
đột biến nhanh nhất, trung bình cao hơn gấp một triệu lần so với ở 
hệ øen người. 
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nhiên “bợ giỏ này luôn mang tính thời sự, được các chuyê 
làm HồNgp phú thêm nhiêu. Đúng, chọn lọc tự nhiên thật động 
đến các cá thể, nhưng không chỉ ở mức này. Trên thực 9: nó tác áC € :động 8 
ở mọi chỗ, chí ít ở các gen, phân nhỏ nhất của tế bào chịu quy luậi 
của môi trường xung quanh. Hình ảnh “chạy đua” của các tỉnh trùng 
| tới noãn để thụ tinh cho nó là một ví dụ đặc biệt ấn tượng: chỉ r Ộ 
“kẻ thắng cuộc” trong hàng triệu tế bào sinh dục. 





















Tuy nhiên, trong vài năm nay, ưu thế của chọn lọc tự nhiên tỏ ỏ 
_ ra được đặt lại vấn đề một cách nghiêm túc. Nhiều nghiên cứu chứng 








minh rằng đôi khi sự tiến hóa diễn ra “không theo Darwin” "an 
thể. Trong những năm 1960, nhà di truyền học người Nhật, Motoo _ 
Kimura, nhận xét rằng trong di sản di truyền của chúng ta có mộ 
thay đổi thoát khỏi sự sàng lọc của chọn lọc tự nhiên. Khi phân tíc h 
sự biến đổi của các gen trong các quần thể người, động vật và vi 
khuẩn, ông cho biết đa số các đột biến không có ảnh hưởng dễ thấy - 
và được cố định ngẫu nhiên do “phiêu bạt” trong các quần thể, có thề 
làm thay đổi sinh vật mà không ảnh hưởng đến sự thích nghỉ œt 
với môi trường. Thuyết tiến hóa “trung lập” hay “trung tính” này 
phải mất 20 năm mới được công nhận và có chỗ đứng bên cạ n sự 
chọn lọc tự nhiên, nhưng không vì thế mà đánh mất Tài & của n( 
đối với các đột biến “dễ thấy” và các gen sống còn đối với s 
“ thuyết quá khích về “gen ích kỷ” muốn ì hạn 4t 
h tt ng củ Ihenj: lọc tự nhiên đến các gen và mô tả st 
( ' NH saI h ' chỉ si các đoạn. nl ỏ | ni , En _ Ũ 
\gười Anh, Richard Dawkins phát triển rong những năn 
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Brook w York, và ông cũng không ải I à nụ gười 
cho rằr vê ä đến lúc tự hỏi liệu các phát hiện tron z những năm g 
_5559099ANDAMSWB không. Thuyết nà này không ch 
dao động trên nền tảng của nó, mà còn cho thấy buộc pi phá mộ ỢpP 
những dữ liệu có vẻ mâu thuẫn. Thuyết tiến hóa hiện nay có lẽ đa 
tăng nhanh... sự tiến hóa của nó. Tới mức mà một số nhà kho 1 0C 
nêu lên sự cần thiết phải xây dựng một “thuyết tiến hóa mở rộng”, - 
theo lời của Massimo Pigliuci, hoặc “tổng hợp thêm”, theo Armand 
de Ricqlès ở đại học Pháp. “Cụ thể là, từ gần 30 năm nay, các phát 
hiện của sinh học đã khơi lên những vấn đề vượt ra ngoài khuôn khổ 
của thuyết tiến hóa tổng họp nổi tiếng, nghĩa là kết hợp thuyết Darwin 
thuần túy (con cháu có biến đổi dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên) 
với di truyền học phân tử”, theo tóm tắt của Massimo Pigliuci. 


















Đây không phải là lần đầu tiên thuyết Darwin được đối chiếu 
với những phát hiện tỏ ra không phù hợp. Đó là trường hợp khám 
phá của di truyền học vào cuối thế kỷ 19, là phát hiện hình như 
không thể “chung sống” với con cháu có biến đổi, vì khi ấy người ta 
nghĩ rằng các gen không biến đổi, cho tới khi phát hiện ra các đột 
biến có thể giải thích những biến đổi, tức sự thay đổi của các loài. 

Đó cũng là trường hợp trong những năm 1970, khi nhà cổ sinh 
học Stephen Jay Gould chứng minh các giai đoạn đa dạng đột ngột 
của các loài, kèm theo những thời kỳ dài có tính liên tục (cân bằng 
gián đoạn), trong khi Darwin chỉ xét một sự tiến hóa dần dần và 
chậm. Nhưng cuối cùng, những hạn chế cơ bản của thuyết Darwin 
vẫn trụ được vì chỉ cần công nhận sự tiến hóa đôi khi cũng có những 
giai đoạn chững lại rồi tăng nhanh bất ngờ là được. | 
| “A MS c_n >4 _> Xi +ng: cứu về sự biểu sình đặt ra vấn 

ngon Mày Ta được Huấn qua các thế hệ, như thuyết 
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CHARLES DARWIN 
THÒI THANH THIẾU NIÊN 
KỶ NIÊM SINH NHẬT 200 NĂM 





Nguyễn Xuân Xanh 


Từ lúc thiếu thời tôi có mong muốn 
mãnh liệt nhất là hiểu và giải thích 
đuọc bất cứ cát gì tôi quan sát tháy, 
nehĩa là xếp được tất cả những dư kiện 
vào các định luật phố quát nao dó. 
Trong chừng mực có thể phán đoán 
đuọc, tôi Không tuân theo sự lãnh đạo 
của người khác một cách đề dàng và 
mù quáng. Tôi luôn luôn nô lực giữ cho 
tỉnh thần mình được tự do, để có thể từ 
bỏ bất cứ giá thuyết nào cho dù tôi có 
yêu thích nó tới đâu Khi có những 
chúng cứ đi nguọc lại nó. 


Charles Darwin 


UNESCO đã tuyên bố chọn 2009 là Năm Chanles L)4!WLn (lề 
ký niệm sinh nhật lần thứ 200 của nhà sinh học đã có ảnh hưởng vô 
cùng to lớn đến sự phát triển khoa học của nhân loại, và ký niệm 
150 năm ngày phát hành cuốn sách Ón the Origin öƒ the ŠD€CI6 


(Nguồn gốc các loài). 
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Đối với Alexander von Humboldt trước ông, và đối với ônø, 

khoa học là một cuộc thám hiểm. Mới 22 tuổi ông đã bắt đâu cuộc 

hành trình thám hiểm thế giới trên chiếc tàu “Beagle” kéo dài từ 27- 

[2-1831 đến 02-10-183ó, tức ngót 5 năm liền. Người ta tính rằng 

xác suất để ông sống sót và trở về đất liền là không đáng kể. Nhưng 
định mệnh đã mang con người độc đáo này an toàn trở lại nước Anh. 
Một cuộc hành trình vĩ đại, để mang lại những kết quá khám phá vĩ 
đại: thuyết tiến hóa của các loài, bao gồm cả con người. Nguồn gốc các 
loài được xuất bản lần đầu tiên năm 1859, là một sự kiện lịch sử, 
1250 bản in lần đầu tiên đã bán hết sạch nội trong ngày! Cuốn sách 
đã làm cả thế giới rúng động, và phá hủy hình ảnh thế giới được 
nhân loại xem như bất khả xâm phạm từ bao đời, đưa Darwin từ chỗ 
ẩn cư lên vũ đài khoa học thế giới. Nhưng để có tác phẩm đó, ông đã 
phải cần đến 20 năm để đánh giá các điều quan sát của mình thu 
lượm được trong cuộc hành trình, và sau một thời gian đắn đo tru 
khả năng quyển sách sẽ “giết chết” nhiều huyền thoại tôn g __ 
Darwin là al, con k. như thế nào mà làm được nhữn 5 


thiếu. Các hiểu biết này có j„;S ri 
Charles Darwin sinh hết.“ lao J2 21 809 tại tỉnh nl 1T 
n nhà có Kên l 0t ní (nút 








bury phía Tây nước Anl 
được xây trên định một ng ỌI on thứ 
anh chị em. Bố ông là bác sĩ, v tui rất f _` ành công vé 
tâm lý. Kia i ất sớm m,. lúc ông 
bố ông cũng mất t mẹ : sớm lửt ê 
thích đặc biệt V về lịch w“ hì: 
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chậm chạp, và “Tôi tin 
trằng, về nhiều phương 
điện, tôi là một đứa trẻ 
nghịch ngợm”. Ông thú 
nhận rằng “tôi thích 
bịa ra những chuyện 
không thật, cốt để gây 
sự náo động. Chẳng 
hạn một lần tôi hái 
nhiều trái cây ngon từ 
vườn của bố tôi và đem 
giấu chúng trong một 
bụi rậm. Sau đó, tôi ra 
vẻ hớt hải chạy đi phao 
tin rằng tôi đã khám 
phá được một đống trái 
cây hái trộm.” 


Hè năm 1818, ông đi vào trường lớn của TẾ 
Shrewsbury và học ở đó 7 năm liền. Ông được kếu là ng 
hững suy nghĩ của mình, mặc dù ông 





-_ dạo cô đơn với n 





nhớ ông SUỢ” ng 


ghĩ £ưếnbóa - có cái thú lớn đi câu 



































Bốn loài chim sẻ thuộc cùng một họ 
Nam Mỹ, nhưng trải qua những điều Ì 
khác nhau trên các hòn đảo Galapaø0s 
phải thích nghi, đã phát triển nhHỆN hìnl 
đặc trưng khác nhau. Đây chính là” 
tất cả ý tưởng của tôi” về sự tiến hóấi aG 
Darwin viết trong tự truyện. Các löãi bài, 
người, không được tạo ra một lần hơi 
bất biến như trong Kinh thánh mà luê 
sự tiến hóa do những điều kiện sinh tt 
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từ những buổi học tập như thế là vài đoản ca của Horace mà tôi 
thật sự ngưỡng mộ. ” 

Rồi ông viết tiếp: “Khi rời nhà trường, tôi không thuộc loại 
giỏi hay kém ở lứa tuổi đó; và tôi tin rằng tôi được tất cả các thầy và 
cha tôi xem như một cậu bé rất bình thường, có phần thấp hơn tiêu 
chuẩn trung bình về mặt trí tuệ là khác. Tôi cảm thấy nhục nhã sâu 
sắc khi bố tôi một lần nói với tôi: Con chẳng quan tâm gì khác hơn là 
săn bắn, chó, và bắt chuột, và con sẽ là một sự sỉ nhục cho chính con 
và cho cả gia đình con.” Nhưng bố ông, là người tốt bụng nhất mà ông 
biết được như ông nói, là người ông yêu mến nhất, “có lẽ đã giận dữ 
và có phần không công bằng với tôi khi ông dùng những từ như thế.” 

Nhìn lại tư chất của mình trong thời gian ngồi ghế nhà trường, 
ông nhận định “những đặc tính duy nhất của giai đoạn này, những 
cái đem lại sự hứa hẹn cho một điều gì tốt cho tương lai, đó là tôi có 
được nhiều sở thích khác nhau được phát triển mạnh mẽ cũng như 
nhiệt tâm cho tất cả những øì tôi có cơ hội quan tâm đến, và có niêm 
vui sôi nổi khi hiểu được một đề tài hay một đối tượng phức tạp nào 
đó.” Ông rất thích thú khi được thây giáo tư dạy những phần chứng 
minh hình học Euclid một cách sáng sủa, hay được cắt nghĩa về 
nguyên lý của thước chạy của khí áp kế. Về những sở thích khác độc 
lập với khoa học, ông đọc nhiều loại sách, có thể ngồi hàng giờ và đọc 
các vở kịch lịch sử của Shakespeare, thường tại một cửa sổ trong 
những bức tường của trường học. Ông cũng đọc những tác phẩm thi 
ca của Tnomson, Byron và Scott. “Tôi nhắc những điều này bởi vì 
sau này, một điều đáng tiếc cho tôi, tôi mất hết niềm vui về tất cả các 
loại thi ca, kể cả Shakespeare.” 

Ông đọc đi đọc lại quyển Những điều kỳ diệu của thế giới tù 
miột người bạn học. Có lẽ quyển sách này lần đầu tiên đã làm nảy nở 
ở ông ao ước muốn đi đến những vùng xa xôi. Ông tiếp tục sưu tầm 
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đá khoáng, đi săn và sưu tâm côn trùng và trứng chim, nhưnổ 
chỉ lấy một trứng từ mỗi tổ. Gần cuối thời gian học, ông được 
tham gia vào các thí nghiệm hóa học với người anh Erasmus ' 
một phòng thí nghiệm tự tạo trong nhà kho dụng cụ trong vưỡ 
nhà bố mẹ. Sinh hoạt đó đã giúp ông đọc tỉ mỉ nhiều sách hóa Ï 














tốt nhất của giáo dục đối với tôi trong thời gian ở nhà trường, 
nó cho tôi thấy cụ thể ý nghĩa của khoa học thực nghiệm.” 
đến tai ngài hiệu trưởng Butler khiến Darwin bị khiển trách 
khai; ngài hiệu trưởng yêu câu ông bỏ những việc làm vô bổ 
gọI ông là “người thờ ở”. 
Mùa thu 1825, khi thấy cậu học sinh Charles học hành 
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khá gì, ông bố có quyết định “khôn ngoan”, như Darwin bảo, k 
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«&' S 


sớm ra khỏi trường của TS. Butler để gửi ông lên Đại học Ed 
nơi mà bố và ông nội ông đã biết tiếng tăm về khoa học, với. 


^ 


học y khoa, cùng với anh ông. Đại học này được thành l: 
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và đã có thời kỳ cực thịnh về khoa học và y khoa ở thế kỷ 19. Nhưng 
đó là quá khứ. “Các bài giảng cực kỳ buồn tẻ”, trừ bài øiáng vé hóa 
của GS. Hope, một học trò của Lavoisier và Dalton. Ông chứng kiến 
hai cuộc phẫu thuật, lúc bấy giờ chưa có thuốc gây mê, và phải bỏ đi, 
không thể nào xem tiếp, và quyết định không tiếp tục ngành này nữa. 
Ông tin rằng bố ông sẽ có đủ gia tài để chia cho ông, để ông có một 
cuộc sống tương đối đàng hoàng, và trở thành một nhà nghiên cứu 
khoa học độc lập. Ông chuyển qua quan tâm hơn đến các môn khoa 
học khác, giao du kết bạn với những người yêu khoa học, tronz các 
lĩnh vực địa chất, động vật học, và thực vật học, tham gia các chuyến 
đi nghiên cứu dã ngoại. Ông thích thú gia nhập “Hội Plinius” (được 
the Jameson thành lập năm 1823 theo tên của một nhà văn và 
ên cứu tự nhiên của Roma), một sân chơi của các sinh viên 

iên cứu và thảo luận về các đề tài khoa học. Ông có hai phát hiện 

í 'thường, một về trứng của một loại sinh vật rêu lá, và một về 

ột loại sinh vật nước nhỏ, nhưng cả hai thực ra chuyển 
jN Ông trình bày tại Hội Plinius. Những 






















ám p há đ đầu lim làm ông càng phấn khởi trong nghiên cứu 

ìn nhập Tế hơn) Š 404 (Hàn lâm Viện Anh này 

đã vinh Ty LẺ xc năr ăm 186: N Hu Mà 1ì chương Copley, và từ 1890 tặng 

ởng Huân chương Dar' Wju một giải đặc biệt). Lần đầu tiên ông 

củ sộ Grangt \ Iyế 'm NÊ> .SaY S ua vê _ KT 20itnmgrcủa Lamarck 

Ổi Các : 0ài, ng che f t rong 5 SỰ “lặng đi vì ngạc nhiên”. 

đó không có ảnh hưởng trực tiếp 

\u nà `. . nó sẽ làm cho sự phát triển các 
ØUuôn M2? các loài thuật Hợi hơn. 

.săn bắn vào mùa hè nh nơi gia đình ông 

V ood), và nhữ "ì ;D _ re N0 hạ két lại 
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canh vật rất đẹp, thích hợp cho đi dạo cũng như cho cưỡi nøựa. Ê 
tÔi có những cuộc trò chuyện dễ chịu, và âm nhac, Ông săn bán 
sưa Và Việt một nhật ký về chim. Săn nhiều đến nỗi ông cám thấy 8 
rưf lương tâm, mặc dù ông tự thuyết phục rằng đó cũng là hoạt đổ 
trí óc. “Không øì để lại một hình ảnh sống động hơn trong tám FÑ 
tôi bằng nhưng buổi tối ở Maer. Tôi bám theo ông cậu Jos với tỉnh Về 
và lòng ngưỡng mộ sâu sắc; ông ấy ít nói và nhún nhường, chø 
người ta nhìn ông với một sự rụt rè tôn kính; đôi khi ông nói chuyý§ 
với tôi rất cởi mở và tự do. Ông là típ người thắng thắn với nhữn8 
kiên sáng sủa nhất. Tôi tin rằng không có quyền lực nào trên quá € | 
có thê khiến ông rời khỏi dù một tấc con đường ông cho là đúng đã 

Bố của Darwin thấy việc học y khoa không xong, một lần 
muốn cải thiện đường học vấn của con mình nên quyết định cho Ø 







Tàu /eagle tại dường biến Magollan (18334), là tàu buôm cð nhiệm vụ do đạc, Ạị ụ 
235 tấn, có 3 cột buôm, 6 ghe cứu hộ, 10 khẩu đại bác, có tổng cộng óó người ph 
sống chung trong mội không gian chật. ep. Darwin được uu đãi cùng chia căn phòn; 
với thuyền trướng FritzRoy 
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| học... thần học để làm mục sư! Tuy nghề này không năm trong 
truyền thống của gia đình vốn gồm bác sĩ, luật sư và nhà øiáo, nhưng 
| cùng không phải là tôi. Bởi vì nghề mục sư vẫn có khá nhiều thời 
gian, và thời ấy không thiếu những mục sư nghiên cứu khoa học như 
một thú vui riêng. 
| Thế là Darwin được gửi đến Đại học Cambridze, có một cần 
| phòng tại Christ College, để học làm mục sư. Đây là đại học rất lâu 
| đời và nổi tiếng, được thành lập từ thế kỷ 12. Sau này ông nghi lại 
về quyết định học thần học: “Khi tôi nghĩ đến việc tôi bị những người 
| chính thống (tôn giáo) tấn công dữ dội như thế nào, thì việc tôi mong 
| muốn trở thành mục sư là buồn cười.” 
| Nhưng rồi “trong thời gian 3 năm ở Cambridzge, thời gian của 
| củn SE 00g toàn bị phung phí như ở Edinburgh và trong trường 








„ thời gian của tôi bị phung phí một cách đáng buồn, và còn 
PB hơn là phung phí.” Ông tự học là chính, và cuối cùng 


cũng thi 6 lậu “m ki cách dễ dàng”. “Không có công việc nào ở Cam- 


bridge đu đưọ 0 đuổi một cách nhiệt tình, và không công việc øì 


làm tôi vui I ` 1 b Ƒ VI _. sưu tầm bọ.” Để có một bằng chứng về nôi đam 














mê hi ông S ổ .m Bồ: trải nghiệm sau đây: “Một ngày nọ khi bóc một 


a, tôi khâN hai con bọ hiếm trong đó và bắt ngay 





lệng ... tí Ko nó tiết ra một chất dịch làm cay lười 
nải p phùn hồ r 'a; chú đó mất, và cả chú thứ ba cũng bị 











ở Ca ambric d8, hè ông đi sưu tầm sâu bọ, thu 
mbridge là ba năm vui thú nhất của cuộc 
c khỏe tốt nhất, và cũng 





đó tôi: 6 Ó 5 
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“Một người có ảnh hưởng hơn ai hết lên cả sự nghiệp" 
Darwin là GS. Henslow, nhà thần học đồng thời là giáo sư thụ 
học. Trong nửa thời gian cuối ở Cambridge ông đã dành phâr 1 
giờ để đi dạo với Henslow. Ông này có kiến thức rộng về. 
những thực vật học, mà còn cả về côn trùng học, hóa học, khoá 
học và địa chất học, và có biệt tài suy luận, rút ra được kết l\ 
những quan sát tỉ mỉ, điều mà sau này Darwin sẽ áp dụng. Mội 
vật thứ hai có ảnh hưởng quan trọng tới Darwin là Adam Sedg 
Giáo sư địa chất học tại Cambridge và là một người bạn đáng 
của Darwin. Ông này đã chứng minh cho Darwin thấy rằi 8 
học là sự tổng hợp lại của các dữ kiện, để có thể suy ra từ € 
định luật phổ quát hay kết luận” như Darwin nhận DHIẾN Đó € 
con đường Darwin sẽ đi. § 

Năm cuối ở Cambridge, ông đọc quyển sách của Ale: 
von Humboldt Kể chuyện cá nhân (Personal narative) vềc 
thám hiểm thế giới với sự chú ý và thích thú lớn. “Cuốn s xK 
cuốn sách của the h @TSGI St NI ép? môn nghiên cứu triết học 0C 
he Study of Nat ">``' đã đát KT | 
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VỚI tư cách là một nhà nhiên cứu khoa học tự nguWện ma khôn/ ún 
(ương. ˆ Darwin liền chớp ngay cơ hội này. Nhưng ông bố quan nzai, 
và thật hạnh phúc cho ông biết bao, khi ông bố nói thêm về điều 
Kiện: “Nếu con có thể tìm được một người có lý trí lành mạnh 
khuyên con nên đi, thì ta sẽ cho phép con đi.” Và người có “lý trí 
lành mạnh” để khuyên nên cho Charles Darwin đi kia không ai 
khác hơn là ông cậu Jos của Darwin. 

Ngày 27-12-1831 Darwin lên đường trên chiếc tàu lịch sử Beø 
6t cho một cuộc hành trình kéo dài 5 năm, đi qua các nơi Cape 
Verde Islands, Brazil, Tierra del Fuego, các đảo Falken, Argentina, 
Chile, các đảo Galapagos, Tahiti, New Zealand, Australia, Tasmania, 
Mauritius, Cape Town... 

“Chuyến ởi trên tàu Beasle là sự kiện quan trọng nhất trong 
đời tôi và đã quyết định cả sự nghiệp của tôi... Tôi luôn thấy rằng 
mình phải cám ơn chuyến đi cho sự giáo dục và rèn luyện trí tuệ tôi. 
Tôi được dịp chú ý bao quát nhiều ngành lịch sử tự nhiên, và qua đó 
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đã nâng cao năng lực quan sát của mình, mặc dù nó đã pl 
tốt.” Ông cho đó là “cuộc đời thứ hai” của ông, và ngày ra kh 
"ngày sinh nhật thứ hai”. Tuy nhiên, ông phải chiến đấu ø lê 
say sóng, với nỗi nhớ nhà day dứt, và cuộc sống chật _ Tị 
tàu; nếu không luôn có tiến bộ mới trong khoa học ng 
vui, chắc chắn ông không chịu nổi cuộc hành trình 5 năm 
Cuốn sách Nguồn gốc các loài được xuất bản thì. DI / 
vừa 50 tuổi. Cũng như Copernicus trước đó hay Einstein sa 
nhận ra các quy luật của các vì sao và vũ trụ, Darwin đã nh hật 
luật cơ bản của sinh giới. Ông kết luận cuốn Mguồn sốc œ ácl lơ 
những lời lẽ như sau: “Từ cuộc chiến đấu của thiên nhiên, từ 
và chết chóc, đã trực tiếp nảy sinh ra cái cao nhất mà chúng t¿ 
hình dung được: sự sinh ra các sinh vật luôn luôn trội hd 
thiện hơn. Đó quả là một cái gì cao cả trong cái nhìn về ‹ 
rằng Tạo hóa đã thổi cái mâm của tất cả sự sống quanh ta và 
hình thái hoặc một hình thái duy nhất, và rằng, tron .Ộ h¿ 
này quay tròn theo định luật cố dónh của lực MỜ 7 dẫn, tỉ 
ban đầu đơn giản như thế đã hình thành 
kỳ diệu nhất.” 
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được đặt ra cho tôi, rằng tôi thích chấp nhận một con khí tôi làm ông 
tổ, hon là chấp nhận một con người cực kỳ thông minh nhờ thiên 
nhiên, có tâm quan trọng và ảnh hưởng lớn, nhưng con người ấy sử 
dụng những năng lực và ảnh hưởng của mình để mang trò hẻ vào 
cuộc thảo luận khoa học, thì tôi sẽ không do dự xác nhận sự ưu ái của 
tôi cho chú khỉ kia.” Từ năm 1862, Huxley diễn thuyết trước công 
chúng tại đại giảng đường của Viện Địa chất, và từ năm 18óó có các 
“Bài giảng tối chủ nhật” được đông đảo người đến nghe, và có cả 
“2000 người không còn chỗ”. Karl Marx cũng là một trong những 
người đi cùng gia đình đến nghe. 

Darwin cho rằng cá nhân mình không phải là típ người thông 
minh đặc biệt, mà rất bình thường, chỉ có lòng kiên nhãn và tình 
yêu đối với khoa học là quyết định. Ông nói: “Tình yêu khoa học ~ 
Lòng kiên nhẫn không giới hạn để suy nghĩ dài hơi về một đề tài nào 
đó - sự siêng năng trong quan sát và sưu tập - và một mức độ bình 

hường của óc sáng tạo cũng như của lý trí lành mạnh. Với những 
khả năng vừa phải như thế, như những điều tôi có, thì thật là điều 
láng "esC nhiên, rằng tôi đã gây được ảnh hưởng tới dư luận của 
'nhà khoa học về vài vấn đề quan trọng ở mức độ đáng kể.” Một 


nsười pH củ 1Ø CÓ . nhận xét tương tự như thế về tài năng của 














Nguyễn Xuân Xanh 
10/02/2009 








ĐÔI ĐIỀU SUY NGÂM VỀ CUỘC ĐỜI VÀ 


SỰ NGHIỆP CỦA CHARLES DARWIN 
Phạm Thành Hổ 





Hình I. Darwin 31 tuổi Hình 2. Darwin 45 tuổi Hình 3. Darwin 71 tuổi 


Năm 2009 được coi là năm Charles Darwin (hình 1, 2 và 3), 
cha đề của học thuyết tiến hóa cổ điển, vì đầu năm kỷ niệm 200 năm 
ngày sinh của ông (12/02/1809 - 12/02/2009) và cuối năm - 150 
năm ra đời tác phẩm Mguồn gốc các loài (24/11/1859 - 24/11/2009). 

Trước đó hàng nghìn năm, nhiều nhà sinh học, triết học nổi 
tiếng đã cố gắng giải thích sự tồn tại của sinh giới và cả con người, 
vẫn không thoát khỏi quan niệm ngự trị là tất cả đều do Thượng Để 
tạo ra và bất biến. Quan điểm của Darwin về nguồn gốc chung của 
thế giới sinh vật, kế cả con người, đã tạo nên bước ngoặt lớn trong 
tư duy nhân loại cho đến nay, rằng con người không phải là trung 
tâm của vũ trụ, mà cũng là sản phẩm của sự tiến hóa. Ông được coi 
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là kiến trúc sư của cuộc eách mạng tư duy (intellectual rew6 
nhân loại vĩ đại nhất của mọi thời đại. Học thuyết của Ô 8' 
là Chủ nghĩa Darwin (Darwinism), và tên tuổi ông được # 
những vĩ nhân như Galileo, Newton và Einsfein. 

Từ 150 năm trước, Nguồn gốc các loài đã gây một chỗ 
mạnh, nhiều người ủng hộ, lắm kẻ phản đối và không biết b: 
bài báo, công trình khoa học nói về tiểu sử của ông, bàn cã 
nghĩa Darwin (Darwinism). Đặc biệt năm nay 2009, khắp 


+ 


—. 


thế giới có 778 hoạt động tại 45 nước kỷ niệm năm Dar . 


này chỉ nhắc lại đôi điều mà ít người nói đến rẻ, lưu ý để 
về con người và sự nghiệp của ông. : 


1. Con đường học vốn 





GÌ 
h1 






rình học chính quy ở trường trung học và 6 “ 
Ời trẻ Ì hông b bổ đích Lúc§ 8t tuổi (năm 1817) ôi k- 

Shrewsbury quê ô Ông kết quả bình thường. Theo ý 

cha ông là một bác sĩ, năm 16 tuổi 8t rã tàn hỎ học ng 
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°- Thực vật học ở 6S. J.S. Henslow (ĐH Cambridge). 
« - Địa chất học ở GS. A. Sedgwiok (ĐH Edinburgh). 

Đáng lưu ý là nhiều nhà sinh học nổi tiếng xuất thân từ những 
lĩnh vực khác như Gr. Mendel (người khai sinh di truyền học) dạy vật 
lý và toán xác suất, L. Pasteur - cử nhân hóa học. Điều thú vị là so 
với những người khác khoảng cách về chuyên môn giữa bằng cấp đại 
học với công trình thì Darwin là xa nhất: thần học thậm chí đối chọi 
với tiến hóa. 

Do đâu mà việc học nghiệp dư đem lại kết quả tốt như vậy? 
Trước tiên, Darwin thừa hưởng trí thông minh từ gia đình, mà cả bên 
nội và ngoại đều nổi tiếng. Kế đến là khát vọng nghiên cứu thiên 
nhiên, mà như chính ông đã nói về mình: “7i vốn là nhà tự nhiên học 
bẩm sinh (Lwas a born naturalist)”. Về năng khiếu bản thân thì Dar- 
win có xu hướng nặng về “đọc và quan sát (reading and observing)” 
ma là nghe giảng. Thêm vào đó thời của Darwin, sinh học chủ yếu 
dụng các phương pháp quan sát và mô tả. Tuy nhiên, các quan sát 
à mô tả thôr n : g1 ua „se Suếc chúng của ông nên có giá trị hết sức 
dựng học thuyết tiến hóa, là học thuyết khái quát 

















^ Thuyền h trưởng g FitzRoy 
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rằng: “Có thể có kim loại trên 





Lị 










nhiều núi của Đất lửa, nhưng tôi 
tất tiếc không ai thông thạo về 
khoáng vật học (mineralogy) và 
hiểu biết về địa chất học (geol- 
osy)”. Ông đề xuất việc mời một 
nhà khoa học tham gia du hành 
trên tàu mà không trá lương và đã 
viết thư cho nhà thủy văn hàng 
hải thuyền trưởng (capitain) nổi 
tiếng Francis Beaufort và được. 
phúc đáp như sau: 


“Ngày 01 tháng 9 năm 1831, 
Thuyền trưởng FitzRoy 


Ngài thân mến, tôi theo giới thiệu của bạn tôi Peacock t 
Trường Thần học Cambridge (Trinity Colledse Qambiie 


đã tìm được “nhà bác học (savant)” cho ngài ~ ông Darw 
là cháu nội của nhà triết học và nhà thơ nổi tiếng, người 
gia chuyến du hành (voyage) ‹ 





sắng và nhiệt tình tham ¿ 
Nam Mỹ. Ông cho biết đông ý với đẻ nghị để tiếp tục c 


việc hay lùi kẹ í với thời gian. 
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thành nhà tự nhiên học hoàn chính (finished naturalist) mà 

như người có phẩm chất tốt cho việc sưu tập (collecting), quan 

Sát (observing), và ghi chép (noting), bất kỳ sự kiện nảo trong 

lịch sử tự nhiên (Natural History)... Thuyên trưởng FitzRoy 

mong muốn nhiều ở một người sưu tập (collector) hơn la 

người đồng hành (companion). ...Đừng lo ngại gì về phẩm 

chất của anh, tôi tin rằng anh là người đang được tìm kiếm. ” 

Darwin có thể chấp nhận đề nghị, nhưng cha Darwin cực lực 

phản đối việc tham gia chuyến đi, nên ông đã viết thư cho G5 Henslow 

từ chối. Nhưng sau đó, ngày 1/9, người cậu Josiah Wedgwood đã 

thuyết phục được cha Darwin đồng ý cho ông tham ø1a cuộc du hành. 

Trong lần sặp đầu tiên với FitzRoy, suýt chút nữa Darwin 

không được chấp nhận. Số là thuyền trưởng FitzRoy biết xem tướng 

số và ông cho rằng hình dạng lỗ mũi của Darwin không tương ứng 

với con người có năng lực và quả quyết mà nhà tự nhiên học phải có 

'để chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt của cuộc hành trình. Cuối 

cùng, cả hai chàng trai trẻ cùng xuống tàu rời cảng Plymouth, lúc đó 
Darwin 22 tuổi và FitzRoy 2ó tuổi. Tuổi trẻ tài cao! 
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ình 5. [lành trình của tàu eagle (The voyage of the ea&f£) 
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Tàu Zeagfe vượt Đại Tây Dương, có dừng lại ở Mũi Xanh (€ 
Verde), đi dọc bờ biển Đông và Tây Nam Mỹ, qua Đất lửa (Teff 
['eu), vượt Thái Bình Dương. Tàu dừng lại lâu ở quần đảo ° , 
Các động vật ở đây như rùa lớn, kỳ nhông và chim sẻ,... 
quan trọng đổi với tư duy của Darwin về sự tiến hóa. so 
tục đi về phía Tây thăm Tahiti, Tân Tây Lan, Úc và TasmAl [ _ 
đảo Maldives ở Ấn Độ Dương, đảo Maurice, Sainte Hélène, 4 
sion và cuối cùng trở lại Brasil, rồi quay về Anh. Cuộc hàni 
kéo dài 5 năm từ tháng 12/1831 đến tháng 10/1836 (hình 5) 
suốt cuộc hành trình, ngoài việc bị say sóng Darwin đã là T V 
căng thắng: khi tàu ghé vào bờ thì sưu tâm mẫu vật và sau đé 
khi tàu ra khơi. Darwin đã đặt chân đến nhiều nơi chưa sẢu 
người, thậm chí có lúc gặp người chết mà vết thương CÒN T 
vừa bị kẻ cướp giết. ẩ 

Chuyến đi thành công nhờ tài ba lỗi lạc của ' ` 
hành trình của Magelan vào thế kỷ 1ó khi xuất phát sồi 1 
thuyền 5 chiếc với 238 thủy thủ; sau 3 năm trở về chỉ còn Í la n 
\ LỢI jtếmi 
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Học thuyết tiến hoá nghiên cứu øác quy luật chung chi phối sự 
phát triển của thế giới sinh vật từ khi xuất hiện cho đến nay. D0 đi 
sâu vào những vấn đề chung như vậy nên nó được coi là học thuyết 
khái quát lớn nhất trong sinh học ví như “triết học của sinh học”. 
Chuyến đi trên con tàu gần như ngẫu nhiên đối với Darwin, nhưnz 
đã cung cấp cho ông lượng thông tin lớn vô cùng quý øiá cho việc xây 
dựng một học thuyết khái quát lớn như vậy: 

* - Về mặt không gian, ông đã quan sát và thu mẫu các động thực 
vật trên một phạm vi rất rộng gần như khắp thế giới. Điều này 
giúp ông có tâm nhìn khái quát về sinh giới, thu thập nhiêu 
chứng cứ xác đáng cho học thuyết, mà các giải thích bao quát 
được cả những dạng sống đặc thù khắp nơi trên thế giới. 

- . Sự đa dạng các loài và các điều kiện sống vô cùng phong phú 
của chúng trên phạm vi thế giới. Điều này làm thay đổi tư duy 
của ông rằng sinh giới không bất biến như thần tạo luận (The- 
0loøØY). 

Có thể nói, chuyến du khảo dài ngày đã cung cấp cho ông kho dữ 
liệu làm đáo lộn tư duy của nhiều thế hệ trước ông và tiền đề cho thành 

ông của ông là tâm nhìn xa và tài ba lôi lạc của thuyền trưởng FitzRoy. 


















1 tình n nghiên cứu ¡địa chất HMững nơi mà Öeasie 

g bố trên tạp chí Journal oƒ researches vào năm 

n “4. các đảo san hô của ông được đánh giá 
của ' - Địa chất học. 
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Điều đáng lưu ý là các nghiên cứu địa chất giúp ông nhậ 
thấy những biến đổi to lớn và lâu dài diễn ra trên bê mặt quả đã 
Ông đã thu được một số dạng hóa thạch như: 

° - Hóa thạch đầu tiên là xương của Ä⁄eøgathørium (hình 9). 
°Ò _. Các hóa thạch của động vật có vú như 7øxodon, MastodöI 

















\qacraucenia,... 

Việc quan sát các 
lớp đá trầm tích cùng các 
mâu cổ sinh vật giúp cho 
Darwin có fư duy về mặt 
thời gian dài trong lịch sử 
Các loài hay nói cách khác 
hiểu được sự sống theo 
thời gian. Trong Nguồn 
Øøốc các loài, ông có vài Hình ó. Hóa thạch Aegatherium 
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chương về Địa chất học. 
Như vậy, chuyến đi trên tàu Beagle đã cung cấp nhiều dữ liệu ‹ 
Darwin hiểu được sự tiến hóa cả trong không gian và thời gian và: 
những khiếm khuyết của các dạng trung gian. 


4. Các chứng minh bổ sung về sự tiến hóa 





win sắp xếp, chỉr 
y dựng ko tơ tiến x.= LN 





Sau khi trở về đến thá lỗ 0 
các số liệu và đủ cơ số ho Việc _. 'â 
1842, ông viết bản th: ẢO ` tóm tất Ì giả Ì{ tích sự xuất † 
của các loài mới. từn h ững ø loà Í t tư c phẩm O nheo iøin: 
spe@cies by me Ins Øƒ f natural selection nơ heye sứ pEoAs # 0t, 
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thắng 11 năm 1859 với 1.250 cuốn. Tất cả sách được mua hết ngay 
trong một ngày. Điêu đó cho thấy xã hội thời bấy giờ rất quan tâm đến 
vấn đề tiến hóa. 

Học thuyết tiến hoá của Darwin đã nêu ra hai điểm chú yếu: 

»_ Các loài biến đổi và có nguồn gốc chung từ một dạng tổ tiền 
ban đầu. 

» - Giải thích một cách hợp lý và toàn vẹn quá trình tiến hóa băng 
các nhân tố biến dị, di truyền và chọn lọc tự nhiên. 

Một câu hỏi được đặt ra là vì sao mãi đến năm 1859, gần 20 
năm sau, Nguồn gốc các loài mới được công bố? 

Có lẽ hơn ai hết, Darwin biết rằng học thuyết của ông sẽ sây 
một chấn động mạnh trong dư luận xã hội nên ông muốn tìm thêm 
các chứng cứ. Ông đã tránh không đề cập đến vấn đề nguồn gốc loài 
người một cách trực tiếp, nhưng vẫn gặp phải sự chống đối mạnh mẽ 
sau này. Hơn nữa, một đặc điểm của học thuyết tiến hóa là khó hoặc 
không thể tiến hành thí nghiệm để chúng minh trực tiếp vì những biến 
đổi xảy ra trong khoảng thời gian dài, lãnh thổ rộng, mà nhiều dạng 
trung gian đã biến mất. Do vậy, thường từ những quan sát mô tả mà 
suy luận, nên học thuyết tiến hóa là lĩnh vực sinh học có nhiêu tranh 
cãi nhất, mà đến nay vẫn chưa dứt. Nhiều bậc thầy của ông như 6S. 
Henslow và GS Sedwig đã không ủng hộ quan điểm của ông, thậm chí 
chống đối mạnh khi học thuyết tiến hóa của ông được công bố. 

Ngô những dữ liệu từ tàu Beagle, Darwin đã có những quan 

3 sung và thậm chí tiến hành thí nghiệm để chứng minh cho học 
h. Ngay trong lời mở đầu của Nguồn gốc các loài, Dar- 
ác phẩm của tôi đến nay (1859) hầu như đã kết thúc, 
nhưng vì tôi phái cần vài năm nữa để chỉnh lý lần cuối cùng mà sức 
choé tôi ‹ sử 4s l8 'kém, tôi buộc phải xuất bản bản tóm tắt này. Một sự 














X5 em _. đẩy tôi làm điều này là ông A. Wallace đã đi đến 
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những kết luận giống như của tôi về vấn đề nguôn gốc các loài. È 
tóm tắt được xuất bản lần này do yêu cầu nên chưa được hoàn chinh 

Một trong những chứng minh từ quan sát bố sung được 
ở Chương I của Nguồn gốc các loài là “biến dị trong nuôi trồng”. Ùa 
win cho rằng sự nghiên cứu tỉ mỉ các động vật nuôi và cây trồng Sẽ 
là phương tiện tốt nhất để phân tích vấn đề tiến hớa. Theo ông, chúi 
có những đặc điểm: Rất đư dạng, nhưng có nguồn gốc chung (nÏ 
các loại bồ câu từ bô câu núi Columba livia; gà rừng Đông Nam. 
Gallus bankiva là tổ tiên của tất cả các giống gà nuôi), và các đi 
điểm biến dị phục vụ lợi ích con người. 

Giải thích của Darwin là con người đã tích lũy các biến dị. bằn 
con đường chọn lọc nhân tạo. Với tầm nhìn khái quát và thấu suê 
từ thực tế chăn nuôi và trồng trọt, Darwin đã phác được bức trar 
đơn giản minh họa cho sự tiến hóa. | 

Tiếp theo, Darwin lưu ý đến các sưi khác cá thể là những : 
khác nhỏ giữa những cá thể cùng loài, là nguồn nguyên liệu cho chỗ 1 
lọc tự nhiên tác động. Đồng thời, ở cấp độ loài ông đề cập đến œ¿ 





theo ông đó là những loài N* s.sÁ4 bị ẳ 
Ở chương ˆï “Đấu: BỘ nsin 
ông, Darwin nhìn thấy m ¡ qu 
Về điều này, ông được cói “ 
môi học. Ông đã kư< Êt: “Ñ húng liệu LÍ 
“ưa. ch ún 5 đa th: 


khi ÕI nøØ.: thấy. hay. qI 
;ÀKãg 





`. Yừyx 


= k: —v.. vã 
É h v LAN ~c 
Faj LỊT T, ⁄I ^ L t2 ” v lũ Hà. “`, : 
_ Ởz N') ' lỳ "41 {† . 1Ì j lô 
. * 








Đôi điều suy ngẫm về cuộc đời và sự nghiệp... 285 


thuật ngữ này theo nghĩa rộng và bóng bao gồm sự phụ thuộc cúa 
một sinh vật đối vớt sinh vật khác, và gồm (điều này quan trọng hơn) 
không chỉ đời sống của một cá thể mà còn thành công, trong việc tạo 


ra nhiều hậu thế. 
' “Cuộc đấu tranh sinh tôn tất yếu bắt nguồn từ sự sinh sán với 


tốc độ nhanh của các sinh vật. Thậm chí con người sinh sản chậm 
cùng fờng dân số gấp đôi trong vòng 25 năm, và với tốc độ đó, ¿hưu 
đây một ngàn năm thực sự sẽ không có chỗ đứng cho con cháu họ”. 
Câu viện dẫn này của Darwin đến nay vẫn còn đúng. 

Sự duy trì các sai khác cá thể hay biến dị có ích và tiêu diệt các 
dạng có hại được gọi là chọn lọc tự nhiên hay sự sống còn cúa các 
dạng thích nghi nhất. Bằng chọn lọc tự nhiên, Darwin đã giải thích 
Sự thích nghi và đa dạng sinh giới. 

“Gó thể nói rằng, chọn lọc tự nhiên hằng ngày, hằng giờ theo 
đuổi trên toàn thế giới những biến đổi nhỏ nhất, vứt bỏ những cái 
xấu, duy trì và tích luỹ những cái tốt, nó làm việc âm thầm lặng lẽ ở 
bất cứ nơi nào miễn có cơ hội, để hoàn thiện mỗi sinh vật đối với các 
điều kiện sống hữu cơ và vô cơ của nó.” 

Thiên tài của Darwin biểu hiện ở chỗ trong muôn vàn sự phụ 

iện tượn gphức tạp trong thiên nhiên, ông đã biết tách ra 
và đánh giá vai trò của các quá trình chọn lọc là cơ nguyên chính của 
sư t ến È óa, tìm: n ra cơ sở lịch sử tự nhiên chung, đặc trưng cho các 
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ø hợp xuất hiện œác kiểu thích nghỉ thụ động như các 
Ữ Ø tr Bi) siêu lỢP. hội số sinh vật này thích nghì vói một 
€ (ví dụ: thực vật có hoa với côn trùng) và cuối cùng, sự 
IO VỆ Mộ ở nhiều dạng khác nhau. Mu 

¡ khô ta ề xuất hiện do kết quả của 
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nguyên tắc do Lamarck đề ra “sự luyện tập hay không luyện tập để 
quan, cũng như kết quả thích ứng được trực tiếp với môi trường” 

Từ sau chuyển đi trên tàu Øe4glø, Darwin đã dày côn 
thập chứng cớ trong 20 năm để xây dựng học thuyết của m 
đã giải thích hợp lý và trọn vẹn quá trình tiến hoá bằng các ñ 
biên đị, di truyền và chọn lọc tự nhiên đặt nền móng cho họ6 ' 
tiến hoá cổ điển, mở ra một bước ngoặt quan trọng cho sự phá 
của sinh học nói chung. Từ đó đến nay, không có lĩnh vực năt 
sinh học mà ở đó thuyết tiến hoá không được coi như một ñ£ 
chỉ đạo. 


5. Vốn đề nguồn gốc chung cóc loời đã ngốm sề 
cóc nh sinh học 


Học thuyết tiến hóa của Darwin đã làm đỏo lộn tư a 
thời đại, nên xã hội có những phản ứng khác nhau đối \ 
thuyết của ông. Bằng nhiều chứng cứ phong phú và xác ẩ: 
đã chứng minh thế giới sinh vật có nguồn gốc chung. Đặc F 
đề nguồn gốc loài người tuy ông không trực tiếp nêu ra, nhì 
người đều hiểu nên đã bị nhiều phản ứng gay gắt. bón - 
ra đời cuối năm 1859, năm tiếp theo ở Oxford, T.H. Hudey 
Y học, đã tổ chức tranh luận về tác phẩm của DarwBls 
dụng của nó. 

Tiếp theo, một cuộc tranh luận gay gắt diễn ra g h ữ 
ley và Linh _ Oxft khe Bón uel Wilberforce .. 

Huxley đồng thời đ ra Ta luậ ì điểm) chiêu K 
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win vào năm 1871 sau khi công 
bố quyển sách Nguồn gốc của 
con người (The Descent of Man) 





Hình 7. Tranh châm biếm Darwin 


Có vài tranh biếm họa vẽ Darwin so mình với khỉ (hình Z và 
8). Tuy nhiên, cú sốc về nguồn gốc loài người nhanh chóng qua đi 
và đến nay không còn bàn cãi, vì nó quá hiển nhiên và dễ dàng 
nhận thấy. 

Ngay từ năm 1837, Darwin đã phác thảo về nguồn gốc chung 
các loài (hình 7). Ngày nay, cây phát sinh chủng loài (phylogeny) ở 
cấp độ phân tử cũng khẳng định quan điểm đúng đắng của Darwin 
(hình 6). Hệ thống phân loại mới sau hơn 150 năm vẫn giữ những 
đường nét phân nhánh tương tự theo kiểu trong phác thảo của Dar- 
win. Nguồn gốc chung của sinh giới thể hiện rõ ở cấp độ tế bảo, khi 
mỗi lãnh giới (domain) tương ứng với một loại: tế bào Bacferia (tế 
bào ví khuẩn chưa có nhân), tế bào Archaea (tế bào cổ vi khuẩn chưa 
có nhân, nhưng khác với Bacfteria) và tế bào Eukarya (có nhân tế 
bào). Thậm chí, người ta ngày nay cho rằng toàn bộ sinh giới bắt 
nguôn từ fế bảo tố tiên nguyên sơ ban đầu LUCA (The Last Univer- 
sal Cellular Ancestor). 
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như ngày nay. Vấn đề nguồn gốc 
chung đã ngấm sâu vào từng nhà 
Sinh vật học đến mức không còn 
nhận biết, mà thành một nếp nghĩ 
tự động. Ví dụ, khi phát hiện đột 
biến chuột béo phì (hình 1í), lập 
tức người ta nghĩ ngay đến gen 
tương tự ở người theo nguyên tắc 
tương đồng trong tiến hóa. 

Hàng loạt chuột mô hình mang bệnh người được tạo ra: chuột 
ung thư, chuột đái tháo đường... Mỗi năm trên thế giới có tới 25 triệu 
con chuột được dùng trong các thí nghiệm để phục vụ cho con người. 
Riêng Hoa Kỳ, năm 2000, tiền chuột cho thí nghiệm là 120 triệu USD. 





Hình 11. Chuột béo phì 


ó. Sự phót triển học thuyết tiến hóo 


Cũng như nhiều học thuyết khoa học khác, chủ nghĩa Darwin 
được bổ sung và cụ thể hóa bằng những thành tựu mới. Đặc biệt là 
các đóng góp của Di truyền học, mà vào đầu thế kỷ 20 tưởng chừng 
như phủ định học thuyết của Darwin. 


a. Chứng minh trực tiếp vai trò của chọn lọc tự nhiên 


Darwin đã giải thích cơ chế tiến hóa bằng các nhân tố biến dị, 


di truyền và chọn lọc tự nhiên. Đây là vấn đề bàn cãi gay gắt và liên 
tục cho đến nay vẫn chưa dứt. Một số ví dụ mà Darwin nêu ra có thể 
giái thích khác đi. Do đó, cần có thí nghiệm chứng minh trục tiếp. 
Hiện tượng màu đen kỹ nghệ là một trong số vài ví dụ mới về 
sự tiến hóa thích nghi. Riêng ở Anh, có khoảng 70 loài bướm đã thay 
đối màu bởi sự biến đổi của nông thôn do sự phát triển kỹ nghệ làm 
các cây bị nhiễm khói đen. Ở lục địa châu Âu, đặc biệt ở Đức, sự biến 
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đổi tiến hóa như vậy cũng được tìm thấy và cho đến nay quá tr 
tương tự cũng có ở Hoa Kỳ. Năm 1953, Kettlewell đã thí nghiệm đ vỘ 
thấy, trên thân và cành cây đen thì bướm đen carbonaria khó bị ph: 
hiện, còn dạng bướm trắng điển hình bị phát hiện dễ dàng. Người tz 
quan sát thấy có hai loại chim ăn bướm là chào mào (Erithacus rube 
culia) và chìm sẻ (Prunella moduralis), chúng bắt bướm có chọn lọ ỌC c 
theo khả năng phát hiện. + 

Thí nghiệm này đã chứng minh trực tiếp vai trò của chọn lọc Ỉ 
tự nhiên. 




















b. Đóng góp của đi truyền học ¬ 


“dâ, 


ni thân Darwin VỐN tự nhận vh í{ Si . _ các qu) . 


18óó, khi Darwin còn sống. Rất tiếc, công trình của Mediff ch ¬m 
trực tiếp đến với Darwin. Năm 1900, các quy luật di truyền Me R: 
được phát minh lại. Những năm đầu thế kỷ 20, di truyền học dường 
như mâu thuẫn với học thuyết tiến hóa, nhiều nhà di truyền hoÃi tôi 
tiếng đã chống lại học thuyết tiến hóa của Darwin. Ä&- 

Từ những năm 30 trở về sau, nhờ những công trình của 
Chetvericov, Wright Haldane, Timopheev-Resopski, Dubinhin, Dc b 
shansky... học thuyết tiến hóa đã gắn chặt với di truyền học tạo nên 
bước tiến mới. Di truyền học đã làm cơ sở cho học thuyết tiến hóa 
tổng hợp hiện đại. 

Di truyền học đã góp phần tích cực cho sự: phát trì ến lếp tục 
của học thuyết tiến hóa như sau: ¬x 

°_ Sựtiến hóa diễn ï bk SE độ ‹ k thểlà tập hợp nhi: 
của một M. Qu ổ là tám W vị tiến hóa cơ sở (n] 


chính xá TT C T— niệu „ 


TT m.rmx..m. “7 c  }, mm = 


mm. 
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tọc cụ thể vai trò của các loại biến dị trong tiến 
] .. 1, _ di truyền học cho thấy các biến dị có 


ông mất h. mà vẫn tồn tại trong quần thể làm nguồn 
\guyên "Ạ nh sp ị : trữ trong tiến hóa. 


WBahscacn ly và vai trò của chúng trons 


th sản phân hóa tru yên đạt các gen có lợi nhiều hơn cho 


KIẦ(, dẦC(, 


1x.“ 
— Ặ 5c. = 
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“ ` +L4.x/ 


cân bằng giữa nhiều tác động. 
hợp hiện đại xây dựng trên cơ sở học 
A ” tính đến các cơ chế di truyền, 


4 1ỌC -Z ¬ thu 


= “` ~“ 1 < 
r2 2 #£ 
CC sÃ 'UC 





Ác dữ kiện của di truyền học quần ữ hế, thực chất là sự kết hợp giữa 
< Ấ VI ẤT TT, _Ý SƠN TT c2 t g/ `T Tó ÔNG =W ` ¬31?T*4A71 
ai (sự tiến hóa trên quy mô lớn như Darwin nghiên cứu) và fiểu tiến 
z mi £e 0Ì n(` 
¬ ^ 
20 ]Ị , 
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ằ : E \ 
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án thân cuộc đời ông ‹ 8 là một n mất 1 mực đáng để 
noi theo. Không kê năm năm d ŨI hẸ cảm 1 và cần mãn 
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Nhà khoa học ứrung thực sẵn lòng chấp nhận những ý kiến 
phản bác: sau khi công bố Nguồn gốc các loài, ông tiếp n \ận 
các ý kiến khác nhau và chỉnh sửa tác phẩm của mình ch 0 
đến lần tái bản thứ sáu. 
° . Ngoài Nguồn gốc các loài, ông còn viết cả chục tác phẩm kh c 
mình họa cho học thuyết của mình. _ 
« . Cho đến khi mất vào năm 1882, ông vẫn liên tục nghi 
khoa học. 
Ông đã được thưởng ba huân chương: Royal Medal (1853), _ 
Wollaston Medal (1859) và Copley Medal (1864). 
Ông mất ngày 19 tháng 4 năm 1882 và được mai tá _ 
trang Westminster, gần mộ Newton, và là một trong năm r b5 
không thuộc hoàng gia. . 





8. Học thuyết tiến hóa ở Việt Nam 


Học thuyết tiến hóa của Darwin được K. Marx và E. Engels đánh 
giá cao, coi là cơ sở của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong lĩnh v 
khoa học tự nhiên. Các nhà khoa học ở các nước Xã hội chủ nghĩa tt uó : : 
đây đánh giá cao chủ nghĩa Darwin. Do vậy, nó được dạy r như một m môi 
học bắt buộc trong chương trình sinh học từ bậc phổ thông đền đại học 
với tên gọi chủ nghĩa Darwin. Ở Việt Nam, học thuyết tiến hó: a của \ Dan 
win được giảng dạy ở các bậc học như vậy cho đến Xs- 

Tuy nhiên, từ năm 1948 đến 1964, ở Liên NÓ ‹ 
Mendel-Morgan bị coi là “phản động” nên hầu hư ] 
học thuyết tiến hóa theo ướp 1 s) ‹ê 


"4 . 





:hợp VỚI d -truyề n† Rcc. C.- 

Do nguồn thông tin còn. Mlbgv6L nên các kỉ dến t thức trong số 
giáo khoa sinh học lớp 12 ¿Vip Ni xế». "AÁC AM pio, s2. 
kiến thức mới. Sách xuất bản về học t 
Darwin còn quá ít. "- 
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Tuy vậy, người ở đây có nghĩa giới hạn: người cùng cộng, đôi ồn) 
Trong Cựu Ước, dân của Đấng Vĩnh Cứu") giết người dt 
. những cộng đồng khác sành sỏi và khốc liệt chẳng thua ai. 

b. Mở rộng cõi từ bi theo kiểu Phật: ngươi sẽ không sát sínÍ 
Rất đẹp nhưng bất khả thi. Không ai sống được nhờ ăn sỏi đá. Khôn; 
“ăn thịt” thú còn được, nhưng vẫn phải ăn có cây, hoa. 
Đó cũng là những hình thái của sự sống. 

Đây có vẻ là một quy luật trong thú giới”: để sống, I 
thú vật phải ăn thịt nhau. Gọi đó. là là luật rừng, rất I T . | 
nhiên,°) nó... khoa học! Ta t lc ”. Tứ _ ất vì È 
nó đây bùn. Nhưng trong bùn ö đi U I0 SÔNn8 € 
sinh vật. Nhờ lịhúng mà khi ta C zät đc „ : n giun, nó biết. 
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Phải chăng vì thế mà trong những thời điểm khủng hoảng tư. 
tưởng của những nền văn minh, Sự Sống trở thành giá trị tối cao và. 
giải đáp cuối cùng cho mọi chuyện ở nhiêu nhà văn và triết gia? 

Một thí dụ khá nổi tiếng tại Pháp và Bỉ, những năm ó0 - 70: 
Raoul Vaneigem, trong trường phái /nfernationale situationiste.\5) 
Năm 199ó, ông công bố quyển Nous qui đésirons sans fïinU) (Chúng 
ta, những kẻ khao khát bất tận). Đọc nó, có thể toát mồ hôi hột. Một 
bản trường ca vinh danh Sự Sống. Văn phong, khỏi nói. Thỉnh thoảng. 
phát thèm mình viết được một câu văn Pháp “hay” đến thế! Nhưng 
thể nào đoán mò được 
rằng, đối với ông, Sự Sống là gì, nên như thế búh”: để ,” gì, để 








đọc đi đọc lại, suy nghĩ nát óc, cũng chắn 





đâu, với ai, cho al, et fuffi 42400 - để khi buông tay thở dài từ. 


VỚI Con người đời naqÿ. 
nhờ niềm tin của thiên hạ: linh. hồn của vũ trụ (Đấng Tối Cao) h 
kiến thức duy nhất đúng VỀ \ vũ trụ (tri ết gia, các vị thánh) .Khoah 
vật lý đã ít nhiều cho họ ngk ỉ hưu, ít Nuhệt trong lĩnh vực nè 

từ thuở GIANG LAUIEDI bị thiêu 





tin rằng thế gi n¡ này đ 
Ngày vu “ j vất gũi lÀ aửi hơi l - khi 1Ï 
túi bụi v. về ( hu IyỆ ân cho h lay 
Nhật!®) Ở Mỹ có đại học cấm g 


“lạm dịch .. 7 nø hữa thổ í: Quốc tế du 
- 1970. Năm 1970, bị € 

“ Lec 1é 1 he m LÍdÏ ‹ Ó(lÍ(( 
Ệ Chí íI 1, niề m tin n: 
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“Như thế, sự sống, hình thái tôn tại của những cơ thế cấu tạo. 
bằng anbinun, biểu hiện trước nhất như sau: sinh vật luôn luôn t J2 
là chính mình vừa là khác mình, “'°) 

Cứ như thơ của Verlaine! (sống cùng thời với Engels): 

Mon Rêve ƒamilier 

Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant 

D'une fầmme inconnue, et que j'aine, ef qui m aime, 
Et qui n'est, chaque ƒois, nữ tout â fait la môn... 
ÀỄ tout à faf une == et m'aime et me coinprend. 
Giấc Mơ thân thuộc của tôi 


^ˆ e AZ 


nó Ni. mơ một giác ¡mơ N. AB“ ( m XÓC _ 


















Thỉnh thoảng nhà thơ bất hủr nhạy bết én' nkt không thua tri H220 lỗi lạc! 
Vui chơi chữ nghĩa tí thôi: cấu vn một hai câu của tác gi iả này để 
“bình luận” về tác giả kia, vì đọc toàn ¡ bộ bài Jj: ÁN: 
và quyển La logiq tue du V Ivant, tune ơn 1© Ú, MA Go Siủ 3) tìm di ch: 


12 Anựj - -Dulring, Eng 

l3 NXB Gallimarc 1900. 

Kẻ Engels và M Mi quý trọng học thuyết ‹ 
hiện, Engels xgệt " S0. sát ìh Tư bản luận | 
viết: Đây I DI quyô /ê nà Sát htfZ⁄I £ 
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Và mời bạn đọc giải lao một khắc với chuyện dịch thuật, 
không còn là văn chương văn gừng nữa, mà là dịch ý tướng của 
người khác. 

La logique du vivant: không dịch thành Logíc cúa sự sống, 
nghe rất bùi tai nhưng sai. Vì chính tác giả khẳng định: sự sống 
không lở gì cả, không định nghĩa được, nó (là) một quá trình ván 
động, mô tả được. Trong tiếng Pháp, bàn tới khái niệm sống, có 
nhiều từ. Vivre = sống, động từ. La vie = sự sống, danh từ. Vivanf = 
sống í Bờ từ hay động tính từ. Cách nói và viết: le vivant, dùng động 
HT một danh từ, chỉ xuất hiện một cách phổ biến trong thế 
lýa 20: t hôi. Nó cưỡng lại khuynh hướng cố hữu danh từ hoá động từ 
lếng Pháp, biến quan-hệ-sống của con người với thế-giới thành 
qưantfiệi Ôi" của con người với... khái niệm!°) Nó ghi nhận một 
“bế tắc” của tư duy bằng ngôn ngữ Pháp thông thường!!5). Nó cũng 




















là Đụ ›húng ta. (thư cho Engels, 19/12/1860): 
/Í/ nod9/ ciết Đo 






Vì thế ông - _kt ề ho ứng củ 
ca 2 . T"—- TC - sẽ \ 4L ˆ\- —vj 
Thư của Engø©ls cho larX, nhờ 4 3Ú. háng 5 
=“.. K=. 2h YZ  u2 ¬ư“, ` V~) : .e 
1aSaf( moi, pour rử instant à aucune dialec 
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5 rˆ§ ch. 
ể. Trên vấn đê này, hiện r ha J tôi k kh Ôi ng liều bất 'Cứ Suy luận biện chứng 
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chỉ cưỡng lại được một cách tương đối thôi: trong fe vivan thì, 
mặt hình thức, vivant có chức năng của một... dưnh từ, Đó là mồ 
danh từ tự phú định chính mình trong tư cách ấy. Ôi biện chứng! © 
nôi đau ngôn từi 

Không dịch une histoire de Lhérédité thành lịch sử cụ 
(ruyền, vì “sự“ đi truyền cũng (là) một quá trình vận độn 2n 
còn là một quá trình vận động quái đản: vừa khắt khe, ‹ 
sen (prosramme génétique) quyết NO là: Bến ấu nhiên! bc: 
định trình ấy lại tự tạo ra những công cụ để thực ! 
tự... thay đổi! Vì thế mà trong lịch _.. ì ụ †C 
từng có nhiều cách hiểu khác nhau về k hái niệm di truyền. Phả 
Mendel trở đi, mới bắt đầu có mi th si ›ó cơ sở khoa học, kiển 
chứng được. Bản thân quyển sách của la E. Jac cob thuật lại và pửF 


LW 








quá trình vận động ấy của tư du 


l3 #4A^ 


Với tư cách “một quá trình vận ö T202) , một hình thá 
vật chấf”, sinh giới chẳng khác gì vậ siới. “Bất th 
nhỏ như hạt nguyên tử, Xa h làn nột hình thái tổ chúc 
cũng đang vận động. Người ta phân Ì và E\ : tøi‹ 
ta đã sớm linh cảm [AHDAN Ƒ\ IMI: lộ Tội ng sống cé 


thù không có trong sự vậ 


i Có ở. " ¬⁄. ke: ~.“^¬ , 
Ẳ h “+ \ ⁄< Ỷ 


giới, có hai hình thái. 
TU cự, th `. 
Tư nó_ | thú lẾ \ ật „. lự 1 n l2 GÌ 
£ 2â Ú X, Cu ST .^` ¬ “ÏlÔ: 
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t Hai hình thái vận động ấy đều mang tính mục đích”). Chúng 
_ không hề có nội dung giá-trị (đạo đức, lý trí, v.v.), một loại quan-hệ 
ả chỉ có trong nhân-giới, khiến con người có thế giết nhau chí vì một 
lồi nói, một niềm tin. Điều quan trọng ở đây: mục đích ấy là fáí f4o 
cái đã có và, vì sự sống chỉ có thể đến từ sự sống, tồn tại nhờ sự sống: 
ăn sinh vật khác để sống. Như thế hai nét đặc thù của vận động có 
ý hướng này là: bđo thửU®) và sát sinh. Rất tự nhiên, dễ chấp nhận vì 
chính ta cũng là thú vật. Và, xin thú thật, ngày ngày ta sống như 
vậy.'?` Ta nên do dự khi chắp bút thăng hoa Sự Sống thành giá trị tối 
cao của con người. Đừng bao giờ quên tư tưởng của Hitler và những 
người theo nó, với những “lebensraum”, “espace vital” khủng khiếp 
Của nó. 








nh ý hướng đòi hỏi một hình thái ý thức về chính mình: thú 
vậtP hi ANg biết _ ÂN má nó với thế giới Hy đổ th Và, em thế, phải 











HUC XS: hì mới biết Ghọn lựa những quan hệ với thế giới 
cho Ƒ phí SP A0 tạo chính mình. Ý thức đó hình thành xuyên qua 
\ệ đặc thù của sinh giới: quan hệ nhục-cảm xuyên 








17 ˆ But, ƒ† ./u n, p0j©(, túc tu TT, Anh 


18 7 '2fr¿ yjvant reƑ ›prés ente bi qnMSe xócution d°un dessein, mais ququcune intelli- 
ÿhgfó n4 concu. P end vers tun bu bi/RH, qu aucune volonté na choisi. Ce but, 


óDq79r tun, Jr0gTdimmne í Jentiqu‹ #2 P007 1g gónération Suivante. C'est de se 













oduire. ˆ + v 
h thể đú. \Ø Ì † thô ẩ hiệ ôn DMM ý L4 n nhưng s không do trí tuệ nao thai nghén. Vỏ 


ý chí hào đã lựa chọn. Mục đích ấy là chuẩn 
họ SN lế thời sau. Là Hệ! tạo. _ 
\C 0b, Tel C ;allim: and, mộ 
h này li một trong những cơ sở Xóa th mới đời tìn vào 
ltefour) đã tràn ngập thơ văn và \ c¿ Ác. ư tưởng. Ngày 
a đã bắt đầt quen c uen với ( .u: an điểm rằng 
cá, dù teØ)J nặ li t trỏ Xí [ sẽ mọc lại. 
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qua giác quan. Hình thái tổng hợp của những quan hệ này cộng với 
ký ức nghiệm sinh và văn hoá, gọi là trực giác cũng được, 

Ngoài tính ý hướng ấy, trong văn học Tây Âu còn có một thứ “ý. 
hướng” khác đã tràn ngập thơ văn, lý luận văn học và một đống món. 
khoa học tâm lý, xã hội, thậm chí lịch sử, dựa vào tư tướng của Freud: 


Tiêm thúc. Rất có thể, như Freudt°) đã từng mong ước, .-: inh h‹ C 
về óc não thời h2ye sẽ thang lại ¡cho tiền thức 0 sở sinh học của n 





không biết. Cái ký-ức: thiếu quan n-hệ Kiệt ø-hợp mà hiện nay, 
dốt-nát, ta gọi là tiêm-thúc, cái Ì ký-& c bị đ L¿ ần-nén kia là và không l¿ 
ức, nó là một ký-ức không n hớ: mình nl ị 


ho” bị lu quên: một tiề ný ý 


Joyati ẹ nó, . VƯ( | 
V ho 
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ngũZ3. Qua hành-động ấy, nó nhân-hóa ký-ức âm u kia, nó tự-nhân- 
hóa. Nó là thực-thể khiến cho thế-giới này ngày cànz đậm nhân- 
tính, do con người làm ra cho con người, thực-thể 22-66 cách có 
¬_..." nhập thế-gian.” 
Tư tưởng của Darwin, với hai khái niệm tiến hoá và sự chọn lựn 
tựt hiên, mở đường cho sự hiểu biết sinh giới trong kích thước lịch sử 
nó. Hiện nay, nhiều ngành khoa học khác nhau ngày ngày khiến 
sự hiểu biết ấy chắc chắn, vững vàng, phong phú hơn. Và... đắc 
Ing! Sự hiểu biết ấy đã khẳng định: mục đích của định trình øen của 
một bài v vật là tái tạo chính nó “y như” nó. Nếu lịch sử vận động của 
¡nh xả nỶ lều "`. Ai ch khác nhau, nhiều loài vật khác 













thí mg sự kiện ngẫu nhiên, đột biến, cũng chỉ có tác 
“. SP hà .. ung vận động của sự sống thôi. Phần sáng tạo 


ụ 
Tên cả 


- Pvÿ quá trình 
ÁP | - 
Không Tục C 'XĂN ' tất đó là A¿* ii cái mới với cái cũ. Chính là điều tôi 





-trình tiến hoá sinh hoá học không xuất phát từ số 
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motlf ấy khiến cho protein có khả năng khác nhau vô tận. Š 
tổng họp của một vài motiƒ đặc biệt tạo cho một protein nhúT 
thuộc tính đặc thù của nó.) 
Nhưng ngược lại, mỗi nguyên tố ấy và một số tổng hợp cơ bả 
của chúng lại cực kỳ ổn định xuyên qua lịch sử phát triên ‹ của sin 
giÓi: Ở con ruôi, đã hưởng một lịch sử gen lâu dài, ngu Ời ta đã min 
bạch vạch ra những gen đảm bảo, ngay trong quả trứn o0 ng đi 
cấu tạo những trục phôi thai tương lai của con W2 VSG những gen quy 


định định mệnh và hình thù của từng khúc. Mọi ' người đều Ì kinh 


khi tìm thấy những sen ấy ở tất cả những con thị tú được quan sát: liê 
tiếp, con ếch, con giun, con chuột và Con ngực Ờï. Quá hỉ cách ax mi 
lăm năm thôi, ai có thể tưởng tượng ; rằng Sã nhữn ững 

(rình cấu tạo cấu trúc của một con người ý cũng tới nÍ ' những gen tiến hàn: 
điêu ấy ở một con ruôi hay một con giu in. Đành phải chấp nhận rằn; 
những thú vật hiện có trên quả đất nến xuếf, phốt từ môt hổ dđ 


sống cách đây sáu trăm triệu I năm và đã có bộ øe 
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ý này: bình thường thú vật không độc ác như con người. Nó giết: 
ăn và ngừng giết ngay khi đã no trong khi đó con người có thế gÍi 
kể cả con người, để... vui chơi. Nó không ăn thịt đông loại trong Ì 
đó con người thì cứ thoải mái, có khi với nội dung sau, trong truy 
ngắn Qua sông của Cung Tích Biển: 
Một hôm bà mẹ nói - đúng hơn là một bộ xương nói: cá: 
- Nếu tôi chết, rất mong mình và các con hấy ăn thịt tôi để s % 
qua ngdÿ. 
Liêu cắn môi, rít qua kẽ răng: 
: SRg nói đIẾ vÓ1ốngBg 








mái u r FON& II Hi 





Con người, đ ơnøg n 
chức của vật cl tất. VN ló cũng 
ăn thì sống, hết ăn thì 
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Phải chăng vì vậy mà trong lịch sử phát triển của nhân giới, con 
người đã liên miên gán nhân tính đặc thù của mình cho vật giới và 
sinh giới, gán cho chúng những giá trị tinh thần chí có trong nhân 
giới thôi? Ngày nay, nhiều người muốn dựa vào sinh học để hiếu 
và giải thích con người. Họ có lý, trong giới hạn này: hiểu biết và 
giải thích con người trong tư cách thú vật của nó. Ngoài ra, những 
kiến thức về sinh giới và những khái niệm biểu hiện chúng không 

những thuộc tính của sự sống. Nó "n sự hiểu biết hiện nay của 














Tétat de germe, la mort. La conception dialectique de la vie n'est rien đautre. 
Mais pour quiconque a bien compris cela, c'en est fini de tout le bavardage sur 
Timmortalité de l'âme. Ou bien la mort est décomposition de Ï'organisme, qui ne 
laisse te en derrière lui que les éléments chimiques-composant sa substance, ou 
bỉ en elle laisse un principe de vie, plus ou moïns identique à âme, qui survif 


à ftous les .0røanismes vivants et non pas seulement à homme. II suffit done Icl 
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diều c¡d, 2 _ `. AM à Faide de e Dhhc E10 Hfn la nature = la vie et de la mort 
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'sống, ít nhiều giống phim " li RÀNG qua (ất cả những 
sống MO tệ! chỉ cần vạch rồ, 
ất để loại bỏ một niềm 
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con người về sự sống, thể hiện bằng ngôn ngữ. Trong sự hiếu biết. 
ấy, chưa có bao nhiêu điều giúp ta hiểu biết chính ta trong tư cách. 
người.39 Ta biết chắc: không có tư duy độc lập với một sinh thể, 
không có một sinh thể độc lập với vật thể. Nhưng nhịp cầu ấn ên 
vật-giới với sinh-giới, sinh-giới với nhân-giới, hôm nay vẫn mù r 
Ta vẫn phải tìm hiểu và suy luận từng thế giới một trong t _ đã " 
thù của nó, với những khái niệm thích ứng, ta chưa thể suy diễn 
thế giới này từ thế giới kia ra được. Vì thế, ta nên tránh lạm dụng 
tính chất hàm hồ của ngôn từ hiện nay của ta để xào X ác 
vấn đề rất khác nhau. 








rất người, rất giới hạn của ta. 
Trong vật-giới, chỉ có quan-hệ về. lượng xiên, nh có thể “đo đề 
được!) và HP N.--: được bảng - thoi trì nh t( 


LÊ Tu (A2 
ẨN: 1Ô .~ 1) 


“sẽ. ÿéb 


?° Lĩnh vực tiên phong lề ng vấn để này: nhũ 
(scíences cognitiUes), t đặc biệt bộ phận nghị 

và vận động của óc não, , gây na bp Vk ĐT 1 

øjá-trị của con người ví với thế-giới (C! 


giá MuY, - CỰC đói, thị ú. Xem ñ Bío. 
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nhờ tha nhân, với ngôn ngữ và ý tưởng của người khác, do ngôn ỨC : của 


người đời tải vào đầu nó. Nhưng nó cũng là một sinh vật cá thể, c 
giống ai. Qưan-hệ của nó, hôm nay, với thếgiới luôn luôn thay đ ổi - ày, 
cũng là quarrhệ vừa ha, cũ kĩ vừa cực mới của bề đời xưa vồ thế giới 
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thôi nếu thế hệ trước chả H báo còn bao ö nhiêu kiến thức, trí tuê 
và giá trị đáng kể để truyề ên lại cho. 'ế hệ sau. 

4. Xã nà có thể phát triển nhanh, độc văn khi có tự do tư duy và 
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KHOA HỌC THÂN KINH VÀ THIÊN ĐỊNH 
Matthieu Ricard 





Năm 2000, một cuộc gặp gỡ đặc biệt được tổ chức tại Dharamsala, Ấn 

Độ. Suốt một tuần lễ một số chuyên gia hàng đâu nghiên cứu về cảm 

, về tâm lý học, về nghiên cứu khoa học thần kinh và về triết học, 

đã thảo luận với đức Đạt Lai Lạt Ma, trong bầu không khí thân mật 
tại nhà riêng của ngài bên triền núi Hy Mã Lạp Sơn. 

.-' nhàm là lần đầu tiên tôi có dịp tham gia vào những buổi 

1ỨT hảo th . vài chức bởi kehy Tâm thức và Đời 'tgØtgđ #eoial 











n È kinh, ,„ Và ` Adam mm một nhã kinh Nodnh Mỹ. Cuộc 
ê những cảm x úc si th và cách điều tiết nung m 
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bàn li 1 Hiệt Ni b3 Cuộc tháo màn dẫn tới đề 


x2 <<. +< z 
.. ến ] hè àn h n 1 
ơ ân )Ề mộ chươn 





: 2: : XÃ rÃ à 6 - Môn 
;WU HN thì \Ú VỀ › “thí ìn kinh lim BuulAn H" 





























314 ¡50 NĂM THUYẾT TIẾN HÓA VÀ CHARLES DARWIN 


Đã có nhiều nghiên cứu được thực hiện, trong đó tôi được may 
mắn tham dự ngay từ ban đầu, tại các phòng thí nghiệm của .. 
cisco Varela l4 quá . tại THẬN, của Richard Davidsơi và Antoine 





tại San Francisco và Berkeley, của Jonathan Cohen tại Prin cett nvi 
'Tania Singer tại Maastricht và Zurich. " 

Sau một thời gian thăm dò, thứ nghiệm được Re): MMệr"7” vn 2 
20 người giàu kinh nghiệm hành thiền, gồm cả tăng sĩ 
và nữ, Á châu và Tây phương, tất cả đều đã hàn nh ¡thí TẠI 
tới 50.000 giờ, nhằm phát triển lòng từ _= 
Những công trình đó đã được đúc kết trong. 
nh: so chí PHöô học nổi Hài) Sây n le hi TU 





mà ít người có thể dhờnvlên %T BỊ nổi. "Ng Sẽ Step 
“Chúng ta phải tỏ ra khi iên l3 W 


r ' « Ẳ ‹ ` b 
` h2 sĩ _t J2 9 v5 N—= „vi ^Ñ bo + tS. ĐÁP: 
mang lại bởi các nhà 
“S= t.ˆ¬ ..* R _—— b >-. +4 : F4 Ñ Đt 





, ” .. 8 T4, 





7 


bEÈ ÿ 


s.Ia { _ ¡ LÊ ức: ^ 
sự lợi ích toàn bộ 





1ã j2 SÁT. 2 SẠC ^ 
người s ]¿ àu KH HCHIC 


"Ra › 
này sỉ nh j nÏ hữ S4 7[ Tạng ø thái fam thưc : 
à ] âu: íc lài. f6) lu; 1C thí n§ hiệm đa GŒ 


* s ° ` = k 
Úc.) G JSC K6 ỐC. 7 
Ì ` \ K? 'i†Vy 'FYt€t\ 
h JC111 HậHilìc 





> 7 =..XZ /£Ø?£ 9Ó Ị 
TuỲg: cố. “ẤT ẤT. / 

Wan 1{/ /y 'Ể, 

vÃ 1 ⁄ý (}, ị 
©.Ó j S¿ “} 
























3ló- 150 NĂM THUYẾT TIẾN HÓA VÀ CHARLES DARWIN 


Mục đích không phải là gây chấn động, mà phải làm sao cÏ 
mọi người ý thức được thiền định và sự “tập luyện tâm thức” có tÍ 
thay đổi một cuộc sống đến mức nào. Chúng ta thường có khuyn 
hướng đánh giá quá thấp khả năng thay đổi tâm thức, và WES 27 
động của cuộc “cách mạng nội tâm”, nhẹ nhàng và sâu đậm đi 
chất lượng của đời sống chúng ta. 





như Yongey Mingvyour ..... 
chính mà người ta gặp PHANG Hnn: sát tâm 
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năm 25 tuổi! Đó cũng là trường hợp của đa số những người hành thiền 
đã đóng góp vào các thí nghiệm, bắt đầu từ khi họ dấn thân một cách 
nghiêm túc vào con đường tập luyện tâm thức, con đường thiền định. 
_ Trong chừng mực nào người ta có thể luyện tập cho tâm thức 
ình hoạt động một cách xây dựng, thay thế sự ám ảnh bởi sự an 
Vui, Sĩ AC Mêng bởi sự yên tĩnh, sự sân hận bởi tình thương? Cách 
lây ha ăm, gần như tất cả giới khoa học thân kinh đều chấp 
một w áo điều, tức là bộ não đã có đầy đủ nơron từ khi mới 
ME thương chúng không hề thay đổi bởi kinh nghiệm 
y, người ta biết rằng ngược lại, não đến tận khi chết 
còn sản xuất noron, và thay vào đó người ta nói tới “sự mềm 
.¬ “a \ghĩa là não luôn luôn tiến hóa tùy theo kinh - 

ó thể thay đổi sâu đậm sau một sự tập luyện đặc 

== _- nhạc cụ +4 À0 — một môn thể HP 
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thực hiện, nó không có øì là tuyệt đối. Ngay cá ở người lớn, sự b ố 
hiện của øen có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường chung quanh. 


Höy †ự mở rộng cho †iềm năng đích thực của ninh - 
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ta thực nghiệm cuộc sống và diễn tả dưới hình thức an lạc hoặc khổ 
đau. Nếu thay đổi cách nhìn sự vật, chúng ta sẽ thay đối chất lượng 
của đòi sống. Và sự thay đổi này là kết quả của sự tập luyện tâm 
thức mà người ta gọi là “thiền định.” 
Theo đạo Phật, “thiền định” có nghĩa là “tập cho quen” hay 
“nuôi dưỡng”.”Thiển định” là tập cho quen với một lối sống mới, là 
lều tiết tư tưởng mình và cảm nhận thế giới. 
Người ta thường nghe nói là đạo Phật nhằm hủy diệt cảm xúc. 
Tất cả tùy thuộc người ta muốn nói đến “cảm xúc” nào. Nếu là những 
im XÚC gây xáo trộn tâm thức, như sân hận, lo lắng và ganh tj, thì 
0 không hủy bỏ chúng? Nếu ngược lại, là những tình cảm từ bi 
hướng về những kẻ khổ đau, thì tại sao không phát triển chúng? Đó 
ũng chính là mục đích của “thiền định.” 
`. _ Để đạt tới trạng thái đó, sự quan sát nội tâm theo đạo Phật 
dt cực lo TU ng x;MANM ta Mưnng piớt phán Ý#U vã bút PHonng 
hcm n 






















mình và do mình. BÂY. nên cho người khác. Phương pháp mặc niệm 
tú ng sự ych 1ÿ lý” kủ bên trong, và nhận xét, đằng sau chiếc 
N.- tư tưởng và khái niệm, jgMDh chất của “ý thức thuần túy” là nền 
ảng SA nọi tư tưởng Hàc sự hình “thân ì của chúng. Khả năng căn 

' “biết” đí ngoài các k iến n trúc tân n thức và các đối tượng 
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như được đề nghị như một phương pháp trông nom những vấn đề 
cảm xúc của người lớn. 
Từ ba năm nay, cũng đã có những buổi làm việc của Viện Tải T 
thức và Đời sống để thành lập một chương trình can thiệp vào gˆne 
nhằm phát triển một cách thế tục tinh thân lợi tha, sự thă 
xúc, sự chú ý và giảm stress. Một buổi gặp gỡ với đức Đạt Lai I 
về vấn đề này đã được dự tính tại Washington vào tháng 10 năm 20 
Sau đó, một chương trình sẽ được thử nghiệm trong nhiều trường hị 
Mỹ, và kết quả sẽ được so sánh với một nhóm đối chứng. - 
Như vậy, các khám phá khoa học mới đó đã thay | 
của chúng ta về sự tiến hóa của não trong cuộc sống. Điều kiện đã chín 
muôi để người ta chấp nhận rằng đó khô 
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kinh nghiệm, đã đưa chúng lễ ta tới { thời ¡ đại HẠ \øg kim của “khoa 
thân kinh”. Thật là lý thú và còn bao nhiêu điêu nữ: 
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KHOA HỌC THÂN KINH 
(NEUROSCIENCES) VÀ ĐẠO PHẬT 
Trịnh Nguyên Phước 


Trong các ngành sinh học, khoa học thần kinh (neurosciences) có lẽ 
là ngành sẽ phát triển mạnh và gây nhiều ảnh hưởng nhất trong 

hữn Tập niên tới. Đó là nhận định của hai nhà khoa học lớn của 
thế kỷ v“_ „ Francis Crick (giải Nobel Y học 1962) và Franeois J acob 
















Theo Ti ngoïis Jacob, “Thế kỷ vừa qua quan tâm nhiều đến 
ic và protein. Thế kỷ sắp tới sẽ tập trung vào ký ức và sự 
u TM jệu phun ta sẽ trả lời được những câu hỏi đó chăng?” 

\ncis Crick ‹hắng định một cách rõ rệt hơn: “Thế kỷ 
nế -lâÑ của di ru uyên học, thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ của khoa 
hi khám Thể ra mật mã gen, 30 năm sau 
1 sang khoa học thần kinh cho đến tận 
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nghiên cứu sâu được về sự vận hành của tâm não. Đó là nhờ sự bùn 
nổ gần đây của các phương tiện thăm dò hình ảnh và chức năng 
kinh, đem lại nhiều dữ liệu khoa học mới mẻ và khách quan, trô 
người sống. 

Não không còn là một chiếc “hộp đen” đóng kín, .. 
thấy gì từ bên ngoài. Người ta đã có khả năng quan sát được 
øì dc ý ra to Det não, › trong khi c5 Tào hố một . bình th 

ính xác này còn mang l 









Những bước tiến này còn trong thời kỳ triển kh 


ngày một gia tăng tốc độ, đồng thè tô ọc thú ì« đê n bởi ì 
công nghệ, phối hợp người máy (rob 0 ni trí thôn 
như máy móc hay xe lăn điều khiể n bằng. tư 
Trong các đề mục nghiên cứu, thiền định ö cà đi ọc đặc biệt cl 


ý bởi các nhà khoa học thần kinh. 


Phật, họ đã tìm thấy một nhẾP 
năng điều trị một số rối loạn thâ "hi Ki nh liên qu: 
thay đổi lâu dài một số chức năng, như sự ở 
Làn cớ phôi VỚI Các C công trình nghiê 


,¬.” 
113n HỈ 
z. NÓ *— VU cÁ, lŸ ñ (na LIÊT -e- 
lư | x L2 1Ì }1Y. Ầ1 thị lử 14, l]e@I 
VÕ các Me” tâ ìm ní¿ 


M lộ) đâu ! hội lẢO đã U 


lời nhấn nhủ: “Trước hết 
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dụng tích cực của thiền. Nếu thấy kết quả tốt, xin hãy dạy lại điều 
đó cho xã hội, trong tinh thân hoàn toàn thế tục, để cho mọi người 
đều lợi lạc”. Ngài còn bổ sung thêm: “Đây không phải là một vấn đề 
niềm tỉn và tín ngưỡng, mà đúng hơn là một ưu tư về đạo đức và 
luân lý. Với trách nhiệm của người thúc đẩy, chúng ta phải dùng trí 
tuệ để hiểu biết thiên nhiên và sự vận hành của tâm thức”. 

Trong tinh thần đó, đã có một số đóng góp tích cực của các 
tăng sĩ, thiền sư vào các thí nghiệm khoa học, như ghi và đo hoạt 
động các vùng não trong khi thiển, bằng những máy móc hiện đại, 
như điện não đồ (EEG) đa điện cực, cắt lớp phát positons (PET-scan) 
và cộng hưởng từ chức năng (IRM‹f. 

Những trao đổi, cộng tác này đã đưa tới những kết quả, tuy 
còn hạn hẹp vì mới bắt đầu tiến hành khoảng hai chục năm nay, 
nhưng có tính thực tiễn cao và đầy triển vọng. Đồng thời cũng không 
tránh khỏi gây nên tương quan ảnh hưởng lẫn nhau, đạo Phật lên 


khoa học cũng như khoa học lên đạo Phật. 















































ty r1 
_Neurosciences lò ơì? 
nguyên tắc, “neurosciences” có nghĩa là khoa học thần 
h, gồm tất cả các môn học liên quan tới hệ thần kinh. 
- Thật ra, sà . từ gọi tắt của “neurosciences cognitives“ (thần 
thức 6) xuất “Ủng | `. cuối ... năm xã 0 tại Hoa 





ie (tâm lý học) C), Ví _ đir "mì loi ] lu tiểu hiểu trực tiếp sự 

các phương pháp khoa học (lý, hóa, V.V.). 
g C@S `.cogitives (khoa học nhận 
làu øN niên : _ ngược lại với phong trào 










thai ở lýh chọc ( ứng g) rử). dài Êg _.' AM 
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cuối thế kỷ 19, cho rằng mọi quá trình tâm lý phức tạp đều có thể ( 
được bằng thí nghiệm và sự quan sát ứng xử. 

Một ngành nữa được thành lập trong thập niên ó0 là “ne 
ropsychologie” (tâm-não học), nghiên cứu những liên hội giữa Œ: 
chức năng cao và cơ cấu của não, qua các tổn thương bẩm tín 
nên bởi bệnh tật hoặc phẫu thuật, nhưng hiện nay cũng sáp nh 
€UTOSGlences. 








kệngs) JPISN HN LAN bào) ' “nêu loléculaires" (thả 
kinh học phân tử). 


Đáng lẽ “neuroscie . ' phải 
kinh học”, nhưng từ này đề sẻ được dâng É cư cụ j©” (y Ì 
















chuyên môn về thần kinl 1 , cho nên từ thích hợp nhất có lẽ là “k† 
học thần kinh.” 
Những bước tiến của neurc 
mạnh trên psychologle ( âm m lý Ì 
tâm học) đang bị lung la y€ 
Chúng ta cũng khôn; 
người cha đẻ của lòi tân tâm -hoc, cũng 
nghiên cứu giải Ƒ N 'honỆ fanaftdrmini 
năm HÀNG “Chú le 
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II. Tổng quœn về hệ thốn kinh 


Trước khi đề cập tới những tương quan giữa khoa học thần 
kinh và đạo Phật, thì chúng ta nên tóm lược một số khái niệm cán 
bản trong khoa học thần kinh. Một số khái niệm quan trọng đó là: 


1) Hệ thân kinh, trên mọi động vật, là kết quả của một quy 





hoạch gen 
Mỗi phôi có một bộ gen (génome), gồm những nhiễm sắc thể 
l chromosomes), trên đó có gắn các gen. Trong suốt thời gian phát 
| „: phôi thai, bộ gen kiểm soát sự tăng trưởng tế bào (gọi là noron, 


neurones), quy định vị trí, kích thước, hình dạng các bộ phận, và 

bo õ 0 HIÁ với não, những liên kết (connexions) giữa các vùng não. 

_—Do đó, tất cả các bộ não trong một loài đều được tổ chức giống 

_ nhau. Ng goài những khác biệt hình thái nhỏ giữa các cá nhân, thì những 
cơ cấu trong não (như nhân, bó sợi) của một loài đều giống nhau. 

















ới sinh ra, não chưa trưởng thành và tiếp tục 
hững năm đầu 
mg não của trẻ sơ sinh, chỉ bằng 30% trọng lượng 
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Ta, ảnh hưởng của øen trên 
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chuyển hóa (métabolisme) cao nhất, tức là tiêu thụ 20% oxy và 
các chất dinh dưỡng, trong khi trọng lượng của não chí bằng 22 
của cơ thể. 
‹ _ Điểm thứ hai, vỏ não (cortex) là phần phát triển mạnh nhất 
đặc biệt tại thùy trán (lobe frontal) chiếm 1/3 diện tích của vỏ 
não, và tại vùng trước trán (préfrontal). 


~ 


. q5 trình tiến 3 của các loài, não. › không ngừT 


các No có vú, bậc dỡ Vài By chuột, hờ) ôi Lhậc cả | Mệc 


0l “ˆ> 


tiến hóa. 
Ngay khi so sánh chiếc sọ của nhữ lững „ ¡lo H20) tru = ẽ N (prého- 
miniens), người ta cũng thấy thể tích ct la sọ tã t nhanh. từ Au: 
tralopithecus (3 triệu năm) là 200CmỶ, tới Homo erectus 
năm) là 1.000cmỶ, và cuối cùng tới. ( loà ¡ người Homo saplens (2( 
ngàn năm) là 1.500cmẻ. 
Sự gia tăng đó mạnh nhất Ì 
préfrontal), chiếm 3,5% diện tích vỏ 
11,5% ở loài kh Rhesus, 17% ở ấn 
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-. khác. + -biêu 1đ đÓ ó cũ ng: HỒN Sùy 0194) b5 mc( 
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Số noron các loài động vật khác ít hơn rất nhiều: øiun chí có 
300, sên biển 20 ngàn, ruồi 250 ngàn, ong 850 ngàn, chuột 40 triệu. 
Chỉ có voi và cá voi là có 200 tỉ noron, nhưng so với trọng lượng cơ 
thể thì ít hơn loài người rất nhiều. 

Mỗi noron có từ 1.000 đến 10.000 xinap, như vậy tổng cộng 
não một con người có hơn 1 triệu tỉ xinap. 


5) Vai trò quan trọng của xinap trong hoạt động của não 
Xinap chính là nơi các noron liên kết với nhau: dưới một sự 
kích thích, thế điện màng (potentiel de membrane) của một noron trở 
thành thế điện tác dụng (potentiel daction) truyền qua sợi trục tới 
một xinap. Tại đây, nó làm các túi (vésicules) chứa đựng các chất 
truyền thân kinh (neuro-transmetteurs) thả ra các chất này trong 
không gian xinap (espace synaptique). Các chất này gây nên, nơi 
noron sau, một thế điện tác dụng tiếp tục truyền qua các noron khác. 
Đặc điểm của các xinap là có khả năng nhân lên hay tự hủy 
một cách vô 65 1g nhanh chóng, sây nên những thay đối liên kết giữa 
mạng lưới noron, và giải thích tính chất mềm dẻo của não (neu- 













plasticité). . Các xinap được dùng thường xuyên sẽ tồn tại và mạnh 
¡ các xina ỹ lùng sẽ yếu dân và tự hủy, theo nguyên tắc 


¡ át triển, không dùng thì bị loại bỏ” (use íf, or loose i£), một 
mài ¡ư thị yết štT Da xuất 1 sả: tạ ø cho thần kinh. Điều đó giải thích vì sao 
ngườ Đề? ta có thể km) hôi c† ức lăng nhờ kiên trì tập luyện, sau khi một 
phải n não đã bị ht hy điệt bở ởi m TIM cơn tai biến mạch máu chẳng hạn. 
NI ¡con ngườ ời sinh ra với một bộ não tổ chức giống 
| km. ŠẮ« Lồ) T6) h ín nF h: xá ác do bộ. Ộ øen q uy ]ị \Ì 
a đã êm đầu c ó nhữn 8 cn t, nhữn 


nề ãO k ché \C . nhau do Sự TL 0n 
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Môi người chúng ta là một cá nhân đặc biệt, với một bộ não 
duy nhất. Theo Joseph Ledoux, một nhà nghiên cứu chuyên về cm 
xúc: “Chúng ta là những xinap của chúng ta” (⁄e are our synd; 


( neuïoitrdniSrnetfenits) và Các hoi 


Mỗi chất truyền thần kinh, còn gọi là thân kinh z 
(neuro-médiateurs) như: acétylcholine, adrénali óc: _n0rad 2# ¡iu Ẹ 
dopamine, sérotonine, glutamate, GABA, endori ohines, v.v., bài tiết 
bởi một số cơ cấu của não, có một cơ quan nl ai HE) 2teur) riêng 
biệt. Chúng tác động trên các vùng não khác nhau và có những chức 
năng khác nhau. 

Noradrénaline, endorphines, endo‹ cannabi noides và nhất là 
dopamine, đóng một vai trò quan trọi h8  trOI Ko: ø sự ban thưởng và 
thích thú. Sérotonine có một ảnh hưởng quyết định tron; 
hòa tính khí, trong bệnh trầm cảm, sự 1ó Ea ø 
động. Đối chọi lại với hệ thống làm gia tăng sự: 


thống gây nên sự ” cÌ ` (déplaisflÐ hai h hí 





\ HC cuên, #Ã ÑÁ 1+.⁄.¬=.. 
VY se). Mặt tk ủaC, ( 


kế hoạt đội 
oncti IOnS li va 
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Từ thập niên 70, với sự xuất hiện của chụp cắt lớp ví tính (CT 
Scanner), rồi cộng hưởng từ (TRM), các vùng não đã có thể quan sát được 
trên người sống. Từ thập niên 80 và nhất là 90, thăm dò chức năng đã 
có những bước tiến khổng lô, đưa tới một cuộc cách mạng trong sự hiếu 
biết về sự vận hành của não, đặc biệt về các hoạt động nhận thức cao. 

Các phương pháp hình ảnh chức năng thần kinh (neuro-im- 
agerie fonctionnelle) này có thể chia ra làm hai loại: 

a. . Đo lưu lượng máu cục bộ (débit sanguin Iocal) bằng PET-scan 
(cất Xe - p0Sitons, positons emission tomography), và 
MRI “hưởng từ chức năng, functional magnetic res0- 

naŸŸÐPh TƯỜNG Vùng nào lưu lượng máu càng cao, thì vùng 
__ đó hoạt động càng mạnh. 

-b. na Ko, trường (champ électrique) bằng EEG (điện não đồ, 
CET: tr0encephalo.graphy), hoặc từ trường (champ magné- 
tiqu le) bằng MEG (từ não đồ, magnetoencephalo-graphy), phát 

| ạt 4 tàng hà những mạng lưới noron. Hoặc đo thế 
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“định vị nguồn” (localisateur de source), nhằm đo sâ 
hơn trong não. š b 
Các nghiên cứu thường được thực hiện tại một số ít phòng tÍ 
nghiệm được trang thiết bị đầy đủ, dùng nhiều phương p nhát áp - hí 
hợp với nhau. 


Việc khai thác các dữ liệu nhận được 


Trong các hoạt động của r a0, cổ nx Iø mỘ 

trọng, vì chúng ảnh hướng lên toàn bộ sự vận ` nh của 

có một ảnh hưởng quyết định, ‹ để ôi khi mạnh hơ 

hoạt thường nhật của con người.. 
M2 có cảm xúc thì sẽ k _. có độn: 

không có sáng thông có thi 

Dành con người k \ác máy vì tí 


LÁ(, VÀ “ 








Ạ Ms LƯ † 2Ì ăng, vú II { hủy tỉ tình 


óÓ thể ề nào một : 


Khoa học thân kinh (neurosciences) và đạo Phật SÒiI 
không phải là một cảm xúc? Trong “tam độc”, thì ít ra “tham” và 
“sân” đều thuộc về cảm xúc. 

Đối với nhà thần kinh học cũng vậy, một phần lớn các bệnh 
tâm thần là do rối loạn cảm xúc, từ lo lắng (anxiété), trầm cám (dé- 
pression), cho tới bệnh tâm thần phân liệt (schizophrénie). 


1. Các vùng não liên quan đến cảm xúc 

Cũng như mọi chức năng cao phức tạp khác, cảm xúc không 
phụ thuộc vào một vùng não duy nhất, mà vào nhiều vùng, tương 
tác, phối hợp với nhau. 

Tại vỏ não, những vùng hay được kích hoạt trong cảm xúc là: vỏ 
nao trước trán (cortex préfrontal), và đặc biệt vùng bụng giữa (ventrœ 
médian), hồi đai (gyrus cingulaire) trước và sau, (hùy đo (insula), vùng 
dưới đồi thị (hypothalamus), trưng não (mésencéphale) và øđẩu não (pont). 

Ngoài ra còn có hai vùng đặc biệt quan trọng đối với cảm xúc: 

-= ÄAmiđan hay hạch hạnh (amygdale), là một nhân hình hạnh 


2111111111 7 


1fi6toocc:initta 
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6. Hạ đội 
lÍ Trung nao $% 
2001 0,211 0J1ƒ> 1e _ NI N cerebellut 
j. lành não 





Hình 1: Sơ đô mật cắt dọc não 
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nhân, nằm hai bên sâu trong não, về phía nền. Amiđan đóng một v: 
trò thiết yếu trong một số cảm xúc tiêu cực, đặc biệt là sự sợ hãi 

- Hai mã (hippocampe) là một cơ quan hình dài nằm ng: 
sau amiđan, liên quan tới trí nhớ. Hải mã cần thiết cho cảm x 


mm... 


- Hạnh nhân À 
".. 
“ Hai mã 


Temporal lobe 


Là 


's 
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(prìmordiales, theo Derek Denton): khát, đói, thiếu muối, thiếu 
không khí, tiểu tiện, dục tính sinh sản... có mặt trên mọi động vật. 
Các vùng não liên quan đến những nhu cầu căn bản đó năm trong 
chiều sâu của não. 

Điều này cũng tương đối phù hợp với thuyết “tam - nhất não” 
(cerveau tri - unitaire) của Paul Mc Lean, tuy rằng nay nó đã bị col 
là lỗi thời. Theo ông, mỗi một lớp não thuộc vào một thời kỳ tiến hóa: 
bên trong cùng là não “loài bò sát” (cerveau reptilien), ở giữa là “não 
loài có vú cũ“ (paléo-mammalien), và ngoài cùng là “não loài có vú 
mới“ (néo-mammalien). Do đó, tất cả những cơ cấu và chức năng căn 
bản, cổ xưa nhất đều nằm trong chiều sâu của não. 

Trên một động vật, cảm xúc sợ hãi gây nên bởi cái nhìn, cái 
nghe, cái ngửi, v.v. phát hiện một sự hăm dọa, nhằm gây phản ứng tự 
vệ, bằng một trong hai cách: “chống trả hoặc trốn chạy” (fisht or flish0). 

"Điểm đặc biệt là não được tập luyện để gắn sự sợ hãi với một 

ảnh (như một con rắn), một tiếng động (như một tiếng gầm), 
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dập, toát mồ hôi, đau quặn bụng... do sự kích động của hệ thần kinh. 
thực vật, neuro - végétatif), trước khi ý thức rõ rệt được cảm xúc. 
Nhìn dưới khía cạnh khoa học thần kinh, một cảm xúc gọi là 
“tiêu cực“ như sự sợ hãi thật ra cũng tích cực, vì nó nhằm đến bác 
tồn sự sống, khi thích hợp với bối cảnh. Chỉ khi .= không thíc† 
hợp với bối cảnh, thì mới là một cảm xúc “tiêu cực.“ - si. 
Chẳng hạn như trong bệnh ám ảnh sợ kệ n “ 0Ì óa sự sợ hãi trỏ 
thành không căn cứ, không thích hợp với =- cản thể do m 
sự bất thường, một rối loạn chức năng của h pH 
Một điểm quan trọng nữa là thùy trá n, amiđan và hải mã ( 
khả năng thay đổi theo kinh nghiệm sốt ng. € húng bị ảnh h 
mạnh mẽ bởi môi trường cảm xúc mà chú! ° ợc nU ỡng v: 
nghiệm trong đó. Gần đây, người ta đã tìm tỉ 
tiếp tục nhân lên và biệt hóa thành nơron, đặc b 
minh rằng não của người già cũng có thể trẻ lạ h 
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2. Vai trò điều tiết cảm xúc của thùy tr: 
Thùy trán 

chia ra làm hai 

phần: phần sau là . 
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những vùng trên, và hồi đai 
(eyrus cingulaire). V> 72Q vý _ 
Sự phân chia của vỏ não 22/0 È 
trước trán (cortex préfrontal) 
khá phức tạp. Người ta có thể 
chia ra làm ba phần: trên 
(supérieur), giữa (moyen) và 
dưới (inférieur), nhưng nếu 
đứng về mặt chức năng, chia 
ra làm năm phần thì hợp lý 
hơn: phần lưng bên (dorso- 
latéral), phần bụng bên (ven- 
tro-latéral), phần bụng giữa 
(ventro-médian), phần hốc 
No), và 


Hốc mắt - trán 





Hình 4: Sơ đồ vùng trước trán. 


1é ớlà 'VỎ não ° thiệu giữa (ventro-médian) đóng một vai 
ời bị tượng tốn vững này bị 
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thấy một con rắn trong bụi cây hay trong một hòm kính sẽ gây ng cảm 
xúc khác nhau) và vỏ não trước trán giữa điều tiết về mức: “/IệN u† tiện j 


Ly 
.. 


Những nghiên cứu hoạt động của não cho biết vùng r x.rợ ; trán 
giữa, là vùng có nhiều liên kết nhất với amiđan, có _. z ức chí 
hoạt động của amiđan. Amiđan kích hoạt mạ =; : n hiưên n “hóa 5 n"8ƯỜ 
hay lo lắng (anxiété), bị stress sau chấn thương, hoặc trâ 
pression), và sự kích hoạt này giảm đi mỗi khi Ís 





não trước trán giữa gia tăng. ..., 
Đặc biệt vùng trước trán ái là vùng ức chế hc 
amiđan một cách rõ rệt nhất. di 


_ 


3. Sự khác biệt giữa hai thùy trán, b vi 'trái 
Ở con người cũng như ở các œ 
(PIDNANGE Đá Hhijj hai NI tr mái | có nhí ững chức 
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Điều chúng ta thường nhận thấy là mỗi người có một tính khí 
khác nhau: người thì luôn luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời; người thì 
luôn luôn ủ dột, bi quan, chán đời; người thì lại tính khí thất thường, 
lúc vui lúc buồn. Điểm đặc biệt là tính khí không thay đổi nhiều do 
hoàn cảnh. Ví dụ như sau khi bị một tai nạn nặng, liệt nửa người, hay 
mất người thân, người ta có khuynh hướng trở lại tính khí ban đầu 
anh: người lạc quan chỉ sau mấy tháng là vui vẻ trở lại, trong 
ời bi quan tiếp tục than vãn trong cả chục năm trời. Người fa 
cũng nhận thấy những người sinh đôi (thực sự) tính khí rất giống 
nhau, mặc dù được nuôi dưỡng trong những hoàn cảnh khác nhau. 
Như vậy, giả thuyết được đưa ra là mỗi người sinh ra với một mức độ 
sinh lý, một sự thăng bằng về tính khí vui/buồn, quy định bởi øen. 

Sự khác biệt phản ứng chính là ở “chức năng phục hồi” (fonc- 
tion de rétablissement), tức là thời gian cần thiết sau cảm xúc để 














tâm não. trở lại trạng thái bình thường. 
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nục lâu hơn, tỉ lệ cor tisol cao lâu ngày có 
hải mã (hìppocampe 8). NI \ận xét này 
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đã được rút ra khi nghiên cứu trên những người bị bệnh stress sau 
chấn thương và bệnh trầm cảm. 
Cuối cùng, những người có khả năng hồi phục nhanl 
sau những cảm xúc tiêu cực, sau stress, cũng có Chữ cm) 1 
dịch tốt hơn, chẳng hạn như một sự gia tăng hiệu suất củ ủa 
bào chuyên chống lại một số kháng nguyên từ bên : Bề: ¡ vàt 
các vi khuẩn, hay các tế bào ung thư của chính ¡ MA. dì 
Như vậy, một sự điều hòa cảm xúc tốt ơ có hể 
cho sức khỏe của toàn thân. 





Một điểm quan trọng mới được. in 
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nhưng ông không còn biết thu xếp công việc, đồng thời trớ nên lạnh 
nhạt, cảm xúc thất thường và không màng øì đến đạo lý. 
Đó là hội chứng trán (syndrome frontal), nó cho thấy rõ tâm 
lan trọng của thùy trán trong đời sống trí thức, tình cảm và xã hội 
của con người. 











.6. noron gương (neurones miroirs) 
Trong thập niên 90, Giacomo Rizzolati và cộng sự tại Đại học 
Parma, đã có một khám phá quan trọng. 
Ông ghi lại hoạt động của những noron vùng trước vận động 
"" con khỉ bằng những đầu điện hết sức nhỏ. Khi con khỉ nhìn 
ng tác ông làm, chẳng hạn như lấy một trái phỉ (noisetfe), thì 
n mớ 0ron vùng trán vận động của nó cũng kích hoạt như khi 
n b0 chải tác đó. 
øay cả khi con người nhìn một cảnh vật (như một bộ ấm 
h .é ý s8 "lên “NNg ñ một tác động riêng rẽ (như tay đưa ra về phía chén 
ắc m ác độ ông trọn vẹn (như lấy chén trà đưa lên miệng 
những vùng não tương tự kích hoạt (vùng nhìn, 
độn ông), x có hơi khác nhau đôi chút. Những thí 
n XúC cũng ¬..... Tơng tụ 
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amiđan và vỏ não trước trán phải, trong khí hình ảnh tích cực gâ' 
nên một sự kích hoạt phần trái của thùy hốc mắt (lobe orbital), phâr 
trên của thùy trán và một vài vùng vận động. Tất cả đều. rã ra Ô 
bên trái (đối với tất cả những người thuận tay phải và đa số n 

thuận tay trái). ..a ke 








s 
Tái 


IV. Những điểm góp gỡ giữc khoo học † nản kit nh ì\VT 


“x~ 


Xét ra thì có rất nhiều điểm gặp gỡ giữa kho 
và đạo Phật. Đó là: 


1. Sự hiếm có của thân phận làm người. 


j 
ˆ 


Trong đạo Phật có câu: “Nhân thân nan đắc, 
văn” (Thân người khó được, Phật pháp 'khó n Hi 
Pháp Hoa, đức Phật dùng ẩn dụ con rùa mù và bọng cây đ 
sự khó khăn, hi hữu khi được làm n người : “Như một bọng 
giữa có một lỗ hổng nhỏ, nổi trên mặt t biề lên, trôi dạt 

một con rùa mù năm dưới đáy. biển, mộ 
một lần. Như vậy thì chừr 5 cnào con Tùa 
J"h " CẺ làng SƯỜNG 





hổng của K Móc 





vậy, và chỉ có Xết 
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tất cả đều phải được ta dẫn vào Niết Bàn“. Lòng từ bi phát xuất từ 
trực giác là loài người cũng như các loài vật đều là những chúng sinh 
hữu tình, thân thiết với nhau. 
Khoa học đã chứng minh rằng trong sự tiến hóa trên trái đi ơi 
từ lúc xuất Địch vể bào SÁU tiên NHA n : sa sự pc M22 án mui ), Œ 





dụ như người và chuột chỉ khác nhau 300 gen; l 
khỉ lớn (tinh tỉnh, khỉ đột) giống nhau “ DI 
Như vậy, có thể nói rằng loài ngh Ai VỚI. àt là bà con, 
họ hàng với nhau. 
Và chính vì loài người có nhiều r noron Ì h‹ 
hơn, có khả năng ảnh hưởng đến thiên nhiên hơn, chị 
phải có trách nhiệm nhiều hơn đối với các loài khác, v 





^ ~„ ` ST x.asy na (cốc sL.Z. 

Đối với đạo Phật, tất c¿ bỆnh dụ tân 

“Tâm (man) ‹ dẫn đầu 'tất lối s“ | 
LAN 


sửa k hôn xe! Pháp) (Kinh Lãng 
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Khoa học thần kinh (neurosciences) và đạo Phật 





















5. Tất cả chuyển đổi không ngừng 
Đối với đạo Phát, mọi hiện tượng đều vô thường (anicca), nghĩa 
là không có gì không thay đổi từng sát na (phân nhỏ của giây) một. 
Khoa học thần kinh cũng cho biết rằng hoạt động của não 
không bao giờ ngưng nghỉ (ngay cả trong giấc ngủ), do những xinap 
luôn luôn đổi thay. Và chính nhờ những đổi thay không ngừng đó, 
tâm-não mới có được tính chất mềm dẻo (plasticité), linh động. Ngay 
cả các biểu hiện của gen cũng đổi thay, từ thế hệ này qua thế hệ khác. 















Đối với đạo Phật, tất cả đều vô ngã (anatta), không có tự tính 
lập. Cái “ta“ chỉ là một cảm tưởng, một sự tụ họp tạm thời của 5 
ân (khai nda, agrégats), là sắc (rupa, forme), thọ (vedana, sensa- 
“tón ns), tưởng (sanna, perception), hành (sankhara, volitions), và thức 
(vinnana, conscience). 
\eo khoa học thần kinh, các cảm giác (sensations), tri giác - 
), - muốn _ “ng cảm xúc (émotions), ngôn ngữ (lan- 
( - lê đều nảy sinh từ sự kích hoạt của các 
au, gay cá. trạng thái tỉnh thức cũng do sự kích 
1ỨC K. \ lưới (f. réticulaire) trong thân não. Nhưng tuyệt 
Ó V he By có thể gọi là cái 'ta” (ego, self), không có 
ào trong não. 0 CÓ † thể gọi là trung tâm của cái “ta”. 
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“Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng” và 

“Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ 
điệc như điện, ưng tác như thị quán” (Kinh Kim Cương). 

Theo khoa học thần kinh, sự tri giác của con người về thế øiới 
luôn luôn là ảo giác, vì mọi thông tin phải truyền qua các mạng lưới 
thân kinh, và phụ thuộc vào hoạt động của chúng. | 

Ngay ca ký ức cũng bị đổi thay, bóp méo, ảnh hưởng bởi cảm xúc. 

Ngoài những ảo ảnh (illusions optiques) vấn thường xuyên xảy 
ra, thì các cảm giác luôn luôn được biểu tượng (interprété) bởi não. 

Về thời gian, từ hình ảnh trên võng mạc đi tới vỏ não nhìn, rồi 
tới khi nhận thức ra hình ảnh là øì, thì đã có mấy trăm ms tr 
Ý thức về sự vật không còn là sự vật. Về điều này, Héraclit . đã từng 

ói: “Người ta không bao giờ tắm hai lân ở một dòng sông”. Thật r: 
một lần người ta cũng không bao giờ tắm, bởi VÌ vừa mớ mậ T 
tắm xong, thì dòng sông đã là dòng sông kÌ Ác SG cũ se ôn 
bao giờ tắm cùng một dòng sông, vì nặihệ TU tớC c tri ÔÌ 
một làn nước khác, và chính mình cũn: đãc đổi th: 

Như vậy, không thể nào có “sự th hật như Ì là sự: 

một sự thật trực tiếp cảm nhận I N tân 
động của nó. 


tìm con đường giải thoát là kl (du 
phiền não, lậu hoặc (kilesa nị mang Rở: 
(akusala), tiêu cực, trong đó có ba cái 
(dosa), và si (moha). 
M“- ky. hoá 'NGTI hân kim) 
độnø CƠ { Ẩv hành đề 

thức (li 
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Bát Nhã Tâm Kinh “Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức tR 
không, không tức thị sắc." 
Trong khoa học cũng vậy. Vật lý học cho thấy rõ rằng năng 
lượng có sẵn trong vật chất, dù là trong than, dầu lửa, hơi, nước, h¿ 
dưới khía cạnh vi mô, các lực hấp dẫn, điện từ, hạt nhân mạnh v 
yếu. Khoa học thần kinh cũng chứng minh răng điện, là năng lượn 
đưa tới sự vận hành của não, phát xuất từ chính các noøron, qt 
những phản ứng lý hóa phân tử. 
12. Tâm (mental) với não (cerveau) là hai hay là một? 

Như đã nói ở trên, đựo Phật quan niệm có một cái “ra” tại 
thời, do sự tụ họp của năm uẩn. Người ta vẫn quen phân chia co 
người ra làm hai phần: tinh thần và vật chất, và Bác rắng uẩn đâ 
(sắc) thuộc về vật chất, và bốn uẩn sau thọ, bến, „ hành thức) thu ‹ 
về tinh thần. Như vậy thì tâm ng vào † 0: ÏT SIP lân 1 à 1ãO f nuUỘC \ 
vật chất, hai cái đó Vốn như ho bàNG: 1 


đế và sự thật tuyệt đối (chân ( ũ lế HỆ: ÿ TÕ răng 
chia thành năm uẩn, tỉnh t thân và vật chất vn là một giả I 
phương tiện giảng dạy tiện Ì ợi. Lý THÔN" n khởi đ: 
Phật chỉ có thể đưa tới một: cá ¡ nhìn í Mac: 'thể, vượt khỏi nhị biên. Ñ 
vậy, tâm hay não chỉ là hai C ách £ 5 oi, hai kh ủa mộ 

thể. Và ộ đóa? thể đó cũ ng có vú ĐỀ 
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sự tiến hóa của các loài vật trong mấy trăm triệu năm cho tới lo: 
người homo sapiens (200.000 năm), theo các định luật lý - hóa 
luật chọn lọc tự nhiên. Sự hình thành của não chủ yếu là do bộ gel 
và sau đó nó phát triển không ngừng đo kình nghiệm. 


2. Về mục đích và phương tiện 
Đạo Phật chỉ có một mục đích duy nhất là diệt khổ, ø 
thoát. Trong Kinh, đức Phật có nói: “Này các tỳ kheo, cũng nÏ 
nước biển chỉ có một vị mặn, những điều ta dạy chỉ có một mi 
đích: đó là giải thoát”. Tự giác, giác tha, cứu khổ chính là lý tưở 
của Đại Thừa. _ 
Phương tiện của đạo Phật là tu tập theo II 
nẻo, ba vô lậu học “giới (sila), đình (samadhi), hì 
nào để trụ và hàng phục tâm (như câu hỏi ‹ chế ] Bồ Đi Đề trọ ng g.. 
Kim Cương: “Ưng vần hà trụ, vân hà hàng DÌ hục kỳ tô tân n?") . Đó: .Ccũ 
















là phương pháp “phản quan tự Kỷ”, theo tì nh tỉ hẳn TỊ Ni tông Ngị 
ra, Đại thừa và Kim Cương tỈ tha in n dù ng ẻ đến n 1 hừng p phương tỉ 
_ MU 
thiện xảo (upaya-kusala), để đ ạt tới. ¡ mục đ đích \TẾ 
` tôn cifnaiEra.1/Zlat.z 
Mục đích của khoa học t nà ìn. trinh 'ộng] lệ *s hơn: đó là hiềt 
mọi khía cạnh, mọi lĩnh vực của hệ thần kinh, một cách khách c 
Phươi nghiên VÂN lg là 


h vị ât b và 






tất | 


lc 


k‡ 
xì 
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chữ nữa. Ngài lại cầm bút lên viết thêm một chữ Niệm. Người đệ 
tỏ nỗi thất vọng: “Thưa Thây, vậy thì cũng chẳng có øì đặc biệt”. Ì 
lại cảm bút lên viết thêm một chữ Miệm thứ ba. Cuối cùng, kh 
nhịn được nữa, người đệ tử buột miệng: “Niệm có nghĩa là 
Thảy?". Vị thiên sư chậm rãi trả lời: “ Niệm là Niệm”... 

Đứng về mặt thân kinh học, thiển định có thể chia ra l¿ 
loại: thiỀn tập trung chú ý và thiên quan sát mở rộng. 

Trong thiên tập trung chú ý (méditation concentrative, 
attention), tương đương với sưmatha (chì, người ta tậi : 
ý vào một vật (hay một việc làm) đã lựa chọn (ví dụ như hơi t ở 





cách lâu dài. 

Trong thiền quan sát mở rộng hay tỉnh: hức (méditatio 
VeTt@, 0pen monitoring) tương. đưo í( n 'V Vi ï vipass sgng ( Mr. Ù, 
Không chú JãI vào một vật bl4ÿ một việc lệc ¬ý : X.... 


-. À. 


Tác dụng của f lên = 


lĩnh vực: sự chú ý và cảm Xúc. . 





bó 
h được r nø hiên. 


“. ‹ 


- - 


- 


1a: hiền trên s sự chú ý 





(2007) 
kích hoạt r lộts số vù 

tới sự khởi : đầu chú ke. -N net iS 
dorsơ-latéra l) (liên quan tới 





¬ lê) l4 g = 
nhiều 'kin hng 


“,#. , _ “THẾ. 


` v z 1» 
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Về lâu dài, thiền có thể gia tăng hiệu quả của mạng lưới ( 
ý thực hiện (vỏ não viền/trán), nhưng không ảnh hưởng lên đị 
hướng chú ý (orientation). 
Điều quan trọng là sự đều đặn mỗi ngày của thiên tập, ‹ 
không phải tổng số giờ thiền. 
2. Tác dụng của thiền trên cảm xúc 
Các chức năng nhận thức không phải là khôn Ø liên 1 [uan ( 

cảm xúc, theo những kết quả thí nghiệm sau: _ 
* Antoine Lutz dùng EEG nghiên ‹ 
một nhóm tăng sĩ Tây Tạng có kinh SP lệ 
50.000 giờ, hoặc trong 15 tới 40 năm trời 


những làn sóng CÔ ng động øan Hài 
đồng bộ (synchronisation) của a các r 
Những dao động _.- nà àyG 
chục v) và kéo dài, đặc biệt f ti vùng 
bàn 3 Điểm 1 NÓ bức .. O0ại ¡ dao 


_-ÁÓ-Ð ` KÃ“KNzAÁA A.) 
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giữa (øyrus frontal moyen) trái, nơi liền quan tới những cảm 
xúc tích cực. 

3.. trong khi quán từ bi, sự chuyến biến này rất rõ rệt, phản ánh 
bởi tí số hoạt động trước trán phải/trái (rapport đactivité pré- 
frontale D/ÓG) rất cao, cùng một lúc với cảm giác vô cùng 
chịu, an lạc. 

“Điều này không làm tôi ngạc nhiên, đức Đạt Lai Lạt Ma nói. 

Từ lâu tôi đã nghĩ răng người được hướng thành quá của quán từ bí. 
trước hết là chính mình.” 

*.. Một thí nghiệm khác về cảm xúc cũng E 

Paul Ekman tại San Francisco, Đại học Caliform \, trên CL 

tăng sĩ và một người cũng có nhiều kinh nghỉ ;m thí: Bê =1 

Người ta chiếu cho họ xem một số hình ảnh với. HP ng 


__N 


thực hiện bởi ( 0S 
ng một vị 
























› 


khuôn mặt biểu lộ một trong sáu cảm xúc chính hình 1u 
giận, khinh miệt... Mỗi hình ảnh chỉ xuất hiện † ] 
rất ngắn, 1/5s hoặc 1/30s. Những biểu lộ thoán ng que m_ T này (a tam? _ _ ` 
là vi biếu lộ, microexpressions) được nhận ra một cá _ 
hồn nhiên, không dố ý. Loadtb 
Kinh nghiệm trên hàng ngàn người cho P —: n bỉ _ 
rằng những người thành công nhất “: 1 5 việc nh: 
cảm xúc thoáng qua này là những người 
học hỏi nhất. 
Kết quả là cá hai ngư Ï 
ký lục về sự nhận diện ra cảm 
Tuy không thể gạt bỏ giả t thuy 


- 

nhịn thứ,BBNERUUIANNG necóthềng 

người trở nên nhạy oảm hơn đối với cảm A 
% TRĐ § bó. € thị D F ọt Í nị © ẳ [ n"Í F: _ ầr Ũ : ( & "{ 1 1 ụ l bài ñ ác ? 
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[RM-f trong bốn giai đoạn: thấy, nghe, xúc chạm, nhận thức, r 
đoạn 12 phút, chia ra làm thiền ba phút, không thiên. bạ phú v Và 
Kết quả cho thấy vùng Broca, thuộc thùy trán trái, và vùng: 
đôi (hypothalamus) không hoạt động; vùng nhận : thức biết : t lôn : 
phía sau bán cầu trái, hoạt động; vùng Broca và. ở hg g Wernicke kị 
hoạt động, đồng thời vùng phía sau bán cầu trái 
Như vậy, Thầy muốn chứng mình rồng g. "khi kh 
định, thì vùng suy nghĩ, vùng ý thức v: ì những s cơi chế ộC 
ra ý ngôn hay tâm ngôn, thuộc vt nó tông lán, , đều ) đơn, nh lng ặng ø. Trái 
khi đó, vùng nhận thúc biết không lt Ời, Tàn h thấy, , tính ng 
tính xúc chạm, phía sau bán cầu r Kế „, h( 





` Hiện nay, thiền có đụ C áp dụt ø trong y học 


Từ những năm 1970, JoN Kabat-Zinn, một GS sinh 
J2 22000) triển "`. pháp 1 THƯỚC ulness-based stress reductior 


tại, khô ông hê pl ná n„ vào › kỉ 


(Đo IOI 052 trình gồm : 


MH: `. 


k F _s ì AX<Š S \ 
ì kh ^ ° GIAN. - 42+ “ˆ./NN- An, 
1ƒ 'AŠ ^^ Ý f\Ỷ kẻ òt 1 lÊn - hị ¬ ^ l t ` 
them một, len tap ta 
*r1.a.0/1- = - + Nà 


say h ' ` 
= 5. tầ 
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dita), chỉ còn những cảm xúc tích cực và không còn cảm xúc tiê 
cực nữa, như chúng ta thấy rõ trên điện não đồ. 
s Một nghiên cứu qui mô rộng lớn hơn đã được thực hiện b‹ 2ỚÍ 
R. Davidson và Jon Kabat-Zinn, Đại học Massachusetts, trên các nhí 
viên một xưởng sinh công nghệ (biotechnologie) muốn. 1Q th 
Những người này được chia ra một cách ngấu nhiên là 
nhóm: một nhóm tập thiền và một nhóm “chờ đợi” » để đ đối chứng: 
Nhóm tập thiền thực hành hai đến ba giờ mỗi tt Iân một lân dưới sự 
hướng dẫn của J. Kabat-Zinn, trong tám tuần, cộng, thêm mội HN y 
nhập thất vào tuần thứ sáu. Ngoài ra, mỗi ng ời | phải thiề 
-45 phút mỗi ngày, và trả lời một bản câu hỏi đồ gt thời . thí nỈ nhận thời 
gian thiền thực sự. Cả hai nhóm được đo EEG ớC ` và sau khóa thiêr 
tập. Ngoài ra, vào cuối khóa thiền tập (cố ý nhằm vào tÌ náT ø 1T), ‹ 
hai nhóm đều được tiêm vaccine phòng ngừa cúm. Bốn tháng sau 
nhóm tập thiền lập lại một khóa thứ hai, trong. chi nhóm đối cÌ 
cũng sẽ được tập thiền như vậy. _ 
Kết quả cho thấy: 
Trên các SIẾ 0 tạp tiên, Không có một sự khác biệ 
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không gian), là lý do gây nên cảm giác lâng lâng, hòa đồng với vũ trụ, 
hòa mình vào Tuyệt đối hay chứng ngộ. Họ gọi trạng thái đó là “kinh 
nghiệm đồng nhất tuyệt đối” (expérience unitaire absolue), chia sẻ 
bởi tất cả những ai có những kinh nghiệm thần bí. 

Tuy những thí nghiệm này còn cần phải được đào sâu h0T 
nữa, nhưng chúng cũng mở ra một chân trời mới cho sự tình ổu về 
các hiện tượng thần bí trong tôn giáo. 

















VII. Hướng nghiên cứu †ương lơi về thiên 


Các nghiên cứu khoa học thần kinh về thiền hãy còn rất sơ 
khởi, sự hiểu biết của chúng ta hãy còn rất hạn hẹp, lỗ mỗ, và cần 
phải chờ đợi thêm nhiều nghiên cứu quy mô, rộng lớn he 

Hãy còn thiếu những nghiên cứu dọc (theo dõi các đổi thay 
trên một số cá nhân), còn thiếu những nghiên cứu về ảnh hưởng của 
thiền ngoài những giờ ngồi thiền, trong đời sống thường nhật, qu 
điều hành lâu dài các cảm xúc như: ham mê, nóng giận, thiện cả 
lòng từ, v.V. 
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—¬ sự TH 1E TH, 
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+ Về lâu dài, đối với quần chúng Phật tử, thì chúng ta có thể 
tự hỏi: nếu ảnh hưởng của khoa học mỗi ngày một lớn mạnh và lan 
tràn khắp nơi, thì đạo Phật của thế kỷ 21 sẽ ra sao? Liệu đạo Phật có 
thể trở thành một giá trị tinh thần thế tục, một con đường tập huyện = 
tâm thức phổ biến, mở rộng cho tất cả những ai trên thế giới ý thức 
được tâm quan trọng của đời sống tâm linh? 

Và ngay cả đạo Phật cổ truyền tại Á châu cũng l¿ ñ 
chuyển đổi được, trong khung cảnh toàn cầu hóa hiện nay, khi mà, 
như từng lớp sóng nối tiếp nhau, các thế hệ trước đc m — 1g 
chỗ cho các thế hệ sau? Các thế hệ trẻ đang hướng về tương ke khao 
khát trao đổi, quen thuộc nu thông, và tHẩHI nhuấi ìn khoa Ì 
kỹ thuật... 
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đáng với sự phấn khởi đó. Kích thước của nó cho phép cất giữ thông 
tin theo một ngôn ngữ trong đó bốn chất hóa họo, gọi là bazơ, có vai 
trò tương tự như 2ó chữ cái trong tiếng Anh. Hơn nữa, thông tín được 
giữ trong hai mạch dài, mạch này chỉ rõ hàm lượng của mạch kia. Sự 
sắp xếp này gợi ra cơ chế sao chép: hai sợi của chuỗi xoắn kép DNA 
tách nhau ra và DNA mới xây dựng những khối mang các bazơ ø0Í 
là nucleotit, xếp thành hàng dọc theo các sợi riêng rẽ và nối với nhau. 
Lúc này có hai chuỗi xoắn kép chứ không phải một, mỗi chuỗi là một 
bán sao của bản chính. 
Cấu trúc của Watson-Crick dẫn đến hàng loạt khám phá về 
cách các tế bào sống hoạt động hiện nay. Những x.hcC sầu — : 
này cũng kích thích các nghiên cứu về nguồn gốc sự sống. Nhà khoa 
học H.J. Muller, người được giải thưởng Nobel, Madt~ ˆ răng nayê ì 
liệu øen là “nguyên liệu sống, đại diện hiện nay € cho ống đi 
tiên”, được Carl Sagan hình dung là loại. “gen trần nì ngu) yê ìn xuái tỲ ủ V 
tự do trong dung dịch chất hữu cơ loãr 18” Ì t lữu cơ” ở € đa ch 
chất chứa các nguyên tử carbon liên kế Đ, là lo 0ại ại n Ứ C 
sự sống hoặc không tham gia sự SẼ n8). j\ Người ï sh l đài ( 
định nghĩa khác nhau về sự sống. Ì \hí | ân 03t của Mul 
định nghĩa của NASA: sự sối bến. \ệ chấ 
thể trải qua sự tiến hóa kế u: Dar 
Richard Dawkins đã xây ( 
sớm nhất này trong € cụ tốn 5 _sán T 
ông; “Vê mặt nào đó, . phâr 
cách ngẫu nhiên. € ~ "gi 
=. HỆ ky đu ố} không : 
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liên cứu hướng sang những phân tử khác có khá năng là phân 
sao chép sớm nhất, nhưng tôi cho rằng, về cơ bản mô hình phân 
sao chép đầu tiên này của nguồn gốc sự sống là không hoàn 
ện, nên ông và những người khác muốn thay bằng một quan 
m tỏ ra hợp lý hơn nhiều. 





VA chỉ phối thế giới? 


Sự rắc rối với thuyết DNA đầu tiên sớm được đặt ra. Sự Sa0 
hép pDNA không thể thực hiện được nếu không có sự giúp đỡ của 
nột 'số protein, là những thành viên của một họ phân tử lớn rất khác 
ÏA về mặt hóa học. Cả hai đều được xây dựng bằng cách nối các 
u đơn vị với nhau để tạo thành một mạch dài, nhưng trong khi 
ĐC lược c cấu tạo bằng các nucleotif thì protein lại được cấu thành 
ác 2x Xit a amin bi cư tê Protein là x0 Min: định J2 hộ vặt” 
¡n, Ì h- \ nh  uyg) hư người giải tuyết công viỆc, đẩy nhanh các 

Khóa học có thể diễn ra quá chậm khó dùng được cho sự 
Ø,( Các protein mà tế bào tới nay sử dụng được xây dựng theo 
. khôi I4 4 
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tein. Khi thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, RNA có thể có dạng 
chuỗi xoắn kép giống DNA hoặc chỉ là một sợi gập lại, giống pr0- 
tein hơn. 

Đầu những năm 1980, các nhà khoa học phát hiện ra các rí- 
bozim (ribozyme), chất tựa enzim được cấu tạo bằng RNA. Lời giải 
đơn giản cho câu đố con gà và quả trứng bây giờ đã có: sự sống. ắ 
đầu bằng sự xuất hiện phân tử RNA tự sao chép đầu tiên. Trong mộ 
bài báo có tính chất mầm mống năm 198ó, Walter GIĐOAE Ji 1 
được giải thưởng Nobel, đã viết trong tạp chí Nafure: Ẵ a có thể ng 
đến một thế giới RNA chỉ chứa các phân tử RNA xúc tác s Ụ ' tối 18  hỢ p 
bản thân chúng... Bước tiến hóa đầu tiên sau đó diễn. rai k hi các :phân 
tử RNA thực hiện các hoạt động xúc tác cần thiết để lắp ráp chín! 
chúng từ loại canh nucleotit.” Trong cách nhìn : ày,. NÃ tụ 
đầu tiên xuất hiện từ chất vô sinh và thực hi ìn nhi ầu chức năng mà 
hiện nay RNA, DNA và pr ø tÍ( thành ˆ 

Có thêm một số manh mối bênh ' VỰC -qUá an niệm RNA 
hiện trước protein và DNA tong sự tiến N, của sự In V 
nhiều phân tử nhỏ, gọi là đô \g nhân tố hay chất tr 
tor), có vai trò trong các phản t .- úc ăn; 
nhân tố này thường ma TNG ở lị. tit gắn với R 
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phân biệt nó với điều khẳng định rằng RNA chỉ xuất hiện trước DNA 
à protein. 


ở thuyết RNA có trước 


Giả thuyết này đứng trước một vấn đề thách thức rất lớn: 
XNA tự sao chép đầu tiên ấy đã xuất hiện bằng cách nào? Bức tranh 
la Gìlbert về sự hình thành RNA trong một loại canh nucleotit vô 
inh gặp nhiều trở ngại. Nucleotit, các khối xây dựng RNA, là 
lững chất phức tạp như các phân tử hữu cơ. Mỗi khối gồm có 
tường, photphat và một trong bốn bazơ chứa nitơ là những phân 
iểu đơn vị. Từ đó, mỗi nucleotit RNA chứa 9 hoặc 10 nguyên tử 
: " nhiều nguyên tử nitơ và oxy và gốc photphat, tất cả liên kết 
đới nhau trong một mô hình ba chiều xác định. Có nhiều cách lựa 
chọn để tạo „" kề liên Số như vậy, sinh ra “ NG uạnn nư- 
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chúng là một gốc amin (một nitơ và Sốc aXÍI 
cacboxylic (một carbon, hai oxy và một hyđro), cả hai đều gi sắt n vào 

cùng carbon. Axit amin đơn giản nhất trong số 20 axit amin di ùn ìng để 
xây dựng các protein chỉ chứa hai nguyên tử carbon. 17 ä aXit trong ˆ 
bộ này chứa sáu carbon hoặc ít hơn. Các axit amin và r ìh ứng 
khác nổi tiếng trong thí nghiệm của Miller chứa hai và ban ngu 


carbon. Trái lại, không có loại nucleotit nào đã được báo cáo Ì là sản 


[ 
Ụ 1Ø 


r 


phẩm của các thí nghiệm phóng điện hoặc trong các ngh lên. 
thiên thạch. Thiên nhiên vô sinh tỏ ra thiên về sự hình. thà. 
phân tử được tạo ra từ một số ít chứ không. hải : thiều r guyên tt 
carbon và do đó chứng tỏ nó không bênh vực sự tạo ra cá 

đại loại giống như sự sống của chỉ ng ta đòi hỏi. _ 
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sinh học hiện đại, nên RNA hắn đã hoàn toàn tiếp thu tất cá các chức 
năng của nó về mặt nào đó sau khi xuất hiện. 

Nhưng dù thiên nhiên có thể đã cung cấp một loại canh nguyên 
thủy các khối xây dựng thích hợp, nucleotit hoặc dạng thay thế đơn 
giản hon, thì sự lắp ráp chúng tự nhiên thành một phân tử sao chép vẫn 
khó hiện thực, làm thui chột những gì cần có để tạo ra canh. Ta hãy cho 
_ rằng ca canF h chứa các khối xây dựng đã được tụ lại bằng cách này hay 
cá , trong pm: điều cm thuận lợi để tiep: nối với nhau 








nhị tp vào một NẠng mới sith thì có thể làm mất khả năng tác 

như phân tử sao chép. Loại đơn vị đơn giản nhất không 
này sš:.® nỉ có một “nhánh” để nối thành khối xây dựng, 

Ông. kì shái cân có hai để hỗ trợ sự phát triển mạch hơn nữa. 

hiên nhiên thờ ơ có thể kết hợp các đơn 

aT li loại mạch ngắn có giới hạn, chứ 

¡e0 ối \g đồng dạng dài hơn nhiều, cần 
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nghĩa nhiệt động học, chứ không phải di truyền về sự sống, theo đề 
nghị của Sagan trong Enqclopedia Britannica: một vùng được định v 
làm tăng trật tự (giảm entropy) qua các chu trình được mộ 'dè nø năng 
lượng tác động có thể xem như sống. Cách tiếp cận phân "Ni tô ”, ở này 
bắt nguồn từ ý tưởng của nhà hóa sinh học Xô viết,. der 
Oparin.' Những đề xuất về nguồn gốc sự sống kiểu này. dã .T siủ au về 
chỉ tiết riêng. Ở đây, có năm yêu cầu chung được liệt kê như sau: 

1. Cân có ranh giới tách riêng sự sống với không sđ Re Sự . 
được phân biệt bằng trình độ rất có tổ chức của nó, dù định lu 
động học thứ hai đòi hỏi vũ trụ đi theo một hướ \ø tr0I 
độn, hoặc entropy, tăng lên. 40) by một. 
trong một vùng giới hạn, Ì Thiện kh: | 
bào sống sinh trưởng và đủ mm. n đổi hóa năi \g hoặc 
bức xạ thành =.Ô N . th thánh „ VỀ ng DV củ ) 












TÀI 
X= 
Lđ 
.-@v 





- 


về * _x....... 

} l 3F X rẦ» 1 ị ' \ 
; `. -^= LAN cL KXÃ\*/7/^x4* 

r... F Tan = „=1 ñ 

+ f 713m ©nfrOD\V 

SÁXz ú ; Z Ä⁄, 1 1ï A4; lÌ L(CÌ }ệ 1/7 

"= —. † — x—< “ =“—. ca. (a NV c  sgG. v vo. w%ð |. N6 | 

` = ”h ”. 'v. 
7 ý Té‹ —Y -- h 7 

: kì 24 ì s = Nẻ. z Ắ 
— 








ẽ 
: * 





.^. 2z. 


hà lân ìn { TH hp chứa a SỰ Số 
ng T chịu đựng. 


9. xe 
0ã hờ nàn nhân loại l 


K N' PSỐ 
09 | ` hi Sụ 1Ù 


“—~» Í> 
1E 


+ tò ° TT“ Š £: 
nơ than: 'Z£VYY`*x Y^xP^ 1⁄ Tr+vể^ 
° àng tế l bà a0 cc ó 11dl 1Ó) DI1UC(L L 


TA , ^^ da. san. 
nu(C € án ' 
1l -ÂÃ\Á{/ (LẠ (\ /11 {ÀA. 


a 1d wọ Dean 1 rẻ ở mm... 

































Ngu n gốc đơn giản hơn của sự sống J/Ð 
2. Gần có một nguồn năng lượng tác động đến quá trình tố chức. 
\ng ta tiêu thụ hyđrat carbon và mỡ, kết hợp chúng với oxy mà 
*úng ta hít vào, để giữ cho chúng ta sống. Các vi sinh vật linh hoạt 
là có thể sử dụng chất khoáng thay cho thức ăn hoặc oxy. Trong 
ả hai trường hợp, các biến đổi có liên quan được gọi là phản ứng 0xy 

` -khử. Chúng dẫn đến sự truyền điện tử (electron) từ chất giàu 
hoặc bị khử) điện tử sang chất nghèo (hoặc bị oxy hóa) điện tử. Thực 
ật có thể thu năng lượng mặt trời trực tiếp và sử dụng nó cho các 
“hức năng \ø sống. Các dạng năng lượng khác được tế bào sử dụng 
| _ oàn cảnh chuyên hóa, ví dụ sự chênh lệch về độ chua ở hai 

àng. - 2 mg dạng khác nữa, như hoạt tính phóng xạ và sự 
lệch nhiệt độ đột ngột, có thể được sự sống ở nơi nào khác 
vũ trụ sử dụng. 

8. Một cơ chế ghép phải liên kết việc giải phóng năng lượng với 
quá trình tổ chức để tạo ra và duy trì sự sống. Sự giải phóng năng 
›ng nhất thiết tạo ra một kết _. có lợi. Hóa năng được giải 

t trong các xi lanh của ô tô, nhưng ô tô sẽ không 

dùng để quay bánh xe. Cần có liên 

nỗi người chúng ta phân giải hàng 

im nucl leodi t gọi 7AI „= trong tế bào. Năng lượng 
1ä lệnh n ø hờ DI nản nứng nà tiên đ z để tác động đến các quá 
Ân thiết cho hóa sinh gúa ch chủ ún: lến ‹ . —. nể diễn ra quá chậm 
nø kế¿6 Liên kết được thực hiện Hi Won ohản ứng chìa sẻ 
T ¡quá trình đư “nh nhanh nhờ sự tham 
ì phí r pưừnhô là có 
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ta hãy hình dung một phản ứng oxy hóa-khử thuận lợi về HỆ v s8 
lượng của một chất khoáng tác động tới sự biến đổi một chất hữt u 
A thành một chất B khác, trong một ngăn. Sự biến đối quyết định nà! 
được gọi là phản ứng phát động, vì nó có tác dụng như một đệ ông cơ 
phát động quá trình tổ chức. Nếu B dễ biến đổi ngược NV - hoặc 
thoát ra ngoài ngăn, chúng ta sẽ không ở trên con đường dễ k ến tổ 
chức tăng cường. Ngược lại, nếu con đường hóa học có nh 1 ĐƯỚC 
ví dụ B đến € đến D đến A, rồi biến đổi lại B thành A, thì các b bự E 
trong quá trình vòng (hay chu trình) đó sẽ dễ tiếp tục vận hành vi 
chúng được bổ sung việc cung cấp A, cho phép giải ` năng 
lượng có ích liên tục nhờ phản ứng khoáng. Các Phòng ứng. . nhá 
cũng sẽ diễn ra, như các phân tử biến đổi tới lui giữa Ì .— 
hóa học E khác, nằm ngoài chu trình ABCD. Vì c „nh &c TỢC D 
động, nên phản ứng E thành D được thuận lợi, đưa cì : 
chu trình và tối đa hóa sự giải phóng năng lư „- lộ n kè 
phát động. 

Chu trình cũng có thể ° thích nghỉ vị ¡ hoà 
Giống như một dòng nước chay the rãnh từ ti 
Nếu trên đường chảy gặp chướng I sại vật như 
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uyên liệu của hệ thống ra khỏi ngăn, đi vào thế giới bên ngoài, 
uy .tạo thuận lợi nhờ entropy và sẽ xảy ra tới mức độ nào đó. Một 
phản ứng phụ có thể tạo ra khí, thoát ra hoặc tạo thành hắc ín, rút 
hỏi dung dịch. Nếu những quá trình này cùng nhau vượt quá tốc 
ủa hệ thống nạp liệu thì hệ này sẽ bị tiêu tan. Sự cạn kiệt nhiên 
2ên ngoài cũng có hậu quả tương tự. Chúng ta có thể hình dung 
t tình huống xảy ra nhiều sự khởi động loại này trên Trái đất lúc 
lâu, bao gồm nhiều phản ứng phát động xen kẽ và các nguồn năng 

Sù .".. Sau hết, một tình huống đặc biệt chống chịu bén rễ 










Cuối ối cùng, một hệ sinh sản phải phát triển. Nếu hệ của 
*- ta năm -bên trong một màng lipit, thì các lực vật lý có thể 

a sau khi nó đã đủ lớn. Freeman Dyson ở Viện Nghiên cứu 
Pri IC©ton, đã mô tả một hệ như vậy là “thế giới túi rác” trái 
ỢC Ví đới ới cảnh “sạch đẹp” của thế giới RNA. Một hệ hoạt động 


°àn vào các ngăn bên cạnh. Dù cơ 

















18 một ngăn của đá có thể t 
_ | ác đơn vị riêng rẽ sẽ bảo vệ hệ thống 
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học Weizmann, Rehovot (Israel) đã đặt tên “hệ gen thành P ân” 
cho tính di truyền được giữ trong các phân tử nhỏ, chứ không phải 
DNA hoặc RNA. s: ID“ 
Cách tiếp cận phân tử nhỏ với nguồn gốc sự sống đòi hỏi m 
số yêu cầu ở tự nhiên (một ngăn, nguồn cung cấp năng ượn/ ( ù 
ngoài, phản ứng phát động ghép với việc cung cấp đó, một. MIN - t 
hóa học gồm phản ứng đó và một cơ chế tái sinh đơn y". NI 
_yêu cầu này là thông thường trong tự nhiên và có nhiều khả nã 
hơn so với các con đường nhiều bước phức tạp cần có để tạt 
phân tử sao chép. 











trong nhiều năm, nHữ CÓ đilfel đối ít công trình th nghiệm được 
giới thiệu để bênh vực chúng. Nếu có những trường hợp công bố t 
nghiệm, thì chúng thường chỉ chứng minh tính khả dĩ của ‹ 

riêng biệt trong chu trình được đề xuất. LNI Tang .df “ _ kề: mới nhấ 

lẽ bắt nguồn từ Gunter V /achtersỲ auSeT Và ( cộn \Ø S 
Kỹ thuật Munich. Họ đã chứ 1g mi hả: M?” 
sôm sự kết hợp và tách rời axit amii i 
kim loại. Lực phát động năn 5 8 lưg lỌng. x”: ến đổi đ 
oxy hóa monoXÏt carbon (00) ) thành đioxit 
nhà ho cứu ° hưa chứng minh xỂN hoạt đ( 
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phần còn lại của hệ thống. Các thành phần đã chọn (kế cá nguồn 
năng lượng) cùng với hỗn hợp các phân tử nhỏ khác, thường được 
sinh ra từ các quá trình tự nhiên (và có thể phong phú trên Trái đất 
ừ sớm), có thể kết hợp trong một bình phản ứng thích hợp. Nếu đá 
có một hệ tiến hóa thì chúng ta có thể hy vọng nông độ các phân tứ 
tham gia tăng lên và thay đổi theo thời gian. Các chất xúc tác mới làm 
ăng tốc độ của các phản ứng chủ chốt có thể xuất hiện, còn lượng 
nguyên liệu không thích hợp sẽ giảm đi. Bình phản ứng sẽ cần đâu 
ào (để giúp bổ sung nguồn cung cấp năng lượng và nguyên liệu) và 
đầu ra (để loại bỏ phế thải và các hóa chất không tham gia hệ thống). 
“Trong những thí nghiệm ấy có thể dễ xác định sự thất bại. 
Năng lượng có thể bị tiêu phí mà không tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa 
lào trong nông độ của các hóa chất khác, hoặc các hóa chất có thể 
bị biến đổi thành hắc ín làm tắc thiết bị. Nếu thành công thì có thể 
nứng min] :. bước đi đầu tiên trên con đường tới sự sống. Các 
bước r l ; không cần phải sao chép những gì xảy ra trên Trái đất từ 
sớm. Ð iểu q u quan trọng hơn là nguyên lý tổng quát được chứng minh 
à Thể sắt TiP TA” cứu 1 hơn nữa. Gó thể có nhiều con đường tiềm 
\g với sả FT Ng do giá Tường cục bộ 5i khiến. 
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các liên kết giữa các axit amin trong sự tổng hợp pro n. Những: 
RNA đầu tiên có thể đã đáp ứng mục đích tương tự, nhưng ø khôi ng trú 
tiên axit amin rõ ràng nào. Có thể cần nhiều bước tiến hóa xgiớu mã” 
để tạo ra các cơ chế phức tạp nhằm sao chép và tổng hợp protein đ: đặc 
thù mà chúng ta nhận thấy trong sự sống hiện nay. - 

Nếu mẫu phân tử nhỏ tổng quát được xác nhận, thì sự 


chờ của Ò2 0 c2 ta tới = của sự PEfne sẽ thay xRn,) Sự khởi đầu rất 


Monte Carlo.” 


sống rất dễ xảy ra. ra hơi . ng tam 
trong vũ trụ, mà rất có thể còn 
vẫn chưa biết.” - 
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Trương Văn Tân 








Logic đưa ta đi từ A đến B. 


Sự tưởng tượng đưa ta đến khắp cả mọi nơi. 

' R 
ở Albert Einstein 
.Ì l 















Lbstract: Ma lqchines † _- captured our imagination for centuries. Com- 
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1. Một giếc mơ hoœng †ưởng? 


Phân tử, như thây cô đã từng dạy chúng ta từ thời HH ƯỚGG 
là phần nhỏ nhất của vật chất. Trong nước ta có phân tứ nước, tron# 
không khí ta có phân tử oxygen và nitrogen. Động cơ, tỈ lw> 
nghiệm hằng ngày, như ta biết, đó là đầu máy xe hơi, tàu thủ 
bay, máy bơm, máy phát điện v.v. Khi phân tử và động cơ đ ược 3 NHI 
khung trong hướng suy nghĩ này thì chúng ở hai thến) ¿ ới ri N biệt. 
Ngoài sự lớn nhỏ cực kỳ khác nhau, nhìn nhà ch phi sả 
hai dường như không có một giao điểm nào. Tuy nhiên, Ì 
nghĩa động cơ là một công cụ có khả năng chư! toán! ¡năng lượng 
để biến thành một chuyển động, như đầu & 4 Ng nước biết 
1óa năng (n nhiên liệu) th¿ 





nhiệt thành cơ năng, máy nổ biến. 
năng, hay máy phát điện shêP nÖˆ À0 Ø cứ hà mài ) CƠT năn ăng " Tục má 
quay) rồi thành điện năng, thì phân 3 cũn NCC s hi là động 
ta kích thích phân tử bằng năn Am .n NIỚI sài ch 

m để lày. 
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các đơn bào, đa bào duy trì sự sống hơn bốn tỷ năm trên quả địa 
cầu. Tiếp theo đó, sự tiến hoá kéo dài vài trăm triệu năm của các loài 
sinh vật kể cả loài người đã hoàn chỉnh các động cơ phân tử sinh 
học đến mức độ ưu việt nếu không muốn nói là lý tưởng. Rất mới là 
vì sự phát triển của nhiều nền công nghiệp, nhất là công nghiệp điện 
tử, từ lâu đã đòi hỏi một định hướng chiến lược là vừa thu nhỏ vừa 
gia tăng hiệu suất và chất lượng. Nhưng con người có thể thu nhỏ 
đến mức độ nào? Độ nhỏ tận cùng của vật chất là phân tử và đây 
cũng là mức nhắm cuối cùng của việc thu nhỏ. 

Nền công nghệ nano xuất hiện trong bối cảnh chiến lược này 
và đã đề xuất một phương pháp luận mới cho việc thu nhỏ các linh 
kiện điện tử và cơ khí dựa trên các mô hình sinh học. Cũng không 
cần tìm đâu cho xa, cấu tạo sinh học của muôn loài, trong ta và xung 
quanh ta, là một mô hình lý tưởng mà tạo hóa đã dày công điêu khắc, 
và cũng là nguồn cảm hứng sinh học (bio-inspiration) của các nhà 
khoa học cho việc sáng tạo ra động cơ phân tử nano. 

Bài viết này trình bày những thành quả nghiên cứu và tiềm 
năng ứng dụng của động cơ phân tử nhân tạo xuất phát từ những hợp 
chất hóa học dựa trên các mô hình sinh học. 








2. Động cơ †hu nhỏ 


1ớ khi còn bé đọc quyển đồng thoại Gulliver phiêu lưu ký 
đoạn: ZullÍver bị đắm thuyên lạc vào tiểu quốc của những người 
iết mường tượng đến một chốn thần tiên nào đó nơi 

hư loài kiến với đường sá, nhà ở, vật dụng đều 
hường nghĩ với một logic tự nhiên; người 
1h ỏ, ở trong một căn nhà nhỏ với đồ đạc 
nhỏ . nđôi ¡ đũa được làm từ cái que hay từng cái chén 
Ôra,n hữ ng khúc “bánh mì” làm từ lục bình dưới 
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sông, để bên cạnh bộ tủ chén trong một căn bếp nhỏ làm È Dã 
xếp lại rất dễ thương của bọn con gái hàng xóm chơi trò n 
người viết chỉ được phép loanh quanh ngắm nhìn ND. 1Ø : ƯỢC 
tham gia! Lớn hơn một chút, người viết mải mê nhìn bác sửa ai hồ 
trước nhà với sự cảm phục khi bác nheo lại một con NĐớC on mắt Ì 

thì “nsoam” lấy một kính lúp nhìn vào động cơ đồng hồ, ta k ùng 2 
vít, cây nhíp - lấy ra từng bộ ga kh g” là lò xo, Ì bá 











chỉ tiết bé tí của chiếc đồng hồ đã kích thích sự tò mò của 
trong một quãng thời gian dài ° của tuổi thơ. _ 

Tiến hóa của nền văn minh cận đại ! 
phát triển của động cơ 7(motor) vàng y móc (machine 
động cơ hơi nước của Watt đã mở màn cu( cc cá ch mạ 
cuối thế kỷ 18, tạo một bước . át lớn trong lịch sử 
ði toàn c LÔNG độ sống kinh tế và xã h 
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thường ngày cho thấy sự thu nhỏ của transistor càng làm cho những 
đụng cụ điện tử, điện thoại di động, máy vi tính càng mỏng, nhỏ øọn, 
hiệu năng càng gia tăng. Tuy nhiên, sự thu nhỏ transistor theo 
phương pháp “từ trên xuống” sẽ dừng đến một giới hạn không thể 
vượt qua, một phần vì cơ tính và lý tính của vật liệu không cho phép 
và một phần vì phương pháp chế tạo không thể điều khiển chính xác 
ở mức độ thấp hơn micromet (phần ngàn milimet). 

Việc thu nhỏ bộ phận cơ khí đã hiện hữu trước các dụng 
cụ điện tử nhiều thế kỷ nhưng ít được quan tâm. Ngay từ thế kỷ 13, 
những người thợ làm đồng hô đã thực hành phương pháp thu nhỏ “từ 
trên xuống” từ chiếc đồng hồ quả lắc đến chiếc đồng hồ đeo tay với 
những linh kiện được chế tạo ở độ lớn từ centimet đến milimet. Trong 
hai thập niên vừa qua, những nghiên cứu thu nhỏ các bộ phận cơ khí 
vẫn được âm thâm thực hiện trong những viện nghiên cứu và đại 
học trên toàn thế giới. Thành quả của những nghiên cứu này đã đưa 
đến việc chế tạo một dụng cụ cực nhỏ với những linh kiện cấp mi- 


ng lê, Hồi N 











SỐ Bục chữ ° ÔnÙ của Micro electro - mechanical systems, 
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chắc mòn laser (laser ablation), khắc mòn 
Ô quang (photo | thography). Người viết 
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Hình 1: MEMS có một cấu trúc thu nhỏ tí những \g bộ: phận điện Độ Và CƠ 
bánh cóc dẫn động quay một chiêu (unidir irec tional' ratcheting actuator). Chiếu. 
gạch trắng trong hình là 1 00 tìm; đường kính toàn thể của bán h CÓC của _ 
(Nguôn: http⁄/mems.sandia.gov) 
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© hơi, bộ dẫn động (actuator) MEMS kích hoạt làm bao 
airbag) bung ra để ngăn chặn người lái xe không bị đập 
Ũ 1Ì kỲ Ì gặp tai nạn. Đầu phun mực của máy in văn phòng 
nte _“ rang bị MEMS để điều chỉnh lượng mực ở mức chính 
\ano lít (10 _. Trong vật lý, MEMS được gắn vào đầu dò kính 

n VÌ ( ìn sát t nguyên tử hay đặt vào thiết bị vi mô làm 
Ta từ các vi mạch. Tiếc thay, cùng chung số phận 

§ “tiêm 1ỏ các bộ phận cơ khí “từ trên xuống” cũng 
ng tự. Hiện tại ta có MEMS nhưng có phương 
0n, vài ngàn lần nhỏ hơn nữa, cho con người một 
hệ thống điện cơ nano (nano electro - mechanical 

S) hay động cơ nano thay thế MEMS hiện có? Vâng, 

áp “từ dưới lên” của nền công nghệ nano cho ta một câu 





uyện nổi tiếng “Œó rất nhiều chỗ trống ở miệt 
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thích thú nếu ta có thể chế 
nhỏ với những thành phần cấu tạo có 
soyn muốn h Gần: một phần tư thế kỷ sau, 
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nguyên tử theo kiểu lắp ráp các mảnh Lego, tạo ra mọi vật biết sinh 
sôi nảy nở tự phục chế ra chính bản thân mình. Ý tướng của Feyn- 
man cùng như của Drexler rất hấp dẫn, nhưng khó thực hiện. vài gân 
như là không tưởng. Trước hết, ta không có một máy móc nào để tạo 
được con robot nano. Dù có thể tạo ra robot nano hay công cụ cực bu 1ó 

của Feynman, những “ngón tay” của robot phải làm từ các nguy yên 
tử, và như vậy những ngón tay quá to phì để nắm bắt và di chư: ẹ ổn 
các nguyên tử, phân tử có độ lớn tương đương. Ngoài ra, ở cá đeo 1 
mô (micromet, nanomet) lực van der Waals, lực tĩnh điện, kẻ ĐĐ mg \O 
quản sẽ khống chế mọi thao tác, làm cho các “ngón tay” như bị dínl 
keo và chuyển động nhiệt Brown [4] làm robot dao động lii lên tục 
Một trở ngại khác là làm sao tạo ra một mặt “giao lưu” ào nee Ce, 


để con MEN Phiên mệnh lệnh điều khiển con. rob‹ 0ot nano. Phả 
chỉ { h. túy =. trể su at 
















“khô” (gọt, dũa, đục, đẽo, lv khắ 
liệu rắn. Một cơ HO lẾN còn phẳng ø phất ảnk 


cÁ ^ ~— 
¡ nS 'Ằ% lÍ{- Ì { 
XÃ Â:2 ."ÐÈ%(\A, 


"^^ 2¬ — ^ ., 7TR ®M 


h 6Ì 
Đil Jd = ` 
zr _ 
: \ ; & LỢI h 'ÔF _ 
¬3-YY" Ỉ 
lội bắt bà l Ù n 
nh. LG 
hì ` »: s 


.. Đầu ¡ dồ cũ củ la . ì hiển 


p lô 


M Ũ Ẳ TC H ñ\ œŒ 
!< ¬ .. ` NG: ` = Và 
nơ F ? CÏ 3T31 X7 nhàn D11 rˆ/ 
” thểi lối i kết `. tị 0 â \ D V ©) \ Ờ _ Š lÀ lÌC(QÀ 1. ! L\ 
=, _ 
5x “4 —N lờtt =., 
"1011| 
' | ; 


Nị n 40 'G1. 


T. % 
he“ 

1]. 

1U} 1: ãt. 1 
LÝ 


: ˆ , F4 0-1“ ^^ AẲ “2ˆ. nt Ă=Ỉ . 
V †r _fU 3 ('II!^14 ('A(' tnn^Aa n(ì2ÀA FTI(Ìì\() 
4 Ay + Ũ ý h ì ^1 ⁄ XI P1®@“ V.*` “ K7 v _f Ễ XƯCÁ _Ấ% ÿJ' 
= ~ `. ~ư. lạ, r 
r“ F ` x — 
CC : - CN : , 
| L ).ằ./ ) \ | 
, 
lý. Í| . : | íá ì\ï” 


































Mô phỏng sinh học: Biến phân tử thành động cơ 389 


tàu sắc kiêu ngạo của một số nhà vật lý đương thời đối với những 
ĩnh vực khác và cũng đã gây phản cảm không ít đến các đồng 
\ghiệp nghiên cứu sinh học hay hóa học. Cho mãi đến thập niên 50 
sủa thế kỷ trước, thái độ của các nhà vật lý đối với nghiên cứu sinh 
học vẫn là “Cúc anh (các nhà sinh học) có biết tại sao các anh tiến bộ 
quá chậm không?” “Các anh phải dùng nhiêu toán hơn chứ, như 
C hút stôi vẫn thường làm đấy!” [2]. Tuy nhiên, cũng đã có những nnà 
hiên cứu vật lý sớm ý thức về tầm quan trọng của sinh học, 
" ỡng mộ những cơ chế trong cơ thể con người, đặt những câu hỏi 
lại sao có “sự sống” từ những nguyên tố vô tri như oxygen, nIfr0øen, 
°alcium, phosphorous. Sau khi đưa ra phương trình sóng nổi tiếng 
tiên đoán sự tôn tại các vi hạt của thế giới nguyên tử, sinh học đã hấp 
dã "” và ông đã mang kiến thức vật lý của mình để lý 
S4: li các hiện tượng sinh học mà khi chỉ nhìn sơ bộ người ta có thể 
an như đi ngược lại các quy luật vật lý. Sự khám phá cấu trúc 
xoăn kép phân tử DNA của hai nhà vật lý Watson và Crick (giải 
Nobel Y học, 1962) dựa trên kết quả của Rosalind Franklin là một 
u ớc ngoặt lớn trong nghiên cứu sinh học. Những dự kiến thiên tài 
aÌ Peynman ¡CC bài nói chuyện năm 1959 [2] cũng đã liên quan 
tn ình và chức năng của phân tử sinh học. 

\ọc cần một kính hiển vi cực mạnh để quan 

n. Khi kính hiển vi điện tử có sức phóng đại 

đời (nhờ vào công lao của các nhà vật lý ứng 

), ngành sinh higĐÑB® toàn đổ ]ã thoát xác từ việc 
u tâm tem” mã utherford có ý khinh thường, mang tính mô tả 
hur sát { hói quên: củ a động vật hay các cấu tạo thực vật 

ác " „đi cử nh sinl hhẹ c phâ 1 tử” đi sâu vào cấu trúc phân tử 

† c¬m nh Nhi C sin _= . Sinh học ngày nay đã lần lượt giải 
mị | ân nhiên tạo ra. Sự kỳ diệu của vô số 
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3. Động cơ phên tử sinh học 
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1ô phỏng sinh học: Biến phân tử thành động cơ 391 
'đuy trì sự sống như chuyển hóa (metabolism), phục chế các mã 
truyền, chế tạo protein với các chức năng khác nhau, nhận 
'chất bổ dưỡng từ bên ngoài rồi biến chúng thành những nhiên 
" cần thiết cho cơ thể. Protein là một loại siêu phân tử (supramol- 
I » trong cấu tạo của các loài động vật có vú. Sự sống được duy 
bỞI PP tem: Chẳng hạn, enzyme là protein có chức năng xúc tác 

_nP hản ứng sinh học của mọi quá trình chuyển hóa trong tế 
_I Protein CÓ chức năng hấp thụ khí như hemoglobin trong hồng 
ất cầu mang oxygen từ phổi nuôi sống các tế bào. Những protein 
Ang  thểc của Ì ệ thống miễn nhiễm có chức năng bảo vệ chống 








và những vật lạ xâm nhập cơ thể. Ngoài ra, collagen và 
in là những . ở da và xương có chức năng cấu trúc. Động 
ìhư JBOỆNG: =W NEMA có chức năng co dãn trong cử động cơ 





ˆ ng như chiếc xe tải vận chuyển hàng hoá. 





quang trong các loài sứa biển [5]. 
ta sự sống mà còn cống hiến 


"E `: 


ẢN ' ¬ế+ _N ẢNG ` ll ì  =k- Ai ...- na: = ¬^ ^ ` ~.È^ . 
ình ph ân từ ử rất hoàn chỉnh của một động cơ từ việc di 
Ũ 


§Ỉ 'Đ5 111V l1. 

L5 ổx- ` _ˆa.... \ k CC , - : _ ' /25, L 3 

7m Ínmhìt! 'h11£ 1 vaC hha¬if T1 

ỳ CÁ u ] IL 'Xe@ s2 hàn chỉ 1â ìn vd Xe), HildL 
/lệC sả G11 _ Ự /XI 1 



























392 150 NĂM THUYẾT TIẾN HÓA VÀ Œ 


ATPase có kích thước 20 - 
100 nm và gồm hai phần: Fo và 
F1. Fo có hình giống bánh xe 
nước, là bộ phận quay gắn vào 
màng ti thể (mitochondrion) 
trong tế bào [ó] và F1 có hình cây 
nấm. Trong quá trình tổng hợp 
ATP, Fo quay tròn với tần số 100 
Hz (100 vòng/giây) giống như 
một bánh xe nước được điều động....... „2 nang cơ phân 
bởi sự khác biệt giữa nồng độ của "... API: Tase 

ion H' bên trong và bên ngoài 
màng tỉ thể, Fo thu hút H' và nguồi 








: TL (VI Á\/2111 ` ý rˆygh : E /11C(LC, \2341/1 7 C Œ€() lc 
« so”? « ” x#ơnø 15 MI(W 
cục pin” ATP. “Pin ÂH“: ~~ NGẬM long 15 MỊ (Meg: 
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giải pháp chế tạo động cơ phân tử triệt để và toàn diện. Các hợp chất 
được tổng hợp từ các phản ứng hóa học với những chức năng định 
.sẵn và là những bộ phận lý tưởng có thể lắp ráp tạo nên một động cơ 
phân tử theo đúng tinh thần của phương pháp “từ dưới lên”. Chúng 
ta hãy xem các nhà hóa học đã tổng hợp các động cơ phân tử nano 
như thế nào. 


4. Hóa học siêu phôn tử (Supramoleculor chemisfry) 


Như một nhà ảo thuật, với hơn 100 nguyên tố hóa học, gần 
20C 0 năm qua các nhà hóa học đã “bốc ra” từ cái nón “thần bí” của 
mình hàng trăm triệu hợp chất với những đặc tính khác nhau và vô 
số cấu trúc phân tử. Không ai hiểu rõ đặc tính từng nguyên tố hóa 
học và cách kết hợp giữa các nguyên tố như các nhà hóa học. Với 
ˆ phương pháp tổng hợp gần như đi từ trực cảm và kinh 
s4 L nệm, bằng những dụng cụ thí nghiệm đơn sơ như ống nghiệm, lọ 
tinh, ống chưng 1Ø , Cất, hi tạo ra BE bừng hợp chất ảnh hưởng đến 

ìh "v0 Â, của gọn, li” | ”ẽ với những tác dụng dược liệu, chất xúc 

tù ner khác nhau có nhiều ứng dụng 











ng ngh| 1 các công cụ và động cơ ở thang phân tử 
hóa học vào hộthì HN ới n hiểu t tử thách. Phương pháp 
trên XU IÊ ng” nhủ P tạ ( đã biết. thể gi 
Ô { ê tạo bá z1U SN trì C quay, plston, van, 
tứ. lể | lắ D Tí ìD thà nh „ hột. động cơ phân tử? Các nhà 
ế 1 sinhM F Ọ( › để tìm kiến m l n hững mÔ hình thích 
(moveme: 1f) là Ù) n nột LđG' trung trung tâm của 

/à sự mô phỏng, hiê n nhiên ở mức phân 


( rẰ † [ 4 { 
o ngành hóa tổng ng hợp. : 


0net hay vài tf: trăm. nan 0met nhi hô hông tí thể : thu nhỏ đến cấp 
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Hóa tổng hợp “cổ điển” đã sản xuất phần 1 ì p 

chất với cấu trúc liên kết cộng hóa trị (covalent bond d). Cá nhé T 

từ dầu hỏa, plasti⁄polymer, sơn, dược liệu, tơ sợi, phân bón, thuô 

sát trùng và nhiều sản phẩm hóa học khác phần II nhữn; 
chất cộng hóa trị. Sản phẩm dựa trên các hợp chất này 

doanh thu vài ngàn tỷ đôla mỗi năm trên thị trường th lộ) 219 









1ũ 
111 
“= 






một sự thành công nhất định trên thương trườn, 6,C Tg + chất ‹ 


liên kết cộng hóa trị vô hình trung đã tạo ra sự. chác iệt _.C [ 
thế giới của hóa học và sinh học. n chi _ XE sinh nh 2 k 
sát sự diễn biến rất Hgoạn TnỤC của. Kho, ø phân tử sinh học tá 


10 ra caC D hạ” bí (ái, s. Út JS2I day la St 
-'khih a học siêu phân tử ra đời ' 1.' khăng đĩr 
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kết ĐI CỌ n 5110 trI nn"ưữ cac hDỢP 
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phân tử hon là tiềm năng áp dụng của chúng. Tuy nhiên, s6 mươi 
năm gần đây công nghệ nano đã đem tới cho siêu phân tử một màu áo. 
thực dụng. Giải Nobel Hóa học (năm 1987) được trao cho: ”= huyên 
gia hóa học siêu phân tử, Donald J. Cram, Jean - Marie Lehn và Cha 
les J. Pedersen, là một bước ngoặt lớn đánh dấu sự trưởng thành cú 
bộ môn này. Nó nhanh chóng trở thành một ngành chöng „H Ì tua tron 5 
khoa học và cũng là giao điểm của các nghiên cứu liên r 
hóa học, sinh học, vật lý, vật liệu, điện tử và y học. 

Từ thập niên 90 của thế kỷ trước, hóa cac siêu: TH 
lúc càng trở nên tỉnh vi và phức tạp. Các phương p 
hạt nano, fullerene, dendrimer vào cấu trúc cph ụ ân nữ ứ, ko đã gân a nám hệ 
siêu phân tử cho ra những chức năng như 
ble), biết cảm ứng, biết lựa chọn, biết n " | mm: Ni }. 
phân tử sinh học. Ngoài ra, siêu phân tử còn khả năng biến ho¿ 
tích trữ năng lượng mặt trời, tiềm ” ải thuốc đến tế ` 
khử độc tố. 





`»... 
<2 











“3P Jv “xr li I3l^ 6 “ứn" 2. 

Chúng ta không thê ngÌ 
tử là một dạ ng “tí hon” đu TỌC † thu 1 nhỏ từ những cễ 
Khi một vật được t hụ 
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nhiên liệu như máy ô-tô. Máy nổ phân tử là một việc bất khả thi vài 
pùng không phải là một chọn lựa lý tưởng trên quan điểm công nghệ | 
xanh. Chất thải nhà kính carbon dioxide (CO›) phần lớn đi từ máy 
3ẻ thay đổi khí hậu toàn cầu và đang làm “ngạt” địa cầu. 
Độ Bộng cơ phân tử phải hoạt động ở một nhiệt độ bình thường và 
Không ng cho ra những chất thải. Một lần nữa, ta phải học hỏi từ các cấu 
thiên và bộ phận sinh học. Khác với các phản ứng hóa 
a trong phòng thí nghiệm nhiều lúc đòi hỏi điều kiện áp 
thật cao hay thật thấp, tất cả những phản ứng sinh 
sinh vật sản xuất ra những hợp chất hay phân tử đều 

hường của cơ thể (áp suất 1 atm, nhiệt độ 3/0). 




















lữ ứ ng quang Bấtzro Nường m= trong lá cây tạo 

h0 sự sông vật xảy ra trong điều kiện bình thường 

ất da nh iệt độ của môi trường xung quanh. Vì vậy, năng 

lượng kích hoạt: “2 min 8 CƠT nàn tử nhân tạo phải là sóng điện từ 
(ánh sáng, n niỆ ), năng lượng hóa học (độ pH) hay năng lượng điện 














H ũ 
L BrotWi xuất hệ : .« ) 5 ng Brovn n là một biến số cực kỳ 
h sự thàn xi .đ ng: (60) xg tử. Nó có thể 





]i bẻ 0ng mưe `. lÓ... lu ở đây là trận 
ông theo m si, tph Tơng hưới nhất định. 
ê phía trước, lúc nhì bị giật ngược về 
ông ¬—“ chống chọi với mưa bão để 

| mạn† n, anh ta sẽ bị mưa gió 


rÊ 1ịnh Ví à (6 ›ñr € Ø CÓ thể mất mạn 





















I50 NĂM THUYẾT TIẾN HÓA VÀ CHARLES DARW 


Thí dụ trên cho thấy hình ảnh các động cơ phân tử hoạt động _ 
trong môi trường thiên nhiên. Tỷ lệ độ lớn giữa người đi "¬_"I mưa 
gió và những cục mưa đá to bằng nắm tay giống như tỷ lệ giữa 
tein và phân tử nước hay phân tử oxyøen, nitrogen trong. Mhônglhí | 
Những phân tử của môi trường xung quanh (nước hay không khí) va 
đập vào protein hàng tỷ lần trong một giây do sự dao động nhiệt 
Brown [9]. So với động cơ protein, “người đi trong mưa gió” chỉ =1 -= ÔtS- 
hình ảnh tương đối nhẹ nhàng. Dù vậy, những cục mưa đá chỉ cân 
đập vào người 10 lâần/giây cũng đủ làm sự di chuyến trở nên œ cực K 
khó khăn. 

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản thiết kế một thí nị 
để quan sát trực tiếp sự di động của động cơ protein kinesin đi “hai 
chân” trong môi trường sinh học [10]. Họ nhìn th Kia ¬ p 3sin € 
đầu trước những “trận bão” Brown với sự va đập 0 khô 
nh ._: của bom tử môi tru Bi, KÉng ì 
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XS 2 ` 
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'à Có neuy co... chết tan xác giữa đường! Từ hai con số này nếu ta suy 
“điên theo một logic đơn giản thì sẽ không có một protein nào làm 
tròn nhiệm vụ mà cơ thể đã giao phó và sẽ không có sự sống! Tuy 
nhiên, sự sống hiện hữu, và hiện hữu một cách ngoan cường những 


»ôn tÝ năm. Trong những trận cuồng phong Brown, các phân tử sinh 
'học vần tôn tại, hoạt động theo các chức năng tự nhiên và hoàn thành 















"hôn loạn từ những cơn bão 
Brown rồi biên “— tướng 
l nình ¡ theo 
P sẵn nh! $ (Hình ó). 

hé: s bát h.c0c”” lậP ong: 


.mÿ mãn công việc của mình. Như vậy, làm sao kinesin hay những 
động cơ protein khác có thể hoạt động trong “bão tố”? Như các võ sĩ 
Aikido (Hiệp khí đạo), thay vì cưỡng chống lại sự tấn công của đối 
_ phương, anh ta dùng những thế võ biến sức của địch thành sức của 
mnình rồi kiểm chế ngược lại. Rõ ràng kinesin là một anh võ sĩ Aikido 
tài ba, có cơ chế “bánh cóc” (ratchet) đi một chiều, nhận năng lượng 





còn nhiều bí: ẩn chưa có câu - TẢ. Hình ó: Bánh cóc có hai bộ phận (a): cây 






'õ ràng, „ những o0U10) một 


để hình: my 
mô thị ức để hìr ìh thành các đột 1g 


C ơ ph: ân: tử: nÍ nân tạo. 


chốt và (b): bánh xe. Vì cây chốt nên 
_bánh xe chỉ có thể quay một chiều 
(Nguồn: Wikipedia) 


ATPase để chế tạo động cơ quay phân 








rlll N ' 
Ị PỊ 


L ,SM căn bản trong hóa hữu cơ 
biến dạng lập thể (conforma- 
ta tổng hợp được nhóm biên 
TC '(carbon - -carbon),N=N 
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(nitrosen =_ nitrogen) 
hay © = N (carbon - ni- 
trogen), khi được kích 
thích bởi năng lượng 
(quang, nhiệt...) thì ta 
có một động cơ phân tử 
đơn giản. Nhóm biên lhuÊ snơ-ddene.. 
gắn vào € (hoặc N) ở hai Hình 7: Đồng phân cis sac ›:kh | Í bị xích | 
vị trí chính œis và nhóm biên di động cis NES ch “ 
trans. Khi bị kích thích, " 
nhóm biên xoay quanh nối € = N, liên tục: Me: dạng cis —> frans 
—> CiS —>.. _IẾE ¬- 
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trans-2 (P,P}+eu-2 


Hình 9: Cái quạt phân tử quay theo. 
nhiều kim đồng hồ với nguồn năng 
ương kích thích bằng tia tử ngoại và 
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định nghĩa của “động cơ”. Tuy 
quay rất chậm nhưng cánh quạt 
quay theo một hướng nhất định 
(unidirectional) theo cơ chế 
“bánh cóc.” 

Nhóm nghiên cứu Hà 
Lan tiếp tục tổng hợp một số hợp 
chất khác bằng cách thay 
đổi nhóm biên, thay cấu trúc 
vòng sáu góc bằng cấu trúc năm 
sóc (Hình 10a) [14], chế tạo 
động cơ “đời thứ hai, thứ ba”. Ở 
cùng một điều kiện kích thích 
năng lượng, cấu trúc mới có vận 


ốc quay tăng lên 100 triệu lần với số vòng quay 44 vòng/giây (hay là 
14H2). Từ động cơ “đời thứ nhất” (năm 1999) chỉ trong vòng năm năm, 

















lhóm nghiên cứu này 
lã cho ra những thành 
lâ rất tốt đẹp với khả 
ăng tổng hợp tuyệt vời 
a nhiều cấu trúc 
"tử đa dạng 
15]. Cấu trúc trong 
10b mang hai 
biên dài để kết 
ới hạt nano vàng 
lùng như cái bệ 
c. Từ những cảm 
thông thường, ta 








Ilình 10: Thay dối cấu trúc phản tử để nâng cao 
những đặc tính. Cấu trúc (a) quay 44 vòng/glây 
và cấu trúc (b) có thể kết hợp với hạt nano vàng. 







































402 ¡50 NĂM THUYẾT TIẾN HÓA VÀ CHARLES DARWIN 


thấy ngay việc “cài” các động cơ phân tử vào bề mặt chất rắn (hạt 
nano, bề mặt silicon, thủy tinh) là một phương pháp thực tiễn cho các 
ứng dụng và đồng thời động cơ có thể tận dụng được dao động Brown 
để quay theo một hướng nhất định theo cơ chế “bánh cóc.” 


7, Con †Thoi phôn †ử 





Thí dụ trên đây cho thấy các hợp chất hoá học có thể thiết k : 
cho ra một động cơ phân tử đơn giản dựa trên sự chuyển dạng hoệ: tự 
(rans và chuyển động như một “vật sống” giống các. In ử sinh 
học. Tuy nhiên, các nhà khoa học không đơn thuần thỏa n mã 
chế này. Hoá học siêu phân tử đã cho phép các nhà † Mạ _ˆ ) 
một phương tiện tạo ra những phức chất đưa động cơ phân tử đến 
mức độ tỉnh vi hơn. Hai cấu trúc động cơ phân tử quan trọng là: ro- 
taxane và catenane [1ó] (Hình 11). Thuật ngữ rotaxai Pe=- phối 
hợp từ hai chữ Latin (bánh xe, N02 và aXis (trục, aXI e); v 
từ chữ catena (dây xích, chain). € ĐH P vho  t04ne có 
chuyển tịnh tiến tới lui đến từng địa điểm trên 
lửa dừng ở các trạm øa. Hai đầu của cái t rục đ đư 
tử to để chặn cái vòng không bị tụ hạn ra ng( x.“ “= y Ì. 
con thoi. Chuyển động con thoi nhanh nhất của 
quang được ghi nhận trên một :. đoạn n đài lEC 
(10.000 lần/giây) [17]. Cái vòng cũng có t 
quanh trục. Cate laf òng: mỆ 
.. Tất cả ì | hững chuyê 

nhi: lệt, năng lượn Ạ 
mem) -Rot taxan 16 và gai6: \ane 
NI hỌC € cũng 1 xui Hai 
riêng lẻ độc ' lược d 
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Một thí dụ của r0- 
taxane là siêu phân tử 
trong đó cái trục có hai 
trạm dừng [18]. Cái 
vòng đi tới lui giữa hai 
trạm qua sự tiếp xúc với . 
Hình 1í: Hình minh họa rotaxane và catenane 
TP cv (a): Cái vòng của rotaxane di đông tịnh tiến qua 
dung dịch (biên đôi pH) lại như con thoi; (b): Cái vòng rotaxane quay 
- (Hình 12). Để có mộtứng quanh tại một điểm và (c): Hai vòng của cate: 
nane, một vòng quay, một vòng cố định. 


acid hay bazơ trong 


dụng thực tiễn, chuyển 
động con thoi có thể được kích hoạt bằng quang hay nhiệt trong các 
rotaxane cảm quang/nhiệt. 
Với cơ chế con thoi, 
rotaxane hành xử như là 
một công tắc đóng/mở 
(on/of) hay là 0/1 
(không/có) trong nguyên 
tắc điều biến nhị phân (bi- 
nary modulation). Có nghĩa 
là, khi cái vòng dừng ở 
trạm thứ nhất, ta có trạng 
thái “đóng” (hay là 0), ở 
trạm thứ hai, trạng thái 
“mở” (hay là 1). Vì vậy, ro- 
taxane cho nhiều tiềm 
năng ứng dụng hơn là cái 

_ quạt phân tử của thí dụ 
bên trên [19]. Để có một 
-I ứng dụng, các động cơ 







động con thoi, (b)<> 
_ sự biến đổi pH [1 vị 
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phải được “cài” hoặc “trông” trên các bề mặt chất rắn có kích thước 
micromet hay milimet. Những tác động đồng thời và đông loạt của 
các động cơ phân tử sẽ đưa đến hiệu quả vĩ mô, “triệu cây chụm lại 
nên hòn núi cao”, tạo ra những biến chuyến vĩ mô thích hợp cho 
từng ứng dụng. Ta hãy xem vài thí dụ sau. 

Huang và các cộng sự [20] đã cài các phân tử rotaxane lên bể 
mặt của những ngón tay silicon mềm và dài (kích thước 500 x nạo 
X I micromet). Các động cơ này có thể được “cài” theo cơ chế tự lắ 
ráp của siêu phân tử trên bể mặt vật liệu. Rotaxane được thiết kế có 
hai cặp trạm đối xứng (trạm 1 - trạm 2 - trạm 2 - trạm. 1) và ha 
vòng gắn vào bể mặt silicon (Hình 13). Khi rotaxane tiếp 
dung dịch oxid hóa (oxidant), hai vòng cùng lúc từ trạm 1 t tiến dC 
trạm 2. Sự di chuyển đồng loạt của hàng tỷ, hàng tỷ tỷ „. K. e làm 
bề mặt cong lên 35 nanomet (Hình 14). Khi tiếp D XÚC với _>- 
khử (reductant), hai vòng trở lại vị trí ban đâu và bề mặt thẳng tr 
ng giống n \ư động co 'sinh. w. mVOSÌr 
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lại. Rotaxane này có chức nă 

trong sự co dãn cơ bắp. 
Rotaxane có thể được phủ lên một vật li tác 

biến đổi năng lượng bê mặt của vật liệu. Nghĩa là, bằng 
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và trạm 2 mang nhóm 
thích nước. Khi cái vòng 
dừng Ỏ trạm 
1, nhóm ghét nước bị 
che lại, ta có bê gư--gr Oa0glon ` 
"mặt thích nước. Khi em ——deenn x8 
Extended R† _ 
dừng ở trạm 2, nhóm 2i S2 | 
thích nước bị che bề — H?nh 1# Hai cái vòng di chuyển cùng lúc từ 
% : : tram 1 đến trạm 2 làm bề mặt cong lên 35 
mặt trở nên ghét .. (hình phải) và khi từ trạm 2 trở lại 
-_ nước. Nhóm nghiên cứu... trạm 1 làm bề mặt thẳng lại (hình trái) [20] 
Berná (Đại học Edin- 
burgh, Anh) [21] đã tổng hợp một rotaxane theo nguyên tác đơn giản 
này và thiết kế một thí nghiệm đây tính thuyết phục cho thấy sự 
biến chuyển năng lượng bề mặt của thủy tỉnh được phủ bởi rotaxane. 
Trục của rotaxane mang nhóm fluoroalkane (trạm 1) ghét nước 
(giống như Teflon). Khi chiếu tia tử ngoại vào, cái vòng của hàng tỷ 
tỷ của siêu phân tử rotaxane đồng loạt di chuyển đến trạm 1, che 
khuất nhóm fluoroalkane làm bề mặt dưới của tia tử ngoại trở nên 
thích nước hơn. Trong thí nghiệm, một giọt chất lỏng được nhỏ trên 
bề mặt và một chùm 
Tia tử ngoại tia tử ngoại chiếu 
TÚ lên một khoảnh bề 
H41 | §, mặt kế cận giọt chất 
lỏng. Vùng bị chiếu 
này trở nên thích 
nước và giọt chất 
nước, Giọt chất lỏng Ngộ c¿ ông đến vùr tùng Đị nà dân, : 
lÍế Xtlông đi! đội dãn ra và đì về phía 


LÍ. ý 
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leo dối * trước như con giun 
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bỏ trên mặt đất. Cứ như thế, giọt chất lỏng có thể “bò” trên một mặt 
phẳng nghiêng 12 (Hình 19). | 
Một ứng dụng tuyệt vời khác cũng dùng động cơ rotaxane 
được thục hiện bởi nhóm nghiên cứu Stoddart. Giáo sư Stoddart l 
một trong những người tiên phong trong các nghiên cứu ứn sd ụ 
của động cơ phân tử. Nhóm này tổng hợp siêu phân tử “bí ến t ấu” Í 
của rotaxane làm ra van (valve) đóng/mở nano [22]. © 
tử tự lắp ráp trên bề mặt thể xốp silicon xung quanh nh No lỗ Mộ: › 
nano của silicon. Những lỗ xốp này là những bình r 
tử sẽ đưọc phóng thích. Các rotaxane có tác dụngn nhữa: 8 Ví 
Khi không bị kích hoạt, cái vòng của rotaxane r R.. “CC trựcc Có ø tác 
dụng kh: lở ˆ Khi uc ánh AM, kích na. 
























nano này cho một tiềm năng ứ _ ( xử§6i 1 Đh. nữu ích là tải thuốc đế 
các tế bào ung thư cho hóa trị liệ vá ñ lên Si 

tử trong lỗ XỐP là phân n tử dược. liệu 
này được nối kết với pin mặt tờ pl „ h' tử chế tao tt 
... Na nã ni sấp pnlwgfl Lượng tể 
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một bộ môn nghiên cứu các dụng cụ điện tử, quang điện tử nano 
theo phương pháp “từ dưới lên” mà những vật liệu trons vi mạch 
không còn là những chất rắn bán dẫn vô cơ như silicon mà sẽ là các 
- hợp chất hữu cơ, ống than nano, fullerene Cao, polymer dẫn điện, 
phân tử sinh học như các loại protein, DNA, RNA. Những thành quá 
nghiên cứu trong vài thập niên vừa qua được trình bày trong quyền 
sách giáo khoa Molecular Electronics xuất bản gần đây [25]. 

Siêu phân tử là hợp chất hữu cơ quan trọng của phân tử điện 
tử học. Trở lại siêu phân tử rotaxane với con thoi (cái vòng) dừng ở 
các trạm khác nhau, như đã đề cập bên trên, ta có sự điều biến nhị 
-phân (đóng/mở hay 0/1) trong cấu trúc của rotaxane (Hình 1 1a). Cơ 
chế của transistor trong các chứp vi tính cũng là cơ chế đóng/ mở mà 
ta øọi là cổng logic (logic gate) chế ngự những thao tác của máy vi 
tính và các dụng cụ điện tử. Sự tương tự của tác dụng cổng logic giữa 
rotaxane và transistor “cổ điển” cho ta thấy hình ảnh tương lai của 
transistor phân tử và máy vi tính phân tử. Đây là giấc mơ của các nhà 
- thiết kế vi mạch và chíp vi tính. Transistor làm từ siêu phân tử sẽ là 
một sản phẩm “từ đáy” của vật liệu và sự lắp ráp máy vi tính phân 
tử rõ ràng là phương pháp “từ dưới lên”. Máy vi tính phân tử sẽ có 
một bộ nhớ vĩ đại và năng suất 100 tỷ lần cao hơn máy vi tính hiện 


¡. Nếu suy luận qua độ lê" .†a sẽ có một máy vi tính to bằng hạt cát 










với Tháng suất 100 lần r hiể 1 hơn máy vi tính mà người viết đang sử 


dụng [2ó] 


xe cút kít hoy › xe ercedes? 


Kế từ ngày giải Nobel Hóa học (1987) được trao cho công trình 
lêu phân tử, nghiên cứu về động cơ nano và dụng cụ phân tử bùng 
-: t. Những thành quả trong thai mươi năm qua đã được viết thành 
ch [27,28]. Một bài' tổi ng quan đặc sắc với tựa đề Synhetic Molec- 
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ular AMiotors and Mechanical Machines (Động cơ phân tử từ tổng hợp 
và máy cơ khí) dày 120 trang A4 với gân 650 trích dẫn đã xuất 
bản vào năm 2007 [29]. Những tài liệu này cho thấy sự đa dạng củ: 

những phức chất siêu phân tử và tiềm năng ứng dụng của chúng 
trong công nghệ nano. 





mức micromet và thậm chí vài trăm nanomet, có ph di chă 
công nghiệp hiện đại đã tạo ra vô số dụng cụ hữu ích cho r 
có cần phải tiếp tục thu nhỏ với phương pháp “từ dưới = bề, ' CÓ C qướn 
trả lời chính xác, có s ta PPBẾI nhìn vào cơ thể của chính mìi “¬ 


các động cơ phân tử để hoàn thiện các quá trình sinh h "học của tất cả 
sinh linh trên quả đất này. Tất cả dối c.. -_ TƠng. 
Như vậy, từ bốn tỷ năm trước, Mẹ thiên nhi: 
hỏi này và đã có câu trả lời tất l ‹ B he ng đị 
nhất có một hành tinh xanh m: 
đỉnh cao của sự thông minh. - 
Ngoài ra, còn một nÏ hận ni 
trên xuống” của. thếi ký 20 đã cung cấp vô số : 





1*%. VI ị ` ! 
fI1T1 Trì \1] ¬^12311 rah tt 
quang Đo qUaI 1g. đi lện. ì tử, nhưng hầu n 
= “ * ^_- TY = th, E— `. _ x ,.— 1 x 
14Ø CO COHnE naH]£Ø QƯUCC RKI(L 
¿ >2 t8 m4 ; 1o ) " . 


 = XVƯIA 3 *x È7 › }* \ : \ : 
chu th ườ ng. ng vơn IV@N ? 
tử ¿ chỉ lêu ... ~ễ 


.“/ ` 6 Ệ ~.... 
\f1( 


Mô phỏng sinh học: Biến phân tử thành động cơ 


hiệu quả vĩ mô được gây ra bởi sự biến dạng phân tử ở cấp vi mô 
- Những thành quả này chứng tỏ phương pháp “từ dưới lên” mang đầy 
đủ hành trang để tạo ra sản phẩm có tác dụng do sự biến chuyển 
“từ đáy” của các động cơ phân tử. 

Hiện nay, hàng loạt động cơ phân tử “đời mới” đã được tổng 
hợp và cài lên các bể mặt chất rắn cho các ứng dụng khác nhau [24, 
20, 30]. Tuy nhiên, vẫn chưa có động cơ phân tử có thể “làm việc” 
trong dung dịch như các động cơ sinh học hoạt động trong dung dịch 
- nước, trong máu hay trong chất nhờn của cơ thể. Việc tạo ra một 
- phân tử nhân tạo theo mô hình các phân tử sinh học như ATPase, em- 
..zyme, kinesin và những protein khác có một cấu tạo cực kỳ phức 
tạp là một việc bất khả thi, vượt ngoài khả năng cho phép của hóa 
tổng hợp. Hãy tưởng tượng chiếc tàu ngâm nano dưới sự điểu khiển 
- của con người có thể chạy tới lui trong huyết quản, tìm đến những 
vết thương “lùng và diệt” vi khuẩn, hay tải thuốc đến tế bào ung thư. 
Hoặc là một cái máy bơm nano có thể “bơm” ion từ chỗ này sang chỗ 
kia làm thay đổi nồng độ ion trong dung dịch, như cái máy bơm nước 
của nông dân. Đây là những kỳ vọng, nhưng còn rất lâu con người 
mới có được kỹ năng tổng hợp và lắp ráp những siêu phân tử để chế 
tạo chiếc tàu ngầm nano hay máy bơm nano có thể tung hoành trong 
dung dịch. 

Từ cuộc cách mạng công nghiệp ở thế kỷ 18 cho đến ngày 
hôm nay, con người đã chế tạo, hoàn thiện và hiểu rất rõ những động 
cơ vĩ mô. Tiếc rằng, động cơ phân tử không phải là một hình ảnh thu 
1hó của động cơ vĩ mô và những nguyên lý nhiệt động học của máy 

€ cũng không thể áp dụng vào động cơ phân tử. Mô phỏng sinh học 
à con đường tất yếu, nhưng các nhà khoa học vẫn chưa am tường 

trúc cúa phân tử sinh học, cơ chế vận hành và sự chuyển hoán 
ă _.... vô cùng hiệu quả của các động cơ sinh học nano. Có phải 
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chăng ta đi vào ngõ cụt hay là đang lọt vào địa đàng còn mờ mịt khói 
sương? Dù là ngõ cụt hay địa đàng, sự tưởng tượng của con người 
lúc nào cũng cho ta một bước nhảy lượng tử vượt qua khó khăn. 
Hãy bình tĩnh suy xét, con người có thật sự cần đến. những 
ĐSN tử vô Đá jc KHỆP tỉnh vi pa phân tử sinh học để tạo Nhhy: nh 




















cộc. Những chiếc xe thô sơ này, - dù chậm nhưng v vẫn có c tềgH Nhi ta 
di chuyển từ A đến B. Thực tế cho thấy con ngt 


đã làm được những đột phá trong công nghiệp dc dâu 

dược liệu, sản xuất ra những thương phẩm giá trị.. 
Như đã được trình bày ở trên, những siêu gan tử đơn giản 

cực kỳ đơn giản - khi so với phân tử sinh học, € lũng có tử  tựlš 

và hoàn thành một công việc như các phân tử sì = học khi đ 

động bằng nguồn năng lượng từ bên ngoài ˆˆ ng tr: l] g 

cho thấy ta không cần phải đợi đến lúc có I một động cơ với cấu trú: 

toàn bích cho một ứn CÓ T 
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'Mô phỏng sinh học: Biến phân tử thành động cơ 


'9.Có chăng một lý thuyết dổn đường? 


_ Cũng như các ngành khoa học thực dụng khác, sự phát triển 
của động cơ phân tử cần một lý luận dẫn đường. Hóa học cho con 
ng ời một phương tiện tạo ra vật liệu. Sinh học là một nguồn cám 
hứng ngọt ngào, cho ta những “thân tượng” để ngưỡng mộ và bất 
chước. Vật lý cung cấp những lý thuyết chỉ đạo. Nhưng lý thuyết 
nào? Nhiệt động học, cơ học thống kê (statistical mechanics) hay cơ 
ằ lượng tử? Vì chưa có một lý thuyết chỉ đạo, ta chưa định lượng 
tre % năng suất của động cơ phân tử. Ta cũng còn mờ mịt chưa biết 
hân tử sinh học đã lợi dụng năng lượng của những “trận bão” 
Brown theo một cơ chế nào. Khi những điều hiểu biết cơ bản này 
chưa được đáp ứng thỏa mãn thì cái thử thách để thiết kế một động 
cơ phân tử với năng suất tối ưu, hay việc thiết lập ra nền công nghệ 
phân tử điện tử học dùng phân tử như là một linh kiện trong các 
siêu vi mạch hay máy vi tính phân tử, quả là to lớn và đáng sợ [33]. 
Thật ra, cũng đã có đề nghị triển khai nhiệt động học thành 

bộ môn nghiên cứu thế giới vi mô trong việc tính toán năng suất và 
khảo sát cơ chế của động cơ phân tử [34]. Nhưng đối tượng truyền 
thống của bộ môn này là những tập đoàn chứa hàng tỷ tỷ hạt vật 
chất (nguyên tử, phân tử). Những diễn biến và năng suất của một 
động cơ nổ đã được định lượng rất thành công qua các định luật nhiệt 
động học từ thời phát minh máy hơi nước. Thêm vào đó, cơ học thống 
kê mang đến cho nhiệt động học một logic toán học. Nhưng dù có 
rang bị bằng cơ học thốt 1g kê, làm sao ta có thể dùng kết quả nhiệt 
động học của một động cơ, chẳng hạn như bộ máy của chiếc Toyota 

: ng 2,4 lít chứa khoảng 10? (10.000 tỷ tỷ) phân 

nhiên liệu trong các ng xilanh, để khảo sát “nhất cử, nhất động” 
ân tử như kinesin hay rotaxane? Có thể nói đây 
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là HA đề nghị với c dự phóng IAn§ tính quy nạp táo TÔ” Nhì n8 


















một ngày nào đó bộ môn “tân nhiệt động học” ra p. ớnh hàr Í | 
thuyết bao trùm tất cả mọi vật (theory of Nà ‹ó0. | 
thống vĩ mô đến hệ thống vi mô, từ hằng hà sa số phá 
cùng của một phân tử. | 


chức năng của những cô máy nhân tạo và những độn: [ ø( cạn nh nhạc củ: 
Mẹ thiên nhiên nhiều lúc khiến ta phải ngạc nhiên ‹ đến ng sờ. Đâu 
đó giữa hai thế giới khác biệt này xuất hiện các động 5298 .e. 10 của các 
hợp chất hóa học như một BỆNG cầu giao tru và àddh thiếu vắng một lý 





trăm năm qua. Tuy việc n cứu và triển khai sỉ N sỹ a .- nẹ 
vẫn còn trong thời kỳ phôi thai, pho &. nh I 1 tệ ng c†Ì 
vòng vài thập niên, nghiên cứu tro ng _ vực này đã 


và đem đến những thành quả đáng tự hào vn trí tuệ loài 
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(4| Chuyển động được nhà thực vật học R Rob 
sát đầu tiên vào thế kỷ thứ 19. Dưới ống kính h 
thấy những hạt bông phấn vừa lơ lửng trong nước vủ yạn. 
(random). Đây là một hiện tượng chung cho dung c dịct hk keo ( {(colloíc 
XIỚNG 2S. dịch mang những hạt nÏ ỏ(~ 1 "mIGCTOF M6) ơ lú 
nhưng không trầm hiện (thí dụ: nước sơn, nước bùn, nước phi 


Phân tích dựa trên lý luận động học của phân tử ri “.m 
Einstein đã cho chúng ta biết được một cách chính xác 
động tưởng chừng như là “vô nguyên tắc” của hạ 

hay hạt bùn trong nước chẳng qua là do sự xế | 

phân tử nước di động. McG mm hp I sời lệ lu: | 18 lối 

lô BuN: bó Jx"“— m bôn ng ng p 

sự dao c40nohi 

và sự di chuyển. -_ HH2U) ø hạt nhỏ lu 
nhờ nhiệt của môi tr cung quanh nên sự: 
giữa các hạt không, \etbSE váy 

chia Các ( Giáo sư Osan 
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CHARLES DARWIN NGƯỜI THÂY VÍ ĐẠI 
CỦA NHIÊU THẾ HỆ 


CÁC NHÀ SINH VẬT HỌC 
Võ Quý 


_Ñg y 12 tháng 2 , năm 2009 vừa qua, các nhà khoa học trên khắp thế 
giới đã kỷ niệm 200 năm ngày sinh Charles Darwin, nhà sinh vật học 
\ết ì Anh, người đã sáng tạo học thuyết nổi tiếng về sự tiến hóa các 
vã li sinh vật. Công trình chính của ông Mguồn gốc các loài (1859), một 
học thuyết đã làm chấn động nền tảng khoa học ở thế kỷ 19, đồng thời 
" 22M học thuyết được bàn cãi sôi nổi nhất trong nhiều thập kỷ, 
ến tận ngày nay. Ông đã cho rằng sự đa dạng và phong phú của 
muô tôn li sinh sát trên Trái đất từ trước đến nay đều được hình thành 
trình ì hóa. làn tiến Sản của các âu nc ca TH thực 





si Ấn 


lã giữ lại nhì mm cơt lể † 'ứ thích ứng nhất và trong hoàn 

nh --ẺAMIN:- há f triê ến Nhà ai những loài mới. Vào thời bấy giờ, 
/ la I gặp phải sự phản đối quyết 
¡ nhận n hữ mg lời dạy của Kinh Thánh, 

à vào kh oả ng: 5.000 nà ăm trướ ước, Chúa đã tạo ra muôn loài sinh 
tr0r + sau n gà y rới Ø@uy yênh ìnl h dán Ø VỐN CÓ, lhông thay đổi và 
phẩm cuối cùn s của Chúa là con người có hình hài giống Chúa và 
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Tuy có những lời phản đối quyết liệt đó nhưng với n nững t xÈ 
liệu xác thực, lý luận chặt chẽ mà học thuyết tiến vớ đi đực C BÌÓ 
khoa học chấp nhận vào khoảng cuối thế kỷ. Thực. ra ý tư ê sự tiết 
hóa của các loài đã có từ thời Trung cổ do một số triết gị 
xuất, nhưng thuyết cố định (fixism) về các loài sinh vật is 
đã ngự trị đến tận thế kỷ XVIII tại Tây Âu. mrnecfg ămh nh do chịt 
hưởng của tôn giáo nên về sau được biến đổi d ư( ạn; 
thuyết “sáng tạo” (creationism). Vào giữa thế kỷ XIX, \ 
tưởng tiến hóa của Lamarck, Buffon, Wallace, ' ân mh L bán là của 
trong sinh vật học hiện đại, ý TH N về sự Hếng ủa Cá 
còn bị nghỉ ngờ, nhưng những 
còn nhiêu bàn cãi. Tuy nl lên, -]Uh Am. me _: ị ÌNG _=. 7 học 
mà các nhà nông học và Tân ì học đã h hg chọn 
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Tuy Darwin không phải là một nhà triết học, nhưng về mặt triết 
học, phát minh của Darwin đã hoàn toàn lật đổ quan niệm về loài người 
vào thời đó. Học thuyết tiến hóa của Darwin đã cho chúng ta biết là loài 
người xuất hiện trên Trái đất, cũng như muôn loài khác, là kết quá của 
một quá trình sinh học lâu dài, khoảng nhiêu triệu năm về trước từ 
một loài vượn cổ nào đó, mà không phải do Chúa tạo ra trong một sớm 
một chiêu. Học thuyết Darwin cũng làm cho chúng ta gần gũi với thiên 
nhiên hơn, tôn trọng thiên nhiên và các loài, vì chúng ta biết rằng loài 
người cũng có cùng nguồn gốc với các loài sinh vật đang cùng sống với 
chúng ta trên Trái đất. Không những thế mỗi loài sinh vật quanh ta, là 
sản phẩm thiên nhiên được chọn lọc qua hàng triệu năm, chứa đựng 
nhiều giá trị thực tiễn mà chúng ta chưa biết hết. Mối loài sinh vật từ 
bé đến lớn tồn tại quanh ta đều có vị trí nhất định trong hệ sinh thái 
mà loài người chúng ta trực tiếp hay gián tiếp phụ thuộc. 


Chơrles Dœrwin có phi lờ nhà khoa học có trí tuệ xuốết 
chúng bếm sinh? 

Pham nu. sinh ra trong một gia đình giàu có, bố là bác sĩ. 

ng kh ụ * `” bồi trội, tính lại phút nhát, Jêng thích 















¡m hơn làh cập. Sau một tthời gian vất vả theo b, nghề y 
thành công ở trường Đại học Edimbourg, ông theo học tại 

Khu + Thân học ởE Đại học ( Cambrigde, để trở thành thầy tu. Trong cả 
_ ường hợp này, Ôr L8 đều _.. hãng việc học tập và chỉ chăm chú 
\g và săn bắn. Ông trở thành bạn thân của 

G nổi ti( th Jot hn Steven Henslow và ông hăng hái 
tham gÍa r ghi cứu địa chất học với Adam Sedgwich - cùng là Giáo 
sư Đại học Cambridøe C uuối cùng ông cũng đã nhận được tấm bằng 
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Nhờ may mắn mà vào tháng 12 năm 1831, ngay sau khí 
học xong đại học, lúc mới hơn 20 tuổi, Darwin được chọn. làn th 
viên của đoàn thám hiểm vòng quanh thế giới trên con tàu Bea 
= vhx êm m.n trẻ Tu Được tham An. .. thám hiếr 
















mạo hiểm. Cuộc thám hiểm càng kéo dài, Darwin 
nghiên cứu, thu thập tư liệu, quan sát những HIẾN _ tượng v về động 
vật học, thực vật học và địa chất học... mà không bỏ sót một chỉ tiế 
nào. Chỉ sau khoảng một năm tham gia đoàn thát thí lề : s hình như 
ông đã nhận thấy những “dấu hiệu về tiến hóa” vào tháng 12 năm 
1832 tại vùng Montevideo ở Uruguay, khi ông phát Ï . hóa thạch 
loài Tatou lớn, một loài động vật đã bị tiêu diệt, có nhí niều nét rất 
giống với loài Tatou, có kích cỡ bé hơn rất phổ biết 
vào thời ấy. Sau đó, những gì mà ông đã thu thập và quan sát đ 
như vùng Đất JIH Terr 
Mới Falkland, k Me BI: các dãy núi ở] 'Nam Mỹ và nị 
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về tiến hóa của ông. Những u thu tì 
rất đa dạng sinh sống trên quần =- Jallap: 
tưởng về nguyên n thân phân bố địa lý củ 

ì thành các Ì loài r m mới í kề: T dỗ loài seửM | 
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Có thể nói rằng Darwin đã dân dần trở thành nhà tự nhiê 
- học lỗi lạc, được mọi người khâm phục, do lòng say mê và tự học m 
cách cần cù và kiên nhẫn, tuy không có một giáo sư hay một nhà 
khoa học nào dìu dắt. Vô số sách khoa học đương thời mà ông đem 
ˆ theo trên tàu Beagle và thiên nhiên hết sức phong phú, mà ông đã 
- eó địp nghiên cứu, quan sát, thu thập các mẫu vật trong chuyến thám 
_ hiểm lịch sử dài ngày là cơ sở khoa học đầu tiên cho học thuyết tiến 

hóa của ông. Các công trình khoa học của ông chứng tỏ rằng ông 
- nắm rất vững vàng và sâu sắc những kiến thức về thiên nhiên có 
- được vào thời đó. 


sĩ 


-_ Chúng †d học được gì từ Darwin? 
















— Darwin là nhà sinh vật học lỗi lạc. Ngay từ khi khởi đầu công 
ˆ tác nghiên cứu, từ công việc chuẩn bị cho cuộc khảo sát dài ngày 
trên con tàu Beagle, đến lúc làm việc ở hiện trường, công tác nội 
nghiệp, khi công bố kết quả nghiên cứu, Darwin luôn tỏ ra là một 
nhà khoa học - một nhà sinh vật học mẫu mực. Ông đã dạy chúng 
ta, nhất là những cán bộ trẻ mới vào nghề nhiều bài học quý giá. Từ 
hhững. hành công của ông, chúng ta có thể rút ra được nhiều bài 
- _ Đ. 1 lý ƒ giác để “ và tự 









rèn luyện mình. 
ời công tác ng ngành sinh vật học hơn 50 năm, 
ổng. hợp 'Hà Nội, nay là Đại học Quốc gia Hà Nội. 


X Š ca ti ` TẤT $ Z?- ¡ ¡Ta Ì sỉ 'ˆ Xác I^€ ~ ^* Nà .x ^A 
úc học đại họ cưa L gi uụu đóc huân bị luận an tiền sĩ, tôi có tìm hiều về 
. 1 lì 


kỲ nông được đầy đủ. Mãi về sau mới có dịp tìm 
Ề s lã không nghiên cứu Darwin kỹ hơn lúc 
)à -- về tai tác nghiên 
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điều, qua tất cả các hoạt động nghiên cứu khoa học của ông từ nhỏ 
đến lón, nhưng mấy điều sau đây là cốt lõi. 

Say mê với nghề nghiệp. Darwin là trường hợp hiếm thấy về 
lòng say mê nghề nghiệp. Từ bé ông đã đam mê thu thập vỏ sò, vỏ Ốc, 
trứng chìm, côn trùng. Những hiểu biết đó đã giúp ông chuẩn bị một 
cách hết sức chu đáo cho cuộc hành trình trên tàu Beagle, mới của S 





















ông yêu thích từ thời còn là học sinh, mà ông còn sưu tâm cả thì c vật 
hoá thạch, địa chất, cá và những gì có liên quan. Ông. kiệt; đem th 
cả một thm viện về thiên nhiên lên tàu, NỊ ° Hội có =._ DI 


khoa học mà ông luôn hâm mộ. Chính nôi P n ` | x- ` 
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này: “7ôi thấy dường như phần nủa. sángiị sót . sứ ách e 
phát từ cái đầu của ông Lyell". s 1ø suốt ï 
thú lắm khi ở trên tàu biển, vì ông 

thủ thời gian trên cạn để thu th¿ ập mọi tư liệu có liên quan từ địa chất 
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đủ mọi chỉ tiết cần thiết về mẫu vật đã được thu thập và khảo sát. 
Vào thòi ông chưa có các trang thiết bị hiện đại như máy ánh, máy 
quay phìm, máy ghi âm hiện đại như ngày nay thì những công viộc 
đó hết sức vất vả, mất nhiều thời gian và công sức, nhưng ông đá 
hiện một cách nghiêm túc và chu đáo. Ngoài công việc thu thập 
Các mâu vật, ông quan sát thiên nhiên một cách sâu sắc và tìm ra 
những mối liên quan với đối tượng nghiên cứu. Trong nhật ký, ông 
cũng không quên ghi lại những ý tưởng nảy ra trong khi quan sát 
thiên nhiên và ông suy nghĩ rất sâu sắc về những ý tưởng khởi đầu 
đó và cố tìm ra những lời giải đáp. Những gì mà ông đã thu thập 
được trong chuyến đi với khối lượng mẫu vật đồ sộ, sổ nhật ký ghi 
chép tỉ mi, đây đủ đã nói lên nghị lực và sức làm việc hết sức kiên 
nhân và bền bỉ của ông. Các mẫu vật được lưu trữ cẩn thận và những 
gì đã ghi lại trong sổ nhật ký là tư liệu khoa học rất quan trọng cho 
các công trình hết sức giá trị của ông sau chuyến khảo sát. 
Đối với nhà sinh vật học, kiên nhãn, cần cù là đức tính không 
thể thiếu cho những thành công. 
Thận trọng trong việc công bố công trình. Các công trình khoa học 
của Darwin rất đa dạng. Ngay sau khi trở về nước, những báo cáo khoa 
học đầu tiên của ông phần lớn chỉ là những tư liệu và nhận xét của ông 
yề chuyến khảo sát dài ngày gần năm năm vòng quanh thế giới. 
Năm 1839, các công trình nghiên cứu khoa học chính thức 
2ủa ông mới được công bố. Đó là những tài liệu về địa chất học, cổ 
inh h vật ẠChọc, động. vật học mà ông đã cẩn thận nhờ các chuyên gia 
giờ chỉnh lý, bổ sung: như Richard Owen về hoá 
ạcl h các loài ¡thú, gip-* Robert Waterhouse về các loài thú, John 
loài chim, Leonard Jenyns về các loài cá, Thomas Bell 
Năm 1837, sau khi khai thác các tư liệu thu thập 
o sát, nhất là về các loài chim cùng với lohn 
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Gould, ý tưởng về tiến hoá xuất hiện, như đã nói đến ở trên, và đết 
tháng 10 năm 1838, sau khi nghiên cứu nguyên lý về chúng quâr 
theo lý thuyết của Thomas Robert Malthus (1798) ông mới khả 
định nguyên nhân cơ bản của sự tiến hoá là sự chọn lọc tự nhiết 
qua đấu tranh sinh tôn. Tuy thế vào năm 1842, khi ông cho ra đờ 
cuốn sách Cấu trúc và phân bố của các rạn san hô, trong & ló. ông mớ 
đưa ra phác họa về ý tưởng liên quan đến sự biến đổi ‹ ¡cá c loài. Năn 
1844, trong thời gian chuẩn bị xuất bản Tập 2 về ĐI ha xe hạ , cảng : 
sự hình thành các đảo có nguồn gốc núi lửa, “. cũng đã phác hc 
lần thứ hai về thuyết tiến hoá với tên Những cơ sở của `. 1 gốc cá 
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ural Selection, or The Preservation of Favoured Races in the Struz- 
ˆ_gle for Life). 

Sau khi học thuyết Nguồn gốc các loài được công bố, Darwin đã 
gặp phải sự phản đối kịch liệt của phía Nhà thờ, nhưng ông luôn tìm 
cách bảo vệ đến cùng học thuyết của mình. Điều may mắn đã đến với 
Darwin là học thuyết của ông, vào cuối thế kỷ XIX đã được hầu hết 
các nhà khoa học trên khắp thế giới công nhận và tôn vinh. Trong 
những năm cuối đời, mãi cho đến năm 1881, tuy sức khoẻ suy yếu, 
ông vẫn say sưa làm việc và cho ra đời nhiều công trình đồ sộ mới. 

Say mê với công việc, kiên nhẫn, cần cù, thận trọng và kiên 
định trong nghiên cứu khoa học đã đưa ông đến vinh quang. 


Theo học †thuyết Ddrwin, cóc loòi sinh vệ† sẽ như thế nòo 
†rong tương loi? 


Bước sang thế kỷ 21, với những tiến bộ kỹ thuật vượt bậc, tầm 
mắt con người đã vươn tới những vì sao cách xa quả đất hàng triệu 
năm ánh sáng và con người cũng đang tìm cách chinh phục các hành 
tỉnh xa xôi để hy vọng khai thác, tạo nơi cư trú mới. Thế nhưng, cho 

đến nay, Trái đất vẫn còn là ngôi nhà của loài người và muôn loài 
sinh vật đã được hình thành qua thời gian hàng tỷ năm theo con 
đường tiến hoá mà Darwin đã chỉ ra, và chúng ta phải trân trọng và 

Gần một trăm năm sau khi thuyết tiến hoá ra đời, năm 1953, 
0ằng sự hiểu biết về thuyết lượng tử, Watson và Crick đã khám phá 
a DNA và tiếp theo, tháng 4 năm 2003, bản đồ gen con người đã 
JƯỢC ng rhh: chuỗi _ És yên của con người đã được giải mã. Và gần 
y, 2009 bộ mã di truyền của người Nean- 
aL si F lẽ đã được cong bé và chắc rằng sẽ còn nhiều khám phá 

\ững tiến bộ vượt bậc đó, các nhà khoa học đã có thể 
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lập bảng so sánh gen của con người với gen của tất cả các nhóm s sin l 
vật khác, từ vi .. cho đến các nhóm M¿S Mà KHỔ 15 ” XƯƠI ng s ối 18, 


j ¿) 
=— uy z... 
"„.... 


diệu l qua lống so sánh trên, ta thấy rõ bộ øen. của n men † Lời ' 
lưu lại đủ dấu vết của tất cả =á nhóm sinh vật ạ lịct h sử hình t 


khí tỉnh tỉnh 98,4%, người này với người kia 99 9, và àn ` rời họ hàng 
09,95%. Bộ gen của người đã phi lại lịch sử hình t n:ÄY rÖY xếY 

một cách trung thực và điều đó cũng đã nói lên sự sự đúi 
thuyết tiến hoá của Darwin. Tuy nhiên, đổ hiểu r rõ =n cơ chế mà 


con người có thể đã được hình thàn| TP n xa xưa, từ loài cá 
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khí được trong lành, chống đỡ sự xói mòn đất và làm giảm nhẹ tác 
động khốc liệt của nguy cơ nóng lên toàn cầu, cung cấp dòng nước 
trong mát cho con người và mọi sinh vật khác. Đó là chưa nói đến 
thiên nhiên, rừng núi, cây cỏ, hoa lá, chim muông... là nguồn cảm 
hứng vô tận về thẩm mỹ, nghệ thuật của loài người trên thế giới từ 
_.©ổ chí kìm. Thế giới sinh vật càng đa dạng, càng phong phú thì 
những lợi ích vô giá mà chúng đưa đến cho con người càng nhiều và 
bền vững. Sự tôn tại và phát triển của xã hội loài người không 
thể thiếu các loài sinh vật. Các loài sinh vật quan trọng với cuộc sống 
của chúng ta như vậy, nhưng hiểu biết của chúng ta về các loài sinh 
vật lại còn quá ít ỏi. Hiện nay, các nhà khoa học mới biết được hơn 
-1,7 triệu loài sinh vật, chiếm khoảng 10% tổng số loài được ước lượng 
đang cùng chung sống với chúng ta trên trái đất. Còn số loài mà 
chúng ta biết được một cách đây đủ để sử dụng thì còn quá ít, chỉ 
chiếm khoảng vài phần trăm trong số đã biết. - 
Trong lúc đó, vì mục đích phát triển và cũng vì lòng tham vô 
đáy, chúng ta đã và đang khai thác một cách quá tàn bạo nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, trong đó có tài nguyên sinh vật, làm cho nguồn 
tài r ín guyên này đang suy thoái một cách nhanh chóng và nhiều loài 
ă p di vong, với tốc độ nhanh gấp hàng trăm đến hàng nghìn lần 
s0 với quy luật tự nhiên. Theo Norman Mayers thì đã có khoảng 
600.000 loài bị tiêu diệt tính từ năm 1950 đến nay, và cứ ba loài 
đang tôn tại thì có hai loài đang có nguy cơ bị suy thoái. Theo Sách 
ó của IUCN năm 2003 thì đã có đến 12.259 loài động thực vật trên 
thế giới được xem là đan; se / cấp. Việc khai thác quá mức các loài 















hiên vì r: 5 : cây xanh có liên quan đến toàn bộ các 
c trên trái đất, vì cây xanh sản xuất ra chất hữu cơ cần 
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quy luật tiến hoá của Darwin. Sự phát triển của các loài f n ÂU 
trường hợp cũng đều tuân theo quy luật chọn lọc tự nhiên, INH 
trước đây các loài, trong điều kiện môi trường ổn định, các thế hệ. 
thế có thể thích nghỉ để tôn tại và phát triển. Còn ngày nay do ‹ 


chóng, các hệ sinh thái, nơi sinh sống của các loài bị đảo lộn, ô nhíê m 
nước, đất, không khí ngày càng trầm trọng, trong lúc đó nhiệ độ c tố 
trái đất đang nóng lên, mực nước biển đang dâng lên một cá °h nhan 

PHÒNG và làm Ha), đổi kết kiện Hung ổn địng của các sinh vật. Do 


là ở nước ta, được coi là một trong năm nụ c trê n thiết 2x5 
.Ñ 

ảnh hưởng nặng nề nhất, sẽ bị tổn hại Tất Ì 

tàn Phát cả giơ sinh vật, kể cả mạng sối ... Š con người 


vài tu chục năm qua, r 
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h › thế hệ sau) do sự thay đổi quá nhanh chóng của môi trường sống. 
Ất C¡ đều do con người gây ra, vì chính con người là tác gølá cúa sự 
hai đổi đó và cũng chỉ con người mới có thể sửa chữa những sai 
m của mình. Họ phải ngay lập tức hạn chế tiêu thụ năng lượng, 
án thải khí nhà kính, khai thác đúng mức và bền vững các dạnz 
cuyên, bảo vệ thiên nhiên, và các loài sinh vật. 

___ Bước vào thế kỷ 21 với những cuộc cách mạng lớn về khoa 
)ỌC c kỹ thuật, chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc về công 
\ghệ sinh học, kỹ thuật máy tính, truyền thông, thuyết lượng tử v.v.. 
§ 0 ì người cũng đang có nhiều ước mơ lớn lao về phát triển khoa 
| 0C, về kinh tế xã hội. Cuộc sống của nhiều người, nhiều cộng đồng 
ã khá hơn. Nhưng loài người cũng đang phải đối mặt với nhiều nguy 
›ơ tiềm ẩn, cực kỳ nghiêm trọng, ở quy mô toàn cầu và chưa từng xảy 
a trong lịch sử của nhân loại, thậm chí có thể làm đảo lộn cả thiên 
là tươi đẹp đã được hình thành qua hàng tỷ năm phát triển. Tất 
lên với loài người, một thành phần nhỏ bé của thiên nhiên cũng 
hông phải là ngoại lệ. Những nguy cơ tiềm ẩn đó chính là do các 
{ đ động phát triển thiếu cân nhắc, mù quáng và cả những cuộc 
tranh tàn bạo để tranh giành đất đai và tài nguyên mà loài 
đời đã và đang gây ra. Để nuôi sống gần bảy tỷ người và có lẽ còn 
niều hơn nữa, chúng ta vẫn phải khai thác các loại tài nguyên thiên 
_êN tài nguyên như đất, nứoc, khoáng sản, rừng, biển và 
¡ sinh vật đều có hạn mà nhu cầu và lòng tham của con người 






ô hạ 





i khắc phục những mâu thuẫn nói trên, thiết nghĩ chúng ta, 
ø con người phải tổ ra thông minh hơn, biết tôn trọng thiên 
k khai thác các Mx-2.g /ên một cách khôn ngoan và bền 
 kỲ đông phải cho thế hệ chúng ta ngày nay mà còn cho nhiều thế 
n cháu lâu dài cửa 0 ... ta. Đã đến lúc con người muốn tồn tại, 


` 
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phái biết cách thích nghi với điêu kiện mới là nguồn tá : L gó 
nhiên đã cạn kiệt, đến mức không thế chịu đựng mẪ 
bằng cách thụ động chờ sự tác động của thiên n 
trương, vì không thế chờ đợi lâu hơn nữa, bằng nữ Ũ lữ g‹ 
sáng suốt với trí thóng minh, ý thức và cá nhán tính mã: 
nhiên đã phú cho loài người qua chọn lọc tự nÍ t 

Võ Quý là GIANG À l¿ 

sinh vật học và môi trười 

Việt Nam, Su2Ệ 

NghõNG tu Tài nø zu 

học Q Quốc øja Hà N 

giá trị được ‹ quí lốc tí tế công 

Móc nhiều; ø tới 


l° | k 


“Hà À “đã «^CE 
{† j 
) 
L Ta N 
Äs4. }Ì : 



























ĐÔNG TIẾN HÓA Ở CÔN TRÙNG 
TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỚI VIỆT NAM 
DƯỚI ÁNH SÁNG 


CỦA HỌC THUYẾT DARWIN 
Vũ Quang Côn 


Tóm tắt: Khí nói đến côn trùng xét về mặt nguồn gốc thì côn trùng và con 
tời là có họ hàng. Xét về tiến hóa thích nghỉ thì con người và những 

ài côn trùng tiến hóa nhất chưa chắc ai đã hoàn thiện hơn ai. Do sự 
tích “ hóa tuyệt vời mà côn trùng đã đạt được một số lượng loài 
' rất cao. Theo một số nhà nghiên cứu, chúng chiếm hơn 80% 
à¡ sinh vật hiện có. Côn trùng phát triển với số lượng cực lớn 


L‡ Số Ï 


z3 
LOG@ 


Trái đá ất để tồn tại một cách cân bằng với muôn loài, trong đó loài 
cũng Không phải là ngoại lệ. Thế giới côn trùng góp phần làm cho 
nhiên phong phú, tươi đẹp. Nhiều loäi côn trùng làm thức ăn cho 
oàí động vật trong các chuỗi sinh thái vô cùng đa dạng. Cũng 
ào nhiêu loài khác mà chúng mới phát triển tốt như ngày nay. 
1ø còn cho con người nhiều sản phẩm quý, dược liệu và cả thực 
tữa. Tuy nhiên, chúng cũng tạo nên những cơn thịnh nộ lớn làm 
hẳng và hoảng sợ đối với loài người bởi chúng gây ra thiệt hại lớn 
8ười, đồng thời chính con người đã góp phần 


mà trong những năm gần đây học 
và đang tiến hoá mạnh s bởi 2” 


_ ì : D Ẹ 3 Ỹ '}. ` 
° “+ " sở 
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hóa học phát triển (evo-devo)... Những kết quả nghiên cứu của chúng 
tôi được trình bày tóm lược dưới đây, dựa trên cơ sở khảo sát, thực 
nghiệm tiến hành ở Việt Nam và tiếp thu các phương pháp nghiên 
cứu hiện đại về sinh thái học, di truyền học, hy vọng đóng øóp m 

phần khiêm tốn vào lĩnh vực Đồng tiến hoá ở côn trùng trong ( 
kiện môi trường nhiệt đới. p> 






l1. Sự chọy đuda giữa con người vò sôu bệnh: 











Con người thông minh đã sáng tạo ra quá nhiều loại. huốc để 
tiêu diệt côn trùng có hại, giành giật với chúng thức ăn và chỉ muốn. 
được tất cả. Đó cũng là tham vọng của con người. Việc phu n thuốc 
đã tạo ra sức ép chọn lọc dẫn đến sâu hại hình thành những đã 
mới A KHE XC . Nự nn loại †- Kho s và K năng chống 


để tiêu diệt đối nhi TẾ 
NH0 con leo ˆ tạo ra nhiều thuốc đội 








MMU đượ trợ mù | 





Ï “ch biết _¬^¬ : 
1U Ợ : mí ĐỀ ¡nh 1Ư b Cl]1. 


MNo chịt 1) sâ âu ĐẾN n cũng đc 
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và chỉ sau vài chục năm thì chính nó lại bộc lộ ra những mối nguy 
hiểm lồn đối với con người. 

Côn trùng luôn luôn tiến hóa thích nghi trước những tác động 
của các yếu tố do trí tuệ con người tạo ra. Thực tế đã thể hiện hình 
hức đỏng tiến hóa. 


2, Đồng tiến hóa giữa côn trùng vò côn trùng 


Như trên đã bàn về con người và côn trùng, còn giữa côn trùng 
với côn trùng, sự đồng tiến hóa trong tự nhiên cũng luôn luôn xảy 
ra. Sự đồng tiến hóa ở côn trùng đang được khám phá mà cho đến 
nay ta mới chỉ đặt chân vào ngưỡng cửa của các lĩnh vực này. Sự 
đồng tiến hóa giữa các loài côn trùng thể hiện rõ nét nhất trong mối 
quan hệ giữa côn trùng (vật môi, vật chủ) với các loài côn trùng thiên 
lịch ¡ diệt chúng (vật bắt mồi, vật ký sinh) dưới nhiều hình thức hoặc 
sự cạnh tranh giữa các loài với nhau trong sự tồn tại cùng phát triển. 
— Chiến lược không nguy hại của con người là sử dụng các tác 
)ân tự KP ĐIỂU toi CIEMGOE là. GHẦI, và bắt mồi (thiên địch) để hạn chế 
thiết, không phá vỡ cân bằng vốn có của 
ị bu mi 1 liện đã được hinh: 'iarll từ lâu đời. Đó là việc thực hiện hai 
Iynh hướng: một là, bảo vệ và thúc ẻ đẩy sự phát triển quần thể 
ên € ân địch vốn có đang hung động hoặc nhập nội thiên địch; hai là, 
ản xuất các tác n 1ân s nh i8 out thích ra đồng ruộng bổ sung 
các quần thề thí lên đ &_h trê n đồng Tuộng để diệt sâu. Trong 
_ ỦAMNH hoà ba ăn tt và dc, Jnh và 
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thích nghỉ của loài ăn thịt/ký sinh để tìm kiếm và bắt môi/ký. 
và khả năng thích nghỉ của con môi/vật chủ giúp nó chạy trốn và tìm 
cách chống lại theo các kiểu khác nhau. Mối quan hệ đó khôn 
thuộc vào các loài ăn thịt hoặc ký sinh đó có diệt được số lượng 
của Làm: thể con môi và vật j"h của Kócs: hay cua Sự chọn l C 


hóa này dẫn đến sự hình thành mối cân bằng thícRÑi ị ghí. sả 
phía trong hệ thống vật bắt mồi - con môi, ký sinh - - vật chủ. 
Hàng loạt những công trình được công bố khi nghiên cứu hiện 
tượng này đã được chứng minh thực nghiệm tror sâu b eu nụ ện Việt 
Nam (Vũ Quang Côn và Sugoniyaev, 1975a, 1975b; V ang CöNn, 
1992, 2007; Vũ Quang Côn, Nguyễn Văn Sản, 100, V6 ũ sun ng Côn, 
Bùi Tuấn Việt, Nguyễn Văn Sản, 1988; Md0G: v and Vu Qua 
Con, 1979, 1988, 2009). Những loài ký sinh thuộc h‹ khi 0T 
tấn công nhộng cánh vảy trên lúa có thể Í ầ hiệ 
của thân cây lúa bởi vì chúng là ` bay 








để giữ sự cân E hồXcŠ tạ sự tối rất dịc cho mỗi loà 
nhiên. Những loà »¡ đục thân n lúa ngài hai chấ 
sâu XS. gốc ( Móc lú a ở: phần ø lúa r 
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\ lã có cách đục sâu vào thân cây để tránh kẻ thù và sinh sống nhưng 
: ẵn b -ong ký sinh tiêu diệt được một phần. 
__ Để chống lại sự tấn công của kẻ thù thì nhiều loài sâu hại 
hải cuốn hoặc bao các lá lại thành tổ để gặm ăn lá ở bên trong hoặc 
"n ăn dần các lá đã được làm tổ tạm thời. Ngược lại, nhiều loài 
goại ký sinh lại có khả năng bò rất thấp, khôn khéo chui vào các 
tổ cuốn lá của sâu hại và quật ngã ngay sâu bằng cách tiêm nọc độc 
ào đầu hoặc thân của sâu. Lúc này, sâu hại bị tê mềm ra, nằm im 
yà ngoại ký sinh dùng động tác sắp xếp ngay ngắn cho sâu nằm 
như tu thế bình thường rồi chúng đẻ một số lượng trứng cần thiết 
Vào vật chủ ở tuổi thích hợp, sau khi đẻ xong cũng là lúc sâu bắt đầu 
h lại. Để chống lại những hiện tượng khôn ngoan này, những loài 
hại khi phát hiện ra ký sinh thì ấu trùng lập tức bật ra và buông 
ình thả xuống dưới treo lơ lửng trên một sợi tơ. Sự chạy trốn 
hông minh” này cũng làm giảm đi số lượng cá thể của quân thể bị 
lêu ‹ _ bởi ký sinh. Bên cạnh đó lại có loại sâu cánh vảy khi bị ký 
Í tấn công lập tức chúng cong đầu lên tiết dịch vào ký sinh làm 
ô `. h ký sinh dính lại không thể đẻ trứng được. Sự khôn ngoan 
1a nhỉ êu loài ký sinh cũng không kém. Chúng lao thật nhanh, cắm 
áng đẻ trứng vào phía trên lưng và bắn hàng loạt trứng vào cơ thể 
AC : một cách rất mau lẹ rồi bay đi. Có nhiều ấu trùng ngoại ký 
khi "_.- trên pc s „ lủ thì hết sức tranh thủ tổ vật chủ làm nơi 
t vào cơ thể vật chủ những chất gây “chín giả” 
Ời ØÏ dốltồm mk n của vật chủ cho phù hợp trước lúc 
nÏ - i bổ vật ch 1 để làm kén. Chúng làm kén ngay 
0n 8 két vn chủ ủ để t aO tỲ êm kén chắc chắn hơn chống lại các 
e h + È c tổ tất n công n tình. Ngược lại, có loài ký sinh làm cho 
t xác nử = lần I oặc tiết ra một chất gì đó để kích thích 
éo dài đời sống có khi gấp đôi thời gian sống bình thường 
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của nó để một tập đoàn ký sinh sống bên trong được phát triển. 
thành thục rồi mới đục thủng thân vật chủ chui ra bên ngoài để làm 
kén. Lúc đó, vật chủ mới chết dần. Hiện tượng này đã làm xuất hiệt 
một số đặc tính mới ở vật chủ đang bị ký sinh như “chín sớm”, kí 
dài thời gian sống, lột xác thêm nhiều lần, ít chết hơn khi bị 
điều kiện bất lợi như mùa đông giá lạnh hoặc thuốc trì -sâI | 


một thời gian nên các đặc tính mới xuất hiện. kể tê rệ n. bự. ông 
Như: lại cho thế hệ con cháu NỀN “CC Con § | 


truyền lại cho con xỐYáh và giữa vật ghấi và. su II xảy ra hi 
cộng sinh. Những thí mg của tác Siết (V u “Quang 
niyaev, 1975; Sugoniyaev, V SÂU 1979) đã chì 
trường hợp những con cái. BÉN : ng sinh như! 
khi các con cái .. C | 
đẻ trứng vào thân rệp. 


và chui ra ngoài; Cò 
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CC? 
J4 \ 
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của từng loài trong một môi trường thì mỗi loài phải hình thành 
nột phương thức sống thích hợp được chọn lọc lâu dơi. Một trong 
thững tiến hóa thích nghỉ đó là phương thúc đẻ trứng. Mục tiêu của 
hu ơng thức này là làm giảm sự thiệt hại sây ra bởi các loài thiên 
địc luôn tìm cách tiêu diệt trứng của chúng để bảo đám sự tôn tại 
của loài. 

Đối với các loài cánh vảy, chúng tôi (Vũ Quang Côn, 1292, 
2007) đã nêu ra ba phương thức đẻ trứng cơ bản: phương thức † là 
ẻ rải rác để hạn chế hiệu quả tìm kiếm của thiên địch. Phương 
hức 2 là đẻ thành nhiều tầng trên có tơ và lông phủ để hạn chế các 
loài thiên địch tấn công, đẻ trứng. Phương thức 3 là đẻ thành tổ xếp 
kề bên nhau ở những nơi kín đáo hơn. Phương thức này tỏ ra kém 
ệu quả trong việc trốn tránh ký sinh. Giữa chúng có các dạng 
tr Xung gian. Tất nhiên ở các nhóm côn trùng thuộc các nhóm khác 
nhau ti CÓ 'BNN: khe phương thức đẻ trứng khác di. Song song 


-thì các loài ký sinh lại có những tiến hóa thích 




















ác để đạt g đc iệng L" sống trên các trứng vật chủ. Ví dụ, 
nắt đồ do khả năng tìm kiếm 
hải vặt chữ 1 đến rải rác I lá Xôi l u cuổ ốn la thề hại lúa thì hiệu ngu là 
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chậm chạp nên đối với 





lẻ trú ụ ng Đán, tầng còn lại ở dưới, 
ng đẻ trứng dài có khả năng đẻ trứng xuống tầng 
| "phân công” này cũng là một kiểu 
Ai cho € pdảt tậ ký sinh. Ngược lại, ong 

ệ hơn ở các cổt "ứng đẻ sát nhau hoặc 

thứ II một "hình th \ức đẻ trứng của cánh 

ÊU quả đồ đối V VỚÏ ‹ các _- ø thức đẻ x_NG 


m ÚI ve ph: TỶ 'nhường” cho các loại ong đen ký 
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phương thức đẻ trứng không tiến hóa bị tiêu điệt nhiều bởi ký sinh, 
thường phát triển không mạnh bằng hai trường hợp có phư 
tà 0À đẻ tin tiến hóa cao thuộc kiểu 1 và 2. Như N 
















của phương thức đẻ trứng của gánh vảy vật chủ TẢ Quan ng Côn, 
1992, 2007). 





hóa khác nhau trong phương thức đẻ trứng của vật chủ, tức các kiết 

đẻ trứng và hiệu quả ký sinh này đối với các phương thức đẻ trứng 

khác nhau đó. _ 
Những tiến hóa thích nghi có thể đạt đến ö " ) tSg/Et4 vời khi 


tấn S tiệt vật Sun viễn tấn công bằng cánh đẻ trứng ‹ 


Ó V hộng v vật c chủ. 
Có tĨ ổ đề vào bâ 
PỊU ổi 1 của gỗ) ký: sinh sau khi nở tù 
IẠ:. đã ĐỆ của ni n 


JI boÐNý ¡ huy 'VIỆ SẼ a0IDi 0 nh 


'A+ kỳ x là cơ +¬ >¬ 
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Nhưng những tiến hóa còn cao hơn khi để rút ngắn thời gian tiêu 
điệt trung tâm này, các ký sinh trưởng thành tronø quá trình tiến 
6a thích nghỉ đã tạo ra được sự nhận biết tuyệt vời đối với vị trí 
ào gần trung tâm não bộ và tập trung đẻ trứng của mình vào phán 
_ ẳn đầu của nhộng. Những ấu trùng của ký sinh vừa nở ra có thể 
0ì ngay đến não bộ và diệt trung tâm chỉ huy sự phát triển cơ quan 
thành của nhộng. Nhộng thì tìm cách chạy trốn khỏi ký sinh 
oặc chống lại sự tiêu diệt của ký sinh trong thân mình, ký sinh lại 
ìm ra hình thức tiêu diệt nhanh não bộ vật chủ bằng cả hai cách 
lến hóa thích nghi về phía ấu trùng tuổi 1 ký sinh hoặc trưởng 
hành cái của ký sinh. Tuy nhiên, cho đến nay việc xác định cho 
được cơ chế cụ thể của việc chống lại ký sinh phát triển trong cơ 
hể nhộng đang là vấn đề còn chưa được sáng tỏ. 
Một loài vật chủ có thể bị rất nhiều loài tấn công. Tuy nhiên, 
loài ký sinh nào có vai trò quan trọng nhất đối với chúng thì những 
lặc điểm tiến hóa song song giữa hai loài bộc lộ rõ ở nhiều điểm hơn. 
,0ài 23 nâu lông ưa tư P sinh khá hiệu coi ở to trên lí iIAU lúa nên 








ó khả năng ấy thì li có những loài 0nØ Nào CÓ thể bò xuống đanGi 


ñể ký sinh vào nhộng ở ngay tầng gần gốc cây lúa. Vì vậy, khi làm 
L hông, z, các ấu Bức - tuổi cuối Nhi kéo nhiều lá khô vào để làm tổ, ở 
¡ kén hóa nhộng để có thể chống lại một phần 


1ký sinl Tgbắc = ghị thực hiện 





phiên cứu ở điều êu kiện nhiệt đới mà chúng tôi 
AE c¬n ữa vật chủ và ký sinh ở điều kiện nhiệt đới 
lông cl nhí dừng ở mức giữa một vật chủ và một loài ký 
2 mà nó còn thể hiện giữa một loài vật chủ với các tập hợp 
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kỷ sinh của chúng hoặc giữa một nhóm vật chủ và một nhóm 
tập hợp ký sinh. 

Hàng loạt kết quả nghiên cứu của chúng tôi về. 
sinh trên các vật chủ đã xác định số lượng loài trong tậ ý 
thường thay đổi tỉ lệ thuận với mức độ mật độ xuan “ của loài 


được quá nhiều quần thể vật chủ, mà cần giữ lại một số lượ ø cân 
thiết cho sự phát triển tiếp của tập hợp ký sinh. Về phía vật chủ đã 
xuất hiện nhiều tập tính và phương thức để hạn chế s9 BÊNG ông của 
tập hợp ký sinh. Đồng thời, trong trường hợp tập hợp ini CÓ 
nhiều loài thì chính chúng tự hạn chế nhất định hiệu q uả ký sỉ : in h của 
từng loài với nhau để làm giảm sự cạnh tranh. HN các “ trong 
cùng tập hợp ký sinh, giữ sự ổn định tập hợp ký sinh h V 
¡. Qua ngIP lÊ 


'Ă5 


À 


giữa tập hợp ký sinh với quần thể loài vật chủ. 
hình ở nhóm các loài cánh vảy hại lúa và sự hình thàn] 
sinh trên, chúng tôi đã xác định rằng sự tạo thài Bộ, nh tậ 
PIN) thuộc dán: ớt vào MEN” loại TT N sinh = a vật ‹ | 
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trao đổi để đi đến thống nhất việc giảng dạy học. kề; JMAn iế 
Kẻ THPT của Xe: ta. k tư cách là chủ biên BA 


phô thông của LẴI ta. 
1. Quơn niệm vẻ tiến hód 


Sách giáo khoa Sinh học 8 (Nhà xuất bản 
ngay trong bài đầu tiên có viết: “Lớp động. x8 xử TONE 


vật có xương sống có vị trí tiến hóa cao nh: ất?... Trải 





ta 


năm, loài người đã tiến hóa hơn tất cả các bài động 
càng giảm bót sự lệ thuộc vào thiên nhiên” hộ Trang 
8). Cách trình bày như vậy vô tình làm cho 9 ng tu hiểu 
hóa theo kiểu “bậc thaÐD lệ, nhiên - scale 9Ÿ n 
(384-322 tCN), trong đó m õi loài là một đạng hoàn : 
chiếm một nấc tỈ han Š sung bậc thang tiến hóa 
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năng kháng thuốc kháng sinh ở các loài vi khuẩn øây bệnh là loài 
người chúng ta luôn luôn phải đau đầu tìm kiếm và sán xuất ra các 
thuốc kháng sinh thế hệ mới trong một cuộc đua không có hồi kết mà 
phần thắng luôn thiên về các loài vi khuẩn. 
Xét ở góc độ di truyền, xem xét về cơ chế tiến hóa, các nhà 
dì truyền định nghĩa tiến hóa là quá trình biến đổi cấu trúc di 
huyền của quần thể (thành phần kiểu gen, tần số alen) từ thế hệ 
ø thế hệ khác. Các quần thể của cùng một loài nếu sống 
y nhau và có sự khác biệt di truyền đủ lớn dẫn đến sự cách 
Y SỈ _. 'iểu _. kiếy: hình thành nên loài mới. Kiểu tiến hóa như vậy 
ì hóa nhỏ (microevolution). Như vậy, ft ra trong các 
‹hoa Sỉ s học chính thức chúng ta cũng phải có sự 
êm tiến hóa để tránh có sự nhận thức sai cho 
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1 số. Củ: a các c kiểu _Mm Quá trình 
1 Ø0] ạn của quần thể như vậy 
ó &lsếtt _.. ‹hi sự biến đổi cấu trúc di 
Sự áp! h ly sinh sản của quần thể với 
„BA ìm¿ , _:A2H n Bắn tổ tiên hóa đầu 











tố tiết ến hí _.. làđộth biển k mu- 
Ộ lệch gen '(genetic drift), giao 
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phối không ngẫu nhiên (nonrandom mating), đi nhập ø€ en tha) y 
dòng gen-gene flow). Cho đến nay, các sách giáo khoa tr àn thế øï: iới 
hầu hết đều trình bày năm nhân tố tiến hóa nói trêNN T nhiên 
sách giáo khoa Sinh học 12 tái bản lân thứ 14 vào năm 2 2006 ví vẫn - 
trình bày: Quá trình đột biến, quá trình chọn lọc tựnhin, 1, q qui 
giao phối, các cơ chế cách ly (bao gồm cách ly địa lý, G 
thái, cách ly sinh sản và cách ly di truyền) là các r HHẾNgG { 
và cuốn sách giáo khoa này vẫn được dạy cho học sin 
năm học 2007-2008 trước khi sách giáo khoa Sinh học - 
đưa vào dạy đại trà từ năm học 2008-2009. Vì lâu n nGIỆ 
dạy theo sách giáo khoa cũ nên khi tiếp cận 90G | các " 
hóa “mới” nhiều người còn không khỏi cảm thấy k 
dạy. Do vậy, chúng tôi muốn trình bày rõ thêm : ề GHI 
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Lê 


hóa còn có phần “mới” này. Hai nhân tố tiến hóa 
lọc tự nhiên đã khá quen thuộc với giáo viên r 
không đề cập tới. 
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ụ 

Tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể mới này. 
L ngay từ đầu có thể đã khác biệt hắn với tần số alen và thành 
ˆ_ phần kiểu gen của quần thể gốc trên đất liên đơn giản chỉ vì 
số lượng cá thể di cư ra đảo quá ít nên chúng không mang 
-_ đầy đủ các gen và thành phần kiểu gen đại diện cho quản 
_ thể gốc. Một số alen vốn phổ biến và đặc trưng cho quần thể 
gốc có thể ngẫu nhiên không có mặt trong quần thể mới (do 
__ đái gọi là sai số mẫu - sampling error) và một số alen hiếm 
gặp trong quần thể gốc nay ngẫu nhiên lại trở nên phổ biến 
__ trong quân thể mới. Như vậy, yếu tố ngẫu nhiên do kích 
__ thước quần thể nhỏ khi mới được thành lập (“hiệu ứng kẻ 
sáng lập” - ƒounder effect) trong trường hợp này là nguyên 
nhân chính làm biến đổi tần số alen của quần thể. Sự khác 
biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể mới 
_ còn được tăng cường bởi các nhân tố tiến hóa khác như chọn 
F lọc tự nhiên (làm tăng tân số alen và tân số các kiểu gen 
__ thích nghi với điều kiện môi trường mới), đột biến, giao phối 
ẳ không ngẫu nhiên... Kết quả là quần thể mới trên đảo sau 
_ một thời gian dài cách ly với quần thể gốc trên đất liền có thể 
có thành phần kiểu gen khác biệt đáng kể và nếu sự khác 
bit di truyền này làm nấy sinh sự cách ly sinh sản thì quần 
Ƒ ẽ hình thành loài mới. Như vậy, yếu tố ngẫu 
ñ : BAN ` tIU rủi) H6PRbibC góp vai trò hàn 'UNNG _“. nuà trình 
_tiể 0iệt khi kích thước o 











vế u tố n ngẫu 1 nhiên ốc › thể làm m biến tặc hoàn toàn một gen, 
thậm chí là ; gen. n có ó lợi, h kh mem, thể và có thể làm gia tăng 
al St \ Số kí iểu øen ít có lợi trong quần thể. Đây 






















S_ Di nhập gen (gene flow) 
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là một nhân tố tiến hóa rất quan trọng bên cạnh nhân tố tiến _ 
hóa là chọn lọc tự nhiên. sôi 


In . - 


' . „R 
Di nhập gen ở đây được hiểu là sự trao đổi các œ: á thể. hoặc các 


giao tử giữa các quần thể thông qua quá trình 4 sinh. sản dẫn 
đến sự trao đổi gen giữa các quân thể. Thuật ngữ này trons 
tiếng Anh là øene flow (dòng gen) chỉ sự trao đổi sen giữa các . 
quần thể. Nếu giữa các quân thể của cùng một loài có sự trao 
đổi gen thường xuyên thì sự khác biệt về di truyền giữa các 
quần thể sẽ càng giảm và quá trình hình thành loài mới càne 
khó xảy ra. Hai quân thể của cùng một loài chí trở thànÏ 

loài mới nếu giữa chúng không có sự di nhập sen (t 

øen với nhau). Vậy thì tại sao sự di nhập gen lại là. 
lộng và EóP Pnh tình Ms” nu "ni mới? Di nhập s 
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vậy, nhiều giáo viên không khỏi bỡ ngỡ khi dạy về nhân tố 
tiến hóa này. 


© Giao phối không ngẫu nhiên (norandom mating) 
Trong quá trình tiến hóa, sự sinh sản hữu tính tạo ra rất nhiều 
biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho quá trình tiến hóa, đặc biệt 
là kiểu giao phối ngẫu nhiên. Xét về lý thuyết khi quần thể có 
kích thước lớn và sự giao phối giữa các cá thể là hoàn toàn 
ngầu nhiên, thì tần số alen và thành phần kiểu gen của quần 
thể sẽ không thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác nếu 
không có tác động của nhân tố tiến hóa khác. Do vậy, g1ao 
phối ngẫu nhiên không được xem là nhân tố tiến hóa. Tuy 
nhiên, nếu sự giao phối xảy ra một cách không ngẫu nhiên, ví 
dụ như sự tự thụ phấn ở thực vật hay giao phối cận huyết hoặc 
øiao phối có chọn lọc ở động vật, thì thành phần kiểu gen có 
thể bị thay đổi theo kiểu làm tăng dân tân số kiểu gen đồng 
hợp tử và giảm c dần tần số kiểu gen dị hợp tử. Như vậy, giao 
phối không ngã ÀU Ì nhiên được xem là nhân tố tiến hóa. Khi một 

_ Tiền cá DU của một quân thể vì lí do nào đó chỉ ưa giao phối 

u, VÍ dụ, các cá thể có cùng kiểu hình nào đó thích giao 


mm nhnh hơi tià SỈa0 Ƒ PA với các cá Di „ Tê vo còn 
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àm nh ay ö -đồ ú tâ tần sốalen của quần thể mà chỉ làm 
tớng ' 2N tân số kiểu gen đồng 
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3. Cách ly sinh sản 













Quan niệm về loài sinh học ° CÀ TN do nhà kẻ ¿ 





sản. Sự cách ly sinh sản là những đặc điểm hay trở ngại isir v học nội 
tại trên cơ thể sinh vật (biological barriers) khiến chúng s kh hề J: ki 
giao phối với nhau hoặc có giao phối được với nhau cũng kỉ tôn hông sinh 
được con hoặc có sinh được con cũng bị bất thụ.. Những tr ở ngại 
sinh học này hay sự cách ly sinh sản, được chia thành hai loại d 
theo cách thức di nhập gen (dòng gen) giữa các dị n thể bị ngăn 
cản như thế nào. Đó là cách ly trước hợp tử (prezygotic 'isolatiOI 

cách ly sau hợp tử (postzypotic isolation). Các cơ y chế 'cách ly tru Keo 
hợp tử là những cơ chế ngăn cản hình thành nên hợp tử như sự khác 
nhau về tập tính giao PHỐY khác nhau về mùa vụ sinh sản, khác 





nhau về cơ SN ` sản... 





nản, Iợc xem là sự các] ĐÀ: 


cách ly địa lý khi có đi 





)hi ị kiểu g8n 
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ì h thành loài mới mặc dù nó không được coi là nhân tố tiến hóa. 
Cũng cần nói thêm rằng, những trở ngại sinh học nội tại (bíologioal 
@7iers) là các đặc điểm/tính trạng trên cơ thể sinh vật khiến các 
ắ thể của các loài cách ly sinh sản với nhau được hình thành một 
sách hoàn toàn ngẫu nhiên trong quá trình tiến hóa (quá trình thay 
đổi thành phần kiểu gen của quần thể). Vì thế, người ta hay nói trở 
pại gây nên sự cách ly sinh sản là sản phẩm phụ (by-product) của 
1uá trình tiến hóa. 

Một câu hỏi được đặt ra là hai quần thể của cùng một loài có 
sự khác biệt về di truyền đến mức nào thì có thể xuất hiện sự cách 
ly sinh sản và trở thành loài mới? Đó là câu hỏi mà các nhà di truyền 
lọc tiến hóa đang dày công tìm kiếm câu trả lời. Chắc chắn là không 
có một chuẩn mực nào chung cho mọi loài mà sẽ có sự dao động 
láng kể giữa các trường hợp. Nghiên cứu quá trình hình thành loài 
ở loài ốc Nhật thuộc chi Euhadra, các nhà khoa học nhận thấy chỉ cần 
đột biến ở một gen cũng đủ tạo nên sự cách ly sinh sản dẫn đến hình 
hành loài mới. Gen đã được nghiên cứu là gen quy định chiều xoắn 
của vỏ ốc. Chỉ cần đột biến gen làm cho chiêu xoắn của vỏ ốc thay 
đổi từ trái sang phải hoặc từ phải qua trái thì ốc mang gen đột biến 
không thể giao phối được với những con ốc bình thường vì chiều 
K0 ne ì của “ } ..a củng =3 Vị trí của cơ " sinh sản . Xo: 
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ọc gọi là hoa khỉ có họ hàng 
““ A ï li Re lewisii, Duglas Schemske và 
_ uy) nh màu sắc của hoa có ảnh hưởng 
hụ phấ 1úng. Loài ong nghệ thích 
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thụ phấn cho loài hoa Äimultus lewisíi (có hoa màu hông) trong k 
đó loài chìm ruồi lại thích thụ phấn cho loài Äímulus eardinalus 
hoa màu vàng). Bằng cách chuyển øen quy định màu hoa từ lø 
sang loài kia (lai hai loài với nhau rồi cho cøn lai lai t ở lại liên tiế 
nhiều đời), các nhà khoa học đã chuyển được øen qu y( định hị ¬ mật 
hồng của Aimulus lewisii sang cây thuộc loài hoa Mim 1lus cardir linalus 
và chuyển øen quy định màu hoa vàng của Mimulus œardinalus sana 
cây của loài ÄMimulus lewisii. Sau đó, họ quan sáfŠ sự thay x đối tập tínl 
thăm viếng của các loài làm nhiệm vụ thụ phấn cho chún; 

cho thấy, các cây hoa Mimulus lewisií có gen q suy0n in hn = 

Mimulus cardinalus đã có tần số thăm viếng củ: 
gấp ó8 lần số lần thăm viếng của loài chim ruồi tới các ( gới ý Cung Ìc 
Minulus lewisii không được chuyển. se  đN với = c cây Mlimulu‹ 












t2 ` 


cardinalus có gen rmnàu hoa của vải limulus ¡ 

viếng thăm của ong nghệ cao gấp 74 ñ nr: ` số lần viến: 
ong này tới các cây DoIỆ 0) lục scandi lus không ( 
Như vậy, chỉ cần c ì biến xảy ra ở một gen q 
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các alen liên kết chặt chẽ với nó đã tình cờ gây nên một hiệu ứng phụ _ 
làm giảm sức sống của con lai. Nói cách khác, øen chống chịu đồng 
hoặc gen liên kết với nó đã có ảnh hưởng quan trọng đến sự cách ly 
sình sản. Một thí nghiệm khác nghiên cứu về sự cách ly địa lý và chọn 
lọc tự nhiên ở ruôi quả của bà Dodd cũng cho thấy sự cách ly sinh sán 
có thể tình cờ xuất hiện do sự gia tăng tân số alen của một vài øen 
nhất định. Dodd đã tách một quần thể ruồi quả /osophila pseudoob- 
scura thành hai phần nuôi cách ly trong hai môi trường khác nhau, 
một môi trường chứa tinh bột và một môi trường chứa đường man: 
toza. Chỉ sau một năm (với gần 40 thế hệ) bà đã cho các cá thể của hai 
quần thể cách ly này tiếp xúc, giao phối với nhau. Kết quả cho thấy có 
sự khác biệt đáng kể về tập tính giao phối, các con ruồi nuôi trong môi 
trường tinh bột và các con ruồi nuôi trong môi trường đường mantoza 
ch giao phối với nhau hơn là giao phối với các con ruồi khác quần 
thể. Như vậy, chọn lọc tự nhiên làm gia tăng tần số alen quy định các 
-enzim phân SI Kề các loại đường đã ảnh hưởng đến tập tính giao phối 








th 





dẫn đến cách ly sinh sản. 





Tuyn Tìm trong một số trường hợp khác, sự cách ly địa lý và 


_tác s bc hi đài của chọn lọc tự nhiên cũng không làm xuất hiện sự 





án. C Các nhà khoa học nhận thấy một số quần thể cây 


~ ^_ + 


u và cây sung dâu châu Mỹ sống cách ly địa lý với 













r hau ở ;VlP bờP Là "= Jimorei hơn hai triệu năm nay nhưng sự cách 
¡ các nhà khoa học trồng các cây 
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S4 btwyn: _ với nhau thì các cây vẫn thụ phấn được với 

0 ra đời con lai hữu thụ bình thường. Thực tế này khẳng 

cách ly nung xuất hiện một cách hoàn toàn ngầu nhiên 
tiến hóa (sản pl hẩm phụ của quá trình tiến hóa). 


zác quân thể địa lý khác nhau của cùng loài chuột 
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Ñ học nhận thấy bộ nhiễm sắc thể của chuột ở các quân thể này t 1ậm 
chí khác biệt hẳn nhau về số lượng nhiềmi sắc thể, một quâr VAN ó 


nhúng vấn thuộc cùng một loài và có các đặc điểm hìnl 
ngoài rất giống nhau. 

Ở một số loài khác, sự cách ly sinh sản gây nên bởi st 
tác của một số lượng lớn các øen khác nhau. Ví dụ, ở loài 
Drosophila pseudoobscura, sự bất thụ ở con lai giữa hai loà ÀÍ p 
chúng được gây nên bởi bốn gen khác nhau còn ở một sề ối kẻ bạc ng cv 
dương thì sự cách ly sau hợp tử được gây nên bởi Ít ¡ há 26 đoạn 
nhiễm sắc thể NGỮ øen cụ thể chưa dược biết là, Tro TOI ng trường hợp 
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các xu thế này nên cũng đã gây nên sự lúng túng cho giáo viên khi 
lạy. Tác giả Sách giáo khoa nâng cao cho rằng có ba chiều hướng 
tiến hóa chung của sỉnh giới là: (1) Ngày càng đa dạng và phong 
pÌ ú; (2) tổ chức ngày càng cao; (3) thích nghi ngày càng hợp lý. 
Trước hết, cần phải nói rằng nếu từ chỗ trên Trái đất chỉ có một số 
ất ít loài sinh vật tổ tiên cho đến giờ đã hình thành nên rất nhiều 
oài sinh vật khác nhau, đó là một điều không thể phủ nhận. Tuy 
nhiên, nếu xét tại một thời điểm nhất định trong quá trình tiến hóa, 
C nắng hạn từ thời điểm hiện nay trở đi thì liệu sinh vật trên Trái đất 





ìng trở nên đa dạng hay không? Trong vòng 500 triệu nám 
các nhà khoa học đã ghi nhận được năm lần đại tuyệt chủng 


dân đến hàng loạt các loài trên Trái đất đã bị biến mất và quá trình 
tiến hóa lại được bắt đầu từ một số ít loài sống sót. Hiện nay, sự tác 
\ ” _ ANH ngày của con người đang làm cho nhiều loài trên Trái đất 


“A _ nu Đo vòng 400 năm qua đã có hơn nghìn loài bị 
n : kể ˆ nhà khoa học đang đưa ra dự báo nạn đại tuyệt 
thể chon ra nướng pàệ,: lai do chính con Mà 


HE 


3£ ít sẽ tiến lào § Á : C 
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ây có phần còn] làm lấh học s _.n 1úng ta Không thấy đhời mối 









VäAY QVỪỰ =- 
r° .> tâm SN giảm s . M8 sinh Ï học trên Trái đất do chính hành 


cao”. Điều này cũng l `. hông ổn vì có thể thấy 
tổ chức cơ tÌ hểi Thnh tạp đã được tiến hóa từ các 
Iu tạo cơ t hề ể đ nì giản nhưng có thể dễ dàng 
cư dân” trên Trái đất là các loài sinh vật nhân 

. hơn ba tỷ nă tiến hóa vẫn chỉ là những sỉ 
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- vật đơn bào nhỏ bé. Chúng không tiến hóa thành các sinh vật có tổ 
chức cao nhưng lại rất thích nghỉ với sự thay đối của đi _= kiện 
sống. Đó là chưa kể một số loài còn tiến hóa theo chiêu hướng đ m | 
giản hóa (các con vật sống ký sinh, các con bọ que v.v.. 3 ộc | c kết : 
luận sinh vật tiến hóa theo chiều hướng tổ chức ngày ‹ cảng ‹ CaO TỐ - 
ràng cần xem xét lại. 

Ngoài ra, Sách giáo khoa 5inh học l2 n 0 Xu hưới 
thích nghi ngày càng họp lý cùng với các xu . c ,- tỒ cực fC vở xày 
càng cao, ngày càng đa dạng thì xem ra về logic lại cũ ng không ổn. 
Kết quả của quá trình tiến hóa đã tạo nên các loài sinh vật thíc] 
với môi trường sống khác nhau, vì vậy, các loài ni h vật m k tró 
đa dạng và các sinh vật có tổ chức cao là do tổ chì chức cao như vậy giút 
chúng thích nghi với môi trường. Sự đa dạng của s nh øiớ 
chức cơ thể (đơn giản hay phức nà 0 ở các mức độ khá 
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có kiểu gen ÀA tính trung bình cả đời sản sinh được 55 cá thể con 
cái trong khi đó, cá thể aa tính trung bình cả đời sinh được 48 cá thể 
on thì “g thích ứng tương đối của kiểu gen aa trong quần thể là 
8, '.4 8uy 44 . Các các thể có kiểu gen AA được coi là có giá trị thích 
ng. cao nhất (bằng 1 đơn vị). Như vậy, chọn lọc tự nhiên sẽ làm øia 
ng tơ dài n tân số alen A và tân số kiểu gen AA trong quần thể từ thế 
ật thà san, s thếÏ ệ khác nếu môi trường sống vẫn thuận lợi cho kiểu 
A. Rất tiếc là sách giáo khoa của chúng ta lại không dạy học 
(ch xác định giá trị thích ứng. Trong tiến hóa, khả năng thích 
© xác định bằng số lượng con cái tương đối mà một cá thể 
\⁄kiểu .' nh nào đó để lại cho thế hệ sau. Một cá thể có 
hình nào đó 0 giúp nó sống sót và thích nghỉ tốt với môi 

si 2 khả năng sinh con thì cá thể đó cũng có 
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nên các học thuyết khoa học của mình theo quy trình sau: (1) Quan 
sát (từ tự nhiên hoặc thông qua thực nghiệm), (2) đưa ra các giả 

thuyết khác nhau giải thích những số liệu mà mình quan sát được 
đồng thời đưa ra những tiên đoán nếu giá thuyết của mình là đún; 

thì điều gì sẽ xảy ra, (3) kiểm tra các giả thuyết, các tiên đoán bằng 

các thí nghiệm hoặc các quan sát tiếp theo để chứng minh giả thuyết 
nào là đúng. Quy trình này được lặp đi lặp lại cho tới khi chân lí đ được 

làm sáng tỏ. Chúng ta có thể hình dung cách Darwin quan sát, L thu 

thập số liệu và hình thành nên học thuyết như sau: 

‹_ Quan sát sự phân bố địa lý của các loài trên Trái đất, Dar- 

win nhận thấy các loài sinh vật sống ở các đảo đại dương có 

nhiều đặc điểm giống với các loài sinh vật sống ng ở đất liễr 

liên kề hơn là giống với các sinh vật sống ở các khườới VvỰc rât 
























xa về địa lý nhưng có điều kiện sống - BC tự. Điềt 
chứng tỏ sự giống nhau giữa các ; l0àiI sinh vậ 
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_.. sự khác nhau về một số đặc điểm chí tiết. Sự sai khác nà 
Ẵ - (biến đị) có thể được di truyền từ đời này sang đời khác. 
Một quan sát nữa mà Darwin nhận thấy là các sinh vật 
thường sinh ra một số lượng lớn các cá thể con cái và chỉ 
một số ít trong số đó có khả năng sống sót và sinh sản. 
- Những cá thể con cái sống sót được thường giống nhau về 
_ MỘT số đặc điểm nhất đinh. 

` Từ những quan sát trên, Darwin suy ra rằng những cá thể 
có biến dị di truyền nhất định nếu giúp cơ thể sống sót và 
sinh sản tốt hơn các cá thể khác thì những biến dị này sẽ 
ngày một phổ biến hơn ở các sinh vật trong các thế hệ tiếp 
theo. Những quan sát này cộng với những quan sát về chọn 
lọc nhân tạo các giống vật nuôi cây trồng đã giúp Darwin 
hình thành nên học thuyết chọn lọc tự nhiên với ba nguyên 
lí cơ bản là: Di truyền, biến dị và chọn lọc tự nhiên. 

Như vậy, mặc dù Darwin chưa biết về cơ chế di truyền cũng 








'các cơ chế phát sinh các biến dị nhưng bằng những quan sát và 
ân - tinh tế, ông đã đưa ra được sự giải thích hợp lý tại sao các 
h vật lại rất số IGRfE nhưng rất thống nhất với nhau. Các loài 
ø nhau b‹ rọc phát sinh từ một tổ tiên chung nhưng khác 
ì Mi các biến dị 9 luông 0hát sinh trong quá trình sinh sản và những 
4 tỈ iếsống sót sót và à sinh sản tốt hơn thì những biến 

phổ biến hơn trong các thế hệ sau. Kết quả của 
ên như vậy làm xuất hiện nên các loài khác 

, gi\ ] húng thích nghỉ với các môi trường 





lõm lại, việt 0 6/9)01 cối một số VâT đề tồn tại trong các sách 
10a k hông phải l: nhĩ ữn; Ð Ví n đề quá lớn về chuyên môn mà 
Ấn khác bi k Lở quan niệm và cách trình bày. Sự khác biệ 
























HƠI THỞ CỦA SỰ SỐNG* 
Peter Ward 


mm - Chất khí vô hình có mặt ở khắp nơi mà chúng ta nghĩ là đương 
nhỉ \, đã có ảnh hưởng quan trọng nhất vào một lúc nào đó trong sự tiến 
hóa của động vật. 


..._ Sự tuyệt chủng của loài khủng long cách đây chừng ó5 triệu 
năm có lẽ là câu chuyện khoa học nổi tiếng nhất thời hiện đại. Điều 
ø ngạc nhiên là không ai chú ý nhiều đến một bí mật cũng hấp 
lẫn không kém. Đó là điều gì đã làm xuất hiện khủng long trước hết 
và sau đó giúp chúng thống trị sự sống trên Trái đất trong 1ó0 triệu 
1e ăm sau? Câu trả lời bộc lộ một điều cũng gây ngạc nhiên là oxy. 

-_ Có lẽ khí này đã có một vai trò quan trọng hơn nhiều trong 
ệcđ định hướng sự thay đổi tiến hóa so với bất kỳ ảnh hưởng nào của 


hí í tượn ng, núi lửa Ƒ phun I hoặc thời kỳ băng hà. Những nghiên cứu 


n đây đã cho .. tả độc Các mức oxy trong khí quyển Trái đất đã 
ộng 5 2BAI.. ịch sử của nó 
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lịch sử của nó. Những thay đổi này chứ không 
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ế giới I rất không g điển hình với Trái 
| li a nó, và có thể cả trong tương 
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hiện nay. Trong 2,2 tỷ năm trước đây không hề có oxy trong kh 
quyển, và có lẽ chỉ trong ó00 triệu năm trước đây mới có đủ oxy để 
hỗ trợ đời sống động vật. Vì các phương pháp mới đã phát triển øiúp 
ước lượng chính xác các mức oxy xưa kia, nên điều trở nên Tố ràng 
là các mức này cũng thay đổi rất nhiều trong ó00 triệu năm đó. 
Điều gì đã khiến oxy tăng hay giảm đột ngột như: VN N ki ly 
nhân có thể là rất nhiều quá trình sinh học, địa ko hóa 


TK) J 1anh đới 35nØ ' G1 
r=ã Ũ 






















qua các phản ứng hóa học với các chất khử, đặc. xố là ca si 
huỳnh và sắt trên bể mặt và vỏ Trái đất và ở “. bút nững Ƒ nản về nø 
này thu oxy và lấy nó đi từ khí quyển. Khi ở ngoà thông, 0X 
chỉ có thể thoát ra được nhờ các phản ứng Hct k 
chất bị oxy hóa. Quan trọng nhất MÔ gáy I 
hợp, trong đó thực vật, tảo và vi sinh vật kh 
phóng oxy tự do - là một thứ phẩm. 
Sự cân bằng này giữ ữa phản ứn g0 

X ( IÚt ong khí I ng 1P) q ju 1a LidT L ÀM mô thời 


0n “HỦ 4 


inl kết” vi ức J 0X Mày ong quá khứ tỉ 
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gió, lạnh và nóng, thì nhiều khối oxy sẽ được tiêu thụ, khiến các 
0X) trong khí quyển giảm đi. 
Điều ngược lại cũng có thể xảy ra. Nếu nhiều khối chất khử 
chóng không còn tiếp xúc với khí quyển, do có thể bị vùi 
\g các vùng lõm, nơi một mảng kiến tạo chìm xuống dưới một 
8 khác, hoặc áp vào đá trầm tích ở đáy đầm lây, thì các mức oxy 
CÓ thể tăng vọt. 
Ví dụ rõ nhất của hiện tượng này đã xảy ra trong kỷ Carbon, 
niều khu rừng lớn bị vùi lấp trong các đầm lây than. Vì cây cối 
1yên thủy và có hệ rễ kém, nên chúng đổ dễ dàng và chất đống 
han nh để cách ly với không khí. Gỗ giàu carbon khử và do toàn 
iệu này bị mất, các mức oxy tự do đạt kỷ lục cao. 
những cách khác để thay đổi các mức oxy. Trong cuối kỷ 
1i, Trái đất t Ở nên nóng và căn cõi. Sa mạc trải dài và rộng. Tỷ 


^^ == 


ø hợp toàn cầu giảm, vật liệu chứa carbon ít bị vùi lấp và các 





c hiểu rõ hơn các quá trình này đã dẫn tới các mô hình mới 
_. xem các mức oxy đã thay đổi như thế nào. Mô hình có 
mà / là Geocarbsulf, do Robert Berner ở Đại học 
lM tải thêm đầy đủ nhiều chỉ tiết, nhưng 

Løì?T tr ( ước hết là vào đầu “thời 

2 tri lại tôn, ", các mức t 0Xy pSMp h hơn 
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tăng, đạt m f€ cao nhất lần nữa gần 
ác m ỨC "... tl ẩ đã vu quá 30%. 
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khoảng 12% vào cuối kỷ Triat, sau đó tăng chậm nhưng không đều 
tới ngày nay. 

Hiện nay, nhiều nhà cổ sinh học tin rằng những thay đổi này 
đã có ảnh hưởng sâu sắc đến sự sống, nhất là đời sống động vật. Đặc 
biệt, những thời kỳ có mức oxy thấp hơn đã trùng hợp với những 
thời kỳ có sự diệt vong hàng loạt mà chúng ta biết. 

Hậu quả của những sự tuyệt chủng này là các —..-~ 
nhanh, thường tạo ra các sơ đồ cơ thể mới có các hệ hô hấp mới, hiệu 
quả hơn. Các nhà cổ sinh học thường xem các cấu tạo hô Ï ấp ›m( | vẮc 


hợp lý cho những sơ đỏ cơ thể tiến hóa ở mức độ lớn để vận động. Một 














hóa hiệu quả hô hấp, với sự di chuyển là lợi íc† te l 


sự tiến hóa hai chân ở bò sát để giúp C túng thì 
như khi vận động. Tương tự, cả cá và. loài ‹ tin đấu ( 'như 
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„. đổi hình " cơ thể của. chúng để buộc 





lỂ trì. hoãn hàng 
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vật. Tiến hóa đượ TICE 01 L lọc | Nc nhiên thúc đầy 
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ng thay đổi ở các mức oxy trong lịch sử của đời sống động vật: 
chỉnh phục đất liền và uy thế của loài khủng long. 

° hình toàn diện về sự chinh phục đất liền được con người 
há rõ. Thực vật trên cạn đầu tiên xuất hiện vào cuối ký Cam- 
Xa đây 500. triệu năm, nhưng động vật đã không nối tiếp 
5 E /5 triệu năm nữa. Điều gì khiến chúng phải chờ lâu quá vậy? 
ì hời gian, chúng ta thấy bằng chứng đầu tiên không phải tranh 
về động vật ở cạn là loài bọ cạp nhỏ. Họ hàng của chúng đã sống 
¡ "ước trong hơn 100 triệu năm. Đó là một thời gian dài để chờ 
lến hóa tạo ra chân và hệ hô hấp phù họp với hít thở không khí. 
-_ Tuy nhiên có bằng chứng gợi ra là sự tiến hóa đã không ngăn 
ng lại. Có tới 100 dòng cá cho thấy đôi chút thích nghi của chúng 
ị đời .sống trên cạn, và di tích hóa thạch của những dòng này chỉ 
\ sự tiến hóa của cấu tạo cơ thể cân thiết có thể diễn ra tương đối 
nh, chắc chắn dưới 100 triệu năm nhiều. Vì vậy, có lẽ không phải 


C 


sác cấu tạo mới để trì hoãn việc chuyển lên cạn. Rất có thể động 





_ : ¡ đợi các mức oxy tăng lên đủ để giúp phổi hoạt động. 

ác kết quả của Geocarbsulf gần đây nhất cho thấy oxy vượt 
1Ú zủa nó lần đầu tiên ở gần cuối kỷ Siluria. Ngay 
Ũ ø xư TƠT do — đã có 100 cạn. Lịch sử của sự 












: ¬ 

vi 
"“ ( 
.. _ \ 


.ñ & _2 lội 


Tiế ếp theo mức cao ở ở kỷ Siuria, 0XY lại giảm, rồi ¡ đến sự diệt 
›von. Điều này có lẽ đã có ảnh hưởng mạnh đến 
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thấp nhất là 13% thì chỉ có một số ít động vật chân khớp ở lại trên cạn. 
Hiện nay, các nghiên cứu đang được tiến hành để xác định xem liệu 
những sinh vật sống sót này có các hệ hô hấp ưu thế hay không. 
Động vật trên cạn đã không trở nên phổ biến nữa cho tới đâu 
kỷ Carbon, cách đây khoảng 345 triệu năm. Vì sao lại có sự chiết 
CứỨ = liên lần sa bại này? Các mức 087" có thể đưa ra. cách g gH\ thíc 






















đất liền. Lần “di dân” thứ hai này rất khác so với kỷ Siluria. Tói 
mô hình này phù hợp với quan niệm cho rằng các mức oxy tăng lên 
đã có ảnh hưởng quan trọng đến sự tiến hóa. - 

Bây giờ, ta hãy xét ví dụ thứ hai, là ví dụ về cá 
có thể đã kích thích sự tiến hóa của một sơ đồ cơ thể n z se R--. đi > F. ` 
có thể Đc ra câu bất lời cho câu hỏi IUNNG jị hỏng 36:7 











{ Ì + ` ^€ ] LAN x I Xu tt ^ ì  1- ¬ _šNÙ. ` n 2 ` : ¬ z _ 
0 LH ẤN L) ] 2%, L tật! a 1a KhÔng it 


L400 mét mạ 


_=. T 
+} 


— `. = ~. le,  lÑ 8n cát, 4+1 “^^. ì 
ki, \ú 1E Ø 'đã | thịch nghi theo. Phố 













Hơi thở của sự sống 467 






Hiện tượng oxy giảm chắc chắn đã có ảnh hưởng tương tự đết 
bò sát kỷ TYiat và chúng ta có thể hy vọng có các loại cấu tạo hô hấp mới 
_ đã tiến hóa để đáp lại. Điều khá chắc chắn là cách đây khoảng 220 triệu 
| năm, một hệ hô hấp mới đã xuất hiện ở một loài hoặc một nhóm loài nào 
&Ẩ~ cho đến khi loài này trở thành một nhóm về sau không rõ ràng và 
Khí phụ gần phổi và nhóm có được nó là khủng long. 

Chúng ta có thể thấy hệ túi khí tương tự hiện nay ở con cháu 
sống sót duy nhất của khủng long là loài chim. Giống như bò sát, 
_ chim có phổi bé và rắn chắc chia ngăn. Nhưng khác với bò sát hiện 

nay, chim cũng có túi khí và hệ hô hấp, do đó phổi có hiệu quả hơn 
nhi Su Nà 0 VỚI. thần lằn. 


v 


ình lắm. Điều bí mật là phải có thêm việc bổ sung một hệ các túi 















¡im hít vào, không khí không trực tiếp vào phổi, 
„ nơi nó được lưu giữ một thời gian ngắn trước khi 













mà ` vào các: c túi Ìk _ lộ ñ 

chuy€ ổn vào phổi ở lần 

öi phổi x. - điểm khác nhau - vào qua các túi khí và ra qua 

khí quản,, những túi này duy trì gần như không đổi dòng không 

_ Sià n điên g địa qua a phổi. Cách này giúp một hệ dòng ngược được tạo 

Ta giữ ` Bụ kì hÍ nhai dòr He máu, có không khí vào chiều này và máu 

_..Ö lặP' sự _ ổi khí giữa không khí và máu có 
íL rẽ. lăn, hoặc cả ở động vật có vú. 

iữa động .Vật: sử dụng túi khí và động vật không 

xI rệt. Chin m lấy oxy từ không khí nhiều hơn so với bất 

t nào khác có kích thư ớc tương tự. Ở mực nước biển, 

quả lấy oxy cao. p0. 33% so với động vật có vú. Ở độ 

âm đạt ” quả hơn 200%. Điều 

lộn g vật có vú ở độ cao. Nó 





hít vào sau. Bằng cách này, không khí vào và 
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Bằng cách nào chúng ta biết khủng long ở kỷ Triat có túi khí? 
Câu trả lời nằm trong xương của chúng. Để tiết kiệm không gian có 
giá trị trong khoang cơ thể, phần lớn hệ túi khí của chim được giấu 
kín trong xương. Điều đó được biết rõ, nhưng chỉ đến năm 2005, 
phapte vi đầy đủ của nó mới được PhÚP hiệu Patrick O'Connor: hạ 











(ure, vol. 43ó, p. 253). 
Sau đó, họ hướng sự chú ý sang một số xương. của Ì gi 
đầu tiên và thấy đúng cùng loại lỗ. Nó khiến người ta nị hí .. 
hai cẩu tạo phức tạp ấy với sự giống nhau kỳ lạ như t th _ “ tiết 
theo các mục đích khác nhau. Có bằng chứng Xiờy ng là các túi khí 
thể giúp khủng long tồn tại và phát triển qua sự tuyệt chủn =. Ex 
ở cuối kỷ Triat. Công trình gần cớ, của Ì Tản N tien P d ở Đai hoc Was 
BHG: - An ˆ đã cho thấ ¡ răng trong. 
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0N LỌC TỰ NHIÊN VÀ BỆNH UNG THƯ 


Carl Zimmer7 


át: Chọn lọc tự nhiên chỉ có khả năng hạn chế trong việc chống uns 
V( ức 1 cung cấp một số cách phòng vệ, nhưng chỉ để trì hoãn bệnh tới 
3ï chứ không loại bỏ được bệnh hoàn toàn. Ngoài ra, các lực tiến hóa 
q0 thuận lợi cho một số gen có thể góp phần phát triển hoặc chống 
S rhiểu biết lịch sử tiến hóa của ung thư và các khối u cá biệt đã 

%q . như + thế nào trong cơ thể, có thể gợi ra các cách mới chống lại sự 





2 '20b2l lờ sự hoòn thiện †ự nhiên 


Sin h vật đã p phát triển ca số cách thích nghi phức tạp nổi 
hưng chúng ta vẫn ăn rất dễ Ì bị tổn thương vì bệnh tật. Ung thư 
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một phụ nữ ở Mỹ có 39% khả năng được chẩn đoán vẻ một loại uns 
thư nào đó, còn đàn ông có 45%. 

Những sự kiện này khiến ung thư là một vấn đề nan øiái khó 
chìu nhưng thu hút các nhà sinh học tiến hóa. Nếu chọn lọc tự nhiên 
đủ mạnh để tạo ra những sự thích nghi phức tạp, từ con mắt đến hệ 
miễn dịch, thì tại sao nó không thể tiêu diệt ung thư? Các nhà nzhiê 
cứu này cho rằng đáp án nằm trong chính quá trình tiến hóa. Chọn 
lọc tự nhiên đã tạo thuận lợi cho một số cách phòng vệ chống ung thư 
nhưng không thể loại bỏ nó hoàn toàn. Điều trớ trêu là ch n Ïc 
nhiên còn có thể vô tình cung cấp một số công cụ để các tế Kao Š L " -4 
thư sử dụng và phát triển. 

Việc nghiên cứu sự tiến hóa của ung thư mới ở giai đoạn đầu 
C Đi thiện tranh luận về vo cơ chế tham gia và nhiề u kiểm nghiệ 
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1ø vật là bằng chứng của sự thành công tiến hóa vĩ đại để đạt được 
tột 'cø thể. Nhưng cơ thể cũng có một rủi ro sâu sắc. Khi một tế bào 
cơ thể phân chia, DNA của nó cũng có đôi chút cơ hội tiếp thu 
„ biến gây ung thư. Ví dụ, những đột biến hiếm hoi có thể khiến 
tế bào không bị hạn chế và bắt đầu nhân lên mà không được kiềm 
t. Những đột biến khác có thể thêm vào vướng mắc, giúp cho các 
làO bị rối loạn xâm chiếm các mô xung quanh và lan ra khắp cơ thể, 
šc để các tế bào của khối u thoát khỏi hệ miễn dịch hoặc hút những 
ch máu có thể cung cấp oxy mới. 
-__ Nói cách khác, ung thư tái tạo trong cơ thể chúng ta quá trình 
n hóa có thể đã giúp động vật thích nghi với môi trường. Ở mức 
h vật, chọn lọc tự nhiên phát huy khi các đột biến di truyền khiến 
t số sinh vật sinh sản thành công hơn so với các sinh vật khác. 


: Ko ôt biến được “chọn lọc” theo nghĩa chúng tồn tại và trở nên phổ 
ấn hơn trong các thế hệ sau. Trong bệnh ung thư, các tế bào có vai 
) của sinh vật. Những thay đổi gây ung thư tới DNA khiến một số 
bào sinh sản hiệu quả hơn so với các tế bào bình thường. Thậm chỉ 
1Í trong một khối u, những tế bào thích nghi hơn có thể loại khỏi 
ộc cạnh tranh các tế bào kém thành công, “giống như sự tiến hóa 
I Darwin, có KHẢO ghàng là nó xây ra trong một cơ quan”, theo 
ia Komarova ở trường Đại học California, Irvine. 








Dù cơ thể chúng ta có té 'Đị tổn thương vì ung thư, nhưng nó 
3ø có nhiều cách ổ dể ngăn chặn. Những chiến lược này có thể bắt 
IÔ “HRÿ-/XC” 3 tự nh / Nicb đột biến giúp tổ tiên của chúng ta 
ìu có th ng . cơ hội sinh sản thành công 
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tiến hóa của cách phòng vệ, các nhà sinh học đang cố hiểu tại sao nó 
bị thất bại. 

Các protein kìm hăm khối u nằm trong số các biện pháp 
phòng vệ có hiệu quả nhất chống ung thư. Các nghiên cứu gợi ra 
rằng một số loại protein này ngăn ngừa ung thư qua giám sát cách 
tế bào sinh sản. Nếu tế bào sinh sản không bình thường, các protein 
buộc nó phải chết hoặc bị già đi, một cuộc loại bỏ sớm. Tế bào sống 
sót nhưng không còn phân chia được nữa. Các protein kìm hãm khối 
u có vai trò quyết định trong sự tôn tại của chúng ta, nhưng các nhà 
khoa học mới phát hiện được đôi điều kỳ lạ về chúng: về một số mặt 
nào đó, chúng ta có thể khá hơn nếu không có chúng. 

Norman E. Sharpless ở trường-Đại học Bắc sa — Chapel 
HH, đã xử lý gen chuột để nghiên cứu tác dụng của mộ 
protein này, gọi là p1ó (chính xác hơn là p1ó-Ink4a). Ông và 
sự đã tạo ra một dòng chuột thiếu một gen hoạt Mục: g cho p1ó, 


















chuột không thể sản xuất protein này. Tháng 9- 





đã công bố ba nghiên cứu về chuột. Như ö lá d agớt 0ản, 
này dễ bị ung thư hơn, bệnh r0tRối EIN sin mà khi chuô 
tuổi. Nhưng nếu mất gen p1ó cũng 5 CÓ m 

già đi, tế bào của chú ng vẫn biểu uhiệ bị 

một thí nghiệm, Các r thẻ à khoa học ì ẫ nghỉ niên cứu nÏ 

hơn, một số con chu lột có các gen p1ó hoạt độn 


Những gen này phá há hủy các tế bào sản xuất insu 
của chuột. Các c0 0n CÏ chuột bình thường không 
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~_ ¬ là p1ó bảo vệ chuột tránh ung thư nhưng cũng làm 


_~ — Œc kết quả trên bênh vực giả thuyết mà Judith Campisi ở 
Phòng TÌ phiên: Quốc gia Lawrence Berkeley đã phát triển tronø 
nsốn năm qua. Chọn lọc tự nhiên tạo thuận lợi cho các protein chống 
: rpló, nhưng chỉ vừa phải. Nếu những protein này trở nên 
¡hu ng bà hề 2u 1ì chúng có thể tạo ra mối đe dọa cho sức khỏe là làm 


ho cơ thể ø già q ¡quá [bani. Nướng prnnpisi cho Ròng dua chỉ là một ọt giá 


chống ung thư được tạo thuận lợi nhờ chọn lọc tự 

sân phả ` sa tủ _ `" hoàn toàn. Nếu nó chỉ có thể trì 
¬' KG giúp người ta trung bình có nhiều 

)| ngán thiết N _ ng vệ. Tiến hóa xem ra có về tàn 
Ì ung thư, nhưng như Jarle Breivik ở 

)| ba, chọn lọc tự nhiên không tạo thuận lợi 


si 


ày để c "An - _: ANH: lâu và sống hạnh phúc. 
\ thông tin qua các thế hệ.” 
hư nỲ như pIó có thể tạo thuận lợi cho 
đấy r nột tế .. VàO dẻ lão hóa, thì 





EGF), kích thí dỳ sự phát triển 

lợi ch chost phát triển của các 
| e chất dinh dường. Ở 
hư vu bào ung 
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Một cách khác để trì hoãn ung thư là lập một số tuyến 
phòng vệ. Ví dụ, những nghiên cứu về ung thư ruột kết cho thấy 
các tế bào ở ruột kết phải có đột biến ở một số øen trước khi 
chuyển thành ung thư. Thực ra, những tuyến phòng vệ này khônế 
chống được ung thư ruột kết ở người, dạng bệnh phổ biến thứ ba. 
Nhưng sự cần thiết có nhiều đột biến xảy ra trong một tế bào có 
thể làm giảm các cơ hội khiến ung thư ruột kết phát sinh ở nhữns 
người trẻ. Tuổi trung bình của những người được chẩn đoán uns 
thư ruột kết là 70. 

Đương nhiên, không phải mọi ung thư đều tấn công ngt 


sàn Ví dụ, phần lớn nạn nhân bị Bếp , võng mạc, gọi l làu : Á\ 


















nhiệm về sự khác nhau ấy giữa hai loại ung thư. Nunney chỉ ra rằn 
Sệc IS bào siết jc có nhiều cơ hội họy gần nhận Ð các ÔNG su 
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tạo bằng nhiều tế bào tiếp † tục nhâ 
cũ bị loại và tế bào mới thay thế. Rủi _.” “t so D àh 1 h in 
cho sự tiến hóa về cách phòng vệ có thể 





bị ung thư. 
Trái lại, theo Nun Iney, \ õn ø mạc là “mảnh mô bé 
hình dung”. Tập hợp con tế bào või 
đứa trẻ lên năm. \ Mi le uy pF 
rất Ít ( CƠ ơhội hơn: để bi bí 
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Tạo công cụ cho các khối u 


Nghiên cứu gần đây gợi ra rằng chọn lọc tự nhiên có thế có 
những øen biến tính theo cách khiến các tế bào ung thư nzuy hiểm 
hơn. Các nhà sinh học tiến hóa phát hiện ra khá năng ø^y rối loạn 
này khi họ nghiên cứu những thay đổi đã khiến chỉ có chúng ta mới 
trở thành con người. Sau khi tổ tiên chúng ta phân ly từ các dạng khi 
không đuôi khác cách đây khoảng ó triệu năm, họ đã trái qua sự 
chọn lọc tự nhiên như thích nghi với cách sống mới là chế tạo công 
cụ và dạng người đi trên thảo nguyên. Các nhà khoa học có thể phân 
biệt các gen không thay đổi có ý nghĩa từ nguồn gốc linh trưởng (họ 
người) với những øen đã bị biến đổi nhiều do áp lực chọn lọc. Ìrong 
các øen thay đổi đột ngột nhất thì một số có vai trò quan trọng trong 








bệnh ung thư. 

Các nhà khoa học nghi ngờ rằng lợi thế thích nghi do những 
øen này mang lại nhiều hơn so với thiệt hại mà chúng có thể gây ra. 
.. Sư số gen ung tế) rất Hữnh hóa sản xuất một loại protein gọi là 


thể mã hóa b D i ơ 7en T pc FT ỔẶ 
_ năn, „ nữ ( cá íu 





n XU vvy Kmội số axit béo có nhiều chức 
ng lượng. Tuy nhiên, ở các khối 
°AS với tỷ lệ cao hơn nhiều. 
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năng của não người tăng đột ngột có thể do có các loại axit béo mới. 
Các noron cần axit béo để cấu tạo màng và kết nối liên lạc. Moclner- 
ney suy ra rằng “một trong số điều có thể giúp kích thước não lớn 
hơn là khả năng tổng hợp mỡ của chúng ta”. Nhưng cùng với khả 
năng mới đó là một công cụ mới mà các tế bào ung thư sử dụng cho 
mục đích riêng của chúng. Ví dụ, các tế bào ung thư có thể dùng 
FAS như một nguồn năng lượng bổ sung. 

Nhiều gen ung thư tiến hóa nhanh bình thường sản xuất pr0- 
tein trong các mô tham gia vào sự sinh sản, như ở rau thai. Bernard 
Crespi ở trường Đại học Simon Fraser, British Columbia, và Kyle 
Summers ở trường Đại học Đông Carolina cho rằng những sen nà 
là một phần của cuộc đấu tranh tiến hóa giữa mẹ và con. | 

Chọn lọc tự nhiên tạo thuận lợi cho các gen giúp đứa con lấy 
càng nhiều chất dinh dưỡng từ mẹ càng tốt. Thai sản K—”- lấn vào. 
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đột với người mẹ mang nó. Chọn lọc tự nhi ni 
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hơn, chọn lọc tự nhiên vẫn tạo thuận lợi cho chúng vì chúng øiúp thai 
nhi phát triển. 

Tình trùng là một loại tế bào khác sinh sản nhanh. Nhưng 
khác với tế bào rau thai tăng sinh trong vài tháng, tế bào sán xuất 
tỉnh trùng hoạt động suốt đời. Những gen hoạt động đặc hiệu trong 
tế bào sinh tinh cũng nằm trong số gen tiến hóa nhanh nhất ở hệ 
øen người. Một gen giúp tế bào tinh trùng tổ tiên phân chia nhanh 
hơn các tế bào khác sẽ trở nên phổ biến hơn trong quần thể tỉnh 
trùng ở nam giới, có nghĩa là dễ nhập hơn vào một trứng được thụ 
tinh và truyền sang các thế hệ sau. Nhưng không may cho chúng ta, 
những gen giúp tế bào tinh trùng sinh sản nhanh có thể cũng khiến 
Tế bào ung thư sinh sản nhanh. Bình thường, các tế bào không phải 
tinl pòne Ngôn cản Đ... øen này sản xuất protein. Theo Andrew 

ứu Ung thư Ludwig, New York, thì “các øen 
tĩn Rh ai vì là nhữ hồ 1g gen nguy hiểm”. Có lẽ 
› khơi dậy loại gen tỉnh trùng 
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thương hơn ra khỏi cạnh tranh. Hiểu biết sự tiến hóa của HIV và 
những sình vật gây bệnh khác đã giúp các nhà khoa học tiếp cận 
các chiến lược mới để tránh tính kháng. Hiện nay, các nhà khoa học 
đang nghiên cứu cách hiểu sự tiến hóa trong các khối u để có thế có 
nhừng biện pháp hay hơn trong việc áp dụng hóa trị liệu. 

Những khái niệm mà các nhà sinh học tiến hóa đã và đang tìm 
hiểu là tương đối mới đối với phần lón các nhà sinh học ung thư. Một 
số người đáp lại rất nhiệt tình. Chẳng hạn, Simpson tin rằng = 
s)ïm mã sự tiến hóa Tuệ của các øen liên kim) đến bự: trùng cô 













sự tiến hóa”. Nhưng Ó ông vẫn n không tì tin ti i ' ` T ấn: nghĩa của các gen _ 
ung thư tiến hóa nhanh. McInerney cũng công nhận những 
cứu có hệ thống đó chưa được tiến MO” các c kế Ết 
đã khuyến khích ông và các. Nhu g lo 0a TT ( 
Một số chuyên gia Ui ung thư khôn 
diện. vC ˆ Ki )Z ở Viện N kgunIŸ 
cho rằng bất cứ nh \ững g hiể ểu biết thấu đáo nào về s 
không thể được œ ông ng -nhận cho đến l 
như cách của ï nọi giả thuyết l 
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